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JZềi mẦ- (tần

Từ rất lâu trong đời sống xã hội, con người đã sử dụng nhiều 
hình thức sinh hoạt nhóm nhằm cải thiện tốt hơn điều kiện môi 
trường cuộc sống. Do vậy, nhóm có vai trò quan trọng và là môi 
trường không thể tách rời với sự sinh ra và trưởng thành của mỗi con 
người. Nhận thức những lợi ích của các hình thức sình hoạt nhóm, 
nghề công tác xã hội chuyên nghiệp đã đưa hoạt động nhóm thành 
một phương pháp can thiệp và hỗ trợ những thành viên trong xã hội, 
đặc biệt là những thân chủ yếu thế nhằm mục tiêu cải thiện và nâng 
cao chất lượng cuộc sống.

Trong bối cảnh Việt Nam, mặc dù, công tác xã hội đang trong 
quá trình hình thành và phát triển như một nghề chuyên nghiệp, 
phương pháp công tác xã hội nhóm hay còn gọi là công tác xã hội 
nhóm, cũng giống như những phượng pháp công tác xã hội khác, 
đã và đang là cách tiếp cận hiệu quả phục vụ cho nhiều lĩnh vực xã 
hội, đặc biệt là VỚI những người dễ bị tổn thương. Phương pháp này 
cũng đã bắt đầu được hình thành và phát triển trên cơ sở khoa học 
thông qua việc được đưa vào giảng dạy tại Việt Nam từ những năm 
giữa và CUỐI của thập kỷ 90 thế kỷ XX. Tuy nhiên, việc giảng dạy 
phương pháp này còn gặp nhiều khó khăn về tài liệu, giáo trình bài
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giảng. Nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học'tập môn học này, 
Trường Đại học Lao động-Xã hội đã biên soạn cuốn giáo trình 
“Công tác xã hội nhóm”.

Cuốn giáo trình được tập thể tác giả: Ths. Nguyễn Thị Thái Lan, 
chủ biên và viết chương I, II! và IV; Ths. Nguyễn Thị Thanh Hương 
viết chương II và TS . Bùi th ị Xuân Mai viết chương III. Giáo trình 
nhằm cung cấp những kiếrCthức cơ bản, nền tảng lý luận, tiến trình 
giúp đỡ và đặc biệt là cácTlỊỹ năng, kỹ thuật tác nghiệp được sử 
dụng trong phương pháp cổng tác xã hội nhóm. Giáo trình bao gổm 
4 chương với các nội dung chủ yếu sau:

Chương I: Một số vấn đề chung về công tác xã hội nhóm;

Chương II: Nền tảng lý thuyết trong công tác xã hội nhóm;

Chương III: Tiến trình công tác xã hội nhóm; ,

Chương IV: Một số kỹ năng cơ bản và kỹ thuật tác nghiệp trong 
công tác xã hội nhóm.

Giáo trình “Công tác xã hội nhóm” được biên soạn nhằm 'đáp 
ứng kịp thời công tác giảng dạy cho sinh viên trường Đạl họd Lao 
động-Xã hội, trên cơ sở tham khảo tài liệu trong nước và nước ngoài 
cũng như ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu, giảng dạy và thực hành 
về lĩnh vực này. Lần đầu tiên xuất bản, chắc chắn còn có nhiều 
thiếu sót, mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp và 
bạn đọc để cuốn giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn.

Khoa Công tác xã hội 

Trường Đại học Lao động-Xã hội
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Chương I

M ỘT S Ố  VẤN ĐỂ CHUNG 
VỂ CÔNG TÁC X Ã  HỘI NHỚM

Theo triế t học Mác - Lê Nin, bản chất con người là tổng hoà 
của các mốĩ quan hệ xã hội, nhò có hoạt động nhóm, hoạt động 
tập thể mà con người trỗ thành  con người xã hội. Vì vậy, trong 
quá trình  h ình  th àn h  và p h á t triển  của mình, con ngứòi không 
thể tách ròi khỏi các hoạt động tập thể, các hoạt động nhóm. Kể 
từ lúc mới được sinh ra  và trong suốt thời kỳ thơ ấu, con ngưồi 
đã sông trong môi trường nhóm. Đổ là những môi trường nhóm 
đầu đời: nhóm gia đình trong đó là cha mẹ, ông bà, bà con họ 
hàng; Tiếp đó là các nhóm trong cộng đồng như nhóm bạn trẻ  con 
hàng xóm, nhóm bạn nhà trẻ, lớp học m ẫu giáo. Trong quá trình 
phát triển  tiếp theo của cuộc đòi, con người cũng không thể thiếu 
những trả i nghiệm tham  gia vào các hoạt động nhóm. Đó là ở các 
mổi trường nhóm mỏ rộng hơn như các nhóm đáp ứng nhu cầu, 
sỗ thích cá nhân, các nhóm chuyên môn,... Có thể nói, con người 
đã, đang và sẽ tham  gia vào nhiều các hoạt động nhóm trong 
hoạt động sinh hoạt hàng ngày của cuộc sông, trong học tập và
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công việc. Như vậy, có thể  khẳng định nhóm có vai trò quan 
trọng trong sự hình th àn h  và p h á t triển  nhân  cách, tư  duy nhận 
thức và h àn h  vi của mỗi con ngưòi trong xã hội. Từ đó, nhóm 
có những  tác động r ấ t  lốn đến sự p h á t triển  môi trường cộng 
đồng và xã hội.

N hận thức được tầm  quan trọng và những tác dụng to lổn 
của nhóm đối vái .con người và cộng đồng xã hội, h ình  thức sử 
dụng sinh hoạt nhóm hỗ trợ các th àn h  viên trong cộng đồng đã 
xuấ t h iện từ  rấ t  lâu. N hững h ình  thức này b ắ t nguồn từ  truyền 
thông văn hoá cộng đồng, giá tr ị  nhân  văn tương trợ giúp đỡ 
những người có hoàn cảnh khố khăn. Đây chính là xuất phát 
điểm quan trọng cho việc h ình  th àn h  nên một phương pháp giúp 
đỡ chuyên nghiệp - công tác xã hội nhóm (CTXHN) sau này 
trong nghề công tác xã hội trên  th ế  giổi và ở Việt Nam.

Chương I trìn h  bày những kiến thức chung về công tác xã hội 
nhóm nhằm  cung cấp cho người học và người đọc hiểu biết về quá 
trìn h  h ình  th àn h  và p h á t triển , những khái niệm, đặc trưng, vị 
trí, mục tiêu, giá tr ị đạo đức, các mô hình  tiếp cận hiện nay và 
các loại h ình  nhóm công tác xã hội.

I. S ự  HÌNH THÀNH VÀ PH Á T TRIỂN  c ủ a  c ô n g  t á c  
XÃ H Ộ I NHÓM

Như đã để cập, công tác xã hội nhóm được xây dựng trên  nền 
tản g  ban đầu từ  truyền  thông văn hoá, và giá tr ị nhân  văn trong 
cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, để trở thành  một phương pháp hỗ 
trỢ và tr ị liệu khoa học, chuyên nghiệp, công tác xã hội nhóm trả i 
qua quá trìn h  p h á t triển  vổi nhiều  khó khăn và nỗ lực của nhiều 
nhà khoa học, chuyên môn công tác xã hội. Sự xuất hiện của
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phương pháp công tác xã hội nhóm mổi thực sự bắt đầu ỏ những 
năm đầu và giữa của th ế  kỷ XX. Để cung cấp được những mốc 
quan trọng trong quá trình  hình thành  của công tác xã hội 
nhóm, nội dung phần này sẽ giới thiệu lịch sử hình thành và 
phát triển công tác xã hội nhóm trên  th ế  giới và ỏ Việt Nam.

1.1 L ich  sử  h ìn h  th à n h  và  p h á t  tr iển  công tác  xã hôi 
nhóm trên  th ê  g iớ i

Theo nhiều tác giả (William, Smith, & Boyle, (1994), Reid. 
(1997), và Corey và Corey (1987)) sự m anh nha hình thành 
phương pháp giúp đỡ theo hình thức nhóm đã có từ  th ế  kỷ XIX, 
tuy nhiên, phương pháp giúp đỡ này mối thực sự được công nhận 
là một hoạt động chuyên môn công tác xã hội từ  những năm 30 
của .thế kỷ XX. Giai đoạn những năm  1940 và 1950 cho đến nay 
là giai đoạn đánh dấu sự p h ấ t triển  m ạnh mẽ của phương pháp 
công tác xã hội này. Phần  nội dung sau sẽ trình  bày các giai đoạn 
phát triển  phân chia theo các mốc thời gian và những chặng 
đường phá t triển  quan trọng của công tác xã hội nhóm trong 
nghề công tác xã hội từ  th ế  kỷ XIX đến nay.

1.1.1 Thời kỳ han đầu (thế  kỷ X IX  và đầu th ế  kỷ XX)

Theo lịch sử ghi nhận, cơ sở hình thành  hoạt động giúp đỡ 
nhóm trên  th ế  giối là từ  các hoạt động từ  thiện tôn giáo. Vào 
những năm  1855-1865, hoạt động xã hội nhóm bắt đầu hình 
thành như một loại h ình  dịch vụ xã hội gắn liền vổi các nhóm 
hoạt động của nhà thờ. Các nhóm Hiệp hội Công giáo của những 
Nam thanh  niên (YMCA-Young Men’s Catholic Association) và 
Hiệp hội Công giáo của những Nữ thanh  niên (YWCA-Young 
Women’s Catholic Association) được thành  lập. Các nhóm YMCA

13



và YWCA đã sử dụng nhóm để nói về k inh  th án h  và thu  h ú t 
người tham  gia qua các hoạt động thể thao, ở  giai đoạn này, hoạt 
động nhóm chỉ dừng lạ i ở các hoạt động tình  nguyện và tuỳ theo 
các tổ chức khác n h au  mà các nhóm này có các chương 'trình hoạt 
động của nhóm khác nhau  cho các th ân  chủ và đặc biệt còn m ang 
tính  tôn giáo cao.

Sự kiện tiếp theo có ảnh hưởng đến sự hình th àn h  các hoạt 
động nhóm là do tác động của những biến đổi xã hội đi kèm vổi 
sự p h á t triển  của công nghiệp. X uất phá t ỏ Anh vào th ế  kỷ XIX, 
trong bối cảnh xã hội Anh lúc đó có những thay  đổi lổn do cuộc 
cách m ạng công nghiệp m ang lại, là nguyên nhân  chính gây ra  
những vấn đề xã hội như ngưòi lao động nghèo, trẻ  em không 
được chăm sóc, giáo dục... N hững nhà máy mọc lên đồng nghĩa 
với việc th u  h ú t nguồn di cư lao động từ  khu vực nông thôn lên 
th à n h  th ị ỗ nhữ ng  tru n g  tâm  công nghiệp tạ i Bristol, 
B ừm ingham , Sheffield và Luân Đôn. Do sự chuyển dịch lổn lực 
lượng dân cư trong khoảng thòi gian ngắn đã làm  nảy sinh 
những khó k h ăn  về nhà  ở, vệ sinh, tội phạm  và sự quá tả i của 
các dịch vụ hỗ trợ. Thêm vào đó là những vấn đề nảy sinh từ  mối 
quan hệ giữa các ông chủ và người lao động. Thu nhập của người 
lao động hoàn toàn  p h ụ  thuộc vào các ông chủ, nếu họ trả  lương 
thấp hoặc đuổi việc lao động th ì người lao động không thể đảm 
bảo được cuộc sống. Chính vì sự đối xử không công bằng mà 
quyền lực nằm  trong tay giới chủ làm  ảnh hưởng lổn đến cuộc 
sống của hàng  triệu  gia đình lao động. Để cải th iện  cuộc sống, hỗ 
trợ những người lao động khôn khổ và gia đình họ, các nhóm từ  
th iện  được h ình  thành . Ban đầu, nhiệm  vụ của các nhóm này là

Trường Đại học Lao động - Xã hội

14



Giáo trình Công tác xã hội nhóm

đưa ra  các h ình  thức trự cấp và cung cấp thức ăn. Các hoạt động 
nhóm này giúp giải quyết các vấn đề về nhà ỏ, giáo dục, tội phạm 
và lao động trẻ  em đã phần nào hỗ trợ cải thiện cuộc sông người 
yếu thế. N hư vậy, mặc dù những hoạt động nhóm này chưa phải 
là các hoạt động m ang tính  chất chuyên nghiệp, nhưng đã phần 
nào phản ánh  được bản chất của công tác xã hội nhóm là hỗ trợ 
những nhóm ngưòi yếu th ế  trong xã hội (William, Smith, & 
Boyle, (1994)).

Cũng trong thòi kỳ này, sự ra  đòi của phong trào “N hà định 
cư “Settlem ent House” - giải pháp tiếp theo giải quyết vấn đề 
của cuộc cách m ạng công nghiệp gia cố’ thêm  hoạt động của nhóm 
với sự tham  gia của nhiều tầng  lốp xã hội hơn vào cuốỉ th ế  kỷ 
XIX. Các phong trào giúp đỡ nhà ở, giáo dục, lao động trẻ em, tội 
phạm thông qua h ình  thức hoạt động nhóm đã phần nào giúp cải 
thiện cuộc sông của họ. Những người khỏi xưổng và lãnh đạo 
phong trào  là những người thuộc tầng  lớp tr í thức trung  lưu, họ 
mong muôn giúp đỡ người nghèo khổ để tiến tối sự phát triển 
công bằng hơn trong xã hội.

Những phong trào quan trọng trong thời kỳ này phải kể đến 
“Toynbee HaU” được khỏi xướng tạ i Luân Đôn ỗ Anh vào năm 
1884 và người sáng lập là Samuel B arnett (Reid, 1997). Toynbee 
Hall được nhắc đến và ghi nhận  vối những nỗ lực giúp đỡ hoạt 
động của nhóm những ngưòi yếu thế. Ngưòi lãnh đạo của tổ chức 
này tin  rằn g  những sinh viên được học hành trong các trường đại 
học sôhg gần gũi và chia sẻ với những người nghèo là thể hiện 
việc đạt tối tiêu  chuẩn cao cho cuộc sông và là cơ hội để những 
người nghèo có được cuộc sông như họ. Hoạt động của Toynbee
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H all là sử dụng các nhóm để giáo dục người nghèo và người cần 
giúp đỡ.

Tại Mỹ, “Neighborhood Guild” thành  lập năm  1886 và đặc 
biệt là “Hull House” của Jan e  Adams ở Chicago năm  1889. Mục 
đích chính của N hà định cư là cung cấp chỗ ỏ cho những người 
bị yếu th ế  và thông qua việc tương tác của các cá nhân  trong 
nhóm để p h á t triển  tín h  cách và cải th iện  cuộc sống của những 
con người này. Phong trào Nhà định cư cũng lan  sang Canada, 
vổi mô hình  được m ang từ  Anh ỏ trường đại học Toronto vào năm  
1910. Phong trào này bao gồm các hoạt động thể thao, lớp học 
tiếng Anh cho ngưòi lổn, các câu lạc bộ người bạn cho trễ  em và 
lốp học ban đêm cho những trẻ em phải bỏ học.

N hư vậy, ỗ giai đoạn ban đầu này, các hoạt động nhóm chủ 
yếu chỉ dừng ở những h ình  thức hỗ trợ, giúp đỡ mang nhiều sắc 
th á i của tôn giáo và từ  thiện. Nhưng đã hình  thành  các nhóm 
h àn h  động là những sinh  viên tình  nguyện giúp đỡ những ngươi 
yếu thế. Tuy nhiên, hoạt động của các nhóm phụ thuộc nhiều vào 
quan điểm của tổ chức. Có tổ chức nhấủ  m ạnh vào xây dựng tính  
tru n g  thành, thẳng  thắn , nhận  thức về xã hội và sắc tộc, có tổ 
chức nhấn m ạnh tình  yêu đất nước, giai cấp, đảng phái, có tổ 
chức lại đề cao nghệ thuậ t, th iên  nhiên và thẩm  mỹ. Điểm quan 
trọng là những mục đích chính của hoạt động giúp đỡ là để phát 
triển  nhân cách, cá tính, làm công dân tốt, kiểm soát môi trường tự 
nhiên và quan trọng hơn là đã có định hướng hỗ trợ những nhóm 
yếu th ế  trong xã hội.

1.1.2 Thời kỳ h ình  thành cơ sở khoa học (những năm  1920 
đến 1950)

Trải qua một thời gian dài phát triển  và tự khẳng định
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những lợi ích của hoạt động nhóm đem lại cho cuộc sông con 
người và đặc biệt là những hiệu quả trực tiếp đến vối những 
người yếu th ế  trong xã hội, trong giai đoạn này, các hoạt động 
nhóm đã dần hình  thành  cơ sở khoa học. Cơ sỗ khoa học đầu tiên 
thể hiện qua công tác đào tạo kiến thức và kỹ năng làm việc 
nhóm trong khoá học đầu tiên  tạ i trường Đại học W estern 
Reserve năm  1923. Nội dung khoá học tập trung  vào trang  bị cho 
cán bộ các nguyên tắc và phương pháp làm  việc với nhóm thông 
qua câu lạc bộ và lãnh đạo lớp (William, Smith & Boyle, (1994)).

Khác với giai đoạn trước, các loại h ình nhóm chỉ đơn thuần  
mang tính  hỗ trợ, chưa thể hiện rõ được quan đỉểm can thiệp và 
trị liệu thì trong giai đoạn những năm  20 của th ế  kỷ XX, đã có 
những nỗ lực sử dụng nhóm trong chữa tr ị nhóm người nghiện 
tại Hull House, và nhóm những người bị tâm  thần  tạ i Chicago, 
Mỹ. Tiếp sau đó, là thử  nghiệm với nhóm 20 trẻ  em bị bệnh tâm  
thần tạ i Lincoln, trường Illinois, Mỹ vào m ùa hè năm  1929. Kết 
quả của thử  nghiệm  này cho thấy  tương tác của nhóm nhỏ đã có 
ảnh hưởng tích cực đến những hành  vi của nhóm trẻ.

Đến những năm  30 của th ế  kỷ XX, công tác xã hội nhóm được 
công nhận một cách chính thức và được đưa vào thảo luận. Lần 
đầu tiên, công tác xã hội nhóm được dành một phần nội dung để 
trình bày và thảo luận  tạ i Hội nghị Quốc gia của Mỹ về Công tác 
xã hội năm  1935. Đây có thể  coi là dấu mốc quan trọng đánh dấu 
sự có m ặt chính thức của hoạt động nhóm trong nghề công tấc xã 
hội chuyên nghiệp.

Lúc này, công tác xã hội nhóm dần được thừa nhận là một 
phương pháp ịhội nhóm xuất

TRƯỜNGiỊỊĐAÍ hÍQỔyÃN HÓA, 
THỂ THAO THANH HÓA

PH Ò NG  B Ọ C
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p h á t từ  những lợi ích của các hoạt động nhóm: mọi người cùng 
đến với nhau, sinh hoạt thường xuyên, chăm sóc lẫn  nhau  dưổi 
sự lãnh  đạo của các trưởng nhóm, ỏ môi trường nhóm cả nam  giới 
và nữ giới đều có thể học các kỹ năng  xã hội và giá tr ị của xã hội. 
Ngưòi trưỏng nhổm được coi như là mô hình  mẫu, khuyên nhủ 
và giúp các thành  viên trong nhóm đạt được mục tiêu của nhóm 
(Reid, 1997). Thứ  ha i, h ình  th á i sinh  hoạt nhóm này khẳng định 
giá tr ị của giáo dục thông qua chơi và hoạt động chung. Như vậy, 
nển tảng  tiếp cận dựa trên  hoạ t động thực tế  đã tạo ra  sự khác 
biệt và sau  này giúp công tác xã hội nhóm giải quyết nhiều tran h  
cãi xoay quanh việc có thừ a n h ận  phương pháp công tác xã hội 
nhóm là m ột phương pháp của nghề công tác xã hội hay không. 
Tuy nhiên, ở giai đoạn này, công tác xã hội nhóm còn mò n h ạ t và 
không được quan tâm  p h á t triển  so với phương pháp công tác xã 
hội cá nhân. Vì phương pháp xã hội cá nhân  đã khẳng định được 
hiệu quả trong việc đánh giá, phân  tích và giải quyết các vấn đề 
cá nhân  th â n  chủ. Thồi điểm này, dường như phương pháp này 
họQ-lổ^hạn chế trong giải quyết một sô" vấn đề cần có môi trưòng 
để. các cá nhân  cùng nhau  giải quyết và cùng giúp nhau  phát 
triển  khả  năng bản thân.

Để khẳng  định phương pháp công tác xã hội nhóm là một 
phần  bổ sung quan trọng và hỗ trọ' phương pháp công tấc xã hội 
cá n h ân  trong hoạt động nghề nghiệp công tác xã hội, phương 
pháp công tác xã hội nhóm  đã đưa ra  những đặc điểm khác biệt 
với công tác xã hội cá nhân  cụ thể: (1) công tác xã hội nhóm tập 
tru n g  vằo một nhóm th ân  chủ không chỉ là cá nhân  th ân  chủ; (2)
phương thức v ẩ^ c h ,T ìế p  pặỉp. cụạ iọngdịậc.^xằ hội nhóm là  làm

¿ c  ị V i  . . . .  ;. ; I  ■ !; V' ’• ịị
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việc ‘Với” các th ân  chủ khác vổi làm  việc “cho” th ân  chủ; (3) các 
hoạt động tập  thể  thể  hiện trong tiến trình  công tác xã hội nhóm 
khác với nhân  viên xã hội làm  việc theo phương thức một - một 
với cá nhân; và (4) công tác xã hội nhóm đặt trọng tâm  vào sự 
phát triển  của cá nhân  và xã hội và đặc biệt là những đóng góp 
của xã hội với các th ân  chủ. Nhìn chung, cách tiếp cận này được 
nhìn nhận trên  quan điểm mỏ hơn, m ang tính  hệ thông và theo 
quan điểm sinh thá i hơn, không chỉ tập trung  vào những vấn đề 
của cá nhân. Đây chính là cơ sỏ khoa học vững chắc phát triển 
công tác xã hội nhóm.

Năm 1936, Hiệp hội Quốc gia về Nghiền cứu công tác xã hội 
nhóm của Mỹ được th àn h  lập với đại điện của 100 thành  viên đến 
từ tấ t cả các khu vực của Mỹ. Sự kiện này đánh dấu sự phát triển 
tiếp theo về m ặt tổ  chức của những nhà thực hành  phương pháp 
công tác xã hội nhóm. Mục tiêu của Hiệp hội này là để xây dựng 
và triển khai những lợi ích của công tác xã hội nhóm và thu  hút 
nhiều nhà chuyên môn tham  gia vào đào tạo phương pháp này. 
Thông qua Hiệp hội, công tác xã hội được biết đến nhiều hơn và 
tạo ra  nhu cầu đào tạo phương pháp mới này trong chuyên môn 
công tác xã hội. Sau đó, trong suốt những năm  của thập kỷ 40, 
HiệpVhội các trường đào tạo công tác xã hội ỏ Mỹ đã khuyên 
khích và ủng hộ cho việc đưa nội dung phương pháp công tác xã 
hội nhóm vào trong chương trình  đào tạo đại học và sau đại học. 
Nhờ những hoạt động chuyên môn của các nhà thực hành 
phương pháp công tác xã hội nhóm, giai đoạn này công tác xã hội 
nhóm hướng nhiều hơn tới quá trình  can thiệp và trị liệu, giúp 
đỡ các nhóm dễ bị tổn thương.
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Chiến tra n h  th ế  giới lần  thứ  hai có ảnh hưỗng đến công tác 
xã hội nhóm khi phương pháp này được đưa vào chữa tr ị  cho các 
binh sĩ quân đội. Thời điểm này công tác xã hội nhóm phát triển  
h ình  thức chữa tr ị  tâm  lý nhóm giải quyết vấn đề tâm  lý tình  
cảm của những binh  sĩ bị thương trong các bệnh viện/trạm  y tế. 
Phương pháp công tác xã hội này được sử dụng r ấ t  nhiều trong 
các bệnh viện, trạm  xá. Kết quả của quá trìn h  giúp đỡ này đã 
chứng m inh được hiệu quả của công tác xã hội nhóm trong chữa 
tr ị  cho bệnh nhân. T h u ậ t ngữ thưòng được dùng để chỉ công tác 
xã hội nhóm là "trị liệu nhóm - (group therapy)”.

Như vậy, thời kỳ này  đánh dấu sự hình  th àn h  cơ sở khoa học 
của công tác xã hội nhóm. T hứ  nhất, thể h iện ỏ việc đưa công tác 
xã hội nhóm vào quá trìn h  đào tạo. Thứ  hai, là  đã phá t triển  cách 
thức tiếp cận, phương pháp giúp đỡ, và những thử  nghiệm can 
thiệp, tr ị  liệu cho những th ân  chủ yếu th ế  đã cho kết quả hữu 
hiệu. Yà thứ  ha, là  đã có sự công nhận  về tổ chức thông qua việc 
đưa vào thảo luận  và th àn h  lập hiệp hội.

1.1.3 Thời kỳ p h á t triển (những năm  1950 đến nay)

Những năm  50 và 60 của th ế  kỷ XX được coi là thời điểm xây 
dựng và p h á t triển  các mô h ình  công tác xã hội nhóm. Một lần  
nữa công tác xã hội nhóm  khẳng định được là một phương pháp ■ 
của nghề chuyên môn công tác xã hội. Năm 1955 đánh dấu sự 
p h á t triển  m ạnh mẽ về tổ chức thông qua Hiệp hội những nhân 
viên công tác xã hội nhóm  tạ i Mỹ.

Về hình  thức tiếp cận, phương pháp công tác xã hội nhóm 
được xây dựng theo bôn mô hình  dựa trên  nhu cầu và định hưổng 
mục tiêu can thiệp và giúp đỡ khác nhau. T hứ  nhất là, mô hình
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phòng chống và phục hồi (Preventive and Rehabilitation Model). 
Đây là mô hình sử dụng cấc nhóm thành  lập do nhân viên xã hội 
lựa chọn và nhóm được sử dụng nhằm  gây ảnh hưởng đến sự 
tham gia và tạo cơ hội để th ân  chủ tương tác đưa đến sự thay đổi 
tích cực của th ân  chủ. T hứ  hai là, mô hình  tương tác 
(Interactional Model). Mô hình  tương tác nhấn  m ạnh vào tiến 
trình giúp đỡ ồ đó: giai đoạn lý tưởng của nhóm là các thành  viên 
giúp nhau  VỚI nhiệm  vụ giải quyết vấn đề có những điểm tương 
đồng của họ. Thứ  ha là, mô h ình  các mục tiêu xã hội (Social 
Goals Model). Mô hình này đề cao nhận thức, trách nhiệm của 
xã hội và nhiệm  vụ của nhân  viên xã hội là giúp mỏ m ang kiến 
thức và kỹ năng về đất nưốc mình. Mô hình này tạo ra  niềm tin 
sẽ có thay  đôi. trong xã hội nếu có sự th ay  đổi của các cá nhân có 
trách nhiệm  trong nhóm. Và thứ  tư  là, mô hình lồng ghép 
(M ainstream Model). Mô hình lồng ghép cho rằng  nhóm nhỏ 
được hình th àn h  bằng những m ục'tiêu chung, nhân viên xã hội 
và các th àn h  viên có sự hỗ trợ tương tác lẫn nhau. Mục tiêu của 
mô hình lồng ghép là có sự hoà nhập các mục tiêu của các thành 
viên vối nhóm và cùng đi đến việc giải quyết vấn đề.

Hiện nay, công tác xã hội nhóm đã khẳng định được hiệu quả 
hỗ trợ, tr ị liệu trong quá trình  giúp đổ những thân  chủ yếu thế  
vượt qua khó khăn, hoà nhập vói cuộc sốhg cộng đồng. Công tác 
xã hội nhóm đã được công nhận  là một phương pháp của nghề 
công tác xã hội chuyên nghiệp dựa trên  nền tảng  cơ sỏ khoa học 
tâm lý, xã hội học và các khoa học khác để phát triển  lý thuyết 
ứng dụng vào giải quyết vấn đề th ân  chủ. Phương pháp này đã 
và đang được sử dụng để trợ giúp hầu  h ế t các thân  chủ xã hội ỗ
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nhiều lĩnh  vực đa dạng của công tác xã hội như trong các cơ sỗ/ 
tru n g  tâm  chăm sóc th ân  chủ trẻ  em, người già, người khuyết 
tậ t, người bị ảnh hưỏng Hrv/AIDS, th ân  chủ. lạm  dụng chất gây 
nghiện... trong trường học, trong bệnh viện, trong ngành tư  
pháp... Bên cạnh việc ngày càng p h á t triển  và hoàn th iện  các mô 
h ình  hỗ trợ, tr ị liệu những th ân  chủ yếu th ế  và những người cần 
sự giúp đỡ trong xã hội, việc đào tạo công tác xã hội nhóm đã 
p h á t triển . Trong chương trìn h  đào tạo ở các cấp bậc khác nhau  
của tấ t  cả các trường công tác xã hội trên  th ế  giổi, quy định b ắ t 
buộc có í t  n h ấ t từ  m ột cho đến hai môn học về công tác xã hội 
nhóm.

Tóm lại, mặc dù phương pháp công tác xã hội nhóm mới xuất 
h iện  m ột cách chính thức trong nghề công tác xã hội ở những 
năm  50 của th ế  kỷ XX, phương pháp này đã có những bưổc phát 
triển  m ạnh mẽ trong nghề nghiệp. Công tác xã hội nhóm đã 
chứng m inh được những đóng góp quan trọng đem lại cuộc sống 
tố t đẹp hơn cho con người và đặc b iệt là cho những th ân  chủ yếu 
thế, trê n  cơ sỏ nền tản g  khoa học vững chắc.

1.2 Sự hình thành và phát triển công tác xắ hội nhóm  
ở Việt Nam

Công tác xã hội chưa được chính thức coi là một nghề chuyên 
nghiệp tạ i V iệt Nam, tu y  nhiên, các hoạt động làm  cơ sở m anh 
nha  cho sự h ình  th àn h  công tác xã hội đã tồn tạ i và đang phát 
triển . Cũng giông như  lịch sử phá t triển  của công tác xã hội 
nhóm  trên  th ế  giới, các hoạt động sinh hoạ t nhóm đã b ắ t nguồn 
từ  rấ t  lâu  đời trong văn  hoá tương thân , tương ái, đánh giá cao 
tin h  th ần  đoàn k ế t của cộng đồng người Việt. Đó là sự đùm bọc
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trong nhóm cộng đồng “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm là 
rách nhiều”, “H àng xóm tắ t  lửa tối đèn có nhau”... Và đây cũng 
là triế t lý của ông cha ta  cho rằng  cá nhân  luôn sông trong các 
nhóm và cộng đồng. Nếu chỉ một m ình cá nhân không thể làm 
được nhiều điều. “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại 
nên hòn núi cao”... Như vậy, các hoạt động ban đầu đã khơi 
nguồn cho công tác xã hội nhóm phát triển  xuất phát từ  tinh 
thần tự  nguyện, tính  từ  thiện, nhân đạo trong cộng đồng làng xã.

Tiếp đó là sự có m ặt của các hoạt động nhóm mang tính hỗ 
trỢ, giúp đỡ lẫn  nhau  trong hoàn cảnh khó khăn, mặc dù chưa 
thể hiện được bản chất chuyên nghiệp của công tác xã hội nhóm. 
Đó là các loại h ình  nhóm đổi công, nhóm bình dân học vụ, ... Đây 
là mô h ình  đem lại nhiều tác động cho việc hỗ trợ những ngưòỉ 
gặp khó khăn, neo đơn và giúp đỡ nhau  p h á t triển  trong xã hội. 
Các nhóm  giúp đỡ những người dân, những người yếu th ế  do 
chiến tra n h  gây ra  cũng được xem là hoạt động nhóm m ang lại 
nhiều h iệu  quả hỗ trợ cải th iện  cuộc sống.

Ngày nay, các nhóm sinh hoạt nữ công, công đoàn, đoàn 
thanh niên... đặc biệt là các nhóm tự  lực hay các nhóm đồng đẳng 
trong các th ân  chủ của công tác xã hội đã hình thành và là mô 
hình đang có những đóng góp tố t giúp nâng cao chất lượng cuộc 
sông của các th ân  chủ. Đơn cử như các nhóm tự  lực của người 
nhiễm HIV/AIDS hỗ trợ các thành  viên trong nhóm vượt qua 
những khó khăn về tâm  lý xã hội, giúp các thành  viên sống có 
ích, tích cực tuyên truyền  cho cộng đồng về HIV/AIDS. Những 
nhóm điển hình tiêu  biểu trong các hoạt'động nhóm này phải kể 
đến Nhóm Hoa Phượng ỏ Hải Phòng do một chị bị nhiễm HIV
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(Chị được coi là anh hùng Châu Á phòng chông HIV/AIDS) sáng 
lập. NhómTHoa sữa của các chị ở H à Nội cũng 'do một chị nhiễm  
HIV đứng ra  th àn h  lập và điều hành  hoạt động của nhóm. Loại 
h ình  nhóm đồng đẳng cũng đã và đang p h á t huy tác dụng trong 
hỗ trợ các th ân  chủ xã hội khác như  nhóm của những chị bị bạo 
hành  gia đình tạ i Thái Bình, nhóm  đồng đẳng sau  cai nghiện của 
những người lạm  dụng ma tuý  ỗ nh iều  địa phương giúp nhau  
sinh hoạt và hỗ trợ p h á t triển  k inh  tế.

Bên cạnh đó, cùng vói sự hỗ trợ của nhiều  tổ  chức trong nước 
và quốc tế, loại h ìn h  sinh hoạt nhóm cho các th ân  chủ mang tín h  
chuyên nghiệp hơn đã được tổ  chức cho những trẻ  em cần sự bảo 
vệ đặc biệt như  trẻ  em lang thang, trẻ  em nhà nghèo, trẻ  em mồ 
côi, trẻ  em bị lạm  dụng, người khuyết tậ t, người bị nhiễm  
HIV/AIDS, người bị buôn bán, những nhóm người nghiện, người 
hành  nghề m ại dâm, ... Các hoạt động nhóm cho các thân  chủ 
yếu th ế  trên  đã được các những cán bộ đã qua đào tạo hoặc bô 
sung kiến thức kỹ năng công tắc xã hội tổ  chức. Vì vậy, quy trìn h  
tiếp cận, cách thức hỗ trợ phần nào m ang tính  chuyên nghiệp và 
hệ thông.

Như đã đề cập, vì công tác xã hội chưa được công nhận là một 
nghề chính thức, nên các phương pháp và mô hình công tác xã 
hội nhóm chưa được phổ biến và nhân  rộng trong hoạt động hỗ 
trợ những người dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, việc đào tạo công 
tác xã hội nhóm  đã được thực hiện từ  những năm  đầu những 
năm  thập  kỷ 90 của th ế  kỷ XX. Đầu tiên  là tạ i trường Đại học 
Mỗ bán  công T hành  phô" Hồ Chí M inh và Trưòng Cao đẳng Lao 
động-Xã hội (nay là trường Đại học Lao động-Xã hội), nội dung
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công tác xã hội nhóm đã được đào tạo trong các ngành học 
Nghiên cứu Phụ nữ và Xã hội học.

Đến năm  2004, học phần này được chính thức quy định trong 
Chương trình  khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm 
theo quyết định số’ 35/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 10 năm 

v2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng cho tấ t cả 
các trường trong cả nưổc được phép đào tạo ngành công tác xã 
hội. Trong chương trình  khung, công tác xã hội nhóm là môn học 
bắt buộc nằm  trong khôi kiến thức ngành, ở  bậc đại học môn học 
này có thời lượng giảng dạy là 3 đơn vị học trình  (45 tiết) lý 
thuyết và 3 đơn vị học trìn h  (45 tiết) thực hành. Vổi chương trình  
cao đẳng nội dung phương pháp công tác xã hội nhóm được ghép 
vào với công tác xã hội cá nhân  và tổng thời gian dành cho hai 
phương pháp này là 6 đơn vị học trìn h  (90 tiết) lý thuyết và 6 đơn 
vị học trình  (90 tiết) thực hành.

Hiện nay, tuỳ theo chương trình  cụ thể của mỗi trường mà 
học phần công tác xã hội nhóm được quyết định dành bao nhiêu 
thời lượng, tuy  nhiên dao động từ  3-5 đơn vị học trình  lý thuyết 
và 3-6 đơn vị học trìn h  thực h ành  ở chương trình  cao đẳng và đại 
học. Với chương trìn h  đào tạo ỏ bậc trung  học, công tác xã hội 
nhóm được th iế t k ế  6 đơn vị học trìn h  cả lý thuyết và thực hành. 
Tại trường Đại học' Lao động - Xã hội, chương trình  áp dụng 
trong năm  học 2007-2008, thời lượng cho công tác xã hội 
nhóm là 4 đơn vị học tr ìn h  lý th u y ế t và 4 đơn vị học trình  
thực h àn h  ỗ tr ìn h  độ đại học. T rình  độ cao đẳng là 3 đơn vị 
học tr ìn h  lý thuyế t và 3 đơn vị học trình  thực hành.

Bên cạnh đó, vối các chương trình  đào tạo ngắn hạn, bồi
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dưỡng kiến thức chuyên môn cho cán bộ cơ sở ở những ngành, 
lĩnh  vực an sinh xã hội và trợ giúp xã hội, chủ đề phương pháp 
công tác xã hội nhóm đã được đưa vào là một nội dung tập 
huấn . Ví dụ như trong  chương tr ìn h  đào tạo cấn bộ ngành lao 
động - thương binh  và xã hội, ngành dân số’, gia đ ình và trẻ  
em, cán bộ hội chữ th ập  đỏ, cán bộ đoàn th an h  niên, cán bộ phụ 
nữ...

Trong những năm  vừa qua đã có nhiều hội thảo, hội nghị 
sinh  hoạt chuyên môn được tổ  chức và nội dung công tác xã hội 
nhóm  được bàn thảo và công nhận  chính thức trong giổi chuyên 
môn công-tác xã hội.

Tuy chưa có sự ghi n h ận  chính thức là một phương pháp 
trong nghề nghiệp chuyên môn công tác xã hội ở Việt Nam, 
nhưng cần phải khẳng  định công tác xã hội nhóm ở Việt Nam  đã 
có nền  tảng  h ình  th àn h  và đang ở giai đoạn phá t triển  ban  đầu 
cả ỗ việc p h á t triển  các mô h ình  can thiệp, trợ giúp và đào tạo 
chuyên sâu. H iện nay, công tác xã hội nhóm đã phần  nào khẳng 
định tín h  hiệu quả trong quá trìn h  hỗ trợ những th ân  chủ yếu 
th ế  giải quyết những khó khăn  về tâm  lý xã hội. Trong thời gian 
tổi, k h i công tác xã hội trở th àn h  một nghề chuyên môn ỗ Việt 
Nam, phương pháp công tác xã hội nhóm sẽ cổ cơ hội để phát 
triển  m ạnh mẽ hơn, chuyên nghiệp hơn góp phần nâng  cạo chất 
lượng cuộc sông của những người yếu th ế  nói riêng và chất lượng 
cuộc sông của mọi người trong cộng đồng xã hội ở V iệt nam  nói 
chung.

Tóm lại, quá trìn h  p h á t triển  của phương pháp công tác xã 
hội nhóm có cơ sỏ h ình  th à n h  từ  rấ t  lâu được ghi lại tạ i nước Anh
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và Mỹ vào những năm  của th ế  kỷ XIX. Tuy nhiên, phương pháp 
này chỉ mối thực sự được công nhận là một phương pháp tro n g . 
nghề công tác xã hội từ  những năm  1930 của th ế  kỷ XX. Với 
khoảng thời gian trên  70 năm  phát triển chính thức và theo hình 
thức chuyên nghiệp, công tác xã hội nhóm đã được công nhận là 
một phương pháp giúp đỡ hiệu quả và m ang lại nhiều lợi ích cho 
cuộc sông con người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương. 
Hiẹn nay, công tác xã hội nhóm được sử dụng rộng rã i trong nghề 
công tác xã hội cả về đào tạo và phương pháp thực hành, ở  Việt 
Nam, công tác xã hội dù chưa được công nhận là một nghề, 
nhưng phương pháp này đã được đào tạo và đây được coi là một 
cơ sở khoa học cho việc phá t triển  thành  một phương pháp của 
nghễ công tác xã hội chuyên nghiệp.

II. KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG, TẦM QUAN TRỌNG CỦA 
CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM

2.1 Khái niệm
2.1.1 K hái niệm  nhóm, nhóm xã hội

* Khái niệm  nhóm

Để đi đến khái niệm công tác xã hội nhóm, trưốc hết chúng 
ta xem xét khái niệm, về nhóm và nhóm xã hội. Trong cuộc sông 
mỗi chúng ta  ai cũng là th àn h  viên của một hay nhiều nhổm đa 
dạng khác nhau  như gia đình, bạn bè, nhóm làm việc... Tuy 
nhiên, để định nghĩa về nhóm th ì có rấ t  nhiều quan điểm khác 
nhau dựa trên  nền tảng  lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Theo 
quan điểm giải thích cổ điển, th ì “Một nhóm được định nghĩa như 
là hai hay nhiều người có tương tác vổi một người khác theo cách
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mỗi một người đều gây ảnh hưởng và chịu ảnh hưỏng bởi mỗi 
người khác” (Từ điển Xã hội học, tr.299).

Theo quan điểm xã hội học đưa ra  “Nhóm là một hệ thống xã 
hội mà mối quan hệ ý nghĩa của nó được xác định qua những 
quan hệ th àn h  viên trực tiếp và phân  tá n  cũng như qua tính  bền 
lâu tương đối” (Từ điển Xã hội học, t r  299)1

Dưới góc độ nh ìn  nhận  của các nhà  tâm  lý học, nhóm được 
xem là  chủ thể các h iện  tượng tâm  lý xã hội, ở đây các hiện tượng 
tâm  lý xã hội h ình  thành , p h á t triển  và diễn ra  h ế t sức phức tạp. 
Trong cuôh giáo trìn h  tâm  lý học xã hội1 đưa ra  ha i khái niệm về 
nhổm: nhóm lổn và nhóm nhỏ. Nhóm lổn là “Tập hợp đông ngưòi 
liên kết với nhau  trong quá trìn h  hoạt động sông, tạo ra  những 
giá trị, chuẩn mực và đặc điểm tâm  lý chung có khả năng điều 
chỉnh, định hưổng và điều hoá tâm  lý, hành  vĩ của cá nhân” 
(tr.58). Nhóm lớn được gắn với đặc trư ng  qua dấu hiệu định 
lượng (đông người và qua dấu hiệu xã hội như giai cấp, dân tộc, 
nghề nghiệp cùng vối tín h  lịch sử khách quan của sự h ình  th àn h  
và tồn tạ i của nhóm trong quá trìn h  p h á t triển  xã hội. Nhổm nhỏ 
là “Một tập  hợp người n h ấ t định có quan hệ qua lại trực tiếp vổi 
nhau  thường xuyên, liên kết vổi nhau  trong một hoạt động 
chung, tồn  tạ i trong một khoảng không gian và thòi gian n h ấ t 
định” (tr. 72,73). Nhóm nhỏ được xem là một nhóm xã hội/nhóm 
tâm  lý ỗ môi trường nhóm nhỏ này con người h ình  thành  nên các 
đặc trư ng  xã hội, các chuẩn mực ứng xử xã hội, các kiến thức và 
k inh nghiệm  xã hội.

Trường Đại học Lao động - Xã hội

1. Giáo trình của trường Đại học Lao động-Xã hội, 2001.
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* Nhóm xã hội

Theo các nhà xã hội học: “Nhóm xã hội là một tập hợp của 
những cá nhân  được gắn kết với nhau bổi những mục đích nhất 
định. Những cá nhân  có những hoạt động chung vổi nhau trên  cơ 
sỗ cùng chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau  nhằm  đạt được những mục 
đích cho mọi thành  viên” (Từ điển Xã hội họe phương tây hiện 
đại, 19.90)2.

Theo tổng hợp quan điểm của các nhà tâm  lý học, nhóm xã 
hội có ba dấu hiệu chung:

+ Có một số’ lượng người n h ấ t định

+ Có một hoạt động chung, trong đó các thành  viên có sự 
tương tác và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau

+ Cơ sỗ tâm  lý - xã hội của hành động nhóm là cùng chung 
hứng thú, nhu  cầu, chung mục đích thống n h ấ t hành động và 
nhóm có thể trỏ  th àn h  chủ thể hoạt động khi 3 yếu tố  trên  có sự 
thống n h ấ t.3

Như vậy, theo cách hiểu đơn giản, nhóm là một tập hợp 
người có từ  hai người trỏ. lên, giữa họ có một sự tương tác và ảnh 
hưỗng lẫn  nhau  trong quá trìn h  thực hiện hoạt động chung 
nhằm thoả m ãn nhu cầu nào đó của tấ t  cả các thành  viên trong

2. Tác giả Đavưđốp chủ biên, bản tiếng Nga, trích trong giáo trình Tâm lý học 
xã hội, Đại học Lao động-Xã hội, 2001.

3. Giáo trình Tâm lý học, Đại học Lao động-Xã hội, 2004.
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nhóm. Tất cả các th àn h  viên trong nhóm được.điều chỉnh và tuân  
theo các qui tắc và th iế t chế n h ấ t định.

Qua việc nêu ra  m ột số” những khái niệm  vể nhóm, nhóm lốn, 
nhóm nhỏ hay nhóm xã hội, nhóm chúng ta  có thể xác định trong 
công tác xã hội nhóm là nhóm nhỏ xã hội. Bởi vì đây là loại h ình  
nhóm nhấn  m ạnh đến những tương tác và ảnh hưởng qua lại lẫn 
nhau  về m ặt tâm  lý xã hội của các th àn h  viên trong nhóm. Nhóm 
nhỏ xã hội cung cấp cho các th àn h  viên trong nhóm môi trường 
hoạt động để các th àn h  viên đạt được mục đích của mình và của 
nhóm.

Nhóm nhỏ xã hội trong công tác xã hội nhóm là nhóm th ân  
chủ bao gồm tập hợp từ  hai cá nhân  th ân  chủ, những người dễ bị 
tổn thương cần sự giúp đỡ chuyên nghiệp của công tác xã hội trở 
lên. Bên cạnh đó, nhóm công tác xã hội cần được xác định là 
nhóm nhân  viên xã hội, tình  nguyện viên, các nhà  chuyên môn... 
thực hiện nhiệm  vụ hỗ trợ th ân  chủ.

2.1.2 Khái niệm  phương pháp công tác xã hội nhóm

Theo các tác giả Toseland và Rivas (1998) có nhiều cách tiếp 
cận với công tác xã hội nhóm và mỗi cách tiếp cận có những điểm 
m ạnh và ứng dụng thực hành  cụ thể. Vì vậy, các tác giả này đã 
đưa ra  một định nghĩa bao quát được bản  chất của công tác xã 
hội nhóm và tổng hợp được những điểm riêng biệt của các cách 
tiếp cận với công tác xã hội nhóm như sau: “Công tác xã hội 
nhóm là hoạt động có mục đích vối các nhóm nhiệm  vụ và trị liệu 
nhỏ nhằm  đáp ứng nhu  cầu tình  cảm xã hội và hoàn thành  
nhiệm  vụ. H oạt động này hướng trực tiếp tới cá nhân  các thành  
viên trong nhóm và tói toàn thể nhóm trong một hệ thông cung
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cấp dịch vụ” (tr.12). Hoạt động có mục đích được các tác giả này 
nhấn m ạnh là hoạt động có k ế  hoạch đúng trậ t tự, hưống tới 
nhiều mục đích khác nhau  ví dụ như để hỗ trợ hay giáo dục 
nhóm giúp các thành  viên trong nhóm giao tiếp và phát triển cá 
nhân. Định nghĩa này cũng nhấn  m ạnh hoạt động có đỉnh hưổng 
không chỉ vối cá nhân  thành  viên trong nhóm mà với cả toàn thể 
nhóm.

Trong Từ điển Công tác xã hội của Barker (1995), công tác 
xã hội nhóm được định nghĩa là: “Một định hướng và phương 
pháp can thiệp công tác xã hội, trong đó các thành  viên chia sẻ 
những mốĩ quan tâm  và những vấn đề chung họp m ặt thường 
xuyên và tham  gia vào các hoạt động được đưa ra  nhằm  đạt được 
những mục tiêu cụ thể. Đối lập vổi trị liệu tâm  lý nhóm, mục tiêu 
của công tác xã hội nhóm không chỉ là trị liệu những vấn đề về 
tâm lý, tình  cảm mà còn là trao đổi thông tin, phá t triển  các kỹ 
năng xã hội và lao động, thay  đổi các định hướng giá trị và làm 
chuyển biến các hành  vi chông lại xã hội thành  các nguồn lực 
hiệu quả. Các kỹ th u ậ t can thiệp đều được đưa vào quá trình  
công tác xã hội nhóm nhưng không hạn  chế kiểm soát những 
trao đổi vể tr ị liệu”4 (tr. 85)

Khái niệm trên  có đưa ra  sự khác biệt giữa công tác xã hội 
nhóm và tr ị  liệu tâm  lý nhóm ở việc “phá t triển các kỹ năng xã 
hội và lao động, thay  đổi định hướng giá trị và làm chuyển biến

4. Trích trong Nhập môn công tác xã hội của Skidmore, 2001.
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hành  vi ehống lại xã hội”. Để kiểm chứng cho những khác biệt 
trên, chúng ta  tìm  h iểu khái niệm  về trị liệu tâm  lý, trong đó bao 
gồm cả tr ị liệu tâm  lý nhóm. Từ điển Công tác xã hội (Barker, 
1991) nêu: “Trị liệu tâm  lý là một hoạt động tương tác đặc biệt 
và chính thức giữa m ột nhân  viên xã hội hay các nhà  chuyên 
môn về sức khoẻ tâm  th ầ n  khác với th ân  chủ (cá nhân, ha i người, 
gia đình hay nhóm) ở đó mối quan hệ tr ị liệu được th iế t lập để 
giúp giải quyết những biểu hiện của rối nhiễu tâm  thần , căng 
thẳng  tâm  lý xã hội, các vấn đề về quan hệ và những khó khăn  
gặp phải trong môi trưòng xã hội”. Như vậy, có thể thấy  sự khác 
b iệ t lổn của tr ị  liệu  tâm  lý nhóm  và công tác xã hội nhóm  là ỗ 
những hoạ t động m ang tín h  chuyên sâu  hơn và thường được 
các n h à  tâm  lý học hay  tâm  th ầ n  học sử dụng trong quá tr ìn h  
hỗ trợ, tr ị  liệu th â n  chủ có những  tổn thương sức khoẻ tâm  
th ầ n  và rối nh iễu  tâm  lý nghiêm  trọng hơn.

Tuy nhiên, th u ậ t ngữ “Trị liệu nhóm-group therapy” cũng 
thường được nhắc đến trong chuyên môn công tác xã hội. Theo 
Reid, (1997) “Trị liệu nhóm là một chiến lược can thiệp giúp các 
cá nhân  có những rối nhiễu tìn h  cảm và những vấn đề xã hội 
không điều chỉnh được bằng việc nhóm hai hay nhiều cá nhân  lại 
dưối sự chỉ dẫn của nhân  viên xã hội hay các nhà trị liệu chuyên 
nghiệp khác. Cá nhân  được chia sẻ vấn đề của -mình với các 
th àn h  viên khác trong nhóm, thảo luận  các cách thức giải quyết 
vấn đề, trao đổi thông tin  và xem xét nguồn lực, kỹ th u ậ t giải 
quyết vấn đề và chia sẻ những trả i nghiệm cảm 'XÚC trong một 
môi trường được kiểm  soát nhằm  giúp cho các cá nhân  vượt qua 
được những khó khăn” (tr.5). Theo sách bách khoa về kiến thức
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chung y học, “Trị liệu nhóm là một hình thức tr ị liệu tâm  lý xã 
hội nơi một nhóm nhỏ các thân  chủ (bệnh nhân) thường xuyên 
gặp gỡ để nói chuyện, tương tác và thảo luận các vấn đề với nhau 
và với người trưỏng nhóm”. N hà chuyên môn trong trị liệu nhóm 
được xác định khá rộng từ  các nhà tâm  lý, nhà tâm  thần  học, các 
nhân viên xã hội đến cả các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ khác.

Tác giả Nguyễn Thị O anh (1998) đưa ra  khái niệm tr ị liệu 
nhóm mô tả  rõ nét hơn th ân  chủ và yêu cầu của cán bộ chuyên 
môn trong tr ị liệu nhóm. Theo bà, “Trị liệu nhóm nhằm  trị liệu 
cá nhân các bịnh (bệnh) nhân  tâm  thần, những người bị rối loạn, 
ức chế tâm  lý khá  sâu. Mối tương tác giữa bịnh nhân được sử 
dụng để hỗ trợ quá trình trị liệu nhưng công tác này đòi hỏi kiến 
thức chuyên sâu về tâm  lý, tâm  lý trị liệu và tâm  thần học” (tr. 54).

Theo các khái niệm  trên, không phải có nhiều điểm khác biệt 
giữa công tác xã hội nhóm và trị liệu nhóm. Trị liệu nhóm nhấn 
mạnh nhiều hơn vào cách thức thực hiện trị liệu, độ chuyên sâu 
của các h ình  thức tr ị liệu, còn cong tác xã hội nhóm đề cập đến 
phương pháp tiếp cận ỗ mức tổng thể. Yà cũng theo nhiều tà i liệu 
khác, th u ậ t ngữ công tác xã hội nhóm và trị liệu nhóm nhiều lần 
được sử dụng thay  th ế  cho nhau, đặc biệt là trong các trung tâm, 
cơ sở cung cấp các dịch vụ tham  vấn. Ngay cả trong quá trình 
phát triển của công tác xã hội nhóm, cũng cồ giai đoạn trị liệu 
nhóm thường được nhắc đến như là th u ậ t ngữ thay  thế. Mặc dù 
vậy, cũng đồng quan điểm vổi tác giả Oanh, nhiều tác giả đề cập 
đến điểm khác b iệt lổn n h ấ t của hai th u ậ t ngữ trên  chính là mức 
độ chuyên sâu của các kỹ th u ậ t tr ị liệu hay của các bài trắc 
nghiệm (test) hỗ trợ quá trìn h  chuẩn đoán những rốĩ nhiễu của
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các th àn h  viên. N hững ky th u ậ t hay các bài trắc  nghiệm  này 
được sử dụng nhiều trong ngành tâm  lý học.

Nói tóm lại, dù được định nghĩa trên  phương diện nào thì 
công tác xã hội nhóm trước hết phải được coi là một phương pháp 
can thiệp của công tác xã hội. Đây là một tiến trình trợ giúp mà 
trong đó các thành viên trong nhóm được tạo cơ hội và môi 
trường có các hoạt động tương tác lẫn nhau, chia sẻ những mối 
quan tâm hay. những vấn đề chung, tham gia vào các hoạt động 
nhóm nhằm đạt được tới mục tiêu chung của nhóm và hướng đến 
giải quyết những mục đích của cá nhân thành viên giải toả 
những vấn đề khó khăn. Trong hoạt động công tác xã hội nhóm, 
một nhóm thân chủ được thành lập, sinh hoạt thường kỳ dưới sự 
điều phối của người trưởng nhóm (có thê là nhân viên xã hội và 
có thể là thành viên của nhổm) và đặc biệt là sự trợ giúp, điều 
phối của nhân viên xã hội ftrong trưòng hợp trưỗng nhóm là 
thành  viên của nhóm).

2.2 Đặc trưng của công tác xã hội nhóm
Cùng vổi các phương pháp khác trong chuyên môn công tác 

xã hội, công tác xã hội nhóm được sử dụng trong nhiều hoạt động 
của quá trình  giúp đỡ th ân  chủ. Tuy nhiên, để trả  lời cho câu hỏi 
khi nào sử dụng phương pháp này là phù hợp, chúng ta  cần xem 
xét các đặc trư ng  của công tác xã hội nhóm. Theo tổng hợp từ 
nhiều tà i liệu, công tác xã hội nhóm có ba đặc trư ng  cơ bản sau:

Đặc trư ng  thứ  n h ấ t là ở đối tượng tác động của phương pháp 
này là toàn nhóm. Khác với công tác xã hội cá nhân, công tấc xã 
hội nhóm tác động đến toàn hộ các thành  viên trong nhóm. Công 
tác xã hội nhóm đi theo cách tiếp cận nhóm như một tổng thể tác
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động không phải chỉ là phép cộng đơn thuần  của từng thành 
viên. Điều này có thể được hiểu qua các hoạt động thực tiễn của 
công tác xã hội nhóm hưống đến toàn thể các thành  viên trong 
nhóm. Nhóm và ảnh hưông của nhóm được dùng để giải quyết 
vấn đề của cá nhân  và của nhóm.

Đặc trứ ng  thứ  hai là công cụ tác động của nhóm chính là mối 
quan hệ, sự tương tác giữa các thành  viên trong nhóm. Công tác 
xã hội nhóm nhấn m ạnh vào sự tác động qua lại, tương tác giữa 
các thành  viên trong nhóm để xây dựng và củng cô" nhân cách 
của các th àn h  viên trong nhóm. Đặc trưng này khác biệt vối 
phương pháp công tác xã hội cá nhân khi công cụ tác động thay 
đổi cá nhân  là quá trìn h  trợ giúp của người nhân viên xã hội.

Đặc trư ng  thứ  ba là ô vai trò của nhân viên xã hội trong tiến 
trình giúp đỡ nhóm th ân  chủ. Khác vối cách tiếp cận trực tiếp 
của nhân  viên xã hội trong phương pháp công tác xã hội cá nhân, 
trong phương pháp này, nhân  viên xã hội chủ yếu đóng vai trò tổ 
chức, điều phối, hưổng dẫn, định hướng sinh hoạt của nhóm. Ảnh 
hưỏng của nhân  viên xã hội trong hoạt động nhóm chủ yếu mang 
tính gián tiếp thông qua việc tạo môi trường lành m ạnh thúc đẩy 
các tương tác nhóm hưống đến sự thay  đổi và hỗ trợ trưởng nhóm 
điều hành  nhóm. Yai trò nhân  viên xã hội giảm dần và tương đối 
gián tiếp để các thành  viên trong nhóm có ảnh hưỏng tích cực lên 
nhau. Tuy nhiên, ở những nhóm tr ị liệu, khi yêu cầu trị liệu sâu 
hơn, cần nhiều  kiến thức và kỹ năng chuyên môn hơn th ì vai trò 
của nhân  viên xã hội trực tiếp hơn.

Những đặc trưng trên  đã gợi mỏ cho chúng ta  những vấn đề 
nào có thể sử dụng công tác xã hội nhóm. Trước h ế t đó là những

35



Trường Đại học Lao động - Xã hội

vấn đề liên quan đến việc giải quyết nhu cầu tương đối giông 
n h au  của nhiều người. Ví dụ như sử dụng công tác xã hội nhóm 
cho những trẻ  em lang thang  dạy các em kỹ năng sông và cách 
trá n h  xa những tệ nạn  xã hội tạ i thành  phố’ nơi các em đến kiếm 
sông. H ầu h ế t các trẻ  em lang thang  này ở nông thôn do những 
hoàn cảnh khác nhau  phải bỏ nhà tìm  đến th àn h  phố’ kiếm việc 
làm  gửi tiền  về hỗ trợ cho gia đình. Các em lúc bỏ nhà đi còn nhỏ 
lại đến ỉnột môi trường th àn h  th ị vốn có rấ t  nhiều khó khăn và 
cạm bẫy, nên các em có nhu  cầu bổ sung nhiều kiến thức và kỹ 
năng  sông, đặc b iệt là nhu  cầu cần bảo vệ m ình trán h  xa khỏi các 
tệ  nạn  xã hội. Vì vậy, công tác xã hội nhóm là cách tố t n h ấ t để 
hỗ trợ các em đáp ứng các nhu cầu chung về kỹ năng sống và 
cách bảo vệ bản  thân . M ột ví dụ khác về công tác xã hội nhóm 
cho những người phụ nữ bị bạo hành  gia đình. Bạo lực gia đình 
đã làm  cho họ luôn cảm thấy  tự  ti, hổ thẹn  và đau khổ về vấn đề 
của mình. Vì vậy, tạo cho họ môi trường nhóm để họ chia sẻ cảm 
xúc, nỗi buồn, giúp lấy lạ i nghị lực và cùng học nhau  có các biện 
pháp ứng phó thích hợp trong cách đốỉ phó vái người chồng gây 
ra  bạo hành.

Bên cạnh đó, công tác xã hội nhóm cũng có thể được sử dụng 
trong  việc xử lý những vấn đề nảy sinh trong mốĩ tương quan 
giữa hai hay nhiều ngưòi. Đơn cử như việc cải th iện  các mối quan 
hệ giao tiếp trong các th àn h  viên trong nhóm th ân  chủ tạ i trung  
tâm /các cơ sỏ nuôi dưỡng tập  trung. Công tác xã hội nhóm được 
sử dụng đáp ứng nhu cầu chung nào đó của một số’ thân  chủ ví 
dụ như đáp ứng nhu cầu giải trí, nhu  cầu nâng cao nhận  thức về 
các quyền, sinh sản vị th àn h  niên,... Công tác xã hội nhóm còn
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được sử dụng khi xuất hiện yêu cầu công việc hỗ trợ một cách 
gián tiếp th ân  chủ như yêu cầu vận động chính sách (biện hộ) và 
tổ chức các dịch vụ.

2.3 Tầm quan trọng của công tác xã hội nhóm
Công tác xã hội nhóm được coi là một trong những phương 

pháp can thiệp chính của nghề công tác xã hội chuyên nghiệp 
trên th ế  giới. N hân viên xã hội hiểu được những tác động tích cực 
và có hiệu quả của tiến  trình  nhóm giúp cá nhân nâng cao chức 
năng xã hội. Công tác xã hội nhóm ra  đòi dựa trên  niềm tin  hoạt 
động nhóm là một biện pháp tích cực xây dựng tính cách và thúc 
đẩy sự phát triển  của con người, đặc biệt là những con người yếu 
thế, có những rối nhiễu chức năng xã hội. Trong các trung tâm/cơ 
sỏ hỗ trỢ những người dễ bị tổn thương, phương pháp làm  việc 
với nhóm có những tác động quan trọng đến việc hỗ trợ những 
thân giải quyết .vấn đề.

Những hoạt đông nhổm sẽ giúp từng cá nhân nâng cao khả 
năng hoàn Thành các nhiệm  vụ giảm bổt những sự căng thẳng, 
lo âu và nhận  ra  giá tr ị bản thân  mình từ  đó giúp thân  chủ nâng 
cao khả năng giải quyết vấn đề và ngăn ngừa nảy sinh ra  những 
vấn đề xã hội nghiêm trọng khác.

Công tác xã hội nhóm có nhiều lợi ích, có thể đưa ra  bốn lợi 
Ị ích lổn như sau:

Trước hết, công tác xã hội nhóm tạo ra  cảm giác được thuộc 
về nhóm cho các th ân  chủ. Đây là một nhu cầu cơ bản bậc 3 của 
con người được nhà  tâm  lý học Abraham  H. Maslow (1908-1970) 
đưa ra  trong 5 bậc thang  nhu cầu của con ngưòi. Được tham  gia 
vào sinh hoạt nhóm, th ân  chủ có những trả i nghiệm được thuộc
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về  nhóm. N hững trả i nghiệm  này thể  hiện ở chính sự chấp nhận  
và được tôn trọng của các th àn h  viên trong nhóm đem lại cho mỗi 
cá nhân  có được cảm nhận  m ình là một phần của nhóm. Q uan 
trọng hơn, quá trìn h  trả i nghiệm  nhóm, thông qua các tương tác 
giúp th ân  chủ sẽ thấy  m ình cũng quan trọng và có giá trị.

T hứ  hai, công tác xã hội nhóm  tạo ra  cơ hội để thử  nghiệm  
thực tế. Trong nhóm các th àn h  viên sẽ có cơ hội thực h àn h  th ay  
đổi hành  vi trước khi thực hiện những hành  vi đó trong các tìn h  
huống thực tiễn. Để từ  đó th ân  chủ có được ý niệm những h àn h  
vi mổi th ay  đổi này sẽ được chấp nhận  ỏ ngoài nhóm như th ế  nào.

Thứ  ha, công tác xã hội nhóm tạo ra  sự hỗ trợ qua lạ i lẫn  
nhau. Trong quá trìn h  sinh hoạt nhóm, qua quá trình  tương tác 
qua lại giữa các cấ nhân  thành  viên, các thành  viên tạo ra  sự gắn 
bó với nhau  và với nhóm. Mỗi th à n h  viên có cơ hội được giúp và 
giúp đỡ người khác từ  đó cho họ cảm nhận  về trách nhiệm  với 
người khác và vói chính mình.

Thứ  tư, công tác xã hội nhóm tạo ra  sức m ạnh và nghị lực cho 
th ân  chủ. Trong nhiều trường hợp khi cá nhân  thân  chủ đến vổi 
nhóm anh/chị ấy có cảm giác b ấ t lực và vô vọng đốĩ vói vấn đề 
của mình, vối các hoạt động trong nhóm bày tỏ và chia sẻ những 
kinh  nghiệm... dưới sự điều phối của nhân  viên xã hội giúp các 
th àn h  viên nhận  ra  những điểm m ạnh và lấy lại sức m ạnh và 
nghị lực vươn lên (Reid, 1997).

Trong cuốn bài giảng công tác xã hội nhóm5 các tác giả đã 
nhấn  m ạnh nhóm  có vị tr í quan trọng và ảnh hưổng lổn lao tổi 
đời sông cá nhân. Cụ thể  thể  h iện ở 3 tác động sau:

5. Trường Đại học Lao động-Xã hội, 2005.
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(1) Nhóm đem lại quyền được công nhận, vì khi tham  gia vào 
các hoạt động nhóm, cá nhân  được tham  gia, được chấp nhận 
thuộc về nhóm xã hội và được công nhận.

(2) Nhóm đem lại cho cá nhân  sự quan tâm , chăm sóc vì mục 
đích của công tác xã hội nhóm là giúp các thành  viên nhận  thức 
về hành động, suy nghĩ, cảm xúc và sử dụng áp lực nhóm để có 
được sự thay  đổi.

(3) Nhóm làm  tăng  cường sự gắn bó giữa các cá nhân, tác giả 
cho rằng nhóm giúp các cá nhân  chia sẻ thông tin, nhu cầu giao 
tiếp, chia sẻ tâm  tư, tình  cảm, tạo ảnh hưỏng của cá nhân vối 
nhóm và ngược lại.

Tóm lại, công tác xã hội nhóm cố vai trò quan trọng trong 
quá trình hỗ trợ th ân  chủ yếu th ế  có những khó khăn trong xã 
hội. Vai trò quan trọng của công tác xã hội nhóm thể hiện ỏ 
những tác động về m ặt tâm  lý tình  cảm mang lại cho các cá nhân 
có khó khăn trong cuộc sôhg như giải toả tâm  tư, tình  cảm, giúp 
họ lấy lại sự lạc quan, giá tr ị  bản thân. Bên cạnh đó, công tác xã 
hội nhóm còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cá nhân 
về mặt xã hội, giúp họ tự  tin  trong quản lý cuộc sống của bản 
thân, của gia đình và hoà nhập hơn với cuộc sống xã hội.

III. MỤC ĐÍCH, GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CÔNG TÁC XÃ HỘI 
NHÓM

3.1 Mục đích của công tác xã hội nhóm
Công tác xã hội nhóm ra  đời và phát triển  vối mục đích thông 

qua hoạt động của nhóm giúp các cá nhân giải quyết vấn đề và 
thoả m ãn các nhu cầu được an toàn, chia sẻ, cảm thông, được
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công nhận, được yêu thương gắn bó, được khẳng định m ình và 
nâng cao năng lực p h á t huy tiềm  năng.

Công tác xã hội nhóm  là môi trường tốt tạo cơ hội cho các cá 
nhân  p h á t triển, học hỏi và hàn  gắn tổn thương, vì vậy, Klein 
(1972) đã đưa ra  các mục đích của công tác xã hội nhóm như  sau:

Phòng ngừa: là việc dự đoán những khó khăn  trước khi xảy 
ra  và cung cấp những biện pháp cần th iế t đáp ứng nhu cầu con 
người. Ví dụ như việc tran g  bị kiến thức, kỹ năng giúp trẻ  em 
hiểu về các quyền của m ình để ngăn ngừa việc bị lạm  dụng, 
ngược đãi.

Phục hồi: là  quá tr ìn h  khôi phục cho thân  chủ năng lực trước 
đây của họ. Phục hồi trong công tác xã hội nhóm là hỗ trợ th ân  
chủ có đủ sức m ạnh trở lạ i giải quyết những khó khăn, vấn đề về 
tâm  lý, tình  cảm và h àn h  vi của họ. Ví dụ như việc những th ân  
chủ sau những tổn thương về tâm  lý xã hội, m ất đi khả năng giao 
tiếp và hoà nhập cộng đồng, công tác xã hội nhóm giúp họ có được 
sự tự  tin, kỹ năng giao tiếp và hòa nhập cộng đồng trỏ  lại.

Chỉnh sửa: là việc giúp đ3 các thành  viên chỉnh sửa lại hành 
vi lệch chuẩn như vi phạm  pháp luật, quy luật, giá tr ị cuộc sống. 
Chẳng hạn  như việc giáo dục pháp lu ậ t và kỹ năng  sông cho các 
em vi phạm  pháp lu ậ t thông qua hoạt động nhóm để các em hiểu 
và sửa đổi hành  vi của mình.

Xã hội hoá hay còn được gọi là hoà nhập xã hội: là việc tạo ra  
môi trường nhóm hỗ trợ th ân  chủ học được những gì xã hội mong 
đợi và sông hoà đồng với những người khác. Trong nhiều trường 
hợp, th ân  chủ có những suy nghĩ và hành  vi không phù hợp với 
gia đình, cộng đồng và môi trường xã hội, công tác xã hội nhóm
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sẽ giúp họ nhận  diện được vấn đề và thay  đổi để hoà nhập cuộc 
sống xã hội.

H ành động xã hội: là tiến trình  khuyến khích hoạt động xã 
hội giúp mọi người học cách thay  đổi môi trường và đốì phó, điều 
chỉnh bản thân .

Giải quyết vấn  đề và các giá trị xã hội: là việc hỗ trợ thân  chủ 
sử dụng nhóm hoàn thành  nhiệm  vụ, đưa ra  quyết định và giải 
quyết các vấn  đề xã hội. Bên cạnh đó khuyên khích thân  chủ có 
được các giá tr ị  xã hội.

Như vậy, mục tiêu của công tác xã hội nhóm bấm sát mục 
tiêu trao quyền, tăng  năng lực các th ân  chủ tham  gia hoạt động 
công tác xã hội nhóm. Từ đó cấc thành  viên học được cách ứng 
phó với vấn đề của m ình gặp phải.

3.2 Giá tr ị  đao đức trong công tác xã hôi nhóm
Cũng giông như tấ t  cả các phương pháp công tác xã hội khác, 

khi thực h iện  các hoạt động công tác xã hội nhóm, nhân viên xã 
hội khi thực h iện  các hoạt động giúp đỡ đều hướng đêh. những giá 
trị nhân văn cao cả. Tuy nhiên, có một số’ giá trị cần được nhấn 
mạnh và xem là  kim  chỉ nam  cho hoạt động hỗ trợ thân  chủ. Tài 
liệu này trìn h  bày và phân tích năm  giá tr ị đã được các tác giả 
Toseland và Rivas (1997) đánh giá là tối quan trọng trong quá 
trình hỗ trợ công tác xã hội nhóm.

(1) Sự tham  gia và tạo lập mối quan hệ tích cực giữa những 
người khác nhau  không phân biệt tuổi, giổi tính, chủng tộc và 
tầng lớp xã hội. Giá trị này thể hiệu quan điểm nâng cao năng 
lực giúp đỡ lẫn  nhau  của các thành  viên. Thông qua mối quạn hệ 
giữa các thành  viên giúp cho thành  viên phát triển, giúp họ hàn
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gắn tổn thương, đáp ứng nhu cầu giao tiếp, k ế t nối, và cảm nhận  
sự quan trọng không thể th iếu  của nhóm và cộng đồng.

(2) Sự hợp tác và cùng ra  quyết định được đưa vào trong các 
nguyên tắc dân chủ. Giá tr ị  này giúp cho th ân  chủ được tiếp 
thêm  sức m ạnh và tăng  cường năng lực. Thân chủ cảm thấy  hài 
lòng với bản th ân  và tin  vào năng lực có thể  thay  đổi cuộc sông 
của họ. Đây là giá t r ị  h ế t sức quan trọng đối với các th ân  chủ của 
công tác xã hội, vì họ vốn có những tổn thương và thường có suy 
nghĩ th iếu  tích cực về bản thân.

(3) Khuyến khích những sáng kiến của cá nhân trong nhóm. 
Giá tr ị  này tạo sự tôn trọng và đánh giá đúng đóng góp của các 
th àn h  viên sẽ làm  gắn kết hơn các th àn h  viên.

(4) Quyền tự  do tham  gia, bao gồm cả việc bày tỏ suy nghĩ và 
cảm xúc về vấn đề quan tâm  với cá nhân  th àn h  viên hay nhóm, 
có quyền tham  gia vào tiến  trình  ra  quyết định của nhóm.

(5) Cá biệt hoá cá nhân  trong nhóm để những lo lắng của mỗi 
cá n h ân  trong nhóm được quan tâm  giải quyết.

Để thực hiện tố t công việc của mình, nhân  viên xã hội b ắ t 
buộc phả i tu â n  th ủ  tấ t  cả những giá tr ị  đạo đức quy định trong 
nghề nghiệp.nhân viên xã hội kh i thực hiện công tác xã hội nhóm 
cần luôn luôn chú ý đến quy điều đạo đức chung. Các tác giả 
Corey và Corey (1997) đã cụ thể hoá các quy điều đạo đức trong 
thực h àn h  công tác xã hội nhóm ỏ ba khía cạnh sau:

+ T inh th ần  thống n h ấ t được thông báo trước: Điểu này có 
nghĩa là các thành  viên trong nhóm ngay từ  trước khi tham  gia 
sinh hoạ t nhóm có quyền được thông báo về mục tiêu, các hoạt
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động và cả những khó khăn, thách thức có thể xảy ra  trong quá 
trình sinh hoạt nhóm. Sự tham  gia của các thành  viên phải xuất 
phất trên  tỉnh  th ần  tự  nguyện dựa trên  việc cung cấp đầy đủ 
thông tin  về sinh hoạt nhóm.

+ Năng lực lãnh  đạo và trình  độ đào tạo: Đây là  quy điều quy 
định nhân viên xã hội cần có năng lực quản lý, điều phối, lãnh 
đạo. Và quan trọng hơn họ phải là người được đào tạo, được trang  
bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng tác nghiệp.

+ ứng xử phù hợp trong các cuộc họp nhóm: Quy điều này 
nhằm nói đến những nguyên tắc đạo đức khi tiến  hành  các cuộc 
họp nhóm. Trưdc hết là việc xem xét tiến trìn h  lựa chọn các 
thành viên phù hợp. Tiếp đó đến việc ngưòi nhân  viên hỗ trợ các 
thành viên trong nhóm xác định mục tiêu, mục đích trị liệu của 
nhóm. Những vấn đề liên quan đến sự an toàn cả về thể chất và 
tinh th ần  của cấc th àn h  viên trong nhóm. Các thành  viên cần 
được đốỉ xử công bằng và bình đẳng vối nhau. N hân viên xã hội 
không được lợi dụng th ân  chủ ỏ b ấ t cứ trường hợp nào đem lại lợi 
ích cá nhân. N hân viên xã hội Cần nhận thức được khi nào cần 
chuyển giao một hoặc một số’ th ân  chủ đến nơi tr ị liệu phù hợp 
hơn.. Và sự cam kết gắn bó, hỗ trợ của nhân  viên xã hội đến toàn 
bộ tiến trìn h  công tác xã hội nhóm.

Như vậy, để' thực hiện tốt công tác xã hội nhóm, nhân viên 
xã hội phải h ế t sức lưu ý và ghi tâm  những giá tr ị đặc thù  nhóm 
mang lại cho quá trình  giải quyết vấn đề của thân  chủ. Quan 
trọng hơn, họ phải là người tu ân  th ủ  nghiêm ngặt quy đỉều đạo 
đức xuất phá t từ  việc đáp ứng nguyên tắc đem lại lợi ích tốt nhất 
cho th ân  chủ.
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IV. CÁC MÔ HÌNH TIẾP CẬN CÔNG TÁC XÃ HỘI 
NHÓM

Qua quá trìn h  p h á t triển  từ  lúc h ình th àn h  khi công tác xã 
hội nhóm chỉ là hoạt động với mô h ình  đơn giản của các nhóm 
không chính thức trong cộng đồng, đến các nhóm từ  thiện Thiên 
chúa giáo cho các nam , nữ th an h  niên hay các nhóm hỗ trợ người 
lao động di cư và trẻ  em gia đình lao động nghèo. Sự phát triển  
mô hình  hỗ trợ nhóm  ỏ giai đoạn những năm  1920 đến 1940 có 
hướng tới chữa tr ị  nhóm trẻ  em khuyết tậ t, cho các binh sĩ quân 
đội. Sau đó là bôn mô h ình  ỗ những năm  1950 và 1960 như đã 
trìn h  bày ỏ phần  đầu. H iện nay, có ba mô hình  tiếp cận của công 
tác xã hội nhóm thường được các nhân  viên xã hội sử dụng 
thưòng xuyên trong hỗ trợ nhóm th ân  chủ. Đó là các mô hình: 
Phòng ngừa, chữa trị và p h á t triển.

4.1 Mô hình phòng ngừa (preventive model)

Mô hình  phòng ngừa là mô h ình  m ang tính  chất giáo dục, 
nâng cao nhận  thức của mọi người để ngăn ngừa những vấn đề 
xã hội cổ thể nảy sinh trong cuộc sống của con người. Ví dụ như 
các nhóm tuyên truyền  và giáo dục kiến thức về sức khoẻ sinh 
sản vị th àn h  niên cho những th an h  th iếu  niên  tạ i một cộng đồng 
A. Việc này nâng cao kiến thức về sức khoẻ sinh sản cho thanh  
th iếu  niên góp phần ngăn ngừa những vấn  đề xã hội nảy sinh 

..như quan hệ tình  dục không lành  m ạnh, không an toàn, bệnh lây 
nhiễm qua đường tình  dục và HIV/AIDS.

4.2 Mô hình chữa trị (treatment model)
Mô hình  chữa tr ị  là  mô h ình  sử dụng kiến thức chuyên môn
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sâu hỗ trỢ giúp đỡ những nhóm thân  chủ có vấn đề cần môi 
trường giao tiếp, chia sẻ vấn đề chung của họ và hoà nhập cộng 
đồng. Ví dụ như những nhóm phụ nữ gặp khó khăn về tâm  lý do 
ảnh hưỗng của bạo lực gia đình cần môi trường để chia sẻ, hỗ trợ 
cảm thông và h ình  th àn h  cách thức ứng phó bạo lực gia đình. 
Hay mô hình tr ị liệu cho nhóm trẻ  em bị lạm dụng tình  dục có 
tổn thương về tâm  lý xã hội.

4.3 Mô hình p h á t triển  (development model)
Mô hình này là mô hình hưổng tới phá t triển  cho các thành 

viên nhóm có những khó khăn. Nhóm cung cấp cơ hội và môi 
trường để cho các th àn h  viên nhận  thức, mở mang và thay đổi 
suy nghĩ, cảm xúc và hành  vi của m ình và những người khác. Ví 
dụ như nhóm nâng cao nhận  thức về bình đẳng giới cho phụ nữ 
bị bạo lực gia đình, các nhóm hoạt động vì các quyền của phụ nữ 
và trẻ em. Nhóm p h á t triển  nhấn  m ạnh nhiều đến sự tự hoàn 
thiện của bản th ân  cá nhân  các thành  viên trong nhóm.

V. Phân loại nhóm
Có nhiều cách thức phân loại nhóm khác nhau dựa trên  mục 

tiêu, hình thá i và tác dụng của nhóm. Tuy nhiên ỗ trong phần 
phân loại nhóm tác giả giới thiệu loại h ình  nhóm theo hình thái 
thành lập và phân  tích nhóm công tác xã hội.

5.1 Nhóm tự nhiên (natural group)

Nhóm tự  nhiên là loại nhóm được hình thành  tự phát dựa 
vào tình bạn hữu, tạ i địa điểm nào đó hay trong sự kiện đang 
diễn ra  một cách tự  nhiên. Loại h ình nhóm này do các thành  viên 
trong nhóm tự  đến với nhau. Ví dụ như nhóm bạn thích chơi 
bóng đá, nhóm gia đình, nhóm bạn bè....
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5.2 Nhóm được thành lập (formed groups)

Nhóm th àn h  lập là nhóm được th iế t lập do những ảnh hưỏng 
ngoại cảnh ví dụ như ở cơ quan, khu phô' và sinh hoạt với những 
mục đích cụ thể  ví dụ như nhóm người cao tuổi ỗ cộng đồng A, 
nhóm tự  giúp của phụ nữ xã, nhóm các nhà chuyên môn tr ị liệu... 
Trong công tác xã hội, các nhóm hỗ trợ đều thuộc loại h ình  nhóm 
th àn h  lập.

5.3 Các nhóm trong công tác xã hội nhóm (social work 
groups)

Có nhiều cách phân  loại nhóm khác nhau. Theo Corey và 
Corey (1992) phân  loại thành  6 loại h ình  nhóm: nhóm tr ị liệu, 
nhóm tham  vấn, nhóm p h á t triển  nhân  cách, nhóm T- tập  huấn 
thử  nghiệm, nhóm cấu trúc và nhóm tự  giúp. Theo Jacobs và 
M asson Taecobsen (1996) nhóm được phân chia thành  7 loại: 
nhóm chia sẻ, nhóm giáo dục, nhóm thảo luận, nhóm nhiệm  vụ, 
nhóm p h á t triển, nhóm  tr ị  liệu và nhóm gia đình. Cũng có cách 
phân  chia khác th àn h  4 loại do Toseland và Rivas (1997) đưa ra 
bao gồm: nhóm tr ị liệu, nhóm giáo dục, nhóm p h á t triển , nhóm 
chữa tr ị và nhóm xã hội hoá.

Trong giáo tr ìn h  này tác giả đi theo hưống phân chia theo 
hai loại h ình  nhóm là các nhóm can thiệp và các nhóm nhiệm vụ 
theo quan điểm của Toseland và Rivas (1998). Theo quan điểm 
của các tác giả, hoạt động công tác xã hội nhóm không chỉ hiểu 
là hoạt động nhóm cho các th ân  chủ trực tiếp ví dụ như nhóm 
những trẻ  em lang thang, nhóm trẻ  em mồ côi hay nhóm người 
khuyết tậ t, mà còn hiểu là các nhóm của những người chuyên 
môn có nhiệm  vụ hoạt động bảo vệ cho lợi ích của nhóm thân
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chủ. Nhóm can thiệp và nhóm nhiệm vụ về mục tiêu không khác 
nhau là hỗ trợ thân  chủ giải quyết vấn để, tuy nhiên trong cách 
tiếp cận cụ thể  lại có sự khác nhau, v ề  cơ bản nhóm can thiệp 
tập trung vào việc phá t triển  cá nhân  của nhóm thông qua các 
tương tác giữa các thành  viên; mô hình  giao tiếp và tiến trình 
sinh hoạt nhóm mở và tương đối linh động và kết quả của nhóm 
can thiệp được đánh giá trên  việc đạt được các mục tiêu trị liệu 
của các th àn h  viên. Vối nhóm nhiệm  vụ, đã có sẵn các nhiệm vụ 
cần được hoàn th àn h  và tiến  trình  nhóm tập trung vào thảo luận 
những nhiệm  vụ cụ thể, dựa trên  kiến thức, kỹ năng, tà i năng và 
năng lực của th àn h  viên trong nhóm. Mô hình giao tiếp của 
nhóm này thường í t  mở hơn và tập trung  chủ yếu vào nhiệm vụ. 
Kết quả của hoạt động nhóm nhiệm vụ là những nhiệm vụ đã 
hoàn thành.

Cách nh ìn  nhận  các nhóm trong công tác xã hội này cho 
chúng ta  khái niệm  bao quát hơn và hiểu rõ hơn các hoạt động 
nhóm. Tuy có phân chia theo hai loại h ình  nhóm, nhưng trong 
mỗi loại h ình  nhóm, các loại hình hoạt động nhóm cụ thể sẽ được 
trình bày chi tiết.

5.3.1 N hóm  can thiệp (intervention/ treatment groups)

Như đã trìn h  bày ở phần  trên, nhóm can thiệp là nhóm có các 
hoạt động hỗ trợ /trị liệu trực tiếp đối với thân  chủ yếu thế. Ví dụ 
như nhóm tr ị  liệu cho trẻ  em bị lạm  dụng tình  dục, hay nhóm hỗ 
trỢ những người sau cai nghiện ma tuý... Trong loại hình nhóm 
can thiệp này, tà i liệu trình  bày năm  loại h ình nhóm như sau:
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5.3.1.1 Nhóm hỗ trợ (support groups)

Nhóm hỗ trợ là loại h ình hoạt động nhóm đặt trọng tâm  vào 
việc xây dựng môi trường hỗ trợ, tương hỗ lẫn nhau  giữa các 
th àn h  viên trong nhóm. Đây là loại h ình nhóm được đánh giá là 
đem lại th àn h  công cho quá trình  giải quyết vấn đề của nhóm 
th ân  chủ, đặc biệt là để giải quyết những vấn đề liên quan đến 
giải toả tâm  tư  tình  cảm, hỗ trợ phát triển. Nhóm hỗ trợ là nhổm 
sử dụng các chiến lược can thiệp hỗ trợ nhằm  giúp các th à n h  viên 
đối phó được vổi các sự kiện căng thẳng trong cuộc sống và để 
nâng cao khả năng ứng phó của thân  chủ. Vì vậy, những th ân  
chủ này sau  khi tham  gia nhóm có thể điều chỉnh m ột cách có 
hiệu quả với các sự kiện căng thẳng có thể gặp phải trong tương 
lai. Ví dụ như  nhóm các trẻ  em trong gia đình ly hôn gặp gỡ sinh 
hoạt để thảo luận  về những ảnh hưỗng của sự ly hôn đến cuộc 
sông của các em. Hay nhóm những người nhiễm  Hrv/AIDS sinh 
hoạt hỗ trợ nhau  vượt qua những kỳ th ị của người bình thường 
để tiếp tục sông và sông có ích.

H ình thức sinh  hoạt nhóm  chủ yếu là giúp các th àn h  viên 
chia sẻ, cảm -thông và trao  đổi những kinh nghiệm ứng phó với 
các sự kiện căng thẳng  trong cuộc sổng. Thông thưòng các hoạt 
động của nhóm là nói về những sự kiện gây căng thẳng, chia sẻ 
những cảm xúc, trao  đổi những cố’ gắng ứng phó đã giúp họ vượt 
qua sự sỢ hãi, cô đơn hay bị tách ra  khỏi cuộc sống. Vai trò của 
nhân  viên xã hội là  điều phối để nhóm chia sẻ những hy vọng và 
có động lực để h ình  th àn h  kỹ năng ứng phó.

5.3.1.2 Nhóm giáo dục (educational groups)
Nhóm giáo dục là loại h ình  nhóm áp dụng trong công tác xã
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hội với mục tiêu  cung cấp những thông tin, nâng cao nhận thức, 
bồi dưỡng kiến thức kỹ năng về những chủ đề liên quan đến 
những vấn đề của th ân  chủ. Nhóm giáo dục cổ thể được sử dụng 
ở nhiều môi trường khác nhau  như trong trung  tâm  bảo trợ, cộng 
đồng, trường học, bệnh viện...

Những loại h ình  nhóm giáo dục có thể  lấy ví dụ như nhóm 
giáo dục về kỹ năng sống; nhóm trẻ  vị thành  niên vổi sinh hoạt 
về sức khoẻ sinh sản vị th àn h  niên; hay nhóm giáo dục về kỹ 
năng làm cha, mẹ cho các ông bô” bà mẹ có khó khăn trong việc 
nuôi dạy con cái trong lứa tuổi vị thành  niên, nhóm cung cấp 
thông tin  và cách hỗ trợ trẻ  em bị tự kỷ cho các bà mẹ có con bị 
tự kỷ...

Nói tóm lại, tấ t  cả các nhóm giáo dục đều nhắm  tối mục tiêu 
tăng cường kiến thức và kỹ năng cho các thành  viên. Trong quá 
trình sinh hoạt nhóm, nhóm có thể  mòi các chuyên gia chuyên 
sâu đến trìn h  bày và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm. Nhóm giáo 
dục đánh giá cao sự trao đổi thảo luận chia sẻ kiến thức và kinh 
nghiệm xã hội giữa các thành  viên trong nhóm.

5.3.1.3 Nhóm p h á t triển  (growth groups)

Nhóm p h á t triển  là nhóm cung cấp cơ hội và môi trường để 
cho các th àn h  viên nhận  thức, mỗ mang và thay  đổi suy nghĩ, 
cảm xúc và hành  vi của m ình và những người khác. Mục tiêu 
chính của nhóm là hướng đến sự phát triển  cho mỗi cá nhân 
thành viên trong nhóm về m ặt xã hội và tình  cảm. ở  hình thức 
nhóm này th ì nhóm được sử dụng để phát triển năng lực tối đa 
của các thành  viên trong nhóm. Ví dụ như nhóm nâng cao nhận 
thức về bình đẳng giới, các nhóm hoạt động vì các quyền của phụ 
nữ và trẻ em.
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Nhóm p h á t triển  nhấn  m ạnh nhiều đến sự tự  hoàn th iện  của 
bản  th ân  cá nhân  các th àn h  viên trong nhóm. Các hoạt động 
sinh  hoạt nhóm tạo bầu không khí hỗ trợ để cá nhân  có được 
những cảm nhận, trả i nghiệm  vối những hành  vi mới và để phá t 
triển . Các giao tiếp trong nhóm phát triển  tập  tru n g  vào th àn h  
viên và đề cao tinh  th ần  tự  bộc lộ và các thành  viên được khuyến 
khích chia sẻ về bản  th ân  m ình khi họ cảm thấy thoải m ái và tin  
tưởng vổỉ nhóm.

5.3.1.4 Nhóm tr ị liệu (therapy groups)

Nhóm tr ị liệu là loại h ình  nhóm có các hoạt động giúp đỡ các 
th à n h  viên thay  đổi hàn h  vi, vượt qua được những vấn đề gây tôn 
thương lớn đến bản  th ân  th ân  chủ hoặc phục hồi sau những sang 
chấn về tâm  lý, xã hội và tình  cảm. Nhóm tr ị liệu cũng giôhg như 
nhóm  hỗ trợ nhấn  m ạnh đến yếu tố  hỗ trợ các thành  viên trong 
nhóm, tuy nhiên nhóm  khác với nhóm hỗ trợ là tập tru n g  nhiều 
vào việc trị liệu và phục hồi.

Trong các hoạt động nhóm, các thành  viên được dùng các liệu 
pháp tr ị liệu ví dụ như liệu pháp xử lý căng thẳng  th ần  kinh hay 
khủng  hoảng. Khi sinh  hoạt nhóm, các thành  viên sẽ tham  gia 
vào đánh giá vấn đề, lên k ế  hoạch trị liệu dưổi sự giúp đỡ của 
n h ân  viên xã hội. Ví dụ như nhóm dành cho những bệnh nhân 
ung thư  giai đoạn cuốỉ đang trong khủng hoảng hay nhóm dành 
cho các trẻ  em vi phạm  pháp luậ t...

5.3.1.5 Nhóm xã hội hoá (Socialization groups).

Nhóm xã hội hoá hay còn được gọi là nhóm hoà nhập xã hội 
có mục đích giúp các th àn h  viên trong nhóm học những kỹ năng
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xã hội và những hành  vi được xã hội chấp nhận để họ có thể thực 
hiện chức năng của m ình một cách hiệu quả. Các hoạt động của 
các nhốm xã hội hoá là tổ chức các chương trình  hoạt động như 
sắm vai, chơi các trò chơi hay các hoạt động dã ngoại để giúp các 
thành viên thực hiện các mục đích cá nhân. Như vậy các hoạt 
động m ang lại sự p h á t triển cho bản thân  cá nhân các thành  viên 
trong nhóm chủ yếu đạt được thông qua việc tham  gia các hoạt 
động của nhóm. Cách tiếp cận hoạt động theo Toseland và Rivas 
(1998) là học tập  thông qua hoạt động vì các thành  viên sẽ có 
được những kỹ năng giữa các cá nhân vối nhau  qua việc tham  gia 
các chương trìn h  hoạt động chung.

Có ba loại h ình  nhóm xã hội hoá phổ biến là: nhóm các kỹ 
năng xã hội, nhóm quản lý và nhóm giải trí.

Nhóm kỹ năng xã hội là loại hình nhóm rấ t hữu hiệu cho các 
cá nhân có khổ khăn  trong giao tiếp và không sẵn sàng giao tiếp 
với những ngưòi khác và những người gặp những vấn đề trong 
việc th iế t lập cấc mốĩ quan hệ xã hội.

Nhóm quản lý là loại hình nhóm thường được sử dụng trong 
các trung  tâm / cơ sỏ chăm sóc và nuôi dưỡng tập trung. Mục đích 
của nhóm là lôi cuốn sự tham  gia của các thành  viên vào các hoạt 
động quản lý của tru n g  tâm/cơ sỗ. Các thành  viên tham  gia 
nhóm sẽ gắn k ế t hơn để đạt được mục tiêu chữa trị.

Nhóm giải tr í là  nhóm tập  trung  vào các loại hình vui chơi 
giải trí. Mục tiêu  của loại h ình  nhóm này là để giúp các thành 
viên trong nhóm đáp ứng được các nhu cầu cá nhân. Nhóm giải 
trí là loại h ình  nhóm rấ t  hữu hiệu cho quá trình  làm việc vổi 
nhóm trẻ  em, trẻ  vị thành  niên và những  người già. Vì các hoạt
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động vui chơi giải tr í đem lại cho các thành  viên sự thoải m ái nên 
nhóm có thể  lôi kéo được sự tham  gia của các th àn h  v iên  khó 
tính, hay quậy phá... Thông qua các hoạt động vui chơi giải trí, 
các th àn h  viên trong nhóm  học được các giá tr ị của cộng đồng và 
các loại h ình  hành  vi được chấp nhận, phá t triển  các kỹ năng 
giao tiếp giữa các cá n h ân  và có cảm giác được thuộc về nhóm.

5.3.2 Nhóm nhiệm vụ (task groups)

Nhóm nhiệm  vụ hay theo một số’ tà i liệu trước đây gọi là 
nhóm  h àn h  động6 là loại h ình  nhóm rấ t  phổ biến trong nhiều 
tru n g  tâm/cơ sỗ/tổ chức chăm sóc. Các trung tâm/cơ sỏ và tổ  chức 
chăm  sóc sử dụng loại h ình  nhóm này để tìm  giải pháp cho các 
vấn đề tổ chức, lấy ý k iến và đưa ra  quyết định. Loại h ình  nhóm 
này có ba dạng: nhóm đáp ứng nhu cầu của thân  chủ; nhóm  đáp 
ứng nhu  cầu của tổ chức và nhóm đáp ứng nhu cầu của cộng 
đồng.

Nhóm đáp ứng nhu  cầu của th ân  chủ: Mục đích của loại hình 
nhóm  này là để lôi kéo các th àn h  viên tham  gia hợp tác và nhóm 
đứng ra  thay  m ặt th â n  chủ. Nhóm này hoạt động để xây dựng, 
điểu phôi và kiểm soát các k ế  hoạch tr ị liệu mang lại những lợi 
ích tố t n h ấ t cho th ân  chủ. Hoặc vận động chính sách cho người 
yếu thế.

Nhóm đáp ứng nhu  cầu của tổ chức là loại hình nhóm được 
lập nên  mà đại điện của nó thường là các ban/hội đồng. Các

6. Tài liệu trường Dại học Lao động -  Xã hội.
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ban/hội đồng có nhiệm  vụ thảo luận các vấn đề nảy sinh trong tổ 
chức và đưa ra  giải pháp hoàn thành  nhiệm vụ. Kết quả cấc hoạt 
động của nhổm sẽ góp phần tham  mứu cho các quy định, chính 
sách, chương trìn h  hoạt động của trung  tâm

Nhóm đáp ứng nhu  cầu của cộng đồng là nhóm hành  động xã 
hội, mục tiêu  của nhóm  là tìm  ra  cách thức thực hiện những 
chiến lược thay  đổi. H oạt động của loại h ình  nhóm này là sử 
đụng những ảnh hưồng lổn hơn thông qua việc chia sẻ các nguồn 
lực, chuyên gia, quyền lực trong các nhóm hành  động xã hội.

Nói tóm lại, loại h ình  nhóm này m ang nhiều sắc thái của các 
hoạt động vận động cho lợi ích của th ân  chủ phù hợp với những 
lợi ích, chương trìn h  của tổ  chức và cộng đồng.
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG I

1. P hân  tích những mốc quan trọng trong lịch sử h ình thành  
và p h á t triển  công tác xã hội nhóm trên  th ế  giđi và ở Việt Nam? 
Nêu ý nghĩa của sự hình  th àn h  và phá t triển  của công tác xã hội 
nhóm trong bối cảnh hiện nay  ỏ Việt Nam?

2. T rình  bày và phân  tích khái niệm của công tác xã hội 
nhóm? P hân  b iệt sự khác biệt giữa công tác xã hội nhóm và công 
tác xã hội cá nhân?

3. Phương pháp công tác xã hội nhóm được sử dụng khi nào 
để giúp các th â n  chủ công tác xã hội tăng  cường năng lực và giải 
quyết vấn đề. Đưa ra  những ví dụ cụ thể?

4. P hân  tích tầm  quan trọng của giá tr ị đạo đức trong công 
tác xã hội nhóm và biện pháp triển  khai thực hiện trong thực 
tiễn?

5. P hân  tích những th u ận  lợi và khó khăn trong việc sử dụng 
các mô h ình  tiếp cận công tác xã hội nhóm?

6. T rình  bày và phân  tích so sánh cách phân  loại các loại 
h ình  nhóm  trong công tác xã hội, liên hệ thực tiễn?
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Chương II

N ÊN  TẢNG LÝ THUYẾT 
TRONG CÔNG TÁC X Ã  H ộ i NHÓM

Chương II giúp tăng  cường hiểu biết về cơ sỏ khoa học nền 
tảng lý thuyết làm  căn cứ để đánh giá tình  hình  đôì tượng, xác 
định vấn đề của họ và đưa ra  những lý giải hỗ trợ giải quyết vấn 
đề. Phần các lý thuyết được chọn lọc và trìn h  bày trong chương 
này bao gồm 8 lý thuyết: (1) thuyết hệ thống (system theory); (2) 
thuyết lãnh đạo (leadership theory); (3) thuyết xung đột (conflict 
theory); (4) thuyết động năng tâm  lý (spychodymamic theory); 
(5) thuyết học tập xã hội (social learning theory); (6) thuyết vai 
trò (role theory); (7) thuyết trao đổi xã hội (social exchange the­
ory) và (8) thuyế t thực nghiệm  (field theory). Như đã để cập, đây 
chỉ là một số’ lý thuyết chủ đạo được chọn lọc giới th iệu  trong giáo 
trình. Trong thực tế, để thực hiện các hoạt động trong công tác 
xã hội nhóm, nhân  viên xã hội cần nghiên cứu nhiều lý thuyết 
tâm lý và xã hội để có kiến thức sâu rộng hơn, giúp hiểu biết hơn 
về đối tượng. Từ đó, có thể đưa ra  cấc phương pháp can thiệp hữu 
hiệu với từng trưòng hợp cụ thể. Phần  tiếp theo của chương tập
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tru n g  vào trìn h  bày và phân tích một số’ kiến thức về năng động 
nhóm, quaTtrình phá t triển  thông thường của một nhóm và đặc 
biệt là các th àn h  tô đặc điểm nhổm thường được sử dụng trong 
quá trìn h  can thiệp nhóm.

I. MỘT SỐ LÝ THUYẾT c ơ  BẢN ÚNG DỰNG TRONG 
CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM

1.1 Thuyết hệ thông cSystem theory)

1.1.1 Những vấn đề chung

Thuyết hệ thống trong công tác xã hội b ắ t nguồn từ  lý thuyết 
hệ thống tổng quát của B ertalanữy7 (Toseland và Rivas, (1998)). 
Thuyết này dựa trên  quan điểm của lý thuyết sinh học cho rằng  
mọi tổ  chức hữu cơ đều là những hệ thông, được tạo nên từ  các 
tiểu  hệ thông và đồng thời bản  th ân  các tiểu hệ thống cũng là 
m ột phần  của hệ thông lổn hơn. Theo Payne (1997), thuyết này 
cũng có nguồn gốc từ  xã hội học của học thuyết xã hội H erbert 
Spencer8. Có hai loại thuyế t hệ thông nổi b ậ t được đề cập đến 
trong công tác xã hội: T huyết hệ thông tổng q u á t và thuyế t hệ 
thông  sinh  thá i. P h ần  nội dung của th u y ế t hệ thông này sẽ tập 
tru n g  đi sâu  p h ân  tích  th u y ế t hệ thông dựa trê n  quan  điểm 
sinh  thái.

7. Ludwig Von Bertalanffy (1901-1972), nhà sinh học sinh ra tại Vienne có 
nghiên cứu về sinh lý học so sánh về lý sinh, ung thư, tâm lý học và triết lý khoa 
học.

8. Theo quan điểm của Mancoske, Payne, M.1997). Lý thuyết công tác xã hội 
hiện đại.
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Đại diện của thuyế t hệ thông dựa trên  quan điểm sinh thái 
là Hearn, Siporin, Germ ain & Gitterm an và Germain (Karen, K, 
Kirst Ashman, (2001)). Thuyết hệ thông sinh thái nhấn mạnh 
vào sự tương tác giữa con người với môi trường sinh thái của 
mình. Vì vậy, nguyền tắc tiếp cận chủ đạo của lý thuyết này là 
cuộc sốhg*bình thường của con người phụ thuộc vào môi trưòng 
xã hội hiện tạ i của họ. Thuyết nhấn  mạnh: sự can thiệp tạ i bất 
cứ điểm nào trong hệ thông cũng sẽ ảnh hưởng hoặc tạo ra  sự 
thay đổi trong toàn bộ hệ thông. Có thể  h ình  đung về ảnh hưởng 
lan toả dây chuyền giống như việc khi ném  một viên sỏi xuống 
nước, lập tức trên  m ặt nước sẽ tạo ra  những làn sóng lan toả từ 
điểm rơi của viên sỏi. Điều này cũng nhắc nhỗ nhân viên xã hội 
phải lưu ý khi lựa chọn h àn h  động để có được sự thay đổi như 
mong m uôn và không gây ra  nhữ ng  h iệu  ứng lan  toả tiêu  cực. 
Có nghĩa là, n h ân  viên xã hội cần khéo léo và sáng tạo khi 
lập k ế  hoạch với th â n  chủ, tạo ra  nhữ ng  ảnh  hưổng cho 
những hệ thông liên quan, hướng tối việc hỗ trợ đối tượng một 
cách hiệu quả nhất.

Khái niệm  hệ thống được các nhân  viên xã hội định nghĩa 
khác nhau và các h ình  thức can thiệp dựa vào hệ thông cũng có 
thay đổi tương đốĩ khi được vận dụng vào thực tiễn. Tuy nhiên, 
có một số  khái niệm cơ bản cần được đề cập đến khi nghiên cứu 
về thuyết hệ thông:

Hệ thôhg: là b ấ t cứ đơn vị, tổ chức nào có những giổì hạn  xác 
định được với những bộ phận tương tác, những đơn vị, tổ chức 
này có thể m ang tính  vật chất (như nhà cửa, các vật dụng hàng 
ngày...), m ang tính  xã hội (hệ thông gia đình, bạn bè, hàng xóm
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và những người làm  việc cùng nhau...), m ang tính  kinh tế  
(những yếu tô 'liên quan đến tà i chính, ngân sách và đầu tư ...), 
hoặc m ang tính  lý luận  (ý tưởng, lý thuyết...), c ầ n  phải lưu ý, 
bản th ân  mỗi cá n h ân  cũng là m ột hệ thông và bao gồm một 
chuỗi các tiểu  hệ thông như: hệ thông sinh lý; hệ thông nhận  
thức; hệ thông tình  cảm; h àn h  động và các hệ thông phản ứng.

Động năng: là những tương tác nhằm  duy trì chu trìn h  hoạt 
động của hệ thông thông qua việc trao đổi với các th àn h  tố  bên 
ngoài hoặc từ  nguồn lực bên trong hệ thông.

Hệ thống mở: là  hệ thông có sự tương tác vổi môi trường bên 
ngoài hệ thông nhằm  mục đích m ang lại những thay  đổi trong 
suốt tiến  trình . Hệ thông mở xuấ t hiện khi các mối tương tác của 
các th àn h  viên nhóm không bó hẹp trong nhóm mà có hoạt động 
tương tác với các cá n h ân  hoặc tổ chức ngoài nhóm mình. T ấ t cả 
mọi hệ thông xã hội đều cần mỏ để tiếp nhận  đầu vào từ  các hệ 
thông tương tác bên ngoài.

Hệ thôhg đóng: là  hệ thông có những giới hạn  chặt chẽ và 
không có sự tương tác vổi bên ngoài.

Đường hiên: là  những h ạn  định hoặc biên giới của hệ thông 
đóng vai trò là nền tản g  cho việc th iế t lập một hệ thông cụ thể 
với những hệ thông bên ngoài nó. Tuy nhiên, ý nghĩa của “đường 
biên đóng hay mỏ” sẽ thay  đổi theo các hệ thông khác nhau. Có 
những đường biên giúp cho hệ thông p h á t triển, nhưng cũng có 
những đường biên ngăn  cản sự p h á t triển  của hệ thông. Ví dụ, 
để ngăn cản không cho n h ân  viên xã hội thâm  nhập vào gia đình, 
cha mẹ tạo ra  rào cản (đường biên) chắc chắn. Nhưng lại cũng cổ 
những gia đình, thay  vào việc dựng lên các rào cản, họ lại tạo sự
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thoải m ái cho nhân  viên xã hội thâm  nhập và tác nghiệp. Như 
vậy, nhân' viên xã hội cần lưu ý đến việc tìm  hiểu về “chất lượng” 
của đường biên giữa hệ thông đốì tượng và các hệ thống liên 
quan để có thể  giúp được nhóm đối tượng một cách hiệu quả 
nhất.

Sự  phỏỊi hồi: là tiến  tr ìn h  đặc biệt trong một hệ thống mở, ỗ 
đó hệ thông đón nhận  và sử dụng các thông tin  thu  nhận  được, 
lấy đó làm  nền tảng  cho sự thay  đổi của hệ thống.

N hững hệ thông m à nhân  viên xã hội làm  việc là những hệ 
thông đa dạng: gia đình, cộng đồng, hệ thông xã hội và môi 
trường văn  hoá m à trong đó con người tồn tại. Tuy nhiên, trong 
cuộc sông hàng  ngày, hệ thống thường được phân thành  các loại 
sau:

- Hệ thôhg tự  nhiên hoặc không chính thức: gia đình, bạn bè, 
nhóm ngưòi lao động tự  do,...

- Hệ thông chính thức: nhóm cộng đồng, tổ chức đoàn, đội, 
công đoàn,...

- Hệ thống xã hội: bệnh viện, trường học, ...

Hệ thông xã hội ảnh  hưỗng lên cá nhân  một cách sâu sắc và 
ỏ nhiều khía cạnh. Do vậy, vấn đề của đốĩ tượng được giúp đỡ 
cũng m ang tính  lịch sử.

Hệ thống chính thức trong cộng đồng là nguồn lực hỗ trợ tích 
cực cho con người, đặc b iệt là những ngưòi yêu thế. Tuy nhiên, 
không phải lúc nào hệ thông này đều m ang lại nguồn lực, trong 
thực tế, đôi lúc đặc điểm của hệ thông cũng có những khó khăn 
trỗ ngại. Chẳng hạn  như những yếu tố" về chất ỉượng trường học,
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sự trong lành  của bầu  khí quyển, mức độ tội phạm  hay sự hưng 
th ịnh  của kinh  tế  th ị trường..., tấ t  cả những yếu tô" này đều cố 
tác động hai m ặt trực tiếp tới các th àn h  viên của cộng đồng. 
Thêm vào đó, không phải tấ t  cả mọi ngưồi trong cộng đồng đểu 
có khả năng tiếp cận sự hỗ trợ như nhau  về nguồn lực từ  các hệ 
thông trong cộng đồng. Thực tế, việc tiếp cận các nguồn lực phụ 
thuộc vào nhiều  yếu tô", trong đó có quyền lực, khả  năng của bần 
thân  và cơ hội khác nhau  của mỗi cá nhân. Như vậy, mỗi cá nhân  
chịu những tác động khác nhau  từ  hệ thông mà họ tồn tại.

Ngoài ra , thuyế t hệ thông cũng giúp chúng ta  có kiến thức về 
các thể chế, mô"i tương tác của con người với nhau  và với các thể 
chê" có tác động đến con người. Đồng thòi, thuyế t cũng giúp 
chúng ta  nắm  b ắ t được những sự thay  đổi tiềm  ẩn một cách toàn  
diện nhất.

H iểu biết vể thuyế t hệ thông đặc biệt quan trọng với nhân  
viên xã hội, vì thực hành  công tác xã hội ở cấp độ vĩ mô có thể 
phải hưổng tới với b ấ t cứ hệ thông nào để tạo ra  sự th ay  đổi. Là 
người làm  công việc có tính  tổng hợp, nhân  viên xã hội sẽ phải 
xem xét vấn  đề từ  mọi kh ía  cạnh của hệ thông được lựa chọn để 
tập tru n g  vào giải quyết vấn đề.

1.1.2 Thuyết hệ thôhg trong công tác xã hội nhóm

Thuyết hệ thông được sử dụng rộng rãi trong công tác xã hội 
nhóm vì th uyế t này  giúp cho nhân viên xã hội hiểu được nhóm 
như là một hệ thông của các yếu tô" tương tác vối nhau. Bên cạnh 
đó, để hệ thông nhóm  này hoạt động hiệu quả, nhóm sẽ có nhiều 
tương tác với các hệ thông môi trường bên ngoài khác.
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Nhiều nhà nghiên cứu về thuyết hệ thống có tên  tuổi như 
Parsons (1951), Anderson, (1979), Olsen (1968) đã xem xét nhóm 
như hệ thống xã hội. Parsons (1951) cho rằng  “Nhóm là những 
hệ thông xã hội với vô số những thành  viên có các mốĩ quan hệ 
tương hỗ với nhau  nhằm  mục đích duy tr ì t rậ t  tự  và sự cân bằng 
ổn định theo phương pháp hoạt động như một thể thống nhất” 
(tr.56, trích  trong Toseland và Rivas (1998)). Nhóm thường 
xuyên đối đầu vối những nhu cầu luôn thay đổi nhằm  đạt được 
mục đích, mục tiêu, duy tr ì sự cân bằng ổn định. Vì vậy, nhóm 
phải huy động được nguồn lực và hành  động để đáp ứng được 
nhu cầu luôn thay  đổi để tồn tạ i và p h á t triển.

Parsons, Bales và Shils (1953) đã chỉ ra  bốn nhiệm vụ cơ bản 
có ảnh hưởng đến công tác xã hội nhóm: (1) Hoà nhập - đảm bảo 
rằng các th àn h  viên trong nhóm hoà hợp với nhau; (2) Điều 
chỉnh - đảm  bảo các thành  viên trong nhóm thay  đổi để thích 
ứng vổi những yêu cầu của môi trường; (3) Duy tr ì mô h ình  - 
nhóm phải xác định và duy tr ì những mục đích và luôn tu ân  thủ  
tiến trình  cơ bản; và (4) Tiến trình  đạt mục tiêu - đảm bảo nhóm 
duy trì và hoàn th àn h  nhiệm  vụ. Việc tu ân  th ủ  bốn nhiệm vụ 
trên sẽ giúp nhóm có thể duy trì tính  ổn định và cân bằng.

Thuyết hệ thống giúp nhà  thực hành công tác xã hội có 
những hiểu biết về các thể  chế, sự tương tác của các hệ thống này 
với nhau và với các đốì tượng trong nhóm, biết cách thức mà mọi 
cá nhân tương tác vổi nhau, những nhân tô" nào hỗ trợ cho sự 
thay đổi sẽ tham  gia vào tiến  trìn h  giúp đỡ này.

Tóm lại, thuyết hệ thống đã cung cấp một mô hình giúp nâng 
cao hiểu biết cho nhà chuyên môn và cách đáp ứng những nhu
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cầu cần th iế t cho con người trong môi trường của họ. Ở góc độ 
công tác xã hội, ngưồi nhân  viên xã hội nếu hiểu về thuyết hệ 
thông, sẽ có được cơ hội lựa chọn các dịch vụ không phải chỉ để 
hỗ trợ trực tiếp đốĩ tượng m à còn để xác định sự đóng góp vào 
việc cung cấp các dịch vụ xã hội. Ví dụ, n h ân  viên xã hội chuyên 
nghiệp có thể cung cấp những đánh giá ỗ cấp độ cá nhân, nhóm, 
cộng đồng và các tổ chức, trên  co' sở đó thúc đẩy sự hiểu biết về 
hệ thông và tạo ra  những thay  đổi mà hệ thông có thể  đạt được 
nhằm  phục vụ tố t hơn cho đốỉ tượng của mình.

Tuy vậy, thuyết hệ thông có những hạn  chế dễ dàng nhận 
thấy. Thứ nhất, thuyế t hệ thông chưa xác định được rõ ràng  các 
khái niệm  và hệ thông chuẩn mực, chẳng hạn  như: cái gì h ình 
th àn h  ra  hệ thống, ra n h  giới của hệ thống là gì, và những thành  
tố  khác của hệ thông. Vì vậy, thuyết chưa hoàn' toàn  đưa ra  
những lý giải thoả đáng trong cả lý thuyết và thực hành. (Wake 
Field, (1996)). Trong kh i đó, người ta  lại đề nghị các nhà  thực 
h àn h  chấp nhận những nhận  định cơ bản  rú t  ra  từ  thuyết hệ 
thông. Đơn cử nhận định cho rằng, tấ t  cả các th àn h  phần  của hệ 
thông đan quyện vào nhau  một cách rấ t  phức tạp, và sự thay đổi 
m ột bộ phận của hệ thông chắc chắn dẫn đến sự thay  đổi trong 
các phần  khác của hệ thông. Thứ hai, một số’ nh à  bình luận  đã 
chỉ ra  sự không thông n h ấ t giữa giá tr ị công tác xã hội và các 
thuyế t hệ thôhg. Ví dụ khi đề cập đến một trong những giá trị 
công tác xã hội, người ta  quan tâm  tới tính  cá b iệt của đôì tượng, 
có nghĩa là yêu cầu n h ân  viên xã hội cần tu ân  th ủ  nguyên tắc cá 
b iệt hoá trong quá tr ìn h  giúp đỡ. Trong khi đó, thuyế t hệ thông, 
lại n h ấn  m ạnh vào môì tương tác và m ạng lưới làm  việc. Sự
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không thông n h ấ t này làm  cho nhân viên xã hội m ất đi sự tập 
trung vào tính  riêng biệt của mỗi cá nhân.

1.2 Thuyết lãnh đạo (leadership theory)

1.2.1 Những vấn đề chung

1.2.1.1 Các phương pháp tiếp cận trong thuyết lãnh đạo

Theo Charles Zastrow (1985), có 3 phương pháp tiếp cận
chính trong thuyết lãnh  đạo: cách tiếp cận thứ nhấ t theo đặc 
điểm; cách tiếp cận thứ  hai theo phong cách và cách tiếp cận thứ 
ba theo phân  quyền (trait, style and distributed). Phần tài liệu 
này sẽ lần  lượt trìn h  bày và phân  tích ba cách tiếp cận này.

Phương pháp tiếp cận theo đặc điểm

Phương pháp tiếp cận theo đặc điểm trong lãnh đạo đã tồn 
tại hàng th ế  kỷ nay kể từ  khi Aristotle thông qua việc quan sát 
của bản thân , nhận  thấy  rằng  một số’ người có những dấu hiệu 
là người lãnh  đạo ngay khi mổi sinh ra , và trong đó cũng có 
những người có cấc dấu hiệu của những người bị điều hành. Dựa 
vào những p h á t h iện trên  mà những nhà khoa học tiếp cận theo 
phương pháp này cho rằng  những nhà lãnh đạo thường có những 
đặc tính  hoặc những đặc điểm cá nhân  nổi trội và những đặc 
điểm này làm  cho họ khác vổi những ngưòi cùng thời. Điều này 
có nghĩa là họ quan niệm lãnh  đạo được sinh ra  một cách tự 
nhiên chứ không phải do đào tạo. Vì vậy, họ gọi những người 
lãnh đạo này là những “Người vĩ đại”.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra  rằng, so với những người cùng 
thời, những ngưồi làm  lãnh  đạo có đặc điểm này thường có xu 
hưống thích nghi tố t hơn, nổi b ậ t hơn, có vẻ hướng ngoại, m ạnh
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mẽ hơn và có sự nhạy cảm bên trong lớn hơn. Ngoài ra, những 
người lãnh  đạo loại này còn thể  hiện những nét nổi b ậ t khác, 
chẳng hạn  như sự thông minh, nh iệ t tình  và nét độc đáo, tự  tin  
và theo chủ nghĩa b ình đẳng. N hững vị tr í lãnh đạo khác nhau  
yêu cầu lãnh  đạo có những nét tiêu  biểu khác nhau. Tuy nhiên, 
cũng có nghiên cứu về những vị lãnh  đạo được lựa chọn do có 
những điểm nổi b ậ t cũng chỉ ra  rằng, những đặc tính  tìm  thấy  ở 
họ cũng tìm  thấy  ỗ những người khác dưổi họ. ■

Dựa vào những nghiên cứu về các đặc điểm nổi b ậ t cần th iế t 
cho một người lãnh đạo, Krech, Crutchfield va' Ballachey (1992) 
(trong Charles Zastrow, 1985) đã xác định: một người lãn h  đạo 
cần phải được nhìn nhận  như một th àn h  viên của nhóm mà anh 
ta  đang nỗ lực để lãnh  đạo; có bằng cấp chuyên môn; có các 
chuẩn mực giá tr ị  mà đa số’ th àn h  viên trong nhóm tu ân  thủ; và 
người này được đánh giá là th àn h  viên có khả năng tốt n h ấ t để 
đạt được mục đích, mục tiêu  của nhóm và phù hợp vối mong 
muốh của mọi người về hành  vi cư xử và chức năng mà anh  ta  sẽ 
phục vụ cho nhóm.

Phương pháp tiếp cận theo phong cách

Do có những kết quả trá i ngược nhau  trong các nghiên cứu 
về người lãnh  đạo theo phương pháp tiếp cận đặc điểm, Lewin, 
Lippit và W hite (1939)9 đã tập trung  vào nghiên cứu các theo 
cách tiếp cận phong cách của lãnh  đạo. Kết quả nghiên cứu cho

9. Rolnaid. W, Toseland, Robert. Rivas, F, An introduction to group work prac­
tice (2001).
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thấy có ba loại phong cách lãnh đạo chiếm ưu thế. Đó là: phong 
cách độc tài, phong cách dân chủ và phong cách tự do.

•  Phong cách độc tài

Trong phong cách lãnh đạo độc tài, người lãnh đạo có quyền 
hành cụ thể, tự  họ đưa ra  các mục tiêu và chính sách, đề xướng 
ra các hoạt động cho thành  viên của nhóm và lập kế  hoạch. Họ 
cũng là người đưa ra  các hình thức thưởng, phạt và chỉ duy nhất 
họ biết được tiến  trìn h  các bước hoạt động của nhóm trong tương 
lai. Phong cách lãnh  đạo này trá i ngược vổi phong cách lãnh đạo 
dân chủ được trìn h  bày ở phần sau. Trong phong cách lãnh đạo 
dân chủ, người lãnh  đạo đề cao sự tham  gia của mọi thành viên 
trong tấ t cả các hoạt động có ảnh hưởng tới nhóm, và cố’ gắng 
chia sẻ trách nhiệm  hơn là tập trung trong một người.

Lãnh đạo độc tà i thông thường hiệu quả trong tình  huống 
cấp bách và có tính  quyết đoán. Phong cách lãnh đạo này được 
thể hiện nổi b ậ t qua việc đưa ra  quyết định nhóm. Có thể nói, 
việc ra  quyết định của loại nhóm với phong cách lãnh đạo này 
thường đơn giản nhanh  chóng và không tôn thời gian. Người 
trưởng nhóm khỗi xưổng và thực hiện quyết định không cần hỏi 
ý kiến của thành  viên nhóm, không giải thích dài dòng, thể hiện 
tính quyết đoán, dám  làm  dám chịu về các nhiệm  vụ mà bản 
thân gánh vác.

Tuy nhiên, phong cách này có yếu điểm là làm giảm sút tinh 
thần trách nhiệm, sự sáng tạo của các thành  viên, dẫn tói sự ỷ 
lại, trồng chờ của các thành  viên và đặc biệt, về lâu dài, sẽ dẫn 
tới những cản trở trong việc chia sẻ, sự đoàn kết trong nhóm và 
dẫn tới việc giảm hiệu quả hoạt động của nhóm. Nếu trong nhóm



có sự n h ấ t tr í  từ  cấp dưới th ì sẽ có thể đưa đến thành  công, ngược 
lại, tình  hình nhóm  sẽ rấ t  căng thẳng  và dễ dẫn đến những xung 
đột, phe phái trong nhóm.

•  Phong cách dân chủ

Với phong cách lãnh  đạo dân chủ, việc đưa ra  quyết định 
thường m ất thời gian và đôi lúc không rõ ràng, nhưng thường lại 
thành công hơn bởi vì luôn có sự hợp tác cao trong nhóm khi đưa 
ra  quyết định. Các th àn h  viên nhóm có cơ hội chia sẻ, trìn h  bày 
ý kiến của m ình về vấn đề, chẳng hạn  như: những băn khoăn 
cũng như th á i độ không thoải mái về cách thức làm  việc của 
nhóm trưỏng, hay những quan tâm  về sự nỗ lực vươn lên của các 
cá nhân  th ân  chủ, tấ t  cả đều trở thành  những vấn đề được thảo 
luận  và bàn  bạc. Phong cách này giúp giải quyết m âu th u ẫn  công 
khai và dân chủ, từ  đó, thúc đẩy sự cam kết của từng các thành  
viên nhóm trong việc thực hiện quyết định của nhóm.

Tuy nhiên, phong cách lãnh đạo này cũng có vấn đề vì nó đặt 
nhóm vào một số’ tình  huống mạo hiểm gây ra  những hậu quả 
đáng tiếc. Ví dụ như việc chậm chạp trong ra  quyết định sẽ có 
thể làm  tuộ t m ất cơ hội, hoặc khó khăn trong việc giữ bí m ật của 
quyết định vì số’ đông người tham  gia, và đặc b iệt nguy hại khi 
năng lực của hầu  h ế t th àn h  viên nhóm còn nhiều hạn  chế, dẫn 
đến việc ra  quyết định sai. Để trán h  những sai lầm  có thể  xảy ra, 
người lãnh đạo phải hiểu rõ các thành  viên trong nhóm, năng lực 
và tâm  tư  của họ, đồng thời, người nhóm trưỏng cũng phải có các 
kỹ th u ậ t điều hành  nhóm, có năng lực để giữ vững vai trò của 
mình, nếu không, sẽ tổn hại tối tiến trình  dân chủ. Chỉ khi các

Trường Đại học Lao động - Xã hội

66



Giáo trình Công tác xã hội nhóm

thành viên có thể đứng vững được, họ mới có thể thúc đẩy sự tiến 
bộ của nhóm trong việc phát triển  năng lực để đưa ra  quyết định 
vổi vai trò là một nhóm.

•  Phong cáeh tự  do

Phong cách lãnh đạo này thường thấy trong đời sông xã hội. 
Với cách tiếp cận kiểu này, các thành  viên nhóm tự do xác định 
và thực hiện quyết định, rấ t  ít  có sự tham  gia của trưỏng nhóm. 
Thành viên của nhóm thường tự  th ân  vận động vổi một chút ít 
hỗ trợ ban đầu của người trưởng nhóm. Với phong cách tự do, 
nhiều thành  viên nhóm thành  công khi mà họ cam kết với sự 
nghiệp của nhóm, có nguồn lực để thực hiện và hạn chế tối đa 
ảnh hưỏng của lãnh  đạo để công việc có hiệu quả.

Tóm lại, các loại nhóm khác nhau  sẽ cần các kiểu lãnh đạo 
khác nhau để m ang lại hiệu quả tốĩ đa cho hoạt động nhóm. Tuy 
nhiên, dù tiếp cận theo phong cách lãnh đạo nào thì cũng cần 
đảm bảo việc đáp ứng những mong đợi của thành viên vể năng 
lực, phẩm chất và những hành  vi thích hợp của người trưởng 
nhóm đốì vởi nhóm viên nhằm  đạt mục đích, mục tiêu chung của 
nhóm. Ví dụ, đối với môi trường giáo dục (lổp học, thảo luận 
nhóm), kiểu dân chủ luôn được xem như ĩầ giúp tạo ra  hiệu quả 
hoạt động của nhóm. Trong khi đó, h ình thức lãnh đạo độc quyền 
hay được sử dụng trong công nghiệp hoặc quân đội và khi đó các 
thành viên nhìn thây được sự lãnh đạo uy quyền từ  những ngưòi 
giỏi hơn.

Bên cạnh cách phân chia theo ba hình thức trên, cũng dựa 
vào đặc điểm phong cách của người lãnh đạo, người ta  còn phân
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chia những loại lãnh đạo theo bốn phong cách lãnh đạo: lãnh đạo 
ra  lệnh, lãnh  đạo nhượng bộ, lãnh đạo cùng tham  gia và lãnh đạo 
uỷ quyền.

- Lẫnh  đạo ra lệnh

Người lãnh  đạo loại này yêu cầu thành  viên làm  việc này việc 
kia, và không để tâm  về cảm xúc hoặc mối quan hệ trong nhóm. 
Kiểu lãnh  đạo này phù hợp với hoàn cảnh khi mà các th àn h  viên 
mối hoặc chưa có kinh  nghiệm và cần sự giúp đỡ nhiều cũng như 
sự định hướng nhằm  để hoàn thành  công việc.

- L ãnh  đạo nhượng bộ

Trong kiểu lãnh  đạo này, nhóm có một chút ít  trách  nhiệm 
và không có nhiều kinh  nghiệm. Lãnh đạo nhóm cần phải có sự 
nhượng bộ hoặc thuyết phục để khiến các thành  viên nhóm chịu 
thực hiện nhiệm  vụ một cách thoải mái. Sự chỉ dẫn và định 
hưổng của lãnh  đạo vẫn cần th iế t tạ i cấp độ này.

- Lãnh đạo cùng tham  gia

Người lãnh  đạo theo phong cách này nhận  thức được rằng 
những người kế  cận m ình là những người có năng lực. Vì thế, 
thành  viên của nhóm và lãnh  đạo nhóm cùng tham  gia trong việc 
ra  quyết định và thực hiện nhiệm  vụ. Trong nhóm, người lãnh 
đạo tập trung  tạo lập các mối quan hệ trong nhóm nhiều hơn là 
nhiệm vụ của nhóm.

- Lãnh đạo uỷ quyền

Người lãnh đạo được chọn sẽ trở thành  th àn h  viên để họ uỷ 
quyền và tin  tưỗng rằng  họ luôn sẵn sàng và có khả năng điều 

% hành để thực hiện tố t công việc của mình.
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Phương pháp tiếp cận phân  quyền Ị phân  chia dựa vào chức 
năng

Ngoài những phương pháp tiếp cận vừa được đề cập ỏ trên, 
phương pháp tiếp cận phân quyền hay còn gọi là phân chia dựa 
vào chức năng đã được các nghiên cứu quan tâm  nhiều trong 
những năm  gần đây. Theo phương pháp tiếp cận này, quyền lãnh 
đạo được xác định là chương trình  hoạt động để giúp nhóm đạt 
được mục đích, mục tiêu  và duy trì tố t tiến trình  công việc 
(Johnson and Johnson, 1975).

Lãnh đạo phân quyền bao gồm việc đưa ra  mục tiêu, lựa 
chọn và thực th i nhiệm  vụ, và cung cấp nguồn lực để hoàn thành 
mục đích, mục tiêu. Lãnh đạo theo hình thức này còn bao gồm cả 
việc duy tr ì  nhiệm vụ của nhóm về việc cải thiện sự gắn kết 
nhóm và tìm  kiếm những giải pháp để đảm bảo rằng  tấ t cả các 
thành viên đều thoả mãn. Phương pháp tiếp cận lãnh đạo phân 
quyền cố’ gắng tìm  ra  các nhiệm  vụ th iế t yếu đốĩ với nhóm, phân 
cấp các vai trò khác nhau  cho các thành  viên nhóm để giúp nhóm 
đạt được mục đích, mục tiêu  đề ra  trong những bối cảnh khác 
nhau.

Phương pháp tiếp cận này trá i ngược vdi tiếp cận lãnh đạo 
là “ Người vĩ đại”. Trong phương pháp này, b ấ t cứ thành viên nào 
trong nhóm cũng sẽ đóng góp vai trò trưởng nhóm khi thực hiện 
một hành động nào đó để phục vụ cho chức năng của nhóm. Bên 
cạnh đó, phương pháp tiếp cận chức năng cho rằng, lãnh đạo sẽ 
xuất hiện khi một cá nhân  có ảnh hưỏng lên cấc thành  viên khác
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trong nhóm và nhằm  tối mục tiêu của nhóm. Do mỗi thành  viên 
trong nhóm ảnh hưỏng đến các thành  viên khác của nhóm, mỗi 
thành  viên trong nhóm tác động như vai trò lãnh đạo. Chính vì 
vậy, th u ậ t ngữ lãnh  đạo được gán cho một thành  viên khỉ anh 
ta/chị ta  đang gây ảnh  hưởng lên những thành  viên khác của 
nhóm để giứp nhóm đ ạ t được mục tiêu. Phương pháp này cũng 
nhấn m ạnh quyền lãnh  đạo là một chuỗi các kỹ năng có thể học 
tập. B ất cứ th àn h  viên nào cũng có thể có được những kỹ năng 
này khi th àn h  viên đó đáp ứng được một số yêu cầu tốĩ thiểu. 
Như vậy, có nghĩa là th à n h  viên cố thể học được các kỹ năng và 
hành vi “’để giúp nhóm  hoàn thành  mục đích, mục tiêu của m ình 
và duy tr ì tố t mốỉ quan hệ công việc. Do vậy, mọi người hoàn 
toàn có thể  làm  một nhà  lãnh  đạo có năng lực. Giống như các 
thành  viên khác của nhóm, người lãnh đạo được chỉ định có thể 
được yêu cầu, hoặc bị b ắ t buộc giao thêm  nhiệm  vụ chuyên môn 
hoặc duy tr ì vai trò  chuyên gia. N hư vậy, người lãnh  đạo phải 
đưa ra  h ìn h  thức b ắ t buộc đặc b iệt nào đó để kịp thòi ứng phó 
cho những trường hợp cần th iế t, hoặc hỗ trợ b ấ t cứ vai trò  nào 
đó một cách kịp thời và th ích  hợp. Tuy nhiên, sự đóng góp của 
nhóm trưỏng đối với nhóm  là không giới hạn . Mỗi trưởng nhóm  
chịu trách  nhiệm  cho m ột loạ t các chức năng  khác nhau , đó là 
những công việc từ  lúc khởi đầu cho tối kh i lập k ế  hoạch để kết 
thúc.
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Nhu cầu và các giai đoạn phát triển  của nhóm tại các thời 
điểm khác nhau đòi hỏi ở một người lãnh đạo cần phải có những 
vai trò sau:

•  Q uản lý;

•  Lập chính sách;

•  Lập k ế  hoạch;

•  Chuyển giao;

•  Ngoại giao cho nhóm;

•  Kiểm soát các mối quan hệ trong nhóm;

•  Đưa ra  h ình  thức khen thưởng và kỷ luật.

Tóm lại, dù thuộc về nhóm nào chăng nữa, sự lãnh đạo luôn 
là yếu tố" then  chốt trong thành  công của nhóm. Các nhóm 
thường xuyên đạt được mục đích, mục tiêu cũng như có thể giữ 
được các th àn h  viên cũ và thu  h ú t thành  viên mối luôn được 
đánh giá là các tổ  chức có ngưồi lãnh đạo giỏi. Người lãnh đạo 
phải trả i qua quá trìn h  học tập, tu  dưỡng, rèn  luyện nhiều hơn 
là tự có. Đó chính là tiến  trình  đáp ứng các nhu cầu của mọi 
người thông qua việc hiểu biết về hành vi con người. Nhiều 
nghiên cứu thực tế  đã tổng kết và đưa ra  một số’ nhận đinh sau:

Có một số’ người được đánh giá là những nhà lãnh đạo bẩm 
sinh, trong khi đó, có rấ t  nhiều người đã học tập kỹ năng lãnh 
đạo thông qua các thử  thách và lỗi lầm  từ  những trả i nghiệm của 
chính bản th ân  họ và người khác;

Những lãnh  đạo thành  công thưòng có rấ t  nhiều phẩm  chất 
giống nhau, những phẩm  chất mà mỗi chúng ta  có thể tự  phát 
triển được;
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Có rấ t  nhiều loại lãnh  đạo mà chúng ta  có thể sử dụng cho 
hoàn cảnh khác nhau  của nhóm.

Bên cạnh đó, những nhà lãnh  đạo cũng cần phải có được 
những kiến thức và thực hành  được những kỹ năng : (1) Có kiến 
thức hoặc hiểu biết về mục tiêu  và mục đích của tổ chức mình;
(2) Có khả năng diễn đ ạ t sự hiểu biết đó hoặc viễn cảnh tương lai 
của nhóm cho cả th àn h  viên và những người ngoài tổ chức; (3) 
Biết cách hoặc học cách làm  việc vối người khác; (4) D ành thòi 
gian cho tổ chức của mình, và phải xắp xếp khoa học; (5) Có kỹ 
năng giao tiếp tố t- họ có thể diễn đạt ý nghĩ của m ình m ột cách 
rõ ràn g  vói sự tự  tin; và (6) Biết chấp nhận một số’ m âu th u ẫn  
nào đó và nhận  thức được không ai có thể làm hài lòng tấ t  cả mọi 
người.

•  Cách thức chọn kiểu lãnh  đạo hiệu quả nhấ t

Như đã trìn h  bày trong phần trên, không có loại h ình  lãnh 
đạo nào luôn thích hợp cho mọi trường hợp hoặc hoàn cảnh. Mỗi 
cá nhân  có thể hoàn toàn thoải m ái với một kiểu lãnh đạo nào đó 
và thường xuyên vận dụng nó. Tuy nhiên, là một người lãnh  đạo 
giỏi, cần phải hiểu được nhóm của mình “đang ỏ đâu?” có nghĩa 
là khả năng và kiến thức cũng như sự khao khá t và sẵn sàng cho 
công việc của th àn h  viên nhóm hiện đang ở mức độ nào, và mọi 
người đã sẵn sàng để thích ứng kiểu lãnh đạo trong hoàn cảnh 
đó chưa. Vì vậy, một kiểu lãnh  đạo phù hợp với hoàn cảnh sẽ 
được quyết định khi nhóm đã tương đối xấc định được cách thức 
hoạt động của nhóm; ví dụ, nếu thường thoải mái với kiểu lãnh
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đạo cùng tham  gia, trong khi đó, nhiều thành  viên của nhóm lại 
mới mà công việc lại yêu cầu phải hoàn thành  sổm, lúc này, sẽ 
thích hợp hơn khi người lãnh* đạo “nhượng bộ” hoặc thậm  chí là 
người lãnh  đạo “ra  lệnh”.

1.2.1.2 Mô hình  tương tác của lãnh đạo

Mô hình  tương tác được xây dựng dựa trên  sự hợp n h ấ t của 
các kết quả thực tế  triển  khai với các dạng mô hình khác của các 
tác giả Sm itdt, Germain, Shulman, Malucio, L ikert (trích trong 
Rolnald. w, Toseland, Robert. Rivas, F, (2001)).

Mô hình  tương tác trong lãnh đạo nhóm xác định quyền 
lãnh đạo hình  th àn h  từ  tương tác nhóm, giữa các thành  viên của 
nhóm, người lãnh  đạo và môi trường. Mô hình  tương tác đề cập 
quyền lãnh  đạo như một chức năng được chia sẻ chứ không phải 
đơn giản chỉ ở người lãnh  đạo được chỉ định. Mô hình này là công 
cụ hiệu quả giúp nhóm lập kế  hoạch lãnh đạo hiệu quả cho các 
loại hình nhóm khác nhau.

Có 6 yếu tô" tách biệt nhau nhưng lại có sự gắn bó m ật th iết 
với nhau được đề cập trong mô hình này. Đó là: (1) mục đích của 
nhóm, (2) loại vấn đề mà nhóm đang giải quyết, (3) môi trường 
sinh hoạt của nhóm, (4) nhóm là một tổng thể (5) thành viên 
nhóm, và (6) lãnh  đạo nhóm. Các nội dung cụ thể có liên quan tới 
việc lãnh đạo nhóm và cách phát huy hiệu quả tôi đa mỗi thành tô" 
của mô hình sẽ được trình bày ngắn gọn trong sơ đồ 1 dưới đây.
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Sơ đồ 1. Mô hình tương tác trong lãnh đạo nhóm

Nguồn: Rolnald. W, Toseỉand, Robert. Rivas, F, (2001). An 
introduction to group work practice)

1.2.2 Thuyết lãnh đạo trong công tác xã hội nhóm  

N hư đã đề cập, vai trò của nhân  viên xã hội trong tiến  trình 
nhóm giông như ngưồi lãnh  đạo, họ phải thực hiện các nhiệm  vụ 
quản lý và điều phối thúc đẩy tiến  trìn h  nhóm để hỗ trợ các
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thành viên nhóm. Vì vậy, thuyết lãnh đạo rấ t  quan trọng trong 
công tác xã hội nhóm và được nhân viên xã hội sử dụng thường 
xuyên trong tiến trình  giúp đỡ của mình. Thứ nhấ t, thuyết lãnh 
đạo được ứng dụng trong việc lựa chọn hình thức quản lý, lãnh 
đạo hiệu quả với các thành  viên nhóm; thứ hai, thuyết được vận 
dụng thường xuyên trong quá trình  điều phối, thúc đẩy tiến 
trình nhóm; và thứ  ba, nhân  viên xã hội sử dụng thuyết trong 
việc chia sẻ quyển lãnh đạo vối các thành  viên nhóm để họ được 
tăng năng lực, trao quyền để có thể tự lực giải quyết vấn đề của 
mình trong hiện tạ i và trong tương lai. Tuy nhiên, việc các thành 
viên sẵn sàng chia sẻ trách  nhiệm  lãnh đạo được quyết định khi 
họ cảm giác có năng lựG, và kinh nghiệm lãnh đạo. Bên cạnh đó 
còn là khi họ cảm nhận được sự sẵn sàng thọải mái chia sẻ chức 
năng lãnh  đạo của người được bổ nhiệm. Thời gian tham  gia 
trong nhóm cũng có phần ảnh hưởng 'đến ý định chia sẻ trách 
nhiệm của người lãnh đạo nhóm. Một thành  viên mới gia nhập 
nhổm khó có thể gây ảnh hưởng như một lãnh đạo của nhóm khi 
mà mối quan hệ của các th àn h  viên trong nhóm đã được thiết 
lập. Vì thế, sẽ rạ t  dễ hiểu khi một gangster đường phố’ tham  gia 
lâu năm  trong nhóm (đã biết và có ảnh hưỏng đến thành viên 
nhóm) sẽ gây ảnh hưỏng tới nhóm nhiều hơn so với một nhân 
viên xã hội vừa mối bắt đầu làm  việc vói nhóm. Do vậy, nhân 
viên xã hội cần th ận  trọng trong thực hiện lãnh đạo nhóm và biết 
tận dụng lợi th ế  của thân  chủ này vào quản lý nhóm.

Tóm lại, kiểu lãnh đạo nhóm hiệu quả là khi biết sử dụng các 
kỹ th u ậ t phù hợp với đặc điểm củạ các thành  viên nhóm. Bảng 1 
dưới đây sẽ trình  bậy cụ thể  các nội dung đó.
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Bảng 1. Phân tích kiểu lãnh đạo

Đặc điểm của 
thành viên nhóm Kiểu lãnh đạo Kỹ thuật 

sử dụng
- Mới, chưa có kinh nghiệm
- Có ít kiến thức hoặc khả 
năng thực hiện công việc
- Thiếu tự tin trong công 
việc

Chỉ dẫn

- Đưa ra những 
chỉ dẫn rõ ràng
- Cho phản hổi

- Có đôi chút kinh nghiệm
- Cần giúp đỡ để có khả 
năng tham gia vào việc ra 
quyết định
- Cẩn được hướng dẫn cách 
thực hiện công việc

Nhượng bộ

- Giải thích quyết 
định
- Cho nhiều cơ 
hội để làm rõ 
vấn đề

-  Biết cách làm việc nhưng 
chưa tự tin
- Cẩn có sự hỗ trợ từ người 
khác hoặc lãnh đạo nhóm 
để ra quyết định

Tham gia

- Chia sẻ ý 
tưởng
- Giúp thành 
viên ra quyết 
định
- Khuyến khích, 
khen thưởng

- Rất có kinh nghiêm
- Có khả năng làm công 
việc
- Muốn làm công việc
- Có trách nhiệm về việc 
thực hiện nhiệm vụ của 
mình

uỷthác

Giao trách 
nhiệm quyết 
định cho thành 
viên và cho 
phép thành viên 
thực hiện theo 
quyết định đó

Nguồn: Raye Kass, 2004. Theories o f sm all group development.
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1.3 Thuyết xung đột xã hội (social conflict theory)
1.3.1 Một sô' vấn đề chung

Thuyết xung đột xã hội bắ t nguồn từ  thuyết xung đột của 
nhà triế t học nổi tiếng đồng thòi là một nhà xã hội học người Đức 
Karl M arx (1818-1883). Sau ông, các học giả khác như 
Gluckman10, Gumplovicz11, Pareto12, Simmel13, Dahrendorf14 và 
Collins15... đã tiếp tục phá t triển  thuyết theo hướng sâu hơn.

Thuyết xung đột nhấn  m ạnh mâu thuẫn  là một phần không 
tránh được trong mối quan hệ con người với nhau. Đồng thòi, 
thuyết cũng cho rằng  xung đột và m âu thuẫn  đóng góp vào sự 
thay đổi không ngừng của xã hội. Thuyết này chủ yếu được ứng 
dụng để giải thích m âu thuẫn  giữa các tầng lớp xã hội, giữa 
người nghèo và người giàu, hoặc giữa các nhóm xã hội vói nhau. 
Giai cấp, quyền lực chính tr ị và địa vị chính trị là những yếu tô" 
được đề cập trong thuyết xung đột. Đối với thuyết này, tấ t cả các 
thể chế chính, lu ậ t pháp, và truyền thôrig trong xã hội được tạo

10. Max Gluckman (1911 -  1975) là nhà nhân chủng học xã hội, người Anh, có 
đóng góp xuất sắc vàò việc xây dựng thuyết xung đột.

11. Ludwig Gumplovicz (1838 -  1909) là một trong những người đặt nền tảng 
cho phát triển ngành xã hội học châu Âu, là một luật gia và cũng là một khoa học 
chính trị.

12. Vilfredo Pareto (1848 - 1923), nhà xă hội học và kinh tế người Pháp.
13. George Simmel (1858 -  1918) là một trong những nhà xã hội học Đức đầu

tiên và nhà triết gia người Đức.
14. Ralf Dahrendorf người gốc Đức là nhà chính trị nhà khoa học chính trị, triết 

gia và nhà xã hội học.
15. Randall Colllns sinh năm 1941 là xã hội học người Mỹ.
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ra  để hỗ trỢ và bảo vệ những người có quyền lực, hoặc những 
nhóm mà được xem như  là người có địa vị cao hơn trong xã hội 
(Karl Marx, 1971).

Theo Bách khoa toàn  thư  Việt Nam, thuyết xung đột đề cập 
tói các loại xung đột xã hội và nguyên nhân dẫn đến các 'loại 
xung đột đó. Xung đột xã hội là h ình  thức đấu tranh  giữa các lực 
lượng xã hội đốĩ lập nhau  (có thể là phưng tập hợp cộng đồng 
người h ình  thành  m ột cách tự p h á t như dòng họ, tộc người, hoặc 
được tổ chức một cách có ý thức như các đảng phái, hội đoàn). Nói 
đến xung đột xã hội là  nói đến mức độ cao hơn của tra n h  chấp, 
ganh đua hay cạnh tra n h  thông thường, vì nó có thể  dẫn tới 
những cuộc bạo loạn, phá vỡ mọi qui tắc xã hội có từ  trước. 
Nguyên nhân  của xung đột xã hội chính là sự b ấ t b ình đẳng xã 
hội trong việc phân  phối tà i sản, quyền lực, danh vọng và sự 
phân biệt kì th ị về chủng tộc mà trong đó liên quan đến văn hóa, 
quan điểm hoặc các mong muốn của các nhóm xã hội1 các tổ chức 
khác nhau.

Để giải quyết m âu thuẫn  xã hội, nhiều tác giả đề cao phê 
phán và đấu tran h  hơn là thoả hiệp. Tuy nhiên, theo một số’ tác 
giả, sẽ khó khăn  hơn khi giải quyết xung đột bắ t nguồn từ  m âu 
th u ẫn  đối kháng, và cách thức giải quyết loại mâu th u ẫn  này 
thường là cuộc cách m ạng xã hội làm  thay đổi trậ t  tự  xã hội theo 
hướng tiến  bộ.

1.3.2 Thuyết xung đột trong công tác xã hội nhóm

Trong suốt giai đơạn.,pfrát triển  của nhóm cũng như tiến 
trình  công tác xã hội nhóm, xung đột do mâu thuẫn  về lợi ích, 
quan điểm, giá tr ị niềm  tin, văn hoá, sự phân chia vai trò chức
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năng, các nhu cầu hoặc vấn đề ưu tiên luôn xảy ra  giữa các thành 
viên hoặc các nhóm vối nhau. Biết được nguyên nhân của xung 
đột sẽ hỗ trợ cho thành  viên nhóm giải quyết chúng tốt hơn. Mỗi 
kiểu mâu thuẫn  từ  các nguyên nhân khác nhau sẽ được tiếp cận 
với các chiến lược cụ thể khác nhau. Trong nhóm nhỏ, mâu 
thuẫn thường xuất phá t từ  việc hiểu nhầm  trong giao tiếp hoặc 
thiếu thông tin. Loại m âu thuẫn  này dễ giải quyết hơn kiểu mâu 
thuẫn do sự khác biệt trong giá trị và niềm tin, m âu thuẫn do 
vấn đề cơ cấu lại khó khăn  hơn so với m âu thuẫn  do sự khác biệt 
trong nhu cầu và mong muôn. Nắm bắt được điều này, nhân viên 
xã hội sẽ có những kế  hoạch và cách ứng xử phù hdp, cũng như 
cách giải quyết khôn ngoan cho các trường hợp xung đột khác 
nhau xuất hiện trong nhóm, giúp các thành  viên trưỏng thành 
hơn, tạo điều kiện tăng  cường sự cô" kết nhóm sau mỗi xung đột.

Để hỗ trợ nhóm hoạt động hiệu quả, nhân  viên xã hội cần có 
được kiến thức hiểu biết về xung đột, cảc nguyên nhân dẫn đến 
xung đột, những cách thức được sử dụng trong việc giải quyết các 
tình huông xung đột. Bên cạnh đó, biết kỹ năng và cách thức 
điều chỉnh xung đột một cách sáng tạo là yêu cầu hết sức quan 
trọng trong công tác xã hội nhóm. Quan trọng hơn, nhân viên xã 
hội trong quá trình  giúp đỡ nhóm cần giúp tấ t  cả thành viên 
nhóm hiểu được các kĩ năng cơ bản, cách thức giải quyết mâu 
thuẫn. Điều này sẽ giúp cho họ đạt hiệu quả cao trong công việc, 
vì sau khi giải quyết được mâu thuẫn, các mối quan hệ và sự gắn 
bó của các thành  viên nhóm càng được tăng  cưồng.
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1.4 Thuyết động năng tâm lý (psychodynamic theory)

1.4.1 N hững vấn đề chung

Khi đề cập đến thuyế t động năng tâm  lý, học giả đầu tiên  và 
quan trọng n h ấ t cần được nhắc đến là nhà tâm  lý học nổi tiếng 
Sigm an Freud (1856 - 1939). ô n g  là người đã p h á t triển  thuyết 
phân tâm  học - nội dung quan trọng trong “thuyết động năng 
tâm  lý”. Lý th uyế t của ông nhấn m ạnh yếư tố  vô thức của con 
người. Ông cho rằn g  những kinh nghiệm  trong quá khứ của con 
người là những nhân  tô" quyết định sâu sắc đối vối hành vi sau 
này của họ. Mặc dù, còn có nhiều quan điểm trá i ngược nhau về 
học thuyết của Freud, thuyết của ông, đặc biệt là lý thuyết về 
phá t triển  của cuộc đời đã tạo ra  những ảnh hưởng đến nhiều 
nhà tâm  th ần  học.

Khi xem xét sự p h á t triển  nhân  cách của con người, Freud 
cho rằng  có hai động cơ chính thúc đẩy những suy nghĩ, tình  cảm 
và hành  vi con người, đó là tính dục và sự hung tính. Tính dục 
được coi là động cơ chính thúc đẩy các hoạt động nhằm  đảm bảo 
sự đáp ứng các nhu cầu của con người, còn hung tính  được xem 
như là cách con người bảo vệ m ình khỏi những tác nhân  gây hại 
cho sự p h á t triển.

Theo Freud, cấu trúc nhân cách của con người bao gồm ba 
thành  tô": T ự  ngã hay còn gọi là Cái nó (IdJ. Tự ngã nói đến các 
bản năng vô thức và thúc đẩy con người thoả m ãn những mong 
muôn mà không tính  tới các nguyên tắc, qui định của xã hội. Bản 
ngã còn gọi là cái tôi (Ego). Bản ngã nói đến những mong muốn 
được thoả m ãn hoạ t động tự điểu chỉnh, kiểm  soát phù hợp với'
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môi trường xung quanh. Siêu ngã được gọi là cái siêu tôi (super- 
go). Siêu ngã bao gồm các khía cạnh đạo đức, chuẩn mực xã hội, 
lương tâm  con người. Khi những mâu thuẫn  trong bản thân 
không được giải quyết. Bản ngã  dùng các cơ chế bảo vệ để tạo sự 
cân bằng giữa Tự ngã và cái Siêu ngã , các cơ chế phòng vệ bao 
gồm cơ chế chối bỏ, phóng chiếu, tr i thức hoá, thoái lui và dồn 
nén.

Vận dụng thuyết này vào thực hành công tác xã hội, nhân 
viên xã hội tin  rằng, thân  chủ thường lặp lại' những hành động 
và cảm xúc trong thời niên th iếu  với một người rấ t  quan trọng 
trong cuộc đời mình, đặc biệt là cha mẹ hoặc anh chị em, với thầy 
cô giáo hoặc nhân  viên xã hội... Trong một số trường hợp, thân  
chủ có thể tham  gia vào việc phân tích những hiện tượng này 
được gọi là sự chuyển dịch, bằng cách này giúp làm  rõ lý do và 
cách thức th ân  chủ cảm nhận  và ứng xử.

Trong thực tế, nhà chuyên môn tập trung vào suy nghĩ cảm 
xúc đang diễn ra  của thân  chủ nhiều hơn là những yếu tố” môi 
trường và xã hội, giúp th ân  chủ hiểu được những suy nghĩ và 
cảm xúc m âu thuẫn  trong bản th ân  họ, nhờ th ế  nhà chuyên môn 
có thể giúp họ cải thiện chức năng xã hội cá nhân.

1.4.2 Thuyết động năng tâm  lý trong công tác xã hội nhóm

Thuyết động năng tâm  lý có ảnh hưỏng quan trọng đốỉ vổi 
thực hành nhóm. Trong nghiên cứu của mình, Freud (1922) đã 
trình bày về tâm  lý nhóm và phân tích “Bản ngã” (ego). Freud đã 
phân tích 4 mô hình lý thuyết về nhóm và những ảnh hưởng lên 
hành vi con người. Những yếu tô" về nội tâm  (insight), sức m ạnh
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của cái tôi (ego strength) và cơ chế phòng vệ (defense mecha­

nism) có ảnh hưỏng đến thực hành  công tác xã hội nhóm. Mặc dù 

thuyết phân  tâm  của ông chỉ trú  trọng đến cá nhân, nhưng một 

số’ ngưòi sau  ông, như Bion (1991), Reid (1942, 1944) R utan 

(1992, 1993) và Yalom (1995) đã vận dụng một cách hợp lý 

thuyết phân  tâm  vào công tác xã hội nhóm. Thuyết này giải 

thích rằn g  các thành  viên trong nhóm tá i hiện lại những xung 

đột không được giải quyết từ  những năm  đầu đồi. Bằng nhiều 

phương pháp khác nhau, nhóm tá i tạo lại các tình  huống trong 

gia đình, trong đó, người trưởng nhóm được ví như người cha đầy 

uy quyền và các thành  viên trong nhóm xác định người trưởng 

nhóm  là “lý tưởng của bản ngã”. Các thành  viên trong nhóm hình 

th àn h  các phản  ứng chuyển giao tới người trưỏng nhóm dựa trên  

những trả i nghiệm trước đây của họ. Vì thế, những tương tác xảy 

ra  trong nhóm phản ánh  cấu trúc cá tính  và cơ chế tự  vệ mà các 

th àn h  viên đã trả i nghiệm  ỗ giai đoạn đầu đời (Toseland và 

Rivas, 1998).

N hân viên xã hội sử dụng những hành  động tương tác này 

để giúp các thành  viên trong nhóm vượt qua được những xung 

đột chưa được giải quyết bằng việc khám  phá những kiểu mẫu 

hay khuôn mẫu hành  vi trong quá khứ và kết nối với kiểu mẫu 

hành vi hiện tại. Nhò vào thuyế t động năng tâm  lý, người lãnh 

đạo nhóm có thêm  những hiểu b iết về cách cư xử của thành  viên 

trong nhóm, giúp cho vai trò  lãnh  đạo hiệu quả hơn.
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1.5 T h u y ế t h ọ c  tậ p  x ã  h ộ i (social learning theory)

1.5.1 N hững vấn đề chung

Thuyết học tập  được b ắ t đầu từ  nguồn gốc của quan điểm học 
tập của T arde16 (1843-1904) (Toseland và Rivas, (1998)). Trong 
quan điểm của mình, Gabriel nhấn  m ạnh ý tưởng về học tập xã 
hội thông qua ba qui lu ậ t b ắ t chưốc: đó là sự tiếp xúc gần gũi, 
bắt chưổc ngưòi khác và sự kết hợp cả hai. Cá nhân học cách hành 
động và ứng xử của ngưòi khác qua quan sát hoặc bắt chưốc.

Thuyết học tập được được ứng dụng vào công tác xã hội từ 
những năm  80 của th ế  kỷ XX. Thuyết được sử dụng để giải thích 
cho hành vi tội phạm  liên quan đến việc đột nhập và phá hoại hệ 
thông máy tính  tạ i các trường đại học (hacker máy tính). Thuyết 
học tập xã hội còn có thể được sử dụng để điều chỉnh hành vi. Ví 
dụ: việc bố trí, sắp xếp một học sinh có hành  vi lệch lạc ngồi cạnh 
học sinh có hành  vi tốt. Như vậy, cách cư xử của học sinh tốt sẽ 
giúp cho học sinh kia nhận  thấy  hành  vi chưa đúng của mình và 
chỉnh sửa. Tuy nhiên, học sinh có hành  vi tố t có thể sẽ bị nhiễm 
hành vi lệch lạc của học sinh kia, đây chính là kết quả trá i ngược 
không mong đợi.

Trong quá trình  vận dụng thuyết học tập vào thực tế, có một 
số’ nguyên tắc cần được chú trọng. Thứ  nhất, hiệu quả sẽ đạt 
được ở mức cao n h ấ t của học tập  quan sát là thông qua việc tái

16. Jean Gabriel Tarde là nhà triết học, xã hội học, nghiên cứu tội phạm học 
và tâm lý học của Pháp.
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tổ chức và tập  diễn lại hành  vi được làm  mẫu một cách tượng 
trưng, sau  đó thực hiện lại nó một cách cụ thể. Thứ  hai là, mã 
hoá hành  vi được làm  m ẫu đó bằng lòi nói, đặt tên hoặc hình  
tượng hoá kết quả, và cách này còn tốt hơn việc chỉ quan sát. Các 
cá nhân  rấ t  có thể  sẽ b ắ t chước hành  vi được làm mẫu đó nếu 
như mô hình  đó thích hợp với họ và họ thấy  ngưỡng mộ, và nếu 
như nó m ang lại kế t quả m à họ coi là có giá trị.

1.5.2 Thuyết học tập trong công tác xã hội nhóm

Mặc dù có nhiều tra n h  luận  về thuyết học tập xã hội, không 
thể phủ nhận  những đóng góp của thuyết này trong công tác xã 
hội nhóm. Thuyết được nghiên cứu và phân  tích để đưa ra  những 
giải thích h àn h  vi của các th àn h  viên trong nhóm. Theo cách tiếp 
cận cổ điển của thuyế t học tập, hành vi của thành  viên nhóm có 
thể xuất h iện kh i nó được kích thích. Ví dụ như việc nhân  viên 
xã hội nhắc nhở (điều kiện kích thích) th àn h  viên A khi anh ta  
lấn á t các th àn h  viên khác khi tham  gia thảo luận. Nhờ có sự 
nhắc nhở này mà th àn h  viên A đã thay  đổi hành vi của mình. 
Đây là kế t quả của việc đưa ra  sự kích thích thay đổi hành  vi của 
thân  chủ trong nhóm. Một phương pháp học tập  theo thuyết này 
khá phổ biến ứng dụng trong công tác xã hội là tạo ra  môi trường 
có điều kiện. Đơn cử như hành vi của th àn h  viên A sẽ lặp lại 
hành vi của chính mình, nếu như hành  vi đó nhận được phản 
ứng tích cực của th àn h  viên trong nhóm. Như th ế  là tạo ra  môi 
trường có điều kiện để th àn h  viên A tiếp tục củng cố" hành  vi. 
Ngược lại, nếu m ột nhân  viên làm  việc nhóm nhận được sự phản 
hồi khó chịu từ  các th àn h  viên trong nhóm về một hành  vi nào 
đó của bản thân , anh ta  sẽ cố’ gắng trán h  có các biểu hiện kiểu
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đó trong tương lai. Bên cạnh đó, thuyết học tập xã hội có thể giúp 
giải thích cho các hiện tượng lây chuyền hành vi từ  thành  viên 
này sang th àn h  viên khác, nếu như hành vi của thành  viên đó 
được các th àn h  viên hưỏng ứng.

Khi vận dụng thuyết học tập xã hội trong công tác xã hội: 
nhóm, người điều phốỉ cần phải lưu ý tới việc sử dụng các kỹ' 
thuật để khuyến khích những hành vi được coi là chuẩn mực, 
chẳng hạn  như việc khen thưởng, khích lệ mỗi cá nhân đúng lúc; 
hoặc có các hình phạ t để nhắc nhở nhóm viên tránh  lặp lại 
những hành  vi không phù hợp vối chuẩn mực nhóm. Ngoài ra, 
nhân viên xã hội cũng cần phải biết vận dụng các kỹ năng và tạo 
cơ hội để các khuôn m ẫu hành vi tích cực của các thành  viên 
nhóm xuất h iện và lặp đi lặp lại, giúp các thành  viên nhóm nhận 
thức được khuôn m ẫu và có thời gian để thực hành.

Mặc dù có những đóng góp tích cực trong công tác xã hội 
nhóm, có nhiều ý kiến tran h  luận  về thuyết học tập. Thứ nhất, 
có ý kiến cho rằng  thuyết học tập  chủ yếu tập trung  vào mô tả  sự 
học tập hành  vi của cá nhân  hơn là hành vi của nhóm. Thứ hai, 
một số’ ý kiến khác lại xem thuyết học tập đi ngược lại với giá trị 
và truyền thống của sự p h á t triển: tự trị và quyết đoán. Trong 
khi đó, đây là những yếu tố  được nhìn nhận k ế  thừa của quá 
trình làm  việc nhóm.

Tóm lại, cho dù vẫn còn những tranh  cãi, thuyết học tập ảnh 
hưỏng rấ t  lốn tổi phương pháp thực hành công tác xã hội nhóm. 
Điều này thể  hiện qua từng bước của tiến trình  công tác xã hội 
nhóm, việc lập k ế  hoạch cụ thể và lập kế  hoạch trị liệu từng bước, 
kết quả tr ị liệu có thể đo lường được và đánh giá từng phần.
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1.6 T h u y ế t v a i  t r ò  (role theory)

1.6.1 N hững  vấn đề chung

Thuyết vai trò được ra  đời với sự đóng góp lổn của khoa học 
xã hội học và tâm  lý học (Strean, 1971, Davis, 1986)17. Thuyết 
vai trò có mốĩ quan hệ chặt chẽ đến thuyết “chức năng cấu trúc” 
của các tác giả A uguste Comte, H erbert Spencer, Emile 
Durkheim, Vilfredo Pareto (1848-1932, A thur Radcliffe-Brown 
(1881-1995), P eter B lau (1918-2002)18. Cấu trúc được hiểu là 
“Kiểu quan hệ giữa con người và xã hội được định h ình  một cách 
ổn định, bền vững” (Lê Ngọc Hùng, 2002, tr. 200). Chức năng 
được định nghĩa là “N hu cầu, lợi ích, sự cần th iết, sự đòi hỏi, hệ 
quả, tác dụng mà m ột th àn h  phần, bộ phận tạo ra  hay  thực hiện 
để đảm bảo sự tồn tại, vận động của cả hệ thông” (Lê Ngọc Hùng, 
2002, tr.201). Thuyết này “nhấn  m ạnh tính  liên k ế t chặt chẽ của 
các bộ phận cấu th à n h  nên một chỉnh thể  mà mỗi bộ phận đều 
có chức năng n h ấ t định góp phần đảm bảo sự tồn tạ i của chỉnh 
thể đó vối tư  cách là m ột cấu trúc tương đốĩ ổn định, bền vững” 

’ (Lê Ngọc Hùng, 2002, tr.195).

Thuyết vai trò  được đánh giá là phương pháp tiếp cận hiệu 
quả đối vổi việc h iểu  b iết về con người và xã hội, vì vậy, người ta

17. Payne, M, (1997), Modern Social work theories, tái bản lần 3, Nhà xuất bản 
Lyceum Avenue, Chicago, Mỹ.

18. Lê Ngọc Hùng, 2002, Lịch sử và lý thuyết xã hội học. Nhà xuất bản Đại 
học quốc gia Hà Nội.
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đề cập tới nhiều khái niệm liên quan. Sau đây là một sô" khái 
niệm hay được đề cập tới.

Mơ h ồ  tro n g  v a i trò : là hoàn cảnh một cá nhân gặp phải 
khó khăn quyết định vai trò nào anh /chị ta  nên làm. Chẳng hạn, 
nếu một sinh viên đã ra  trường dự định tham  gia một bữa tiệc 
tại nhà một giáo sư, sinh viên sẽ rơi vào tình  trạng  mớ hồ trong 
vai trò khi thấy  khó khăn phải quyết định mình nên đóng vai trò 
như th ế  nào trong bữa tiệc đó: là một sinh viên đốì với giáo sư, 
bộc lộ sự ngưỡng mộ, tôn trọng, hay như một ngưòi bạn hoặc một 
cộng tác cho giáo sư.

X u n g  đ ộ t v a i trò: xảy ra  khi một cá nhân  đối phó vổi sự 
căng thẳng vì cá nhân  đó chưa đủ khả năng để thực hiện hoặc 
đáp ứng các đồi hỏi của vai trò đó. Chẳng hạn, một người mẹ phải 
làm việc nhiều giờ trong ngày có thể trả i qua xung đột vai trò bởi 
vì chị không đáp ứng được yêu cầu liên quan tới hai vai trò chị 
ta đang đảm  trách. Là một ngưồi mẹ, chị nên dành nhiều thòi 
gian hơn để chăm sóc con cái, trong khi đó, với vai trò một nữ cán 
bộ, chị lại luôn cố’ gắng làm nhiều thời gian để có tiến bộ hơn 
trong công việc. Vì vậy, xung đột xảy ra  giữa vai trò là người cán 
bộ và là ngưòi mẹ.

Sợ  h ã i v a i trồ: nói đến những khó khăn có thể cảm nhận 
thấy trong việc hoàn thành  bổn phận của vai trò. Đốĩ lập với 
xung đột vai trò, khi mà sự căng thẳng được cảm nhận giữa hai 
vai trò cạnh tra n h  nhau, sự căng thẳng trong sỢ hãi vai trò 
thường chí xuất h iện từ  một vai trò. Ví dụ như những khó khăn 
của người phụ nữ làm  dâu trong gia đình gia trưởng, lo sỢ mình 
không thể đáp ứng yêu cầu của bô" mẹ chồng và chồng.

87



Trường Đại học Lao động - Xã hội

Học giả có những đóng góp lổn trong việc vận dụng thuyết 
vai trò vào công tác xã hội là P erlm an19 (1968). Bà đã có những 
đóng góp quan trọng vào phát triển  thuyết vai trò với công tác xã 
hội. Khác với một sô" tác giả khác, bà nhấn  m ạnh vào ích lợi của 
vai trò xã hội trong việc tìm  hiểu các mối quan hệ và nhân  cách. 
Bà cho rằng, thuyết đã đưa ra  lời giải thích để bổ sung cho những 
hiểu biết tâm  lý nhân  cách. Theo bà, công việc, gia đình và vai 
trò cha mẹ là những yếu tô" quyết định giúp hình th àn h  nhân 
cách và hành  vi. Đồng thòi, bà cũng đưa ra  cách thức mà lý 
thuyết công tác xã hội truyền thống đã nhấn  m ạnh vào các th iết 
chế này như  th ế  nào (Payne, 1997).

Thuyết cho rằng  vì mỗi cá nhân  thường chiếm giữ cốc vị trí 
nào đó trong xã hội, và tương ứng vối các vị trí đó là các vai trò. 
Vai trò bao gồm một chuỗi các lu ậ t lệ hoặc các chuẩn mực như là 
một bản  kế  hoạch hoặc đề án để chỉ đạo hành vi. N hững vai trò 
chỉ ra  cụ thể  cách thức nhằm  đạt được mục tiêu và hoàn thành  
nhiệm  vụ, đồng thời cũng chỉ ra  những nội dung hoạt động cần 
th iế t đòi hỏi phải có trong một bô"i cảnh hoặc tình  huống cho sẵn. 
Thuyết cũng cho rằng, một phần các hành  vi xã hội hàng ngày 
quan sá t được chỉ đơn giản là những việc mà con người thực hiện 
trong vai trò  của họ, cũng giống như các diễn viên đóng vai trên

19. Heỉen Harris Perlman (1906-2004) người Mỹ. Bà là nhân viên xã hội, giảng 
viên Đại học, tác giả cuốn: Quản lý ca - Tiến trình giải quyết vấn đề - cuốn sách 
hiện đang được sử dụng để giảng dạy ở nhiều trường Đại học.
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sân khấu, hoặc các cầu thủ  trong sân đấu. Do vậy, khi đề cập tói 
vai trò cho một vị tr í  nào đó (chẳng hạn một lính cứu hoả, người 
chị, hoặc một người cha), người ta  có thể đoán trưốc được một phần 
lổn các hành vi của người đó trong vị trí mà họ đang có.

Ngoài ra, thuyết cũng khẳng  định rằng, hành vi con người 
chịu sự chỉ đạo của những mong muôn của cá nhân  họ hoặc từ 
mong hnuốn của những người khác. Những mong muôn cho mỗi 
vai trò th ì khác nhau nhưng phù hợp với vai trò mà cá nhân thực 
hiện hoặc trìn h  diễn trong cuộc sông hàng ngày của họ. Vì thế, 
hầu hết mọi người đều có thể  h ình  dung được những gì mà một 
người thư  ký nên làm, đó là việc trả  lời điện thoại, sắp xếp các 
cuộc hẹn, hoàn thành  công việc giấy tờ và đánh điện tín. Người 
.ta sẽ không có những mong muôn như vậy đối với một cầu thủ 
bóng đá chuyên nghiệp. Ngoài ra, thuyết cũng đề cập rằng, với 
cùng một hành  vi, có th ế  chấp nhận ở vai trò này nhưng lại 
.không được chấp nhận ỗ vai trò kia, chẳng hạn, với một bác sĩ, vì 
phúc lợi của th ân  chủ, ông ta  có thể hỏi một loạt các câu hỏi liên 
quan đến đòi sống riêng tư  và có thể động chạm vào bệnh nhân. 
Trong khi đó, một anh thợ điện cũng vì phúc lợi của khách hàng, 
nhưng nếu anh ta  lại cũng làm  tương tự  như thế, đặc biệt là động 
chạm vào khách hàng th ì rấ t  có thể anh ta sẽ gặp phải vấn đề. 
Vì như vậy, anh ta  đã xâm phạm  vào chuẩn mực xã hội liên quan
đến vai trò mà anh ta  đang thực hiện.

ị
Hành vi cá nhân là cốc hoạt động đê thực hiện vai trò, vị trí 

của một cá nhân. Khi vai trò phù hợp với khả năng của cá nhân 
thì ngưòi đó đảm trách tốt vai trò được phân công. Thuyết cũng 
cho rằng, muôn thay đổi hành  vi một cá nhân, cần tạo cơ hội cho
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họ thay đổi vai trò. Công tác xã hội đã vận dụng luận  điểm này 
cùng với cấc phương pháp tiếp cận khác để thực hiện can thiệp 
cho đốĩ tượng của mình.

1.6.2 Thuyết vai trò trong công tác xã hội nhóm

Thuyết vai trò được áp dụng vào phương pháp công tác xã 
hội nhóm để chỉ ra  rằn g  trong nhóm tồn tạ i các vị tr í khác nhau 
và các vị tr í này được phân  cho các thành  viên nhóm, Mỗi vị trí 
thê h iện chi tiế t các vai trò  bao gồm chuỗi các chức năng cần 
th iết. Vì vậy, khi là th àn h  viên của nhóm hoặc các tổ chức, các 
cá nhân  luôn đóng một vai trò  cụ thể nào đó với những yêu cầu 
đặc biệt để thực hiện vai trò, và họ luôn cố" gắng hoàn th àn h  các 
chức năng đó. Điều này cũng có nghĩa là họ cô' gắng thực hiện 
đúng chuẩn mực hoặc các yêu cầu đòi hỏi dành cho vai trò  được 
giao phó. Đồng thòi, các th àn h  viên trong nhóm cũng luôn mong 
đợi hành  vi của th àn h  viên nhóm phù hợp với vai trò họ gánh 
vác. Đơn cử như với vai trò  trưỗng nhóm, các th àn h  viên luôn 
mong đợi người trưỏng nhóm  phải tỏ ra  gương mẫu, là tấm  gương 
cho mọi người noi theo và phải thực hiện tố t mọi nhiệm vụ. 
Chính từ  yếu tổ’ này, n h ân  viên xã hội cần lưu ý đến việc hỗ trợ 
các th àn h  viên nhóm hoàn th àn h  tố t nhiệm  vụ của mình để họ 
có được cảm giác thoải m ái khi thực hiện công việc cũng như 
trạn g  th á i thoả m ãn kh i khẳng  định được bản th ân  vì thấy  mình 
đã hoàn th àn h  tố t nhiệm  vụ.

Ngoài ra, việc luân  phiên vai trò cho các thành  viên trong 
nhóm cũng là yếu tô" mà nhân  viên xã hội cần quan tâm . Làm 
được điểu này sẽ giúp cho các th àn h  viên cần thay  đổi hành  vi 
trong nhóm có động lực thay  đổi hành  vi của mình. Đây là một
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trong các phương pháp giáo dục đốĩ với thành  viên đặc biệt, đó là 
“Lấy độc tr ị độc”, ví dụ như khi chỉ định một thành  viên th ỉnh 
thoảng có hành  vi lệch chuẩn giữ một vai trò cần phải có những 
hành vi m ẫu mực. Để thực hiện tố t vai trò thành  viên này cần 
phải tự điều chỉnh những hành, vi lệch chuẩn trưổc đây của mình

*  *> o

thành những hành  vi phù hợp với chuẩn mực nhóm đê đáp ứng 
với mong đợi của các thành  viên và duy tr ì vai trò mối của mình.

1.7 T h u y ế t t r a o  đổ i x ã  h ộ i (sociaỉ exchange theory)

1.7.1 N hữ ng  vấn đề chung

Blau (1964)20, Homans (1961), Thĩbaut-và Kelly (1954) là 
những học giả cổ đóng góp quan trọng trong sự phát triển  thuyết 
trao đổi xã hội trong công tác xã hội nhóm. Trong khi thuyết thực 
nghiệm nhấn  m ạnh vào nhóm như một tổng thể, thuyết trao đổi 
xã hội tập tru n g  vào hành  vi của mỗi cá nhân  trong nhóm. Bắt 
nguồn từ  thuyết tâm  lý động vật, phân tích kinh tế, thuyết trò 
chơi, các nhà theo thuyế t trao đổi xã hội cho rằng, khi con người 
tương tác với nhau  trong nhóm, mỗi cá nhân  luôn cố’ gắng cư xử 
theo cách để những người khác khen họ nhiều nhấ t và giảm tối 
đa sự chê bai cũng như khiển trách, th àn h  viên nhóm bắt đầu 
quan hệ tương tác vổi nhau  thông qua sự traq  đổi.

Như vậy, nội dung chủ yếu của thuyết trao đổi xã hội là ý 
niệm về công bằng. Các tác giả nghiên cứu thuyết trao đổi xã hội

20. Peter Michael Blau (1918-2002) là nhà xã hội học sinh tại Áo có nghiên cứu 
sâu về cấu trúc tổ chức và xã hội.
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cho rằn g  luôn có sự trao  đổi hay đổi chác trong môi quan hệ của 
con người bởi vì thông thường luôn có đi có lại như người ta 
thường nói “ông đưa con gà, bà chìa chai rượu”. Tuy nhiên, việc 
trao  đổi này dựa trên  sự cân nhắc giữa hai bên về sự công bằng.

Theo thuyết, sự th ay  đổi của xã hội và tính  ổn định của tiến 
trình  trao đổi được các bên thương thuyết vổi nhau. Thuyết cho 
rằng, tấ t  cả các mối quan hệ của con người được hình  th àn h  bởi 
sự phân tích giá cả lợi n h u ận  một cách chủ quan và có sự so sánh 
giữa các lựa chọn. Ví dụ, khi một người nhận thấy  giá tr ị  cái 
m ình cho đi lổn hơn cái họ nhận  được, th ì người đó tức khắc sẽ 
quyết định từ  bỏ mổĩ quan hệ.

Tuy nhiên, thuyế t trao  đổi xã hội gần đây trỏ  nên v ậ t chất 
hoá trong r ấ t  nhiều hoàn cảnh khác nhau với cùng một ý tưởng 
về trao đổi nguồn lực. Theo Homans (1961), hành vi xã hội là sự 
trao đổi hàng hoá, cả v ậ t chất và phi vật chất. Một người có thể 
bỏ ra  sô" tiền  rấ t  lốn để có được sự chú ý của người khác, hoặc có 
được uy tín  từ  những người xung quanh. Những người mà cho 
người khác nhiều sẽ cố’ gắng lấy lại nhiều hơn từ  chính những 
người đó. Những người mà nhận  nhiều từ người khác luôn bị áp 
lực phải trả  nợ cho họ một giá tr ị  tương đương. Cũng phải nhấn 
m ạnh rằng, giá trị và hệ thông niềm tin  của những người cho đi 
được đặt vào cái mà họ sẽ định nghĩa như là một lợi nhuận, một 
cơ hội hay một giải thưỏng. c ầ n  th iế t phải chỉ ra  rằng, mỗi cá 
nhân  hay nhóm khác nhau  có thể có những ý tưởng khác nhau 
về những điều khao khát. Chẳng hạn, một số’ người có thể  nhìn 
nhận  tiền, của cải, quyền lực, địa vị xã hội và sự ban ơn như là 
nguồn của cải quí giá. Trong khi đó, một số  người lại có thể tin
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rằng, sự tự  do, chủ quyền, danh dự, sự hài lòng của xã hội, tình 
bạn, cảm giác là thành  viên của nhóm, và cảm giác làm tốt công 
việc là có giá trị nhất.

Thuyết trao đổi xã hội có mối quan hệ gắn bó vối thuyết lựa 
chọn dựa trên  lý t r í  và bao hàm  tấ t  cả những giả th iế t cơ bản của 
nó, vì thế, nó luôn làm  giảm  đi mối quan hệ tương tác con người 
để đi đến một tiến  tr ìn h  lý tr í  mà nguồn gốc xuấ t p h á t từ  
thuyết k inh  tế. T rên  thực tế, quá tr ìn h  tương tác này có xu 
hướng tiến  tới việc tìm  ra  sự th ăn g  bằng tâm  lý để trung hoà 
trong việc trao đổi.

1.7.2 Thuyết trao đổi xã hội trong công tác xã hội nhóm

N hân viên xã hội sử dụng thuyết trao đổi trong công tác xã 
hội nhóm để giúp cá nhân, gia đình, nhóm và các tể  chức cải 
thiện được chức năng xã hội của m ình thông qua việc nhận biết 
và điều chỉnh khả năng hành  động để có thể trán h  những hao 
tổn không cần thiết. Bởi vì, khi nhận  thức được sức m ạnh lợi ích 
cá nhân trong các cơ hội và hành  vi mà th ân  chủ lựa chọn, nhân 
viên xã hội sẽ tăng  cường được tính  chính xác trong việc đánh 
giá, do vậy, sẽ tăng  hiệu quả can thiệp. Hơn th ế  nữa, việc nhận 
biết được lợi ích cá nhân  của thân  chủ sẽ giúp nhân viên xã hội 
kết hợp vổi những p h á t hiện khác để p h á t triển  và hình thành 
kế hoạch trợ giúp sau này tốt hơn.

Có hai phương pháp làm  việc nhóm theo Toseland và Rivas 
(1998) tổng hợp từ  nghiên cứu của các tác giả Empey và Erickson 
(1972), McCorkle, Elias và Bixby (1958) và V orrath và Brendtro 
(1985) là tương tác nhóm có định hướng và văn hoá tích cực của 
các thành viên đồng niên. N hân viên xã hội sử dung những
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phương pháp này vào giúp đỡ nhóm th a n h  th iếu  niên vi phạm  
pháp lu ậ t. N hân  viên xã hội tạo  ra  thách  thức, hướng dẫn 
tương tác  nhóm  để nhóm  h ạn  chế những  quy định đi ngược lại 
quy lu ậ t của xã hội.

1.8 T h u y ế t  th ự c  n g h iệ m  (field theory)

1.8.1 N hững vấn đề chung

Lewin21 (1939) là học giả có những đóng góp quan trọng 
trong việc phá t triển  thuyết thực nghiệm  Lewin đã có những 
nghiên chu hên quan đến động năng nhóm, những kiêh thức mà sau 
này được vận dụng rấ t nhiều trong quấ trình công tác xã hội nhóm.

Thuyết thực nghiệm  của Lewin cho rằng  “Mỗi nhóm có một 
giai đoạn sống, nó kéo dài trong mọt khoảng thời gian và luôn có 
những liên hệ vối những vật thể khác, được định hướng nhắm  tối 
các mục tiêu, vận  động để theo đuổi các mục tiêu  và có thể gặp 
phải những rào cản trên  tiến trìn h  vận động” (Separt, 1964, trích 
trong Raye Kass; (2004) tr.'25).

Có một số’ k h á i niệm  liên quàn đến thuyế t thực nghiệm  được 
Lewin đưa ra  như  sau:

Vai trò: .vai trò chỉ tình  trạng, quyền lợi và nhiệm  vụ của 
thành  viên nhóm.

Qui tắc nhóm: qui tắc nhóm là những qui định điều tiế t hành 
vi của các th àn h  viên trong nhóm.

21. Kurt Zadek Lewin (1890 - 1947), là một nhà tâm lý học sinh ra tại Đức, ông 
là người đi đầu trong lĩnh vực tâm lý học xã hội, tổ chức và ứng dụng.
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Sức m ạnh : sức m ạnh nhằm  nói đến khả năng của các thành  
viên trong nhóm ảnh hưông lẫn  nhau.

S ự  gắn kết', sự gắn kết là mức độ hấp dẫn lôi cuốn các thành 
viên trong nhóm làm  tăng  cường sự gắn bó vói nhau hơn.

S ự  đồng thuận-, sự đồng thuận  là mức độ n h ấ t tr í liên quan 
tới mục đích và các hoạt động khác.

S ự  phố i hợp Ikế t hợp: Sự phối hợp là việc kết hợp được các 
mục đích và mục tiêu  trong suốt giai đoạn tồn tạ i nhóm.

Đóng góp nổi bậ t của thuyết thực nghiệm là thuyết xem xét 
nhóm như một cấu trúc tổng thể - một thực thể hoạt động với sức 
mạnh cạnh tranh , tập  hợp các thành  viên trong nhóm làm việc 
trong quĩ đạo của nhóm vì mục tiêu chung. Theo thuyết này, 
nhóm luôn luôn thay đổi để ứng phó được với môi trường xã hội.

1.8.2 Thuyết thực nghiệm trong công tác xã hội nhóm

Vào năm  1947, Lewin đã p h á t triển loại hình nhóm thực 
nghiệm (T-group) và qua thực nghiệm nhóm này, ông quan sát 
tác động của tiến  trìn h  nhóm lên các thành  viên và xem xét ảnh 
‘hưỗng thay đổi hành vi của các th àn h  viên trong môi trường ảnh 

■hưỏng lẫn nhau  của nhóm.

■  Dựa vào nguyên tắc trong thuyết thực nghiệm của Lewin
■  cho rằng mỗi cá nhân  sẽ thay đổi hành vi khi họ bị người khác 
■ q u an  sát, nhóm thực nghiệm đã cố’ gắng cho các nhóm viên mình 
■ b iế t được các phản hồi quan trọng của các thành  viên khác về 
■ h à n h  vi của họ, Thông qua đó sẽ tạo ra  áp lực giúp cá nhân đó 
■ th a y  đổi hành  vi của m ình cho thích hợp vói chuẩn mực của 
■nhóm .
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Sau đây là một số’ kế t luận  rú t  ra  từ  hoạt động của nhóm 
thực nghiệm:

Mỗi cấ nhân  sẽ không thay  đổi hành  vi của m ình nếu cá 
nhân đó không biết được phản hồi của các thành  viên trong 
nhóm đôì vdi hành  vi của họ;

Các thành  viên tích cực đưa ra  phản  hồi;

Các thành  viên đối phó với những ảnh hưởng do hành  vi của 
mình gây ra  và đồng thời cũng tác động lên hành  vi của các 
thành  viên nhóm và ngưồi điều phối.

Những nghiên cứu của Lewin và các đồng nghiệp về động 
năng nhóm, sự ảnh  hưởng chi phối lẫn  nhau của các thành  viên 
trong thòi gian tồn tại nhóm như một thực thể  không thể tách 
rời đã có những lợi ích lổn đối vói công tác xã hội nhóm. Thứ 
nhất, thuyết này giúp n h ân  viên xã hội trong quá trình  điều phốĩ 
và hỗ trợ nhóm đối tượng hiểu được những tương tác trong nhóm 
và đâu là những yếu tô' cốt lõi cần can thiệp. Thứ hai, dựa vào 
thuyết, mô hình nhóm thực nghiệm  đã được ứng dụng vào hỗ trợ 
các đốĩ tượng thay  đổi hành  vi chưa tố t chuyển sang hành vi tốt 
nhờ vào việc tham  gia nhóm thực nghiệm  dưói sự sắp đặt của 
nhân  viên xã hội và chịu áp lực của nhóm.

II. MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ NÃNG ĐỘNG NHÓM
2.1 N ă n g  đ ộ n g  n h ó m

N ăng động nhóm  hay còn gọi là tâm  lý nhóm là sự tương tác 
và các mối quan hệ giữa các th àn h  viên trong nhóm với nhau, và 
là cách thức mà trong đó nhóm lên k ế  hoạch, hoạt động và giải 
quyết vấn đề. N ăng động nhóm là một nhân  tô' quan trọng ảnh
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hưởng lên kết quả của bất cứ hình  thức hoạt động nào của nhóm. 
Tuy nhiên, năng động nhóm chịu ảnh hưởng của những vấn đề 
về quyền lực, tác động bên ngoài và m âu thuẫn  bên trong C ổn  

người, tính  cách các th àn h  viên của nhóm và cả những hoạt động 
cụ thể nhóm thực hiện. Năng động nhóm ảnh hưởng lên hành vi 
của mỗi cá nhân, tuy  nhiên, mức độ ảnh hưởng sẽ phụ thuộc vào 
địa vị và nhiệm  vụ của họ trong nhóm, và nó cũng phụ thuộc vào 
khuôn m ẫu h àn h  vi liên quan tới nhóm, có nghĩa là nó phụ thuộc 
vào bản chất của nhóm và mức độ tham  gia của các thành  viên.

2.2 Tương tác nhóm
Tương tác nhóm là những giao tiếp, mối quan hệ qua lại giữa 

các thành  viên trong nhóm và là một đặc điểm tâm  lý quan trọng 
nhân viên xã hội cần phải nắm  b ắ t được khi họ tham  gia vào tiến 
trình giúp đỡ nhóm. Để thực hiện tố t nhiệm vụ điều phốĩ, nhân 
viên xã hội cần biết và vận dụng được các kiểu tương tác một 
cách thích hợp để p h á t huy được tiềm  năng của của các thành  
viên thông qua hoạt động sinh hoạt nhóm. Sau đây là một số 
kiểu tương tác nhóm:

1) Tương tác vai trò  trung  tâm: là tương tác tập trung  chủ 
yếu vào tương tác từ  nhóm trưởng đến thành  viên và ngược lại;

2) Tương tác kiểu vòng tròn: là tương tác trong đó thành  viên 
luân phiên nhau  trình  bày;

3) Tương tác kiểu chiếc ghế nóng: là tương tác trong đó có 
í một sự trao đổi từ  ngưòi phía trước và . phía sau, giữa người

trưởng nhóm và một thành  viên trong nhóm, trong khi đó các 
Ị thành viên khác quan sát; .
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(4) Tương tác kiểu tự  do: là tương tác trong đó thành  viên có 
xu hướng giao tiếp tuỳ theo sở thích, kể cả nội dung lẫn  mức độ 
tham  gia.

Như vậy, ba k iểu tương tác đầu tập  trung  vào trưỗng nhóm 
vì các hình thức tương tác được sắp xếp theo cơ cấu có nhóm 
trưởng. Kiểu tương tác thứ  tư  tập trung  vào nhóm vì nó xuất 
hiện từ  ý tưống của th à n h  viên nhóm. Mỗi kiểu tương tác khác 
nhau  sẽ cho cơ hội tương tác nhiều hơn hoặc ít hơn giữa nhóm 
trưống với nhóm viên, giữa các th àn h  viên nhóm lổn với nhau  
hoặc các th àn h  viên nhóm  nhỏ với nhau. Vì vậy, là một người 
lãnh  đạo nhóm, nhân  viên xã hội phải biết quyết định kiểu tương 
tác thích hợp vối từng thời điểm để giúp nhóm hoạt động hiệu 
quả nhất.

Ngoài ra, để th iế t lập và duy tr ì các kiểu tương tác phù  hợp, 
cần phải nắm  b ắ t được những nhân  tố’ ảnh hưởng lên sự tương 
tác này. N hững n h ân  tổ’ ảnh  hưởng lên kiểu tương tác gồm:

•  N hững dấu hiệu có ý nghĩa hỗ trợ mà thành  viên n h ận  được 
từ  sự trao  đổi tương tác cụ thể nào đó;

•  Sự gắn k ế t về tìn h  cảm được p h á t triển  trong th àn h  viên 
của nhóm;

•  Sự xuấ t h iện những nhóm nhỏ trong nhóm;

•  Quy mô và sự sắp xếp khoa học của nhóm;

•  Mốĩ quan hệ về quyền lực và địa vị trong nhóm

2.3 Cô" kết nhóm
Cô" kết nhóm là cảm  giác được hỗ trợ, chăm sóc, thuộc về 

nhóm, được chấp nhận  vô điều kiện. Cố’ kết nhóm là sự hấp dẫn,
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sức thuyết phục của nhóm lên các thành  viên nhằm  duy trì nhóm 
(Festing, 1950).

Cụ thể  hơn, trong tạp  chí tâm  lý học Số 3 (96), 3-2007, khi 
phân tích về khái niệm  cố kết nhóm trong tâm  lý học nhóm nhỏ, 
tác giả Nguyễn Đức Sơn đã đưa ra  định nghĩa cố’ kết nhóm như 
sau: “C ốkết nhóm  là tổ  hợp những sức m ạnh lôi cuôh các thành  
viên trong nhóm tham  gia và gắn bó với nhóm, được tạo thành  
bởi sự  hấp dẫn xúc cảm với nhau, sự  tương đồng giữa các giá trị 
nhóm và sự  theo đuổi m ục đích chung. S ự  cô'kết nhóm được qui 
định bồi các hoạt động chung của nhóm” (tr. 96).

Mọi người bị thu  h ú t vào nhóm vì rấ t  nhiều lý do. Theo 
C artw right (1968), có các thành  tổ’ tương tác quyết định sự hấp 
dẫn của nhóm  như sau:

•  N hu cầu được gắn bó, thừa nhận và an toàn;

•  Nguồn lực cũng như uy tín  có sẵn trong việc tham  gia 
nhóm;

•  Mong muôn về những kết quả, lợi nhuận, hoặc những tổn 
hại của nhóm;

•  So sánh  nhóm vổi sự trả i nghiệm của mình đã có trong các 
nhóm khác;

Ảnh hưởng của cố k ết nhóm, chức năng hoạt động của các 
thành viên nhóm và tập  thể  nhóm giúp làm tăng:

•  Mức độ biểu lộ những cảm xúc tích cực và tiêu cực;

•  Việc sẵn sàng lắng nghe;

•  Việc sử dụng hiệu quả những phản hồi và đánh giá của các 
thành viên;

•  Ảnh hưỏng của các th àn h  viên vổi nhau;

99



Trường Đại học Lao động - Xã hội

•  Cảm xúc tự  tin, được tôn trọng và tự  đánh giá về bản thân;

•  Cảm giác hài lòng với những trả i nghiệm  của nhóm;

• Mức kiên định để đạt được mục đích của nhóm;

•  Sự sẵn sàng gánh vác trách  nhiệm  vì hoạt động của nhóm;

•  Khả năng  đ ạ t được mục tiêu, công việc của cá nhân  và 
nhóm, những cam k ế t có tính  tổ chức;

•  Sự chuyên cần, duy trì mốĩ quan hệ các thành  viên và thòi 
gian tham  gia.

Tuy nhiên, khi xây dựng cô" kết nhóm  cần dựa trên  nguyên 
tắc hoạt động, coi nhóm  là một chủ thể  hoạ t động và là m ột đơn 
vị chỉnh thể  tâm  lý, cố’ kế t nhóm không phải là cố’ kết ỏ một 
phương diện riêng  lẻ nào đó, chẳng h ạn  như  quan hệ cảm xúc 
hay  sự thông n h ấ t định hướng giá tr ị tách  ròi với các quan hệ xúc 
cảm giữa các th à n h  viên. Cô" kết nhóm được hiểu là tổ hợp các 
“lực” tâm  lý được tạo th àn h  bởi các yếu tô" khác nhau  như là một 
chỉnh thể, bao gồm sự hấp dẫn xúc cảm, sự thống n h ấ t định 
hướng giá tr ị  và mục đích nhóm. Cô" k ế t nhóm  được h ình  thành  
và p h á t triển  cùng với hoạt động của nhóm. Điều đó có nghĩa 
rằng  các can thiệp tác động đến hoạt động của nhóm, có thể  tạo 
ra  một cô" k ế t nhóm  bền vững.

Như vậy, cô" kế t nhóm ám chỉ sự gắn bó và m ang lại thành  
công cho nhóm. Khi nhóm có tính  cô" k ế t cao th ì sẽ có khả năng 
giải quyết tố t các m âu th u ẫ n  vì khi đó các th à n h  viên có th ể  bộc 
lộ h ế t suy nghĩ cảm  xúc của m ình m ột cách thoải mái, không 
che dấu cảm xúc. Bên cạnh đó, th à n h  viên nhóm  sẽ hỗ trợ 
nhau, chia sẻ k in h  nghiệm , mong m uôn có phản hồi và thấu  
hiểu về nhau hơn.
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2.4 Kiểm soát xã hội
Kiểm soát xã hội là th u ậ t ngữ được sử dụng để miêu tả  tiến 

trình giúp th àn h  viên nhóm thích ứng vổi nhóm, tạo ra  sự nhất 
trí cao trong nhóm, trên  cơ sở đó nhóm sẽ hoạt động một cách 
khoa học. Kiểm soát xã hội là kết quả nguồn lực phá t sinh từ vô 
sô" các nhân  tô" liên quan đến nhau, trong đó có các điều lệ do 
nhóm đề ra, vai trò và địa vị của từng thành  viên trong nhóm.

Kiểm soát xã hội được đánh giá là có những tác động quan 
trọng với nhóm, bởi vì, kiểm soát xã hội giúp nhóm tương tác một 
cách hiệu quả và hoạt động tốt hơn. Nếu không có kiểm soát xã 
hội, tương tác nhóm sẽ trỏ nên lộn xộn và không thể đoán trước 
được chuyện gì sẽ xảy ra, trong khi đó, trậ t  tự xã hội và tính  ổn 
định là điều kiện tiên quyết cho sự hình thành  và duy trì cô" kết 
nhóm. Tuy nhiên, khi kiểm soát xã hội quá khắ t khe và nghiêm 
ngặt sẽ làm  giảm sự thu  h ú t của nhóm đốĩ với các thành  viên và 
đưa đến những m âu thuẫn , tạo ra  không khí không thoải mái 
trong nhóm.

2.5 Chuẩn mực nhóm

Trong mỗi tập thể và mỗi nhóm xã hội đều có một hệ thống 
các qui định mà mọi thành  viên phải th i hành và phấn đấu thực 
hiện. Đó là chuẩn mực nhóm. Hay nói một cách khác, chuẩn mực 
là điều mọi người mong đợi ai đó nên làm  hoặc không nên làm và 
là điều mà nhiều thành  viên trong nhóm chia sẻ với nhau. 
Những từ  mà thường hay liên quan tới chuẩn mực là “cần”, 
“nên”, “phải” hoặc “tố t hơn”.

Chuẩn mực nhóm bắt nguồn từ  giá trị và niềm tin  mà đã
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th iêt lập nên văn hoá nhóm. N hững nguyên tắc nền tảng  cho một 
nhóm hoạt động hiệu quả là một chuỗi các chuẩn mực dựa trên 
các giá trị và niềm tin  cơ bản của phương pháp tiếp cận cùng với 
các kỹ năng thúc đẩy. Một nhóm có thể  phá t triển  một chuẩn 
mực liên quan tói b ấ t cứ điều gì nhóm quan tâm , ví dụ: thành 
viên sẽ giúp nhau làm  hộ việc gì khi người khác có việc gấp; hoặc 
yêu cầu không được nói những điều tiêu  cực về nhóm cho một 
thành  viên không thuộc về nhóm, hoặc th àn h  viên không nên 
thắc mắc trực tiếp về quyết định của trưởng nhóm.

Chuẩn mực cũng đóng vai trò  rấ t  quan trọng trong việc thu 
nạp các th àn h  viên vào nhóm bỏi vì nó giúp họ tiên  đoán cách 
thức th àn h  viên khác sẽ ứng xử trong một tình  huống cụ thể, và 
giúp hình  th àn h  những chỉ dẫn cho th àn h  viên nhóm. Chuẩn 
mực tạo điều kiện để thống n h ấ t các hành vi của các cá nhân 
trong nhóm, để thực hiện các mục tiêu trong nhóm đề ra. Hơn 
nữa, chuẩn mực đảm  bảo cho sự hình  th àn h  và tồn tạ i một trậ t 
tự  của nhóm, cách ứng xử của các th àn h  viên trong nhóm. Nhóm 
cố duy tr ì  chuẩn mực nhóm bằng các biện pháp khen thưởng 
những cá nhân  thực hiện tố t và có các biện pháp trừng p h ạ t đối 
với các th àn h  viên có hành  vi lệch chuẩn.

Tuy nhiên, không phải tấ t  cả các chuẩn mực nhóm đều giúp 
nhóm hoạt động hiệu quả, chẳng hạn, khi đưa ra  một chuẩn mực 
“lãnh  đạo nhóm sẽ chịu trách  nhiệm  về việc giải quyết vấn đề 
của th àn h  viên nhóm”. Thực hiện theo chuẩn mực này, thành 
viên nhóm sẽ trở nên th ụ  động, th iếu  tự  tin, giảm sú t sự tham 
gia và tính  sáng  tạo. Ngoài ra, một chuẩn mực nhóm có thể khác 
với quan điểm của một cá nhân  nào đó. Đơn cử như một thành 
viên nhóm có thể  không muôh có sự luân phiên nhiệm vụ trong
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các thành  viên, và cho rằng  nó sẽ làm  giảm hiệu quả công việc. 
Nhưng trong thực tế  anh ta  vẫn phải làm điều đó, bởi vì đây là 
điều mọi người mong đợi. Trong trường hợp này, chuẩn mực cũng 
tạo ra một áp lực khiến mọi thành  viên nhóm phải tuân thủ.

Trong một nhóm hoạt động hiệu quả, thành  viên nhóm thảo 
luận công khai và thoả thuận  với nhau về chuẩn mực mà họ 
mong muôn thực hiện trong nhóm. Họ đồng thòi cũng muốn cùng 
nhau duy tr ì các chuẩn mực này bằng cách chỉ ra  trường hợp của 
một ai đó khi có hành vi không hợp chuẩn mực. Khi một thành  
viên mối tham  gia vào nhóm, việc được thông báo về các chuẩn 
mực của nhóm sẽ giúp thành  viên này không làm phiền tới người 
khác hoặc cũng trán h  bị tổn thương khi các thành  viên khác 
phản đối về việc làm nào đó.

Tóm lại, chuẩn mực là những niềm tin được thoả thuận  và 
chia sẻ với nhau  của các thành  viên trong một nhóm, là những 
mong đợi và niềm  tin  được chia sẻ một cách thích hợp để nhóm 
có hành động chung. Chuẩn mực nhóm chỉ ra  những hành vi cụ 
thể của thành  viên và các kiểu m ẫu hành vi chung đã được chấp 
nhận trong nhóm. Các chuẩn mực bền vững này sẽ điều chỉnh 
những hành  vi trong nhóm, sẽ làm tăng  khả năng phỏng đoán, 
tính ổn định, và sự an toàn cho các thành  viên, giúp khuyến 
khích những hành động hợp tác và công việc tổ chức để đạt được 
mục tiêu.

2.6 Văn hoá nhóm
Văn hoá nhóm nhằm  nói đến những giá trị, niềm tin, thói 

quen và những truyền thông mà nhóm có. Văn hoá nhóm được 
tạo ra bởi sự kết hợp giữa hành  vi, giá trị và thá i độ. Không phải
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mọi người đồng ý hoặc dễ dàng thích ứng với văn hoá nhóm. 
Thực tế, hầu h ế t đều cảm thấy có những áp lực khi phải thích 
ứng. Có rấ t nhiều nhân  tô" ảnh  hưởng lên văn hoá nhóm, kể cả 
phong cách lãnh đạo, loại h ình  công việc, văn hoá lịch sử, mục 
tiêu và nhiệm vụ.

Văn hoá nhóm đóng vai trò quan trọng như năng động nhóm 
trong làm  việc nhóm. Cá nhân  có đóng góp lớn lao vào việc hình 
thành  và duy tr ì văn hoá nhóm bằng việc m ang tới nhóm giá trị 
bản thân, những trả i nghiệm  hoặc từ  các di sản văn hoá của cộng 
đồng mình... Lúc đầu, các th àn h  viên tìm  hiểu, khám  phá về 
những hệ thông giá tr ị  đặc trư ng  của người khác và cũng cô" gắng 
tìm  ra  những điểm chung để gắn bó với nhau. Qua các buổi gặp 
m ặt và làm  việc, chia sẻ vổi nhau  về những giá tr ị  của cá nhân, 
nhóm có được một hệ thông giá trị chung. Hệ thông giá tr ị này 
tiếp tục phá t triển  trong suốt giai đoạn nhóm tồn tạ i và trở 
th àn h  văn hoá nhóm.

Văn hoá nhóm chịu tác động của môi trường mà nhóm hoạt 
động. Những nhóm quan tâm  đến nhu cầu cộng đồng thường có 
nhiều môì tương tác với môi trường của họ. Văn hoá nhóm là 
cách phá t triển  của nhóm  trong quá trình  làm  việc với nhau, kể 
cả việc chia sẻ những thói quen, truyền thông và niềm tin. Một 
văn hoá nhóm m ang tính  tích cực sẽ giúp phá t triển  chuẩn mực 
nhóm, sự hợp tác, học hỏi lẫn  nhau, thòi gian làm  việc cùng nhau 
và sự tôn trọng lẫn  nhau. Khi nhà lãnh đạo tập trung  vào sự 
phá t triển  và hỗ trợ cho văn hoá nhóm một cách tích cực, nhóm 
n h ấ t định sẽ có được sự sáng tạo, thoả m ãn và chừng mực hơn. 
Một văn hóa chiếm ưu th ế  có thể là một động năng và là một môi 
trường gắn kết, nơi chấp nhận  sự đổi mối và đề cao tính  quyết 
đoán cũng như sự kiên định.
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2.7 X u n g  đ ộ t n h ó m

Xung đột nhóm hay còn gọi là mâu thuẫn  nhóm, là trạng 
thái mà trong đó hành vi xã hội của nhóm có thể gây ra  các mâu 
thuẫn giữa từng nhóm với nhau. Một số’ người cho rằng xung đột 
trong nhóm là điều không tốt và nên tránh . Do vậy, theo cách 
nhìn nhận  này, một nhóm hoạt động tố t là nhóm không có mâu 
thuẫn giữa các thành  viên với nhau. Thực ra, xung đột và va 
chạm là hiện tượng tự  nhiên trong b ấ t cứ nhóm nào. Nó xuất 
phát từ  việc không tương đồng về ý thức, nhận thức, tình cảm 
cũng như tín h  cách, quyền lực và quyền lợi. Mâu thuẫn  xuất 
hiện khi có sự khác biệt trong nhu cầu, nhận thức, mục tiêu, 
kinh nghiệm  và giá trị. Những sự khác biệt này thường là giữa 
các cá nhân , nhóm nhỏ trong nhóm. Ngoài ra, mâu thuẫn  
thường hay nảy sinh  vì sự th iếu  thông tin  của mọi ngưòi trong 
nhóm. Nếu người ta  hiểu được nh u  cầu, giá trị, và nhận  thức 
của người khác trong nhóm th ì lúc đó có thể  trán h  được những 
mâu thuẫn .

Xung đột nhìn ở khía cạnh tích cực sẽ rấ t ý nghĩa đốỉ với 
nhóm. Trước hết, nó giúp cho nhóm kiểm tra  lại tiến trình  của 
mình, đồng thòi, các nhu cầu, mục tiêu của nhóm sẽ dần thích 
hợp với các th àn h  viên. Như vậy, giai đoạn xung đột là giai đoạn 
khó khăn n h ấ t trong các giai đoạn của phát triển nhóm, đồng 
thời nó cũng rấ t  cần th iế t bởi vì nó tạo ra  sự phát triển, giúp việc 
học tập và tá i học tập. Đây chính là giai đoạn sóng gió nhất khi 
mà mọi người sỢ hãi và không tin  tưỗng nhau. Mâu thuẫn  tạo ra 
sự không công bằng, chia rẽ và cản trở trong hệ thống chính là 
nguyên nhân suy sụp mà nhóm trả i qua và có thể khiến nhóm 
dẫn đến tan  rã.
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Tuy nhiên, với nhiều trưởng nhóm, giai đoạn sóng gió chính 
là thồi gian hấp dẫn với họ vì họ thấy  cần nỗ lực hơn và kiên 
quyết hơn trong công việc. M âu th u ẫn  có thể tạo ra  những ảnh 
hưởng lổn đối với sự p h á t triển  cá nhân  cũng như nhóm. Có thể 
thấy  điều này rấ t  rõ qua bảng tóm tắ t  “H ai m ặt của m âu thuẫn” 
của T . s .  Elliot khi trìn h  bày về “Vai trò của m âu thuẫn , tiềm 
năng cho sự p h á t triển”. (Raye Kass, 2004).

Bảng 2. Hai mặt của mâu thuẫn

Trường Đại học Lao động - Xã hội

Phát triển: khi xuất hiện 
việc học tập và sự cỏi 
mở trong mâu thuẫn

Trì trệ: Khi việc học tập không xảy 
ra và sự chông đcíi xuất hiện trong 

mâu thuẫn
* Việc xuất hiện ý thức 
học tập và cởi mở của 
các thành viên trong quá 
trình mâu thuẫn sẽ thúc 
đẩy sự thay đổi trong mỗi 
cá nhân và nhóm.

* Sự trì trệ xuất hiện khi có việc chống 
đối và ngăn cản học hỏi trong qua 
mẫu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn; 
làm cản trở các vị trí và lúc này các 
quyết định trở nên kém chất lượng.

* Làm tăng thêm hiệu quả 
và phát huy tối đa nguồn 
lực

* Làm hạn chế việc sử dụng nguồn lực 
và giảm hiệu quả thời gian.

* Hỗ trợ cho sự cam kết 
và động lực đối với nhiệm 
vụ trước mắt.

* Chứa đựng sự miễn cưỡng, phân 
biệt và sự nịnh nọt (khúm núm).

* Hỗ trợ cho nhóm, tăng 
cường khả năng đối phó 
với sự mạo hiểm.

* Làm giảm niềm tin, tạo ra những 
chương trình “đen”, ngăn cản sự cung 
cấp giữ liệu giữa các thành viên.

* Tạo thêm nhiệm vụ và 
duy trì chức năng.

* Tạo ra suy nghĩ hão huyền về những 
vị trí với sự sắp xếp hạn chế và thiên 
vị cho một người nào đó.

Nguồn: Raye Kass, 2004. Theories o f sm all group development.
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Có hai yêu cầu cơ bản phải quan tâm  khi giải quyết những 
tình huống m âu thuẫn: (1) đạt được mục tiêu của cá nhân (định 
hướng nhiệm vụ) và (2) giữ mối quan hệ tốt với những người 
khác (định hướng quan hệ). Hai vấn đề này có thể đôi lúc đốĩ 
ngược nhau. Điều quan trọng là cách thức giải quyết để đảm bảo 
việc cân bằng hai mục tiêu này. Thông thường, khi giải quyết 
xung đột nhóm, người ta  thường quan tâm  tới mức độ xung đột 
và ảnh hưởng của nó đối với hoạt động của nhóm.

III. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIEN CỦA NHÓM
Đứng trên  các quan điểm và góc độ nhìn nhận  khác nhau đốĩ 

với tiến trình  phát triển  của nhóm, khi nghiên cứu về nhóm, các 
tác giả đã có những cách phân chia và gọi tên các giai đoạn phát 
triển nhóm khác nhau. Tài liệu này sẽ giới thiệu 3 mô hình về 
các giai đoạn phát triển  nhóm của một những nhóm tác giả: 
Garland, Jones và Kolodny (1965), Lam bert Maguire, Tuckman 
và Jensen.

3.1 Mô hình các giai đoạn phát triển nhóm của 
Garland, Jones và Kolodny

Theo Charles Zastrow, (1985) các tác giả Garland, Jones và 
Kolodny đã triển  khai mô hình 5 giai đoạn phát triển nhóm 
trong nhóm trong công tác xã hội. Mô hình này chỉ ra  các loại 
vấn đề thưồng xuất hiện khi nhóm bắt đầu hình  thành  và tiếp 
tục phát triển. Mô hình này nhấn m ạnh vào khái niệm “gần gũi”, 
đó chính là việc mà các thành  viên cho phép gần gũi vói các 
thành viên khác về m ặt tình  cảm. Và ý niệm “gần gũi” này được 
phản ảnh trong tấ t cả các bước của quá trình  phá t triển nhóm. 
Đó là các giai đoạn: (1) mới thành lập, (2) phân cấp quyển lực và
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kiểm soát, (3) gắn k ế t và hợp tác, (4) độc lập hành  động, và (5) 
Chia tay.

(1) Mới th àn h  lập

Đặc điểm trong giai đoạn này là thái độ, cảm xúc của các 
th àn h  viền viên tỏ ra  lịch sự, e ngại, dò la khi b ắ t đầu tham  gia 
vào nhóm.

(2) Phân  cấp quyền lực và kiểm  soát

Các nhóm nhỏ xuấ t hiện khi có sự gắn kết giữa các thành  
viên. Đồng thòi, đây cũng là giai đoạn mà mỗi thành  viên được 
đảm nhận  một vai trò  và mọi người chịu trách nhiệm  với vai trò 
của mình. Chính vì việc phân  chia quyển lực thông qua gánh vác 
vai trò thúc đẩy các th àn h  viên có xu hướng tự  bảo vệ và tạo 
quyền lực cho bản  th ân  hoặc nhóm mình. Hiện tượng này tạo ra  
một số’ khó khăn  đáng kể cho quá trìn h  phá t triển  nhóm. Vai trò 
trưỏng nhóm lúc này là gây ảnh  hưỏng tối đa đối với th àn h  viên 
nhóm nhằm  h ạn  chế xu hướng giành quyền lực cho cá nhân 
th àn h  viên. Vì vậy, điều quan trọng cần thực h iện  trong  giai 
đoạn này của người trưởng nhóm  là cần phải xây dựng sự tin  
tưởng đối với các th à n h  viên, vì đây cũng là thời điểm các 
th àn h  viên sẽ đánh  giá kh ả  năng  thực hiện  vai trò  m à trưỏng 
nhóm phải gánh vác.

(3) Gắn kết và hợp tác

Đặc điểm của giai đoạn gắn kết và hợp tác khi nhóm ở trong 
giai đoạn này là các th àn h  viên trong nhóm b ắ t đầu chấp nhận 
nhau thông qua việc bộc lộ tình  cảm yêu thương, thân  m ật hoặc 
giận hờn. Mối quan hệ của các th àn h  viên như anh chị em trong
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gia đình dễ dàng chia sẻ, bộc lộ cảm xúc vổi nhau, mọi người 
cũng tỏ ra  có những nỗ lực và thể hiện sự cố gắng của mình. 
Thành viên nhóm cảm thấy  thoải m ái khi tự trả i nghiệm bản 
thân và thay  đổi hành  vi thá i độ để phù hợp vói nhóm.

Vai trò nhóm  trưởng lúc này có thể giống như người chăm 
sóc, động viên an ủi và gần gũi như trong một gia đình. Đây cũng 
là thời điểm nhiệm  vụ của nhóm được thực hiện và sự gắn kết 
được tăng  cường.

(4) H ành động độc lập

Đặc điểm trong giai đoạn này là các thành  viên nhóm cảm 
thấy tự  do hơn khi thử- nghiệm các khuôn m ẫu hành vi mới. Đồng 
thòi, mỗi cá n h ân  cũng được sự thừa nhận về quyền và nhu cầu. 
Các thành  viên trong nhóm tăng  thêm  sự giao tiếp vổi nhau  và 
ỏ nhiều lĩnh  vực hơn. Nhóm nhìn  nhận  bản thân  một cách rõ 
ràng. Sự khác biệt của các th àn h  viên được biểu hiện qua việc 
phân chia vai trò  nhưng vẫn dưới sự quan tâm  khuyến khích của 
cả nhóm. N hững vấn đề về quyển lực giảm tối thiểu và việc ra  
quyết định khách quan hơn và bớt th iên  về tình  cảm.

(5) Chia tay

Giai đoạn này diễn ra  khi nhóm đã đạt được mục tiêu đề ra. 
Các thành  viên nhóm đã học được các khuôn m ẫu hành vi và họ 
có thể sẵn sàng vối những trả i nghiệm xã hội khác. Tuy nhiên, 
sự kết thúc xảy ra  không phải dễ dàng. Có thể các thành  viên sẽ 
có thái độ phản  đối việc chia tay  vì họ muôn níu kéo sự an toàn 
của bản th ân  và của nhóm. Một sô" trường hợp khác, thành  viên 
nhóm có thể  bộc lộ sự tức giận. Vai trò trưởng nhóm lúc này là
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phải xây dựng tâm  th ế  sẵn  sàng chia tay, bằng cách tập trung  
nhóm và sự năng động cá nhân, đánh giá kinh nghiệm, giúp 
thành  viên nhóm vượt qua được những bối rối lưỡng lự và lo lắng
vể việc chia tay.

Mô hình  5 bước về các giai đoạn phát triển  nhóm này được 
sử dụng rộng rã i ở các nhóm xã hội, trị liệu, nhóm đôì đầu và nó 
cũng được sử dụng ở các nhóm tự  giúp, nhóm giải quyết vấn đề 
và nhóm ra  quyết định, nhóm giáo dục và nhóm giải trí.

3.2 Mô hình, các giai đoạn phát triển nhóm của 
Lambert Maguire

Khi tập tru n g  nghiên cứu vào sự tương tác và cảm xúc của 
nhóm, Lam bert chia các giai đoạn phát triển  nhóm theo 5 giai 
đoạn sau:

(1) Khởi đầu

T hành viên trong nhóm lúc này bắt đầu làm  quen. Vì thế, họ 
tỏ ra  e dè, dò la, ngần ngại và có những so sánh  băn  khoăn. 
N hững đặc điểm của nhóm ỏ giai đoạn này cũng giống như đặc 
điểm của nhóm ở giai đoạn mới thành  lập của mô h ình  5 giai 
đoạn trìn h  bày ỏ trên.

(2) Đưa ra  chỉ dẫn

Đây là giai đoạn m à các th àn h  viên trong nhóm đã trả i qua 
sự e dè ban đầu. Họ đã b ắ t đầu tìm  ra  những sự khác biệt về sở 
thích, cách nghĩ và các trả i nghiệm  của nhau. Chính vì'vậy, các 
sự khác biệt này cần được thảo luận trong các buổi sinh hoạt 
nhóm để trán h  dẫn đến xung đột. Quan hệ của các th àn h  viên 
nhóm sẽ p h á t triển  khi các m âu thuẫn  được giải quyết.
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(3) Thoả thuận

Đây là thòi điểm nhóm đưa ra  các chuẩn mực, làm rõ hơn 
những nội dung mà thành  viên nhóm thích và không thích diễn 
ra trong quá trìn h  hoạt động nhóm. Thông qua các hoạt động 
thảo luận  đưa ra  nội qui và chuẩn mực, các thành  viên nhóm có 
cơ hội hiểu hơn về nhu cầu và cảm xúc và hành vi của các thành  
viên khác, tạo ra  được sự cảm thông chia sẻ giữa các thành  viên, 
trên cơ sở đó tăng  cường được sự gắn bó, chấp nhận và thích ứng 
với các loại nhu  cầu, cảm xúc và hành vi của người khác. Điều 
này sẽ tạo ra  những thay  đổi trong cách thức để cải thiện hoặc 
duy tr ì  mối quan hệ của các thành  viên.

(4) Thực hiện

Các th àn h  viên nhóm bắt đầu cam kết với mốĩ quan hệ và 
thích th ú  vối việc tham  gia. Đây cũng là lúc mà mỗi cá nhân 
trưởng thành. Mốĩ quan hệ của các thành  viên nhóm lúc này 
phát triển  cao, bộc lộ những nét đặc trưng của nhóm và tạo cho 
mọi người có cảm giác tố t đẹp khác ngoài những quan tâm, hỗ trợ 
và các giao tiếp chân th ậ t vổi nhau đã có trong nhóm,

(5) Kết thúc

Nhiệm vụ của người trưỏng nhóm trong giai đoạn kết thúc là 
hỗ trợ cho sự p h á t triển  lành  m ạnh của nhóm bằng thái độ cởi 
mỏ, th ậ t thà, không bảo thủ, không phán xét và giữ được giao 
tiếp tốt.

3.3 Mô hình các giai đoạn phát triển nhóm của 
Tuckman và Jensen

Dựa vào kết quả nghiên cứu từ  các loại nhóm khác nhau,
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Tuckman cũng đã đưa ra  mô hình  các giai đoạn phát triển  nhóm 
theo 5 giai đoạn: (1) giai đoạn h ình  th àn h  nhóm, (2) giai đoạn 
sóng gió/bão táp ,( 3) giai đoạn h ình  th àn h  qui ước chung, (4) giai 
đoạn thực hiện nhiệm  vụ, và (5) giai đoạn chia tay. N hận thấy 
đây là mô h ình  đã được rú t ra  từ  k ế t quả nghiên cứu của nhiều 
loại h ình nhóm, giáo trìn h  sẽ trìn h  bày các bưổc trong giai đoạn 
này chi tiế t hơn để đáp ứng nhu cầu vận  dụng cho những nhà 
thực hành  nhóm trong công tác xã hội (Raye Kass, (1985).

Giai đoạn 1: Giai đoạn hình  th àn h  nhóm

Những nội dung công việc cần quan tâm  xem xét trong giai 
đoạn này là số’ lượng nhóm viên, tuổi tác, giới tính, và các vấn để 
chung m à các th àn h  viên phải đối m ặt. Vào thòi điểm h ình  thành  
nhóm này, các th àn h  viên trong nhóm  thường chưa tỏ ra  quá 
xung khắc, nội dung sinh hoạt của nhóm  thường là đưa ra  các nội 
qui và mục tiêu  của nhóm. Mối quan hệ của các th àn h  viên lúc 
này m ang tính  phụ thuộc và tập  tru n g  vào việc định hướng 
nhiệm  vụ của nhóm. Thành viên nhóm  thường quan tâm  tới giải 
quyết một số’ vấn đề liên quan đến th á i độ, cách cư xử liên quan 
tới các mốĩ quan hệ cá nhân. Họ thường có khuynh hưóng dựa 
vào người lãnh  đạo để có được cách thức làm  việc. Chẳng hạn 
như việc đưa ra  nội qui, lập chương tr ìn h  hoạt động cho nhóm, 
các th àn h  viên của nhóm thường dựa vào người điều phối nhóm, 
chủ tịch, hay ngưòi quản lí, chứ không tự  quyết định.

Một nhiệm  vụ nữa cần làm  trong giai đoạn này là định 
hướng công việc cho các thành  viên trong nhóm. Vấn đề phải 
được cụ thể  hoá. Mọi th àn h  viên phải có cách nhìn nhận  th ấu  đáo 
về nhiệm  vụ được giao, trên  cơ sở đó cả nhóm mới có những hiểu
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biết và thông n h ấ t về mục đích, mục tiêu nhóm: tạ i sao họ lại ở 
trong, nhóm này và mục đích, mục tiêu của cả nhóm là gì?

Bảng 3. Xu hướng và hoạt động trong suốt 
giai đoạn hình thành

Giai
đoạn í Cấu trúc 
phát ị nhóm 
triển \

Nhiệm
vụ

Cầm xúc
Múc độ 
nhu cẩu

Kết
quả

mong
muốn

Hình Thử nghiệm 
thành : các hoạt 
nhóm : động, hành 

Ị vi, phụ 
ỉ thuộc vào 
chỉ dẫn.

Định 
hướng 
vào việc 
xác định 
nhiệm vụ 
và thiết 
lập
những 
luật lệ 
ban đầu.

Bối rối, 
không rõ 
ràng, tò 
mò, nhiệt 
huyết, 
khả năng 
tha thứ 

...thấp, lịch 
sự, quan 
tâm.

An toàn 
bảo vệ 
về tâm 
sinh lý.

Cam
kết,
chấp
nhận.

Nguồn: Raye Kass, 2004. Theories o f smaỉỉ group deueỉopment.

Giai đoạn 2: Giai đoạn sóng gió/bão táp

Đặc trưng của giai đoạn này là xuất hiện xung đột trong các 
mối quan hệ và cách thức tổ  chức công việc. Xung đột giữa các cá 
nhân tấ t  yếu nảy sinh như là một phần của mối tương tác giữa 
các nhóm nhỏ. Có thể  xung đột chỉ diễn ra  ngấm ngầm, nhưng 
thực tế  là vẫn có. Đó là những xung đột về quyền lực, về sự phụ 
thuộc, về nội qui và chương trìn h  hoạt đọng. Đặc biệt, phải kể 
đến các xung đột cá nhân  trong quá trình  tổ chức tiến  hành công 
việc. Các mối quan tâm  khác nhau về tổ chức cũng phản ánh sự
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xung đột cá nhân  về cơ cấu lãnh  đạo, quyển lực và quyền hành.

Để hoàn th àn h  tố t nhiệm  vụ, trong giai đoạn này, người điều 
phối nhóm phải bộc lộ được vai trò nhân  v ậ t trung  tâm  của mình. 
Trong các buổi sinh hoạ t nhóm, cần nhấn  m ạnh mục đích, mục 
tiêu, chức năng và phạm  vi của nhóm. Ngoài ra, cần tìm  kiếm 
những điểm tương đồng giữa các th àn h  viên, tạo điều kiện để cá 
nhân  chia sẻ, bộc lộ. Từ đó, định hướng các cá nhân quan tâm  tối 
mục tiêu  chung, xác định th á i độ hợp tác, phá t triển  những điểm 
chung tích cực, xây dựng đội ngũ nòng cốt và tập trung  vào các 
hoạt động trọng tâm  của nhóm.

B ản g  4. X u h ư ớ n g  v à  h o ạ t  đ ộ n g  tro n g  g ia i đ o ạ n  
só n g  g ió /bão  tá p

Giai đoạn 
phát triển

Cấu trúc 
nhóm Nhiệm vụ

Cảm xúc 
của 

thành 
viên

Mức độ 
nhu 
cầu

Kết
quả

mong
muốn

Sóng
gió/bão táp

Lục đục, 
bất hoà 
trong 
nhóm, 
thiếu sự 
thống 
nhất, trải 
nghiệm, 
xuất hiện 
xung đột, 
mâu
thuẫn bè 
phái.

Xử lý và 
đưa ra yêu 
cẩu để giải 
quyết 
nhiệm 
vụ,yêu cầu 
năng lực 
của người 
lãnh đạo.

Bị tổn 
thương, 
chống 
đối, sợ 
hãi, thù 
địch, tiêu 
cực, nổi 
loạn.

Thuộc 
về xã 
hội.

Sự rõ
ràng,
nhận
thức,
thuộc
về
nhóm.

Nguồn: Raye Kass, 2004. Theories o f sm all group development.
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Giai đoạn 3: Giai đoạn hình thành  qui ưổc chung

Tiến trìn h  hình  thành  qui ước chung được đặt trong một giai 
đoạn cụ thể, nhưng trong thực tế, nó xảy ra  suốt trong cả tiến 
trình p h á t triển  của nhóm. Trong giai đoạn này, sự cố’ kết, hợp 
tác và hỗ trợ nhau  của th àn h  viên nhóm được đề cao. Các thành  
viên nhóm lúc này hiểu về nhau  hơn, nhạy cảm hơn, và hầu  hết 
đều cảm nhận  được “tinh  th ần ” nhóm cũng như không khí nhóm 
trong các hoạt động. Thông thưòng, trong giai đoạn hình thành, 
thành viên nhóm đã xác định được các khuôn m ẫu hành vi được 
chấp nhận  hoặc không chấp nhận  trong nhóm. Tuy nhiên, chính 
trong giai đoạn này, ngưòi lãnh  đạo nhóm phải đóng vai trò quan 
trọng đó là làm  m ẫu các khuôn m ẫu chuẩn hợp với yêu cầu đạo 
đức và cùng nhóm  xây dựng cấc khuôn m ẫu mới. Những giả định 
được tiếp thu  và h ình  thành  qua các trả i nghiệm trưốc đó của các 
nhóm viên b ắ t đầu có ảnh hưỗng tới việc phát triển  các qui ước 
chung của nhóm. Ví dụ, nếu một thành  viên nào đó nghĩ, nhóm 
này dỏ, th ì mong muôrì đóng góp cho nhóm của họ sẽ bị hạn  chế 
hoặc họ sẽ không làm  gì cho sự phá t triển  nhóm.

Sự p h á t triển  qui ưổc một cách cứng nhắc trong giai đoạn 
hình th àn h  chuẩn mực bị ảnh hưởng bởi cách thức trả i nghiệm 
của nhóm trong giai đoạn sóng gió. Nếu nhóm bỏ qua các dấu 
hiệu xung đột, m âu th u ẫn  và những khó khăn mà nó đang trả i 
nghiệm, hoặc nếu nhóm bị “sa lầ y ’ trong giai đoạn sóng gió thì 
thường dẫn đến sự hạn  chế trong việc đưa ra  các chuẩn mực. Tuy 
vậy, nếu nhóm  đã có khả năng giải quyết hoặc nhận ra  mâu 
thuẫn, nhóm sẽ đưa ra  những chuẩn mực để giải quyết mâu 
thuẫn và những chuẩn mực này sẽ tiếp tục được duy trì. Đồng
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thời, th àn h  viên nhóm  cũng bắt đầu nhận ra  khả năng của cá 
nhân  trong việc đóng góp vào thực hiện mục tiêu  của nhóm.

Chuẩn mực luôn phản  ánh nhu cầu của th àn h  viên. Tuy vậy 
cũng sẽ rấ t  b ình thường khi trong một số’ nhóm, có những chuẩn 
mực m âu th u ẫn  với nhu cầu của các thành  viên. Ví dụ, chuẩn 
mực đề ra  của một nhóm  khi b ắ t đầu hoạt động là giờ làm  việc 
của nhóm nên b ắ t đầu từ  7 giờ để có thời gian nghỉ trư a  nhiều 
hơn, đảm  bảo cho chất lượng sinh hoạt buổi chiều. Trong khi đó, 
với m ột sô"nhóm viên có con nhỏ lại muôn được b ắ t đầu sinh hoạt 
nhóm muộn hơn để có thời gian chuẩn bị cho con ăn sáng và đưa 
con đi học. Tuy nhiên, nếu một nhóm có thể h ình  th àn h  được các 
chuẩn mực tương thích với các nhu cầu của th àn h  viên nhóm thì 
điều đó trực tiếp nói lên khả năng hoạt động hiệu quả của các 
th àn h  viên nhóm.

Giả định nhóm  p h á t triển  được đến giai đoạn thứ  3 này, 
th àn h  viên sẽ có được ý thức nhóm, sự chia sẻ, gần gũi vối nhau 
sau  những lần  tra n h  cãi. Các hoạt động thăm  dò và chia sẻ thông 
tin  lúc này thường có liên quan đến công việc. Đây là giai đoạn 
hấp dẫn  cho cả nhóm  vì cùng vối những vấn đề tiếp tục diễn 
ra , mỗi cá n h ân  cảm th ấ y  h à i lòng được là một p h ần  của nhóm, 
cảm n h ận  được sự th o ả i m ái hơn trong thực h iện  nhiệm  vụ. 
Đồng thời, các th à n h  v iên  vẫn  tiếp tục bàn  bạc đưa ra  những 
qui tắc h o ạ t động, các nguyên tắc chung trong  một không khí 
dễ chịu.
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Bảng 5. Xu hướng và các hoạt động trong giai đoạn 
hình thành qui ước chung

Giai
đoạn

Cấu trúc 
nhóm Nhiệm vụ

Cảm xúc 
của 

thành 
viên

M út độ 
nhu cầu

Kết quá 
mong 
muốn

Hình 
thành 
qui ước 
chung

ý thức 
nhóm 
xuất hiện 
mang 
đặc trưng 
của “tinh 
thần” 
nhóm.

Chia sẻ về 
sự hiểu biết 
và các 
quan điểm, 
sự cởi mở 
của các 
thành viên 
với nhau.

ấm cúng, 
thích thú, 
tin tưởng, 
say mê, 
thương 
yêu.

ĐƯỢC

thừa
nhận, tự
khẳng
định.

Tham gia, 
hỗ trợ
trung
thành, tin 
tưởng lẫn 
nhau.

Nguồn: Raye Kass, 2004. Theories o fsm a ll group development.

Giai đoạn 4: Giai đoạn tập trung  vào công việc

Vào thòi điểm khi nhóm đã phá t triển  đến giai đoạn này, tổ 
chức nhóm đã ổn định, các thành  viên đã quen và cảm thông vói 
nhau. Các th àn h  viên trong nhóm có sự đoàn kết, sự hợp tác tăng 
cường nhằm  thực hiện mục tiêu chung. Các thành  viên cũng đã 
tích luỹ những kinh  nghiệm trong công việc và kiến thức chuyên 
môn tăng  lên. Đây là lúc nhóm đã trưởng thành. Vai trò của 
người điều phối là định hướng và tạo điều kiện cho các nhóm viên 
phát huy năng lực tốĩ đa của m ình để thực hiện mục tiêu nhóm 
đề ra.

Giai đoạn tập trung  vào công việc là một trong những giai 
đoạn hiệu quả n h ấ t trong phá t triển  nhóm, nó có xu hướng kéo 
dài hơn-bất cứ giai đoạn nào trong cả tiến trình  vì nó phải hoàn

117



Trường Đại học Lao động - Xã hội

th àn h  các mục tiêu  mà nhóm đã xây dựng trong các buổi sinh 
hoạt trưổc đó.

Bảng 6. Xu hướng và các hoạt động của nhóm  
trong giai đoạn thực hiện công việc

Giai
đoạn
phát
triển

Cấu trúc 
nhóm

Nhiệm
vụ Cảm xúc

Múc 
độ nhu 

cẩu

Kết quả 
mong 
muốn

Thực
hiện
công
việc

Thành viên 
nhóm chấp 
nhận và 
đóng vai 
trò để tăng 
cường vào 
các hoạt 
động 
nhóm.

Vận dụng 
và thử 
giải 
pháp.

Hãnh
diện,
thoải mái 
và tự 
chủ.

Thành
tựu,
khẳng
định
bần
thân.

Thành tựu, 
tận dụng 
được điểm 
khác biệt, 
ứng dụng 
của việc 
học tập, 
hợp tác giải 
quyết vấn 
đề.

Nguồn: Raye Kass, 2004. Theories o f sm all group development.

Giai đoạn 5: Kết thúc
Tuỳ theo các loại nhóm được tổ chức, giai đoạn kết thúc này 

có thể  xảy ra  hoặc không. Với các nhóm  tổ  chức vì một mục tiêu 
nào đó, khi đã hoàn th àn h  mục tiêu th ì nhóm  có thể kết thúc. 
Công việc nhóm  cần làm  là lượng giá các hoạt động của nhóm. 
Nhóm đã đ ạ t được gì? Mọi người đã học được gì từ  hoạt động của 
nhóm? Cá n h ân  đã đóng góp gì cho hoạt động của nhóm? Mọi 
người cố muôn tiếp tục hoạt động nhóm  nữa hay không? Tất cả 
những câu hỏi trên  nhằm  để giúp các th àn h  viên trong nhóm lấy 
đó làm  bài học tiếp theo cho các hoạt động ỏ trong qác nhóm 
khác, hoàn cảnh và môi trường khác.
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B ản g  7. X u h ư ớ n g  v à  h o ạ t  đ ộ n g  tro n g  g ia i đ o ạ n  k ế t  th ú c

Giai
đoạn
phát
triển

Cấu trúc 
nhóm

Nhiệm vụ
Cầm xúc 

xuất 
hiện

Múc 
độ nhu 

cầu

Kết quả 
mong 
muốn

Kết
thúc

Các 
phương 
pháp kết 
thúc 
nhóm.

Nhóm
chấm dứt 
chức năng 
hoạt động.

Buồn 
rầu, hối 
tiếc, từ 
chối, cảm 
kích, nhẹ 
nhõm.

Hoàn
thành

Thừa
nhận,
thoả
mãn,
cảm giác 
về thành 
công, 
sâu sắc, 
hoà nhập 
và hoàn 
thiện.

Nguồn: Raye Kass, 2004. Theories o f small group development.

IV. MỘT SỐ YẾU TỐ SỬ DỤNG TRONG CAN THIỆP 
NHÓM CONG TÁC XÃ HỘI

Trong quá trình  làm  việc vổi nhóm, để có thể có được những 
kế hoạch hỗ trợ, tr ị  liệu tố t n h ấ t cho đốĩ tượng thông qua các 
hoạt động nhóm, đáp ứng đúng nhu cầu của đốì tượng, hay để có 
thể hoàn thành  được nhiệm  vụ được giao, nhân  viên xã hội cần 
nắm b ắ t được các yếu tô' can thiệp nhóm. Những yếu tô' hỗ trợ 
này như những căn cứ hợp lý để nhân viên xã hội đưa ra  những 
phương thức can thiệp phù hợp và hiệu quả. Chính vì nhận thức 
được tầm  quan trọng của các yếu tô' được sử dụng trong can thiệp 
nhóm này, Reid (1997), Corsini và Rosenberg (1995) và Irving
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Yalom (1995) đã liệt kê ra  một sô" yếu tố" tr ị liệu như tạo niềm hy 
vọng, tự  h ìểu/nhận thức, sự b ắ t chước, học qua sự tương tác, sự 
tương đồng trong trả i nghiệm , thử  nghiệm  thực tế, chấp nhận, 
bộc lộ bản thân , sự vị tha, hướng dẫn và chuyển giao học tập  liệu 
pháp. P hần  nội dung này sẽ đề cập den một số"yếu tô" quan trọng 
trong quá trìn h  hỗ trợ, t r ị  liệu nhóm.

4.1 Tạo niềm  hy v ọ n g

Yếu tô" đầu tiên  cần được đề cập và phân  tích trong các yếu 
tô" tr ị liệu nhóm là tạo niềm  hy  vọng. Yếu tô" tạo niềm hy vọng 
trong nhóm có nghĩa là tạo ra  cảm giác lạc quan cho các cá nhân  
khi họ được chứng kiến những th àn h  viên của nhóm thay  đổi tích 
cực. Như chúng ta  đã biết, con ngưồi muốn có sự p h á t triển  và 
đạt được những mục tiêu  cuộc sông cần phải có hy vọng. Hy vọng 
sẽ hỗ trỢ các đối tượng của công tác xã hội — những đốĩ tượng đã 
bị tổn thương trong suốt quá trìn h  tr ị liệu từ  giai đoạn chuẩn bị 
th àn h  lập nhóm đến kh i k ế t thúc tiến  trìn h  nhóm. Ở giai đoạn 
đầu, niềm  hy vọng thúc đẩy đô"i tượng tin  tưởng vào sự thay  đổi 
và nỗ lực tham  gia vì sự th ay  đổi giúp giải quyết vấn đề của 
mình. Đặc biệt là ỏ giai đoạn giữa, khi các đốỉ tượng b ắ t đầu thực 
hiện k ế  hoạch hỗ trợ, tr ị  liệu và khi họ gặp nhiều khó khăn, 
niềm  hy vọng sẽ tiếp sức để họ có thêm  năng lực vượt qua những 
khó khăn, rào cản. Ngay cả ở giai đoạn cuối, hy vọng giúp cho đổi 
tượng tự  tin  hơn trong hoẩ nhập cuộc sống khi chia tay  nhóm và 
nhân viên xã hội.

Như vậy làm  th ế  nào tạo ra  niềm hy vọng cho các thành  viên 
trong nhóm? Reid (1997) cho rằng, trước hết, có thể tạo ra  được 
thông qua việc luôn bày tỏ mong muôn giúp đỡ thực sự của nhân
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viên xã hội trong quá trìn h  hỗ trỢ, trị liệu. Thứ hai, có thể tạo sự 
hy vọng cho th àn h  viên nhóm từ  việc chứng kiến những sự thay 
đổi tích cực của những nhóm khác hay chính từ những thành 
viên trong nhóm tr ị  liệu. Thực hiện tốt hai phương pháp này, 
chính là đã giúp tạo ra  hy vọng cho các thành  viên nhóm.

4.2 Tự nhận thức
Tự nhận  thức được cho là cốt lõi của tiến trình  hỗ trợ, tr ị liệu. 

Các cá. nhân  th àn h  viên trong nhóm có thể tự  nhận thức thông 
qua việc có được những kiến thức, kỹ năng, sự hiểu biết của cá 
nhân. Quá tr ìn h  tự  nhận  thức có thể do cá nhân tự  tìm tòi, học 
hỏi và qua việc học từ  những cá nhân  thành  viên khác hay nhóm 
khác. Để giúp các cá nhân  trong nhóm có sự nhận thức tốt, nhân 
viên xã hội cần điều phốỉ quá trìn h  tương tác trong nhóm, giữa 
các cá n h ân  và khích lệ cấc cá nhân  tự  tìm  tòi, trả i nghiệm vấn 
đề và h ình  th à n h  quan điểm nhận  thức của mình.

4.3 Học tập từ sự tương tác
Dựa trên  nhận  thức con người là sản phẩm  của sự tương tác 

giữa họ vối những ngưòi khác trong môi trường hiện tạ i cũng 
như quá khứ  của họ, vì vậy nhóm chính là môi trường tố t để thúc 
đẩy việc học tập  từ  sự tương tác. Nhóm là một phương tiện hữu 
hiệu để bảo đảm  sự hiểu biết và nhận  thức về tiến trình  phát 
triển tiềm  tàn g  này. Nhóm khuyên khích thành  viên hiểu biết 
hơn về bản th â n  họ, suy nghĩ của họ, cảm xúc của họ bằng việc 
tăng cường khả  năng tiếp cận với các mối tương tác cá nhân  một 
cách khách quan. Mỗi cuộc họp nhóm là một cơ hội để các thành 
viên giúp đỡ nhau  thông qua các tương tác cỗi mở chân th ậ t và 
có sự định hướng thường xuyên đối vổi việc tự  phát triển. Việc
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học tập  qua sự tương tác sẽ đ ạ t được kết quả tố t nhờ vào việc 
thúc đẩy cơ chế phản  hồi hiệu quả giữa các th àn h  viên với nhau 
và giữa cá nhân  các th àn h  viên nhóm và nhân  viên xã hội.

4.4 T ìm  k iế m  sự  tư ơ n g  đ ồ n g  tro n g  t r ả i  n g h iệ m  

Trước khi đến với nhóm, các thành  viên thường phải trả i qua
những hoàn cảnh khiến họ bị tổn thương không chỉ là những tổn 
thương về thể  chất m à cả những tổn thương về tin h  th ần  và tình 
cảm. Chính những tổn thương này làm  cho họ có những suy nghĩ 
rằn g  họ là người duy n h ấ t phải chịu những trả i nghiệm  như vậy: 
’’trên  đời này có lẽ m ình là người khổ đau n h ấ t” hoặc ’’không ai 
phải gánh chịu tổn thương như m ình”... Tuy nhiên, khi đến với 
nhóm, khi được chia sẻ, các th àn h  viên sẽ thấy  m ình không phải 
là trường hợp duy n h ấ t và đơn độc, còn có nhiều người phải trải 
qua những trả i nghiệm  tương tự, thậm  chí là những trả i nghiệm 
m ang đến sự đau khổ lổn lao hơn mình. Tìm thấy  sự tương đồng 
trong trả i nghiệm  sẽ giúp các th àn h  viên cảm thấy  bổt đơn độc 
và duy nhất. Việc này cũng giúp các th àn h  viên trỗ  lên gắn kết 
hơn vì họ cùng có những trả i nghiệm  giông như đang cùng ngồi 
trên  một con thuyền và từ  đó sẽ p h á t triển  sự giúp đỡ, tương trđ 
lẫn  nhau  giữa các th à n h  viên trong nhóm. I

4.5 C h ấp  n h ậ n  I

Yếu tố" chấp nhận  được đánh giá là một yếu tố  quan trọng I
. trong quá tr ìn h  tr ị liệu và là chìa khoá th àn h  công của quá trìnhI 
hỗ trợ, tr ị liệu. Được chấp nhận  sẽ giúp cho đốĩ tượng xoá bỏ đượcl 
r ấ t  nhiều suy nghĩ, cảm xúc không tích cực về bản  thân , về cuộcl 
sông và môi trường xung quanh. Vì theo một số tác giả như Reidl 
(1997), Bloch và Crouch (1985) việc được chấp nhận  sẽ mangtốil
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các cảm giác tích cực cho các thành  viên trong nhóm. Đó là tạo 
cảm giác được thuộc về nhóm, sự ấm áp, tình  bạn và thoải mái 
trong nhóm; giúp thành  viên nhóm cảm thấy giá trị; và mang 
lại cho th àn h  viên cảm giấc được hỗ trợ được hiểu và được chăm 
sóc. Vổi những cảm giác này nhận được từ  nhóm, các thành viên 
có thêm  nỗ lực và hy vọng trong quá trình  hỗ trợ trị liệu.

4.6 Bộc lộ bản thân
Bộc lộ bản  th ân  là việc chia sẻ kinh nghiệm hay những trả i 

nghiệm, suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. Bộc lộ bản thân  được 
đề cập tới ỏ hai góc độ: (a) nhân  viên xã hội chia sẻ, cung cấp 
thông tin  cho th àn h  viên nhóm; và (b) thành  viên nhóm chia sẻ 
vổi nhau. Yếu tố  này trong nhóm tr ị liệu đóng vai trò tạo ra  môi 
trường hỗ trợ tin  cậy, hiểu biết tốt hơn giữa những người tham  
gia vào nhóm từ  đó gây dựng tính  kết dính trong nhóm.

N hân viên xã hội chuẩn bị cho thành  viên nhóm  bằng cách 
giảng giải về mục đích của nhóm và cung cấp những chỉ dẫn 
cũng như những ý tưỗng về năng động nhóm hoặc một điểm cơ 
bản nào đó quan trọng của nhóm, chẳng h ạn  như m âu thuẫn  gia 
đình, căng thẳng  sau sang chấn, hoặc ảnh hưỏng của việc li hôn. 
Các thông tin  hay các trả i nghiệm được chia sẻ ở đây phụ thuộc 
vào loại nhóm. Chia sẻ kinh nghiệm hay thông tin  giữa các 
thành viên trong nhóm thực sự cần th iế t và hữu ích vì rấ t nhiều 
lí do. Chia sẻ hoặc cung cấp thông tin  cho một người có quan tâm  
thì thực sự rấ t  quan trọng. Các thành  viên trở nên hiểu nhau 
hơn và p h á t triển  mối quan hệ thông qua việc chia sẻ những 
thông tin  cơ bản  hoặc trả i nghiệm của nhau. Điều này hết sức 
bình thường và là nền tảng  cho sự tin  cậy. Vì trong phần nói về
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các giai đoạn p h á t triển  của nhóm, đây chính là giai đoạn mà các 
thành  viên rấ t  e dè, các cuộc thảo luận m ang tính  hình thức.. 
Ngoài ra , việc để cấc thành  viên chia sẻ thông tin  và trả i nghiệm 
cho nhau là hoạt động giúp tăng  cường cảm giác về quyền thành  
viên của nhóm.

4.7 Thử nghiệm thực tế
Môi trường nhóm được coi như là một xã hội thu  nhỏ mà ở đó 

diễn ra  những tìn h  huôhg, những sự tương tác, giao tiếp cũng đa 
dạng và phong phú không kém ngoài xã hội. Chính vì vậy, yếu 
tố" mà nhóm tạo cơ hội cho thành  viên thử nghiệm thực tê" đóng 
vai trò hỗ trợ r ấ t  lổn cho việc thích nghi dần và tá i hoà nhập cộng 
đồng của mỗi cá nhân  sau này. Nhóm sẽ là môi trường để các 
thành  viên thử  nghiệm  những cảm xúc của họ như giận hờn, 
nghi ngờ, lo lắng... và hiểu hơn về bản th ân  và đánh giá mức độ 
phù hợp của những trả i nghiệm này vối xã hội như th ế  nào để có 
những điều chỉnh thích hợp

Trong quá trìn h  tr ị liệu nhóm, những tình  huống giả định trị 
liệu được đưa ra  để giúp các thành  viên củng cô" thêm  kỹ năng 
ứng phó, giải quyết vấn đề và cũng để sau này họ cảm thấy tự 
tin  hơn trong thực tế.

Nói tóm lại, để nắm  b ắ t và vận dụng được những yếu tô" trị 
liệu của nhóm trong quá trình  hỗ trợ đối tượng, nhân viên xã hội 
luôn quan tâm  đến việc nhận biết những yếu tô" này hoặc hỗ trợ 
tạo ra  những yếu tô" can thiệp trong nhóm trị liệu cho những đôì 
tượng yếu thế. Đây được coi là một phần quan trọng giúp nhân 
viên xã hội th àn h  công trong quá trìn h  hỗ trợ các thành  viên 
trong nhóm đạt được mục tiêu giải quyết vấn đề của họ.
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG II

1. Hãy sử dụng thuyết hệ thông để xác định những tiểu hệ 
thông và hệ thống bên ngoài của nhóm trẻ  em khuyết tậ t  tạ i địa 
bàn cộng đồng A? Phân tích các mốĩ quan hệ giữa các tiểu hệ 
thông, hệ thống thân  chủ và các hệ thông bên ngoài? Đề xuất cơ 
chế mỗ hoặc đóng của các hệ thông này.

2. Thuyết lãnh đạo có những vai trò như th ế  nào trong công 
tác xã hội nhóm? Hãy phân tích cách lựa chọn mô hình lãnh đạo 
cho nhóm phụ nữ nhiễm  HIV/AIDS? Người lãnh đạo phù hợp vối 
nhóm này cần có những phẩm  chất và năng lực gì?

3. Hãy xác định khi nào xung đột nảy sinh trong nhóm? 
Phân tích cụ thể cách thức xung đột trong trường hợp nhóm 
thanh th iếu  niên vi phạm  pháp luật?

4. Phân tích những đặc điểm chủ đạo của thuyết động năng 
tâm lý vào công tác xã hội nhóm? Thuyết này lý giải những điểu 
gì trong nhóm phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình?

5. Phân tích và so sánh thuyết học tập xã hội và thuyết vai 
trò? Những thuyết này được lý giải như th ế  nào trong nhóm 
người sau cai nghiện ma tuý?

6. Thuyết thực nghiệm có ứng dụng như th ế  nào tròng nhóm 
trẻ em vị thành  niên có hành vi chưa đúng và phù hợp?
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7. Thuyết trao  đổi xã hội có ý nghĩa như th ế  nào trong công 
tác xã hội nhóm? P hân  tích trong nhóm phụ nữ đơn thân  nuôi 
con?

8. Trình bày và phân  tích những khó khăn trỏ  ngại nhân 
viên xã hội sẽ gặp phải khi vận dụng các thuyết vào thực hành 
công tác xã hội nhóm? Cách khắc phục là gì?

9. Phân tích tầm  quan trọng của kiến thức năng động nhóm 
trong việc giúp nhóm p h á t triển  lành  mạnh? Vai trò của trưởng 
nhóm trong hoạt động thúc đẩy những m ặt tích cực của năng 
động nhóm là gì?

10. Trình bày và phân  tích so sánh mô hình  các giai đoạn 
p h á t triển  nhóm của ba nhóm tác giả: Garland, Jones và 
Kolodny, Lam bert M aguire và Tuckm an và Jensen?

11. Trình bày, phân tích và vận dụng một số’ yếu tô' sử dụng 
trong can thiệp nhóm công tác xã hội?
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Chương III

TIẾN  TRÌN H  CỔNG TẤC XÃ HỘI NHÓM

Tiến trìn h  công tác xã hội nhóm là quá trình  tương tác hỗ trợ 
giữa các th àn h  viên của nhóm công tác xã hội có thể là nhóm 
thân chủ và nhân  viên xã hội trong nhóm can thiệp hoặc nhóm 
các nhà chuyên m ôn/tình nguyện viên/nhà chức trách và nhân 
viên xã hội trong nhóm nhiệm vụ, ở đó diễn ra  các bước hoạt 
động chuyên môn nhằm  hỗ trợ thân  chủ đạt được mục đích, mục 
tiêu hoặc các th àn h  viên nhóm nhiệm vụ hoàn thành  công việc 
được giao. Diễn đ ạ t theo cách đơn giản hơn, đây là trình  tự các 
bưổc hoạt động của công tác xã hội nhóm thực hiện trong quá 
trình giúp đỡ th ân  chủ hay hoàn thành  nhiệm  vụ được giao.

Theo tổng hợp từ  nhiều nguồn tà i liệu trong nước và ỏ nước 
ngoài, có nhiều cách phân chia cấc giai đoạn trong tiến trình  
công tác xã hội nhóm khác nhau. Mỗi cách phân chia phản ánh 
cách nhìn nhận  của từng tác giả. Cách phân chia thứ nhấ t tiến 
trình công tác xã hội nhóm thành  3 giai đoạn tương đối bao quát 
của tác giả Nguyễn Thị Oanh (1998): giai đoạn khởi đầu là giai 
đoạn chọn các th àn h  viên trong nhóm, thảo luận mục đích và 
chương trình  sinh hoạt, phân công tổ chức; giai đoạn giữa là giai
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đoạn tìm  hiểu thực trạn g  và xác định vấn đề, lên k ế  hoạch, kết 
thúc và lượng giá; và giai đoạn cuối. Cũng vổi cách phân chia 
th àn h  3 giai đoạn, trong tập bài giảng công tác xã hội của trường 
Đại học Lao động-Xã hội22 đã trìn h  bày tiến  tr ìn h  công tác xã hội 
nhóm th àn h  các giai đoạn: chuẩn bị, triển  khai các hoạt động 
nhóm và kết thúc. Cách phân chia tiến  trìn h  nhóm thứ  hai được 
chia theo 4 giai đoạn của Toseland và Rivas (1998) bao gồm: giai 
đoạn lập k ế  hoạch, giai đoạn b ắ t đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn 
k ế t thúc. Cũng có cách phân  chia tiến  trìn h  công tác xã hội nhóm 
th àn h  5 giai đoạn của tác giả Corey và Corey (2000) bao gồm: 
giai đoạn h ình  thành , giai đoạn ban đầu, giai đoạn chuyển giao 
(quá độ), giai đoạn công việc và giai đoạn kết thúc. Cách, phân 
chia của Corey và Corey trùng  khớp vối các giai đoạn p h á t triển 
của nhóm  thông thường.

Mặc dù có các cách phân chia tiến  trìn h  công tác xã hội nhóm 
khác nhau  th àn h  ba, bốn hay năm  giai đoạn, nhưng nh ìn  chung 
các tác giả của những cách phân chia này đã đề cập h ầu  h ế t các 
bước hoạt động chính trong quá trìn h  hỗ trợ, tr ị liệu và hoàn 
th àn h  nhiệm  vụ. Do vậy, ở những mô h ình  này không có nhiều 
sự khác biệt. ' •

Trong tà i liệu này, để có thể thể hiện được những mốc quan 
trọng và thường là những giai đoạn được coi là khó khăn  nhất 
của hoạt động công tác xã hội nhóm, tác giả sẽ đưa ra  và phân

22. Bài giảng Công tác Xã hội, Đại học Lao động - Xã hội, 2000.
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tích cách phân chia tiến  trình  nhóm công tác xã hội theo 4 giai 
đoạn. Đó là (1) Giai đoạn chuẩn bị và thành lập nhóm, (2) Giai 
đoạn nhóm b ắ t đầu hoạt động (3) Giai đoạn can thiệp/thực hiện 
nhiệm vụ và (4) Giai đoạn kết thúc ỏ cả nhóm can thiệp và nhóm 
nhiệm vụ. Cách phân chia này được phá t triển và phân tích dựa 
trên  cách phân chia của Toseland và Rivas (1998). Tuy nhiên, để 
tránh  sự trùng  lặp, ở giai đoạn 1, 2 và 4, tác giả sẽ lồng ghép vào 
phân tích tiến  trình  ở cả hai loại hình nhóm này. Hai loại hình 
này sẽ được tách ra  trình  bày và phân tích riêng ỗ giai đoạn thứ
3. Vì đây là giai đoạn ở hai h ình thức nhóm này có sự khác biệt 
lớn: m ột nhóm nhiệm  vụ chính là can thiệp và hỗ trợ các thân  
chủ là th àn h  viên nhóm vượt qua khó khăn, giải quyết vấn đề; 
và một nhóm có nhiệm  vụ là giải quyết nhiệm vụ được giao.

I. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ VÀ THÀNH LẬP NHÓM
Giai đoạn chuẩn bị và thành  lập nhóm là giai đoạn đầu tiên 

trong tiến  tr ìn h  công tác xã hội nhóm. Đây là giai đoạn nhân 
viên xã hội sau  khi nhận  được một số trường hợp cần hỗ trợ do 
yêu cầu của tổ chức hay do các nhân  viên xã hội khác giới 
thiệu/chuyển giao đến; hoặc là sau quá trình  giúp đỡ cá nhân 
thân chủ của ngưòi nhân  viên xã hội, nhân viên xã hội nhận thấy 
cần phải có những hoạt động nhóm công tác xã hội cho thân  chủ. 
Cộng thêm  những thông tin  thu  thập được từ  việc đánh giá ban 
đầu về sự cần th iế t và hiệu quả tác động của công tác xã hội vổi 
thân chủ, qua quá trình  nghiên cứu tà i liệu, tham  khảo từ  đồng 
nghiệp sẽ quyết định sử dụng phương pháp can thiệp này. Cũng 
có thể nhu cầu xuất phát từ  việc cần có các hoạt động nhóm của
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nhân  viên xã hội, tình  nguyện viên, các nhà  chuyên môn... hỗ trợ 
giải quyết các vấn đề về chính sách, thủ  tục, tiếp cận dịch vụ xã 
hội

Để b ắ t đầu quá trìn h  công tác xã hội nhóm ,nhân viên xã hội 
cần phải có những hoạt động chuẩn bị kỹ càng và cẩn th ận  dựa 
trên  mục đích hỗ trợ, khả năng th àn h  lập nhóm để hình  thành 
nhóm công tác xã hội. Giai đoạn này bao gồm các bước hoạt động: 
xác định mục đích hỗ trợ của công tấc xã hội nhóm, đánh giá khả 
năng th àn h  lập nhóm  và sau khi đã hội tụ  đủ điều kiện tiến tổi 
th àn h  lập nhóm, định hưổng cho các th àn h  viên trong nhóm, 
thoả th u ận  nhóm, chuẩn bị môi trường và viết đề xuất.

1.1 Xác định mục đích hỗ trợ nhóm

Công việc đầu tiên  và rấ t  quan trọng nhân  viên xã hội cần 
làm  khi chuẩn bị xem xét áp dụng phương pháp công tác xã hội 
nhóm vào quá tr ìn h  can thiệp và hỗ trợ là xác định mục đích của 
hoạt động công tác xã hội nhóm cho các th ân  chủ. nhân  viên xã 
hội phải trả  lời được các câu hỏi sau: Liệu công tác xã hội nhóm 
có thực sự cần th iế t cho th ân  chủ hay không? Những lợi ích đem 
lại cho th ân  chủ, cho p h á t triển  nghề nghiệp là gì? để từ  đó xác 
định mục đích hỗ trợ.

Việc xác định mục đích hỗ trợ là việc nhân  viên xã-hội xẵy 
dựng những đích hưổng tổi cuối cùng của quá trìn h  công tác xã 
hội nhóm. Ví dụ như  mục đích giúp nhóm người nghiện sau cai 
hòa nhập cộng đồng; hay  mục đích nâng cao năng lực nhận  thức 
về quyền con ngưòi cho phụ nữ bị bạo lực gia đình... Là một nhà
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chuyên môn, mục đích hỗ trợ của nhân viên xã hội được điều 
chỉnh và phải tu ân  chỉ theo mục đich các giá trị, qui điều đạo đức 
của nghề công tác xã hội.

Nếu là một cán bộ trong một tổ chức cung cấp dịch vụ xã hội, 
nhân viên xã hội luôn ý thức được những hạn  chế của những dịch 
vụ họ cung cấp. Vì vậy, khi xác định mục đích hỗ trợ cần lưu ý 
xem xét đến những h ạn  chế này.

Bên cạnh đó, việc xác định mục đích hỗ trợ của nhân viên xã 
hội cần phản  ảnh được những gì họ tin  tưởng có thể hoàn thành  
được vổi sự hỗ trỢ các nguồn lực và cả hạn  chế đốỉ với nhóm.

Xuất phá t từ  mục đích hỗ trợ mà nhân viên xã hội sẽ lựa 
chọn mô h ình  nhóm giúp đỡ. Đơn cử như với mục đích là để nhóm 
các trẻ  em lang thang  biết được vấn đề lạm dụng/bạo lực trẻ  em 
và trẻ  em có những quyến gì th ì có thể lựa chọn mô h ình  nhóm 
giáo dục. Còn nếu mục đích là giúp các em điều chỉnh những 
hành vi chưa đúng đắn hoặc có' nhận  thức sai lệch về bản thân  
và cuộc sông th ì có thể lựa chọn mô hình nhóm tr ị liệu. Như đã 
đề cập ỗ chương I trong phần về các loại hình nhóm công tác xã 
hội, thông thường m ột nhóm công tác xã hội thưòng là sự kết hợp 
của một vài loại h ình  nhóm đơn cử như nhóm giáo dục, nhổm 
phát triển  và nhóm xã hội hoá thưòng gắn liền với nhau. Khó có 
thể nói loại h ình  nhổm chỉ bao gồm một hình thức. Tuy nhiên, có 
thể nói nhóm công tác xã hội đó mục đích chủ đạo là gì và lấy 
mục đích chủ đạo đó để xác định loại hình nhóm nhân viên xã 
hội sử dụng.

Khi xác định mục đích hỗ trợ nhóm cần phải xuất phát từ
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những căn cứ đánh giá ban  đầu trên  hồ sơ, ghi chép về thân  chủ, 
những lần gặp gỡ hay tiếp xúc trong tiến  trình  công tác xã hội cá 
nhân. Bên cạnh đó, n h ân  viên xã hội có thể tham  khảo thêm 
thông tin  qua những đồng nghiệp đã giới th iệu  hay chuyển giao 
th ân  chủ đến.

Nói tóm lại, ở bưổc-công việc này, nhân  viên xã hội cần đánh 
giá và xác định được mục đích hỗ trợ. Mục đích cần được xác định 
một cách rõ ràng, cẩn thận , dựa trên  tôn chỉ đạo đức nghề nghiệp 
và quan trọng hơn là phải phù  hợp với mong muôn, nhu cầu và 
vì lợi ích tố t n h ấ t cho th ân  chủ.

1.2 Đánh giá khả năng thành lập nhóm
1.2.1 Đánh giá khả  năng tài trợ hoạt động nhóm

Sau khi đã xác định được mục đích hỗ trợ, nhân  viên xã hội 
b ắ t đầu giai đoạn thực h iện  đánh giá khả năng th àn h  lập nhóm. 
Trưổc hết là đánh giá khả  năng  tà i trợ. Điều này đặc biệt có ý 
nghĩa đốĩ với những hoạt động nhóm trong hệ thống cung cấp các 
dịch vụ xã hội ví dụ như  các trung  tâm  bảo trợ xã hội, các nhà 
mỏ, tru n g  tâm  giáo dục lao động - xã hội ỗ nưổc ta. Để có thể 
đánh giá được khả năng tà i trợ, nhân  viên xã hội cần nghiên cứu 
kỹ về cơ quan/tổ chức cung cấp dịch vụ xã hội, nhiệm  vụ, chức 
năng, các hoạt động, cơ chế làm  việc và những định hướng trọng 
tâm  trong việc hỗ trợ, giúp đỡ th ân  chủ, cơ sở vật chất, các nguồn 
lực khác. Theo nhiều tác giả như Harford (1971) và Toseland và 
Rivas (1998) th ì việc đánh  giá tiềm  năng hỗ trợ của tổ chức đặc 
b iệt quan trọng với loại h ình  nhóm nhiệm  vụ. Vì nhóm nhiệm  vụ
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cần gắn k ế t rấ t  chặt chẽ với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức. 
Bên cạnh đố, nhân  viên xã hội cần tập trung vào việc phân tích 
sự phù hợp của những mục đích của nhóm và các chính sách, 
mục đích của tổ chức. Chỉ khi mục đích của nhóm phù hợp với 
mục đích và chính sách của tổ chức th ì tổ chức mới xem xét và 
ủng hộ nh iệ t tìn h  cho hoạt động của nhóm.

1.2.2 Đ ánh giá khả  năng tham  gia của các thành viên

Công việc tiếp theo là đánh giá khả năng tham  gia của các 
thành viên trong nhóm. Có một số’ vấn đề nhân viên xã hội cần 
xem xét trong quá trìn h  đánh giá này. Trước hết là đánh giá nhu 
cầu và điểu kiện thực tế  của th ân  chủ: nhân  viên xã hội xem xét 
động cơ của mỗi th ân  chủ, mong muôn và mục tiêu tham  gia vào 
nhóm. Đây là  những yếu tô’ sẽ thể  hiện mức độ cam k ế t và phát 
triển nhóm của th ân  chủ. Khi động cơ và mong muôn đã được 
làm rõ th ì việc tiếp theo là cần xem xét liệu họ có đủ điều kiện 
để tham  gia hay không. Qua việc này, nhân  viên xã hội xem xét 
đến những hỗ trợ và biện pháp tháo gỡ khó khăn cho th ân  chủ 
không, vì nếu th ân  chủ thực sự có mong muôn, nhưng họ lại 
không thể tham  gia vì điều kiện khách quan th ì không thể thành 
lập được nhóm. N hân viên xã hội cần lưu ý xem xét nhóm trên  
góc độ như một tổng thể để tìm  hiểu về các mục tiêu cụ thể và sự 
năng động của nhóm có thể xảy ra  khi các thành  viên trong 
nhóm tương tác.

Việc đánh giá khả năng tham  gia của các thành  viên có thể

I
thực hiện thông qua những buổi tiếp xúc trực tiếp hay qua 
những khảo sá t bằng bảng hỏi để tìm  hiểu động cơ, mục đích và
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nhu cầu hỗ trợ của th ân  chủ. Ví dụ như khi đánh giá sự tham  gia 
của các th àn h  viên tương lai của nhóm tr ị liệu, nhân  viên xã hội 
có thể  b ắ t đầu bằng việc thu  thập thông tin  về mức độ phức tạp 
của vấn đề và nhu  cầu dịch vụ xã hội của nhóm. Khi những 
th àn h  viên tương lai đã được xác định th ì việc tiếp theo là thu  
thập  tà i liệu về th ân  chủ thông qua việc tiếp xúc trực tiếp, phỏng 
vấn qua điện thoại, nói chuyện với những người có liên quan như 
gia đình hay cán bộ chăm  sóc tạ i tru n g  tâm . N hân viên xã hội sẽ 
liên hệ những thông tin  này vổi mục đích của nhóm và quyết 
định xem vấn  đề có thực sự cần và phù hợp vổi nhóm  hay không.

Với nhóm  nhiệm  vụ, nhân  viên xã hội phải xem xét khả  năng 
tham  gia của các th à n h  viên tương lai căn cứ vào sự quan tâm, 
tâm  huyết của họ đến nhiệm  vụ. Bên cạnh đó, cũng cần xem xét 
đến k h ả  năng  họ có thể  dành thời gian để tham  gia nhóm được 
không. Vì trong thực tế, nhiều ngưòi có năng lực, quyền lực và vị 
t r í  để giúp nhóm  hoàn th àn h  nhiệm  vụ. Điểm rấ t  quan trọng khí 
đánh giá th à n h  viên tương lai là xác định những th àn h  viên 
tương lai có cùng quan niệm  về nhiệm  vụ nhóm  phải đốĩ m ặt. Vì 
theo Toseland và Rivas (1998) việc chia sẻ quan điểm sẽ làm  cho 
nhóm có sự gắn k ế t và gia tăng  mức độ hài lòng vổi chức năng 
của nhóm. Nếu nhóm  có sự gắn kết và hài lòng vổi chức năng của 
nhóm th ì nhóm  sẽ dễ dàng vượt qua được các khó khăn, cản trỏ 
sau này trong quá trìn h  hoạt động. Khi thực hiện bước công việc 
này, n h ân  viên xã hội cần có những hoạt động chuẩn bị, lập kế 
hoạch thực hiện và phải thông báo rõ ràn g  với th ân  chủ về mục 
đích của công việc m ình đang thực hiện.

Khi đánh giá về những th àn h  viên tương lai, nhân  viên xã
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hội cũng cần phải xác định những rào cản, khó khăn có thể xảy 
ra đối vối sự tham  gia vào nhóm. Để có thể hạn  chế được những 
khó khăn, trở ngại này, nhân  viên xã hội nên trao đổi vối những 
thành viên của nhóm tương lai trong những lần  tiếp xúc đánh 
giá. Bên cạnh đó, cần tìm  kiếm những nguồn lực từ  phía tổ chức 
tài trợ hay ngay tạ i cộng đồng để tháo gỡ khó khăn. Ví dụ như 
với khó khăn  về đi lại hay địa điểm cần yên tĩnh  trán h  làm cho 
thân chủ cảm thấy  bị kỳ th ị - dễ dẫn đến th ân  chủ không muôh 
tham gia vào nhóm, th ì nhân  viên xã hội có thể liên lạc tìm  sự 
giúp đỡ từ  một số’ cơ quan tà i trợ để trợ cấp thêm  tiền đi lại bằng 
xe buýt hay được cung cấp địa điểm họp an toàn và hợp lý.

1.2.3 Đ ánh giá khả  năng các nguồn lực khác

N hân viên xã hội cũng cần đánh giá khả năng cấc nguồn lực 
khác hỗ trợ th àn h  lập nhóm. Nguồn lực khác ở đây không chỉ là 
về tà i chính, cơ sỗ vật chất mà còn ỏ sự ủng hộ, hỗ trợ khác của 
cộng đồng, đoàn thể  và chính quyền. Ví dụ như khả năng tà i trợ 
của tổ chức/trung tâm  hay cộng đồng, các tổ chức kinh doanh 
trên địa bàn cho nhóm về tà i chính và cơ sở v ậ t chất... Để có được 
sự hỗ trợ của tô chức nào đó, thông thường nhân viên xã hội phải 
xem xét và đối chiếu mục đích của nhóm với các chương trình 
dịch vụ, chính sách và quy định của tổ chức. Những nguồn lực 
khác về cơ sỗ vật chất như phòng họp, hội trường, trang  th iế t bị 
phục vụ sinh hoạt nhóm của cộng đồng hay chính quyền sở tại. 
Thêm vào đó là khả năng tham  gia hỗ trợ, động viên của các tổ 
chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội khác ỏ địa phương hay các 
hội, nhóm tự  nguyện khác. Như vậy, nguồn lực để khai thác có 
thể có được từ  nhiều nguồn như liệt kê trong sơ đồ 2 dưới đây.
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Sơ đồ 2. Nguồn lực hỗ trợ

Sau khi đã thực hiện đánh giá trên, nhân  viên xã hội đã có 
đủ thông tin  và cơ sỏ quyết định có th àn h  lập nhóm hay không. 
Nếu quyết định cần phải thành  lập nhổm  th ì công việc tiếp theo 
là  th àn h  lập nhóm.

1.3 Thành lập nhóm
1.3.1 Tuyển chọn thành viên nhóm

Trong bước công việc này nhân  viên xã hội sẽ tiến  hành 
tuyển chọn các th àn h  viên trong nhóm. Để việc tuyển chọn được 
đúng người, đúng đôi tượng, nhân  viên xã hội dựa trên  việc đánh 
giá các th àn h  viên tương lai ỗ bước trên . Trong các cơ sở tổ chức 
th ì việc tuyển chọn tương đối th u ận  lợi, các th àn h  viên chính là 
những th ân  chủ tạ i cơ sỗ được đồng nghiệp giới th iệu  hay qua 
quá trìn h  hỗ trợ của chính người nhân  viên xã hội.

Toseland và Rivas (1998) lưu ý trong một số trường hợp 
nhóm can thiệp cho những th ân  chủ đặc biệt ví dụ như phụ nữ 
bị bạo hành  hay trẻ  em bị lạm  dụng tình  dục th ì có thể  không có 
sẵn đủ sô" lượng th àn h  viên, nhân  viên xã hội có thể liên hệ vổi
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các tru n g  tâm , cơ sỏ chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc bà mẹ và trẻ 
em... để có thêm  th ân  chủ.

Đốĩ với nhóm nhiệm  vụ, việc tuyển chọn dựa trên  mục đích 
và loại h ình  nhóm. Ví dụ như nhóm biện hộ cho việc tiếp cận các 
dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ và trẻ  em là nạn  nhân của 
bạo lực gia đình th ì nên tuyển những người có vị tr í và uy tín 
trong địa bàn, ngưòi hoạt động tích cực trong lĩnh vực chăm sóc 
và bảo vệ phụ nữ trẻ  em như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên... 
lãnh đạo của ngành y tế, có như th ế  th ì nhóm mổi có đủ uy tín 
và sức m ạnh để tạo ảnh hưông thay  đổi chính sách ưu tiên cho 
việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc của những thân  chủ này.

Có r ấ t  nhiều phương pháp và cách thức tuyển chọn các 
thành viên trong nhóm. T hứ  nhất, có thể do nhân viên xã hội 
liên hệ trực tiếp vổi những thành  viên tương lai của nhóm. Thứ  
hai, là  qua gửi thư, gửi thông báo tối thân  chủ. Và thứ ba là 
thông qua phương tiện  thông tin  đại chúng ví dụ như vổi một số’ 
loại h ình  nhóm nhiệm  vụ hoặc nhóm giáo dục và phát triển thì 
có thể thông báo rộng rã i trên  báo, ti vi...

Các nghiên cứu cho thấy  việc liên hệ trực tiếp với thân  chủ 
là phương pháp tuyển chọn hiệu quả nhất. Đây là cách thức 
tuyển chọn trực tiếp dựa trên  những đánh giá đã được‘thực hiện, 
hồ sơ sổ sách lưu lại. Sau khi có địa chỉ cụ thể nhân viên xã hội 
hẹn gặp trực tiếp để giới th iệu  về nhóm sẽ thành  lập hoặc gọi 
điện phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại. Việc sử dụng loại hình 
nào để có liên hệ trực tiếp là do nhân viên xã hội quyết định để 
tránh tốn kém về tà i chính và tiế t kiệm thòi gian. Việc tuyển 
chọn cũng có thể thông qua những mạng lưới không chính thức
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như các hội tạ i cộng đồng ví dụ như Hội Phụ nữ, nhóm tín  dụng 
cho phụ nữ nghèo, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân... Vì đây là 
những hội rấ t  có uy tín  và nắm  bắt rấ t  sá t tình  h ình  thực tiễn 
của địa phương.

Cách thức thứ  hai là tuyển  thành  viên nhóm thông qua việc 
gửi thông báo, thư  đến những địa chỉ có th ân  chủ. Để trá n h  th ấ t 
lạc, nhân  viên xã hội cần th u  thập đầy đủ thông tin, địa chỉ chính 
xác của những th ân  chủ muôn tuyển chọn để gửi thông báo tới 
tay  họ. Cách gửi này thường được áp dụng vổi những tình  huống 
vấn đề., của th ân  chủ “nhạy cảm”. Thân chủ không muôn có 
những tiếp xúc trực tiếp. Hoặc do th ân  chủ ở những nơi xa, khó 
tiếp cận trực tiếp. Tuy nhiên, cách tuyển chọn này í t  đem lại hiệu 
quả hơn có thể là do th ư  th ấ t lạc hay th ân  chủ chưa thể  h iểu hết 
bản chất của việc tham  gia nhóm chỉ qua một lá thư  mời nên 
không muốn tham  gia.

Cách th ứ 'b a  việc thông báo tuyển thành  viên trong nhóm 
được thông báo rộng rã i trên  các phương tiện thông tin  như đài, 
báo, ti vi... nhân  viên xã hội cũng có thể đến một cộng đồng nào 
đó xin trình  bày trước người dân cộng đồng và lãnh  đạo cộng 
đồng về mục đích và cách giúp đỡ theo hình  thức nhóm công tác 
xã hội. Cùng với công nghệ thông tin  .phát triển , thông báo trên 
các tran g  tin  in te rn e t cũng là một biện pháp thông tin  nhanh  và 
tiế t kiệm. Cách tuyển  chọn th àn h  viên này thường được áp dụng 
cho loại h ình  nhóm nhiệm  vụ hoặc nhóm giáo dục, nhóm phát 
triển - những loại h ìn h  nhóm  nếu có thông báo rộng rã i không có 
tác động tiêu cực đến các th à n h  viên.
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1.3.2 Thành phần nhóm

Trong quá trình  tuyển chọn thành viên trong nhóm, nhân 
viên xã hội cần chú trọng đến thành phần của nhóm. Theo 
Toseland và Rivas (1998), việc xác định thành phần trong nhóm 
được thực hiện trên  một số  nguyên tắc nhât định mà nhân viên 
xã hội có thể  xem xét đưa vào quá trình lựa chọn thành phần 
nhóm như sau:

Thứ nhất là, tính  đồng nhất của nhóm. Nguyên tắc này có 
nghĩa là các thành  viên của nhóm cần có mục tiêu tương đốì nhất 
quán khi tham  gia hoạt động nhóm và có một sô" kiêu dạng tính 
cách, đặc điểm tương đồng. Sự đồng nhất này có ảnh hưởng quan 
trọng đến việc th iế t lập quan hệ và hỗ trợ thân  chủ liên kết 
những quan tâm  lo lắng với nhau. Ví dụ như những người có 
những đặc điểm tương đồng về hoàn cảnh sẽ dễ dàng hiểu và 
đồng cảm với nhau hơn là những người ở những hoàn cảnh khác 
nhau. Tuy nhiên, cần phải lưu ý là nguyên tắc này không có 
nghĩa là tấ t cả các thành  viên phải giông hệt nhau về tính cách 
hay vấn đề gặp phải. Vì mỗi cá nhân có những nhu cầu, đặc điểm 
riêng biệt mà nhân  viên xã hội cần hỗ trỢ trên  nguyên tắc tính 
cá biệt hoá của nghề nghiệp. Vì vậy, nhân viên xã hội cần lưu ý 
khi lựa chọn những người có cùng mục tiêu đến với nhóm và có 
những đặc điểm tương đồng về tuổi tác, trình độ, văn hoá và hiểu 
biết hên quan đến các nhiệm vụ của nhóm. Nguyên tắc này rất 
phù hợp với loại hình nhóm trị liệu, nhóm hỗ trợ vì trong những 
loại hình nhóm công tác xã hội này, sự đồng nhất chia sẻ những 
vấn đề, mục tiêu chung, tính cách, hoàn cảnh sẽ tạo cơ hội đế các 
thành viên thông cảm, hoà đồng, chia sẻ và quan trọng hơn là tạo 
ra sự đoàn kết, gắn bó quyết tâm vượt qua khó khán của mình.
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Thứ hai là, những thành  viên của nhóm cần có sự đa dạng về 
những kỹ năng ứng phó, trả i nghiệm và kiến thức vê cuộc sống. 
Để các hoạt động nhóm phong phú, hiệu quả và sáng tạo th ì việc 
lựa chọn các thành  viên có sự đa dạng về các kỹ năng ứng phó, 
trải nghiệm cuộc sông và mức độ hiểu biết chung là cần thiết. 
Như đã đề cập â phần đầu, một trong mục đích của công tác xã 
hội nhóm là giúp các cá nhân phát triển  thông qua sự tương tác 
với các th àn h  viên trong nhóm. Sự tương tác ở đây phải hiểu là 
cả trong giao tiếp và trao  đổi tiếp nhận kiến thức kinh nghiệm 
từ  các th àn h  viên khác trong nhóm. Vì vậy, nếu nhóm nào mà 
các th àn h  viên tích luỹ được nhiều kỹ năng ứng phó và trải 
nghiêm cuộc sông th ì nhóm sẽ giúp từng thành  viên trong nhóm 
học hỏi được nhiều hơn từ chính các thành  viên. Ví dụ trong 
nhóm p h á t triển  cho những chị phụ nữ là nạn nhân  của bạo lực 
gia đình, những trả i nghiêm cuộc sông, k inh nghiêm tự bảo vệ 
mình khỏi những hành  vi bạo lực... của từng thành  viên càng đa 
dạng và phong phú sẽ càng giúp nhiều cho các thành  viên học 
được những bài học sông động và thực tiễn  của nhau. Nguyên tắc 
này sẽ rấ t hữu ích cho những nhóm giáo dục, phát triển  và nhóm 
hoà nhập xã hội. Sự phong phú, đa dạng về kiến thức, kỹ năng 
trả i nghiệm cuộc sống sẽ là môi trường tốt để các thành  viên chia 
sẻ, học hỏi và giúp đỡ nhau phát triển.

Thứ ba là, chú ý đến tính  đa dạng về cơ cấu những kỹ năng, 
hiểu biết, và hoàn cảnh của thành  viên. Để thực hiện nguyên tắc 
này, nhân  viên xã hội lựa chọn các thành  viên trong nhóm có khả 
năng đáp ứng nhu cầu của các thành  viên khác và có thể cùng 
phân đấu đạt được mục đích của nhóm. Nguyên tắc này có thể dễ

140



Giáo trình Công tác xã hội nhóm

bị hiểu trùng với cách thức thể hiện ỏ nguyên tắc thứ hai. Điểm 
khác biệt chính là sự lựa chọn đa dạng kết cấu có chuẩn bị trước 
và được tính toán kỹ để cho nhóm tự lực trong việc hỗ trợ nhau 
cùng đạt được mục tiêu của nhóm. Toseland và Rivas (1998) đưa 
ra những gợi ý cho việc lựa chọn đảm bảo cơ cấu/cấu trúc nhóm 
như sau: có khả năng và mong muôn giao tiếp với các thành viên 
khác trong nhóm; có khả năng chấp nhận hành vi của người 
khác; có thể hoà đồng với thành  viên khác mặc dù không có một 
số khác biệt về quan điểm hay vị trí trong xã hội; có khả năng 
hiểu hành vi của người khác và có động cơ đóng góp vào các hoạt 
động với nhóm. Nguyên tắc này rấ t phù hợp với nhóm nhiệm vụ 
và nhóm phát triển.

Với nhóm nhiệm vụ, thành  phần của nhóm được Likert 
ỉ (1967) cho rằng nên bao gồm những thành viên có kỹ năng trong 

cả vai trò của thành  viên và lãnh đạo; gắn bó với nhóm; có động 
cơ tuân thủ  nhũng giá trị của nhóm và quyết tâm  đạt được mục 
tiêu của nhóm; có kỹ năng giao tiếp và thẳng thắn  trong việc chia 
sẻ thông tin  liên quan đến hoạt động của nhóm. Để nhóm nhiệm 
vụ có những lợi th ế  thực hiện được những mục đích, mục tiêu đề 
ra, thành  phần của nhóm nhiệm vụ cần có các thành viên tạo 
được những ảnh hưởng quan trọng đến tổ chức tài trỢ; có uy tín 
trong cộng đồng hoặc có ảnh hưởng về chính trị. Nếu như các 
thành viên trong nhóm nhiệm vụ có ảnh hưởng càng lón với đối 
tác thì công việc càng thuận  lợi và hiệu quả. Ví dụ như nếu nhóm 
nhiệm vụ có trách nhiệm biện hộ cho quyền được học tập của 
những trẻ  em lang thang, và trong nhóm có các thành viên của 
cơ quan Quôc hội, Chính phủ, tô chức chính trị xã hội và đặc biệt
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là uỷ  ban Thiếu niên nhi đồng hay Đoàn thanh  niên thì nhiệm 
vụ biện hộ với các trường phổ thông trên  địa bàn mà các em sinh 
sống sẽ có tác động nhanh chóng và đạt hiệu quả.

Nói tóm lại, vổi nhóm nhiệm  vụ bên cạnh những kiến thức, 
kỹ năng và vị trí lợi th ế  thì các th àn h  viên cần có sự cam kết, gắn 
bó phấn đấu vì mục tiêu đạt được nhiệm  vụ đề ra. Các thành  viên 
còn phải biết đặ t công việc và nhiệm  vụ của nhóm lên trên  nhu 
cầu và lợi ích cá nhân. Trong hoạt động nhóm khả năng hợp tác 
vổi các thành  viên khác là một yếu tố" quan trọng, vì vậy khi 
tuyến chọn các th àn h  viên, nhân  viên xã hội cần xem xét đến khả 
năng này.

Xét về thành  phần của nhóm th ì n h ấ t th iế t phải căn cứ vào 
loại hình nhóm là gì. Trong một sô" trường hợp nhâ"t định ví dụ 
như nhóm phụ nữ bị lạm  dụng tình  dục hay trẻ  em gái bị lạm 
dụng tình dục thì không thể  cho các thành  viên nam  giới vào 
nhóm. Vì như th ế  sẽ ảnh hưởng râ"t nhiều đến sự chia sẻ thực sự 
và sự cam kết tham  gia cũng như đảm  bảo được mục tiêu hỗ trợ 
và trị liệu cho nhóm th ân  chủ này. Tuy nhiên, với các nhóm mà 
mức độ vấn đề không phải là quá nhạy cảm như nhóm đã đề cập 
ở trên  th ì thành  phần nên gồm cả nam  và nữ.

1.3.3 Quy mô thành viên nhóm

Không có một tiêu chuẩn cứng cho quy mô sô" lượng thành 
viên trong một nhóm kể cả với nhóm trị liệu hay nhóm nhiệm vụ. 
Tuy nhiên để quyết định sô" lượng thành  viên trong nhóm, cần 
phải căn cứ vào những mục tiêu  của nhóm và đặc điểm của 
những thành viên trong nhóm. Nhóm vừa đủ để có thể đạt được
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mục đích nhưng cũng đảm bảo cho các thành viên tương tác và 
học hỏi sự đa dạng từ  các thành  viên khác.

Khi xem xét đến sô" lượng các thành viên trong nhóm, Corey 
và Corey (2000) cũng đã lưu ý một sô" yếu tổ’ cần xem xét như tuổi 
của thân  chủ, kinh nghiệm của người lãnh đạo, loại hình nhóm 
và vâ'n đề của nhóm thân  chủ là gì. Theo các tác giả này, nếu là 
trẻ nhỏ thì sô’ lượng nhỏ hơn khoảng 4 em, còn là người lớn thì 6 
đến 8 người. Đối chiếu với nhiều yếu tô’ và tiêu chuẩn số’ lượng 
của các th àn h  viên trong nhóm thông thường của một nhóm theo 
tham khảo từ  nhiều nguồn khác nhau chỉ nên dao động từ 6 đến 
10 thành  viên. Không nên để nhóm quá ít chi có hai hay ba 
thành viên sẽ làm  hạn  chế các hình thúc sinh hoạt trao đổi trong 
nhóm gây khó khăn cho quá trình  hỗ trợ và tự vươn lên vượt qua 
khó khăn của th ân  chủ, hoặc nhóm quá đông thì nhân viên xã 
hội khó có thể theo dõi hỗ trợ được tấ t cả các thân chủ khi cần 
thiết. Hơn nữa, trong nhóm can thiệp th ì thành viên quá đông 
khó thực hiện được các liệu pháp hỗ trỢ tâm  lý tình  cảm.

Cũng có thể  quyết định sô’ lượng thành  viên theo loại hình 
nhóm công tác xã hội. Với nhóm can thiệp, nhân viên xã hội cần 
xem xét các thành  viên của mình sẽ có được những ảnh hưởng 
như thê nào? liệu họ có cảm thấy thoả m ãn với sự trao đổi hay 
quan tâm  của nhân viên xã hội đến vâ’n đê của họ không. Sô 
lượng thân  chủ sẽ tỷ lệ nghịch với sô’ lần tương tác, giao tiếp, nên 
nếu sô’ lượng thân  chủ đông sô lần tương tác sẽ ít đi. Theo kinh 
nghiệm thực tiễn  và qua nghiên cứu, vối nhóm trị liệu thì sô 
lượng thành  viên lý tưởng khoảng 7 thành viên, tuy nhiên với 
nhóm phát triển  thì tối đa có thể lên tới 15 thành viên.
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Còn vối nhóm nhiệm vụ, nhân  viên xã hội cần xác định cần 
có bao nhiêu thành  viên th ì mới có thể hoàn thành nhiệm  vụ của 
nhóm. Vì vậy, với những nhóm nhiệm vụ khó khăn và phức tạp 
th ì có thể cần nhiều th àn h  viên và có thể là những th àn h  viên có 
vị tr í n h ấ t định trong cộng đồng/tổ chức hoặc trong xã hội.

Tóm lại, nhân viên xã hội cần cân đôì những lợi th ế  và hạn 
chế có thể gặp phải trong việc cân nhắc số’ lượng thành  viên 
trong nhóm (xem bảng 8). Nhóm quy mô lớn thông thường sẽ có 
nhiều ý kiến, kỹ năng và nguồn lực cho các thành  viên hơn là 
nhóm quy mô nhỏ. Nhóm quy mô lớn có thể dễ dàng thực hiện 
những nhiệm vụ khó khăn  phức tạp hơn. Các thành  viên ở các 
nhóm này có nhiều cơ hội để học hỏi từ  nhiều thành  viên khác 
trong nhóm. Nhóm quy mô lớn cũng sẽ làm giảm tải sức ép phải 
chia sẻ, phải trình  bày đối với các thành  viên ở giai đoạn đầu khi 
họ thực sự muôn chia sẻ. Nhóm này còn có tác dụng tố t trong việc 
tạo mở mối quan hệ, tìn h  cảm, chăm sóc lẫn nhau. Bên cạnh đó, 
nhóm quy mô lớn cũng có một sô’ b ấ t lợi như sự quan tâm  chú ý 
đến cá nhân  các thành  viên trong nhóm sẽ ít hơn. N hững trị liệu 
trực tiếp với cá thành  viên ít được thực hiện thường xuyên. Có 
thể  trong nhóm quy mô lớn sẽ có nguy cơ hình thành  các nhóm 
nhỏ chia theo bè phái. Ngoài ra, nhóm sẽ ít tạo cơ hội để tâ’t cả 
các thành  viên được tham  gia. Điều này dễ làm cho thành  viên 
vốn nh ú t nhát, không muôn tham  gia sẽ không tham  gia được 
vào quá trình  nhóm. Và điểm quan trọng là nhóm quy mô lớn 
khó có sự đồng thuận  cao vì vậy, đôi khi làm cản trở việc đạt được 
mục đích của nhóm.

Đối với nhóm quy mô nhỏ lợi th ế  là sự quan tâm, chăm sóc
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nhiều hơn đến với cá nhân thành  viên trong nhóm. Nhân viên xã 
hội có nhiều cơ hội thúc đẩy tương tác của các cá nhân thành 
viên trong nhóm. Với những thành  viên bó mình, hay tách ra 
khỏi nhóm sẽ có nhiều cơ hội khích lệ tham  gia các hoạt động của 
nhóm. Tuy nhiên, nhóm nhỏ lại có những hạn chế việc trao đổi, 
tiếp xúc học hỏi từ  các thành  viên với nhau. Do có ít thành viên 
nên có ít nguồn lực và ý kiến hơn.

B ảng 8. Đ iểm  m ạnh và hạn  chê  
của quy m ô nhóm  lớn và nhỏ

Loại hình 
nhóm

Điểm mạnh Hạn chế

Nhóm quy 
mô lớn

- có nhiều ý kiến, nguồn lực 
và áp lực nhóm mạnh hơn;
- nhiều cơ hội học hỏi từ 
các thành viên nhóm;
- có khả năng thực hiện 
những nhiệm vụ khó khăn, 
phức tạp;
- giảm áp lực trình bày 
nhóm lên cá nhân thành 
viên trong giai đoạn đầu.

- ít cơ hội quan tâm đến 
từng cá nhân thành viên 
nhóm;
- khó khăn hơn trong trị 
liệu cá nhân thành viên 
nhóm;
- ít cơ hội tham gia cho tất 
cả thành viên nhóm;
- có nguy cơ hình thành 
bè phái trong nhóm.

Nhóm quy 
mô nhỏ

- có nhiều quan tâm, chăm 
sóc tới các thành viên 
nhóm;
- khích lệ sự tham gia của 
các thành viên bó mình;
- có nhiều cơ hội trị liệu cá 
nhân thành viên nhóm.

- hạn chế trong việc trao 
đổi, tiếp xúc, học hỏi từ 
các thành viên nhóm;
- có ít ý kiến, nguồn lực 
hơn

Trong quá trình  sinh hoạt nhóm, với một sô' loại hình nhóm 
như nhóm xã hội hoá, nhóm phát triển, hay nhóm nhiệm vụ, có
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thế nhóm có cơ chế mở với các thành  viên mới. Yalom (1995) cho 
rằng  nhóm mở sẽ giúp duy trì được sô" lượng thành  viên của 
nhóm thay th ế  cho những thành  viên thôi không sinh hoạt 
nhóm. Đối với loại hình nhóm có sô"lượng th ân  chủ thường xuyên 
thay đổi ví dụ như nhóm cho những bệnh nhân ở bệnh viện, thì 
việc tạo cơ hội mở để các thành viên tham  gia sẽ giúp nhóm duy 
trì các hoạt động. Sự mở vói các thành  viên mới trong nhóm 
nhiệm  vụ cũng có thể là một lựa chọn tốt khi nhiệm  vụ của nhóm 
trở lên khá phức tạp  và cần những người có đủ sức m ạnh và uy 
tín để hoàn th àn h  nhiệm  vụ hoặc đôi khi là thay  th ế  các thành 
viên khác khi họ không có đủ điều kiện để tham  gia.

Trong nhiều trường hợp, nhóm công tác xã hội loại hình 
nhóm đóng là loại hình cần được duy trì. Ví dụ như nhóm tr ị liệu 
thì sô" lượng th àn h  viên cần phải ổn định và đảm bảo mọi thành 
viên tham  gia đầy đủ các buổi làm việc nhóm th ì nhóm mới có 
thể đạt được k ế t quả. Hay vói nhóm giáo dục, cũng có thể phải 
yêu cầu các th àn h  viên phải theo từ  đầu đến cuối quá trìn h  giáo 
dục của nhóm. B ất cứ một sự thay đổi nào về nhân  sự của nhóm 
sẽ mang lại khó khăn  cho các thành viên còn lại. Vì nhân viên xã 
hội phải nhắc lại quá trình  giáo dục, hay các thành  viên khác 
phải chờ thành  viên mới theo kịp tiến độ của nhóm. Nói tóm lại, 
việc quyết định có tạo cơ hội mở cho các thành  viên khác không 
cần được nhân  viên xã hội cân nhắc dựa trên  nhu cầu, cách thức 
sinh hoạt và mục đích của nhóm và phân tích những điểm lợi và 
hạn chế của cách thức mở này.

1.4. Đ inh hưởng cho các thành viên trong nhóm
1.4.1 Thông tin  về nhóm và tiến trình hoạt động nhóm
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Sau khi các thành  viên trong nhóm đã được tuyển chọn, việc 
tiếp theo nhân viên xã hội cần thực hiện là đưa ra những định 
hướng ban đầu cho các thành  viên. Thông thường trong các 
nhóm can thiệp thì nhân viên xã hội sẽ có thể có định hướng 
ngay trong buổi phỏng vấn lấy thông tin ban đầu. Tuy nhiên, 
nhân viên xã hội có thể nhóm họp các thành  viên lại để trình  bày 
định hướng ban đầu như những thông tin  về nhóm, cho xem cách 
thức hoạt động của các nhóm trước đây qua băng video (nếu có 
và được phép chia sẻ) với mục đích để các thành viên trong nhóm 
hiểu được mục đích của nhóm và làm quen với các tiến trình 
nhóm của họ sẽ trả i qua. Tiếp theo, nhân viên xã hội sẽ giải thích 
rõ hơn tiến trình  nhóm.

Bên cạnh đó, nhân viên xã hội sẽ giúp giải đáp những thắc 
mắc của các thành  viên về nhóm, các hoạt động sẽ diễn ra  trong 
các giai đoạn sinh hoạt nhóm. N hân viên xã hội cũng cần dành 
thời gian giải thích về cách thức quản lý và nhiệm vụ của nhân 
viên xã hội, của người trưởng nhóm (nếu có) và sự tham  gia của 
các thành  viên trong nhóm.

Ở phần định hướng ban đầu, nhân viên xã hội chỉ cung cấp 
khái niệm rấ t chung về tiến trình  nhóm để các thành viên hình 
dung được một cách khái quát về những giai đoạn họ sẽ tham 
gia. Các thành  viên nhóm sẽ thảo luận và quyết định quy trình 
hoạt động cụ thể, chi tiế t ở bước công việc sau.

1.4.2 Đ ánh giá lại nhu cầu thân chủ

Một trong những nội dung khác cũng cần được thực hiện 
trong bước định hướng là xem xét lại liệu những nhu cầu của 
thân chủ có phù hợp với mục đích của nhóm hay không. Đây 
không phải là hoạt động thừa. Vì sau khi được định hướng, các
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thành viên nhóm có thêm  thông tin  để đi đến quyết định cuối 
cùng tham  gia nhóm. Để thực hiện hoạt động này, nhân viên xã 
hội phải quan sát, thu  thập  thông tin  về thân  chủ, sự cam kết và 
các điều kiện thực tiễn  để thân  chủ có thể tham  gia vào các hoạt 
động nhóm. Nhũng khó khăn làm  cản trỏ thân  chủ tham  gia 
cũng cần được xem xét và thảo luận  cách tháo gỡ để khi nhóm đã 
thực sự đi vào hoạt động thì các th àn h  viên đều có thể tham  gia. 
Nếu như thân  chủ cảm thấy không phù hợp, họ có thể  rú t lui ở 
giai đoạn này khi nào có nhóm phù hợp sẽ tham  gia.

1.5 Thoả th u ậ n  nhóm

T huật ngữ thoả th u ận  tiếng Anh là “Contract”. Theo từ  điển 
Anh Việt “Contract” là hợp đồng/giao kèo hay khê ước. Tuy nhiên 
xét ở góc độ chuyên môn công tác xã hội, th u ậ t ngữ này được hiểu 
là những thoả thuận  nhóm.

Trong giai đoạn chuẩn bị và th àn h  lập nhóm này. nhân viên 
xã hội sẽ bắ t đầu công việc thoả th u ận  chỉ giới hạn  về cách thức 
làm việc, thực hiện các hoạt động nhóm ở giai đoạn đầu. Có hai 
việc cần đạt được thoả thuận  thứ  nhâ't là thoả thuận  về cách thức 
làm việc nhóm và thứ hai- là thảo thuận  về những mục tiêu của 
cá nhân  th àn h  viên.

1.5.1 Thoả thuận về cách thức làm  việc nhóm

Thoả thuận  đầu tiên cần phải đề cập đến là về cách thức sinh 
hoạt nhóm, những quy định các th àn h  viên cần tuân  theo, số lần 
sinh hoạt trên  tuần , thòi gian, địa điểm. Trong nhóm can thiệp, 
tr ị liệu cho các cá nhân  có vấn đề phức tạp  theo gợi ý của 
Toseland, thòi gian trung  bình của cuộc họp nhóm nên để từ 30
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đến 45 phút. Còn vổi nhóm hỗ trợ hay phát triển có thể kéo dài 
từ 1 tiếng đến 2 tiếng, v ề  tần  xuất hoạt động của nhóm thì nên 
sinh hoạt 01 buổi/tuần. Theo kinh nghiệm, nội dung thoả thuận 
về quy định cần thực hiện trong quá trình  sinh hoạt nhóm càng 
cụ thế càng tốt: ví dụ như quy định về giờ giấc, tham  dự tấ t các 
các buổi làm việc nhóm, thực hiện những nhiệm vụ được giao, 
thực hiện phân công công việc của nhóm, tham  gia nhiệt tình vào 
các hoạt động thảo luận, trình  bày, sắm vai....

Trong sinh hoạt nhóm công tác xã hội không thể nhắc đến 
vai trò của người trưởng nhóm. Người trưởng nhóm có thể là 
nhân viên xã hội hoặc là một thành  viên được nhóm tín  nhiệm 
bầu. Vì vậy, trong quy định cần nêu rõ vai trò và trách nhiệm 
của người trưởng nhóm từ  việc chuẩn bị cho cuộc họp (tài liệu, 
liên hệ thu xếp địa điểm...), điều phôi sinh hoạt nhóm hay tham  
gia vào giải quyết những xung đột của các thành  viên trong 
nhóm. Hoặc cùng cộng tác hướng dẫn nhóm dưới sự hỗ trợ và chỉ 
dẫn của nhân  viên xã hội trong trường hợp trưởng nhóm là một 
thành viên của nhóm. Việc thực hiện thoả thuận  này có thể là 
thoả thuận  bằng miệng trong nhóm với nhau, nhưng cũng có thể 
là thoả thuận  bằng văn bản. Cách tốt nhất để các thành viên nhớ 
và nhắc nhở họ thường xuyên là ghi lại và dán ở địa điểm sinh 
hoạt nhóm.

1.5.2 Thoả thuận về các mục tiêu cá nhân

Việc thoả thuận  về các mục tiêu cá nhân ở giai đoạn này chủ 
yếu nhằm  giúp các cá nhân định hướng được mục tiêu giải quyết 
vấn để của mình nằm  trong định hướng mục đích hỗ trợ chung 
của nhóm. Thông qua việc đưa ra những thoả thuận  về mục tiêu
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cá nhân, các thân  chủ sẽ hiểu rõ hơn vê mục đích tham  gia nhón 
của mình. Quan trọng hơn là giúp cho các thành  viên nhóm thấj 
được những mục tiêu cá nhân  của họ đem lại lợi ích phát triểr 
chung cho cả nhóm.

1.6 Chuẩn bị m ôi trường

Công tác chuẩn bị môi trường bao gồm chuẩn bị về cơ sở vật 
chất phục vụ cho sinh hoạt, thu  xếp những hỗ trợ đặc biệt cho 
một sô" thành  viên có khó khăn như bị khuyết tậ t, sức khoẻ quá 
ốm yếu và chuẩn kinh  phí duy trì hoạt động cũng như các nguồn 
lực khác hỗ trợ cho tiến  trìn h  nhóm.

1.6.1 Chuẩn bị cơ sỏ vật chất

C huẩn bị về cơ sở v ậ t chất bao gồm việc chọn địa điểm, phòng 
sinh hoạt, không gian, cách bài trí, sắp đặt trong phòng làm  thê 
nào để tạo được bầu không khí ấm cúng, an toàn và thoải mái 
cho các thành  viên trong nhóm. Khi chọn địa điểm nhân  viên xả 
hội nên tính  toán đến sự tiện  lợi về việc đi lại cho các thành  viên 
trong nhóm. Không nên chọn ở những nơi quá khó tìm, không có 
phương tiện giao thông công cộng đi qua hay phải qua quá nhiều 
lần  chuyển đổi phương tiện.

Theo kinh nghiệm  th ì diện tích của nơi sinh hoạt có ảnh 
hưởng rấ t nhiều đến sự di chuyển và tham  gia của các thành 
viên vào các hoạt động của nhóm. Với những phòng nhỏ sẽ tăng 
cường sự gần gũi, giảm cảm giác tách biệt, tạo cảm giác an toàn, 
ấm cúng. Những căn phòng như th ế  nàv rấ t  phù hợp với những 
nhóm trị liệu mà th ân  chủ đã trả i qua những sang chấn về tâm 
lý hay những khủng hoảng đã trả i qua thời kỳ khó khăn, bị tách
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biệt, cô lập và thu  mình. Tuy nhiên, không nên chọn căn phòng 
quá nhỏ vì nếu nhóm có một sô" hoạt động sẽ khó thực hiện được 
vì không có đủ khoảng không. Hơn nữa phòng nhỏ tạo cảm giác 
ngột ngạt, khó chịu và mệt mỏi cho các thành viên. Còn với căn 
phòng rộng sẽ rấ t  phù hợp với thân chủ là trẻ em khi các em cần 
có khoảng không để chạy nhảy, vui chơi và tham  gia các hoạt 
động. Vì đặc điểm của trẻ  em là các em sẽ học được rấ t nhiều 
thông qua việc tham  gia vào các trò chơi có định hướng. Với một 
sô" loại hình nhóm giải tr í hay xã hội hoá, địa điểm họp nên chọn 
phòng tương đốì rộng và thoáng.

Trong khi sắp xếp, nhân viên xã hội phải rấ t nhạy cảm với 
những yêu cầu đặc biệt của một hoặc một số  thành viên trong 
nhóm. Ví dụ như với những thành viên khuyết tậ t vận động 
dùng đến xe lăn thì căn phòng phải tương đôi rộng đê thành viên 
của nhóm sử dụng xe lăn có thể di chuyển linh hoạt và tham  gia 
được các hoạt động của nhóm. Bên cạnh đó, cần để ý đến lối đi, 
nhà vệ sinh và sự tiện lợi tiếp cận tới các dịch vụ chăm sóc sức 
khoẻ. Điều này rấ t quan trọng với những thành  viên có vấn đề 
về sức khoẻ.

Tại địa điểm họp, khi chuẩn bị nhân viên xã hội cần lưu ý 
đến sự bố trí, sắp xếp của các đồ đạc trong phòng như loại ghế 
ngồi, đèn, trạng  trí làm  th ế  nào các thân  chủ cảm nhận được sự 
thoải mái, án toàn, ấm cúng và thân  thiện.

Như vậy, việc chuẩn bị địa điểm họp cần chú ý đến sự tiện 
lợi dễ đến và về, phòng họp cả kích cỡ và sắp đặt đồ đạc bên trong 
đảm bảo an toàn, tiện lợi và tạo bầu không khí an toàn, thoải 
mái và ấm cúng. Trong thời đại công nghệ thông tin  hiện đại như
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hiện nay, việc sử dụng nhũng phương tiện thông tin tiên tiến đã 
được áp dụng vào sinh hoạt nhóm ví dụ như thông qua các hình 
thức telephone conference- họp qua điện thoại, họp qua video 
trực tuyến - khi tấ t  cả các th àn h  viên có thể nghe nhau nói và 
nhìn thây  nhau. Hay công cụ in te rne t đã được sử dụng trong một 
sô" cuộc họp nhóm. Như vậy, th ì những vấn đề chuẩn bị về cữ sở 
vật chất lại có khác ví dụ như nếu sử dụng in ternet thì phải đảm 
bảo các th ân  chủ đều tiếp cập in te rn e t hay địa điếm thực hiện 
các tọa đàm  điện thoại hay qua video trực tuyến.

1.6.2 Chuẩn bị k ế  hoạch tài chính

N hân viên xã hội cũng cần có kế hoạch chuẩn bị các nguõn 
hỗ trợ tà i chính cho những hoạt động bắt buộc phải có một khoản 
kinh phí n h ấ t định mới thực hiện được. Đơn cử như việc phô tô 
tài liệu, văn phòng phẩm  cho các buổi sinh hoạt. Đê thực hiện 
được việc này một cách chính xác, nhân  viên xã hội phải xác định 
khoản kinh phí cần có để thực hiện các hoạt động của nhóm. Từ 
đó tìm kiếm các nguồn tà i trợ cho hoạt động của nhóm. Ví dụ như 
với những nhóm trẻ  em lang thang, có thể tìm  kiếm từ  những dự 
án hỗ trợ trẻ  em lang thang, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 
hay Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc... Với một sô nhóm can thiệp, 
có thể các th àn h  viên sẽ có đóng góp chi phí n h ấ t định nếu các cá 
nhân tự nguyện đóng góp. Tuy nhiên, chủ yếu các nguồn tài 
chính là từ  việc tìm  kiếm các nhà tà i trợ, một sô" quỹ do nhóm 
đứng lên đảm  nhiệm. Với nhóm nhiệm  vụ, các thành  viên có the 
huy động từ  các nguồn tà i trợ hoặc tự  đóng góp. Nói tóm lại việc
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chuẩn bị môi trường cho hoạt động nhóm không thê thiếu được 
việc cân nhắc xem xét tính  khả thi của các nguồn tà i chính hỗ 
trợ.

1.7 V iết để xuất nhóm

Bước công việc cuối cùng của giai đoạn chuẩn bị là viết đề 
xuất nhóm để xin phê duyệt hoạt động nhóm, xin tài trợ hoặc hỗ 
tĩ>ợ quá trình  hoạt động của nhóm. Đây gần như là công việc bắt 
buộc để nhóm được phép hoạt động, đặc biệt khi nhóm chúng ta 
muốn thành lập dưới sự quản lý của một sơ sở, trung  tâm  hay 
một tổ chức. Bản kế  hoạch đề xuất này cần nêu rõ mục đích, mục 
tiêu, đối tượng hưởng lợi, phương pháp thực hiện, kết quả và 
những yêu cầu hỗ trợ. Corey và Corey (2000) đã đưa ra  một bản 
danh mục gồm 14 vấn đề cần rấ t  đầy đủ và bao quát những nội 
dung cần phải làm rõ trong một bản đề xuất kế  hoạch để cho bản 
đê xuất đó thuyết phục được đơn vị thẩm  quyền cho phép hoạt 
động nhóm.

1) Loại hình nhóm sẽ là loại hình nào? Nhóm phát triển cá 
nhân hay nhóm tr ị liệu những thành  viên có những rối nhiễu? 
Nhóm dài hạn hay ngắn hạn?

2) ĐỐI tượng của nhóm là ai? Cho một nhóm thân  chủ nào đó 
hay những thân  chủ cụ thể cần hỗ trợ giải quyết vấn để cá nhân?

3) Những mục đích của nhóm là gì?

4) Tại sao lại cần thành  lập nhóm?

5) Những giả thuyết đằng sau đề xuất là gì?

6) Ai sẽ là người lãnh đạo nhóm? Người lãnh đạo nhóm cần 
có những phẩm  chất, năng lực gì?
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7) Quá trình  đánh giá và tuyển thành  viên nhóm như thê 
nào?

8) Nhóm gồm bao nhiêu thành  viên? Nhóm sẽ gặp gỡ tại 
đâu? bao nhiêu lâu một lần gặp?

9) Các thành  viên tương lai của nhóm được chuẩn bị như thê 
nào trước khi tham  gia vào nhóm? Nhóm cần th iế t lập được 
những quy định nào?

10) Kết cấu của nhóm như th ế  nào? Sẽ sử dụng những kỹ 
th u ậ t nào duy trì kết cấu nhóm?

11) Làm th ế  nào để kiểm soát những rủ i ro có thể xảy ra do 
một sô" thành  viên trong nhóm gây nên? Cách thức cảnh báo về 
những rủi ro này?

12) Cách thức đánh giá kế  hoạch? Cách thức theo dõi tiến trình?

13) Những chủ đề gì sẽ được khám  phá trong nhóm? và

14) Chúng ta  mong đợi những diễn tiến  gì trong các giai đoạn 
của nhóm? Vai trò  của người lãnh đạo trong mỗi giai đoạn? 
Những vấn đề gì có thể  xảy ra  và xử lý những vấn đề này như 
th ế  nào? (trang 77,78).

Bên cạnh đó, bản đề xuất cần trình  bày được những yêu cầu 
hỗ trợ để nhóm có thể duy tr ì và sinh hoạt.

Để một bản đề xuất kế hoạch hoạt động dễ được phê duyệt 
th ì nhân viên xã hội nên chú ý một sô" điểm sau: kê" hoạch có đầy 
đủ thông tin; viết mạch lạc, cô đọng và toát lên được ý nghĩa và 
mục tiêu, những lợi ích đem lại cho thân  chủ. Tuy nhiên độ dài 
của bản kế hoạch chỉ nên để 2 đến 3 trang  giây A4 không nên 
viết dài hơn.
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Như vậy, ở giai đoạn chuẩn bị, lập kế hoạch hoạt động nhóm, 
nhân viên xã hội có rấ t nhiều việc cần quan tâm, công tác kiểm 
soát kỹ càng sẽ tạo điều kiện thuận  lợi cho công việc của nhóm 
sau này. Quá trình chuẩn bị và xây dựng kế hoạch cần bám sát 
mục đích của nhóm, nhu cầu của các thành viên và yêu cầu của 
nhiệm vụ. Tuv nhiên, trong quá trình  thực hiện thực tiễn, sẽ có 
những thay đổi nhấ t định để phù hợp với hoàn cảnh và sự thuận 
lợi cho tiến độ công việc và quan trọng hơn là đảm bảo được hoàn 
thành mục tiêu hỗ trợ của phương pháp công tác xã hội nhóm. 
Quá trình  chuẩn bị và lên kế  hoạch tốt đảm bảo cho sự thành 
công sau này của nhóm như ông cha ta đã nêu “Chuẩn bị tốt là 
giành được 50% thành  công”.

Khi nhóm đã được chuẩn bị đầy đủ và kế hoạch được duyệt, 
các thành  viên trong nhóm được chính thức mời sinh hoạt nhóm. 
Đây bắt đầu chuyển sang giai đoạn tiếp theo của tiến trình 
nhóm: Giai đoạn nhóm bắt đầu hoạt động.

II. GIAI ĐOẠN NHÓM BẮT ĐAU HOẠT ĐỘNG
Giai đoạn nhóm bắt đầu hoạt động là giai đoạn các thành 

viên trong nhóm bắt đầu có những buổi sinh hoạt chung. Giai 
đoạn này là giai đoạn khó khăn của công tác xã hội nhóm bởi vì 
vào thời điểm mới bắt đầu các hoạt động chung này, các thành 
viên nhóm có những thăm  dò, tìm hiểu nhau. Và đặc biệt là họ 
có những kỳ vọng rấ t lớn vào nhóm, và với những thành viên 
khác, đặc biệt là vào nhân viên xã hội với vai trò là người điều 
phối hay người trưỏng nhóm và/ hoặc vào người trưởng nhóm là 
thành viên của nhóm. Đây là một hiện tương tâm  lý phổ biến và 
thường diễn ra  trong giai đoạn thứ  hai của chặng đường phát
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triển nhóm, giai đoạn “bão táp”. Vì vậy, với các hoạt động của 
nhóm, các thành  viên đôi khi còn lưỡng lự khi thực hiện theo các 
chỉ dẫn của nhân viên xã hội hoặc của người trưởng nhóm. Các 
thành  viên trong nhóm sẽ có những động thái tìm hiểu, thăm  dò 
về nhân viên xã hội và các thành  viên khác trong nhóm. Họ có 
thế giữ thái độ thăm  dò và đôi khi có những lo lắng, e ngại trong 
một thời gian nhấ t định. Do vậv, để giải toả được trạn g  thá i tâm  
lý này, nhiệm vụ chính và quan trọng của nhân viên xã hội là 
giúp các thành  viên làm  quen vói cách thức làm việc với nhau 
trên  tinh  th ần  hợp tác và hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, 
nhân  viên xã hội cần cố gắng tạo ra  bầu không khí cởi mỏ, chan 
hoà, tin  cậy và tôn trọng giữa các thành viên trong nhóm. 
Toseland và Rivas (1998) đã đưa ra  những mục tiêu mà nhóm 
phải đạt được tương ứng với mười hoạt động cần thực hiện trong 
giai đoạn này như sau:

+ Giới thiệu các th àn h  viên trong nhóm

+ Xây dựng mục đích của nhóm

+ Xác định mục tiêu

+ Thảo luận và đưa ra  giới hạn để bảo m ật thông tin  của 
nhóm

+ Giúp các th àn h  viên trong nhóm cảm thấy họ là một phần 
của nhóm

+ Hướng dẫn sự p h á t triển  của nhóm

+ Làm cân bằng giữa nhiệm vụ và những khía cạnh về tình 
cảm và xã hội của tiến  trìn h  nhóm

+ Thoả thuận  các công việc của nhóm
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+ Khích lệ động cơ của các thành  viên thực hiện mục tiêu 
đề ra

+ Dự đoán về những cản trở, khó khăn để có thể đạt được 
mục tiêu của cá nhân thành  viên trong nhóm và của nhóm.

2.1 Giới th iệu  các th àn h  v iên  tron g  nhóm

Để nhóm có thể bắt đầu sinh hoạt, công việc đầu tiên nhân 
viên xã hội cần hướng dẫn các thành  viên nhóm thực hiện là giới 
thiệu các th àn h  viên với nhau và vổi nhóm. Khi tấ t cả các thành 
viên có m ặt tại buổi họp nhóm và nhóm đã ổn định có thể bắt đầu 
làm việc th ì nhân  viên xã hội sẽ bắ t đầu điều phối các thành viên 
giới thiệu với nhau. Việc giới thiệu này sẽ giúp các thành viên 
biết sơ qua về nhau, chia sẻ những quan tâm  chung và bắt đầu 
tạo dựng sự tin  cậy. Thông thường, có thể chúng ta thấy việc giới 
thiệu các th àn h  viên là tương đôi đơn giản, tuy nhiên, đê phần 
giới thiệu thực sự gây được ấn tượng và hiệu quả với các thành 
viên thì mỗi cá nhân nhân  viên xã hội cần xem xét nội dung cần 
giới thiệu và lựa chọn cách thức giới thiệu phù hợp với thân  chủ 
và bôi cảnh của nhóm. Ở phần Giới thiệu này, nhân viên xã hội 
cần giới thiệu về mình một cách cởi mở. Đặc biệt là trình  bày cụ 
thể hơn về mục đích hỗ trợ của nhóm và nhiệm vụ của mình. Việc 
này nhằm  giúp các thành  viên hiểu rõ mục đích hỗ trợ và động 
cơ giúp đỡ của nhà chuyên môn công tác xã hội. Bên cạnh đó làm 
giảm những hoài nghi, lo lắng và e ngại về những vấn đề họ đang 
đôi mặt có thực sự được quan tâm  và hỗ trợ giải quyết hay không.

2.1.1 N hững nội dung cần giới thiệu

Ngav từ  đầu phần giới thiệu, nhân viên xã hội cần định
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hướng những nội dung cần giới thiệu là gì. Đầu tiên là những 
thông tin  chung về cá nhân. Với văn hóa người Việt, th ì có thể 
giới thiệu tên, tuổi, nơi ở, hoàn cảnh gia đình (điều này tùy thuộc 
vào thành  viên có muốn chia sẻ hay không, không được bắt ép). 
Tiếp theo là nói về những nhu cầu. mong muốn cá nhân khi đến 
vổi nhóm. Tuỳ thuộc vào loại hình nhóm và mục đích của nhóm 
mà nhân viên xã hội có thể gợi ý những nội dung nào khác cần 
giới thiệu. Ví dụ như với nhóm hỗ trợ người nghiện ma tuý hoà 
nhập với cộng đồng có thể đề xuất nói về cảm nghĩ, nhu cầu cá 
nhân với kỳ thị, phân biệt đốỉ xử, nhu cầu hỗ trợ giữa các thành 
viên trong nhóm với nhau... Với nhóm nhiệm vụ có thể giới thiệu 
lĩnh vực chuyên môn, vị tr í công tác để mọi người xem đó là 
nguồn lực hỗ trợ nhóm có thể thực hiện được nhiệm vụ được giao. 
Tuy nhiên, ở lần  đầu này không nên quá kỳ vọng vào việc cỏi mỏ 
đưa ra  thông tin  đặc biệt là những thông tin riêng tư  và vấn đề 
các thân  chủ đang phải đối mặt.

Nhìn chung, phần giới thiệu là sự khởi đầu cho sự tương tác 
đầu tiên của nhóm, nên những thông tin  đem ra  giới thiệu cần 
có những điểm tương đồng. N hàn viên xã hội cần điều phôi các 
thành  viên chia sẻ những điểm tương đồng trước. Việc này tạo ra 
cho các thành  viên có cảm giác dễ chịu ban đầu với nhau. Quan 
trọng hơn là phá t triển  sự gắn kết giữa các thành  viên. Thông 
thường, với nhiều thành  viên đặc biệt là những người gặp phải 
những khó khăn về tâm  lý xã hội. trước khi đến vói nhóm cảm 
thấy dường như chỉ có mỗi mình mình có vấn đề như th ế  và mình 
th ậ t đơn độc trong việc giải quyết vấn đề, không ai có hoàn cảnh 
giông như mình. Cũng vì thế, họ thường thu mình và có thái độ
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tự ti. Khi họ gặp những người có một sô" vấn đề như mình ở nhóm 
họ sẽ thay đổi suy nghĩ và thái độ. Các thành  viên trong nhóm 
sẽ phần nào xoá bỏ được những cảm giác cô đơn và có được cảm 
giác được hỗ trỢ thông qua sự cởi mở, thân  thiện ban đầu này.

Còn với nhóm nhiệm vụ, những thành  viên có thê tới từ 
nhiều đơn vị khác nhau, họ cùng chung nỗi niềm mong muôn 
giúp đỡ, hỗ trỢ thân  chủ. Khi họ được nhóm lại với nhau, sức 
mạnh sẽ được tăng lên nhiều vì xung quanh họ là những người 
cùng chí hướng, chia sẻ mong muôn giúp đỡ. Và để quá trình này 
thật sự diễn ra  hiệu quả thì tiến trình  giới thiệu các thành viên 
cũng cần thực hiện trong không khí đoàn kết và chia sẻ. Tuy 
nhiên, có sự khác biệt hơn so với nhóm can thiệp, với nhóm 
nhiệm vụ ở bước công việc này, các thành viên sẽ có sự chủ động 
hơn trong giao tiếp và vì th ế  vai trò của nhân viên xậ hội sẽ đỡ 
hơn nhiều.

2.1.2 Cách thức giới thiệu các thành viên trong nhóm

Nhân viên xã hội có thê xem xét là lựa chọn một trong sô các 
cách giới thiệu như sau: Cách thứ nhất là cả nhóm ngồi thành 
hình tròn và nhân  viên xã hội tự đứng lên giói thiệu làm mẫu 
trước sau đó thoả thuận  dành quyền tự giới thiệu cho các thành 
viên giới thiệu về mình, nhân viên xã hội hỏi ý kiến các thành 
viên nên bắt đầu từ  đâu. Vổi mỗi lần từng thành viên giới thiệu, 
đế tạo không khí có thê thoà thuận là cả nhóm sẽ vỗ tay. VỚI cách 
giới thiệu thê' này. phần giới thiệu của nhân viên xã hội ríít quan 
trọng vì với vai trò là người giới thiệu làm mẫu cho các thành 
vicn khác làm theo. Nêu như nhân viên xã hội mong muôn có sự 
cởi mở. tin cậy, họ có thô thố lộ một số chia se vấn đề cá nhân.
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Nhân viên xã hội luôn chú ý đến việc duy trì sự tự  nhiên và bầu 
không khí ấm áp, không nên gây áp lực căng thẳng  cho các thành 
viên trong nhóm.

Cách thứ  hai là chia thành  nhóm theo cách là đếm hoặc 
chuẩn bị một số  câu thơ, ngạn ngữ dân gian cắt ra  thành  các 
phần phân chia khác nhau và để mỗi thành  viên n h ặ t một mảnh 
giấy, ghép lại và tìm  các thành  viên trong nhóm của mình. Sau 
đó nhóm họp lại tự  làm quen, bàn về nội dung cần giới thiệu và 
sau đó giới thiệu về nhóm nhỏ của m ình trước toàn thể nhóm. 
Cách thức này có thể đem lại sự hứng khởi và gắn kết ban đầu 
giữa một sô" thành  viên trong nhóm.

Cách thức giới th iệu  khác là nhân viên xã hội hoặc trưởng 
nhóm tạm  thòi sẽ đứng lên giới th iệu  các thành  viên. Tuy nhiên, 
cách giới thiệu này không phải là cách làm hay. Vì theo hình 
thức giới thiệu này, ngay từ  đầu, các thành  viên nhóm có thể có 
cảm giác không được chia sẻ và trách nhiệm  dồn hết lên một 
người giới thiệu. Bên cạnh đó, rấ t  có thể nếu như trong quá trình 
giới thiệu, người giới thiệu đưa ra  thông tin  không đúng vổi 
mong muốn của các thành  viên, sẽ làm cho họ không hài lòng, 
thậm  chí họ còn nghĩ là bị xúc phạm . Cách làm này chỉ nên áp 
dụng với trường hợp cá nhân  có khó khăn trong diễn đạt bằng 
ngôn ngữ. Và như vậy họ cần trợ giúp của nhân  viên xã hội và 
người trưởng nhóm.

Trong giai đoạn này, Toseland và Rivas (1998) đưa ra  một số 
vấn đề nhân  viên xã hội cần chú ý. Thứ n h ấ t là, quan sá t và động 
viên tấ t cả các thành  viên làm quen với nhau kể cả thành  viên 
đã quen nhau từ  trước hay th àn h  viên lạ để trán h  việc có một sô 
thành  viên trong nhóm đã quen nhau từ  trước đến nay lại gặp
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nhau ở nhóm hình thành  nhóm riêng và không giao tiếp với các 
thành viên khác trong nhóm. Vì thông thường, khi gặp nhau ở 
một nhóm một số  thành viên đã quen nhau có xu hưóng rấ t tự 

< nhiên nhóm lại và nói chuyện với nhau và quèn mất phải làm 
quen và giao tiếp vối những thành  viên khác. Như vậy những 
thành viên lạ sẽ cảm thấy bị cô lập và yếu thê hơn. Việc này sẽ 
ảnh hưởng đến tâm  lý tham  gia nhóm của họ sau này. Thứ hai 
là, nhân viên xã hội cần dành một khoảng thời gian nhât định để 
xây dựng lòng tin  và thiếp lập quan hệ vổi nhóm. Nếu như nhóm 
trước đây đã được hình thành  và các thành viên đã quen vói cách 
điều hành và ứng xử của đồng nghiệp trưóc đó thì thòi gian cho 
hoạt động này sẽ ít hơn. Trong trường hợp này, người nhân viên 
xã hội cần xem việc tìm  hiểu thông tin từ trước về nhóm, người 
trưởng nhóm và cách thức giao tiếp trước đây là những thông tin 
quan trọng để duy tr ì giao tiếp hiệu quả ở lần đầu sinh hoạt 
nhóm. N hân viên xã hội cũng cần chú ý đến khâu tổ chức giới 
thiệu sao cho gọn gàng, trôi chảy đế ban đầu tạo cho các thành 

; viên trong nhóm niềm tin  về hiệu quả sau này của quá trình 
hoạt động nhóm.

2.2 Xây dựng m ục đ ích  của nhóm

Ngay sau phần giới thiệu về các thành viên trong nhóm, 
nhân viên xã hội cùng các thành  viên nhóm xây dựng mục đích 
của nhóm. Thông thường, mục đích mang tính bao quát. Mục 
đích sẽ dần đạt được thông qua các mục tiêu cụ thể trong từng 
hoạt động. Ví dụ như mục đích hòa nhập cộng đồng cho những 
người nghiện sau cai sẽ đạ t được thông qua việc hoàn thành các 
mục tiêu cụ thể như xóa bỏ mặc cảm, xóa bỏ kỳ thị phân biệt đối 
xử; hỗ trỢ học nghề và có việc làm; duy trì và phát triển cuộc
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sông...; hay mục đích nâng cao nhận thức cho các chị phụ nữ bị 
bạo lực có thể có được thông qua việc thực hiện tố t các mục tiêu 
như trang  bị kiến thức về quyền phụ nữ, quyền con người, hỗ trợ 
người phụ nữ bị bạo hành  nhìn nhận  lại vấn đề bạo lực.

Mục đích đưa ra  cần ngắn gọn, ngôn ngữ dễ hiểu, dễ nhớ và 
lưu ý nên được diễn đạt một cách tích cực. Việc trìn h  bày mục 
đích theo hướng tích cực dễ thuyết phục các thành  viên trong 
nhóm và có ảnh  hưởng tâm  lý n h ấ t định đến hy vọng và niềm tin 
của th ân  chủ. Mục đích không nên xoáy sâu vào những lo lắng 
và những vấn đề của các th àn h  viên mà nên thể hiện những 
thành  quả có thể  đ ạ t được. Cách nói thông thường khi đề cập đến 
mục đích của nhóm n h ân  viên xã hội có thể dùng để trình  bày 
trước nhóm như: “Sau  khi tham  gia những hoạt động của nhóm, 
các thành  viên sẽ học được/nhận được những kiến thức và kỹ
năng v ề .........  hỗ trự  tự  giải quyết vâ'n đề của mình” hay “Qua
quá trình  trả i nghiệm  nhóm, kỹ năng giao tiếp và .... của các 
thành  viên sẽ được cải th iện ...”.

Bên cạnh đó, để cho mục đích bao hàm  được những mục tiêu 
của các thành  viên trong nhóm, cách thể  hiện mục đích phải rộng 
và bao quát. Tuy nhiên không có nghĩa là mục đích đưa ra  phải 
bao quát tấ t  cả những mục tiêu  của từng cá nhân, mà cần bao 
gồm những mục tiêu  chung chính của tấ t cả các thành  viên trong 
nhóm.

Việc xây dựng mục đích của nhóm như đã phần nào trình 
bày ỏ trên  dựa vào những đánh giá và xác định vấn đề của các 
thành  viên trong nhóm. Bên cạnh đó, nhân viên xã hội phải kết 
hợp với những điểm chung trong mục tiêu của các thành  viên

Trường Đại học Lao động - Xã hội__________________________
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trong nhóm và đảm bảo sự hài hoà với mục đích của cơ quan hay 
tổ chức quản lý. Với các nhóm can thiệp, khi xây dựng mục đích 
cần căn cứ vào những đánh giá có được từ những tiếp xúc ban 
đầu với các thành  viên ở giai đoạn chuẩn bị và những điều kiện 
có thể có được để hỗ trợ nhóm. Còn với nhóm nhiệm vụ, mục đích 
được xác định dựa trên  liên hệ với sự thay đổi nhóm vối tổ chức 
tài trỢ và năng lực của các thành  viên.

Đê các thành  viên có thêm sự tin tưỏng vào các hoạt động và 
tính khả th i của các hoạt động nhóm, nhân viên xã hội có thế bô 
sung thông tin mô tả về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan/tổ chức 
tài trợ/bảo trợ cho hoạt động nhóm. Bao gồm cả những dịch vụ có 
thể hoặc không thể được cung cấp. Với nhóm nhiệm vụ, phần này 
có ý nghĩa quan trọng để các thành viên xác định được những 
nguồn lực và những hạn  chế sử dụng trong quá trình  thực hiện 
nhiệm vụ được giao.

2.3 Xây dựng m ục tiêu  nhóm

Trên cơ sỏ xác định được mục đích của nhóm, nhân viên xã 
hội điều phối và cùng thành  viên triển  khai xây dựng các mục 
tiêu cụ thể của nhóm. Mục tiêu cụ thể chính là từng kết quả cần 
đạt được trong một thời gian nhất định để hướng tới mục đích 
của nhóm. Ví dụ như nếu mục đích của nhóm hỗ trợ cho người 
sau cai nghiện là “Hoà nhập cộng đồng và làm kinh tế  ổn định 
cuộc sông sau 1 năm hoạt động nhóm” thì các mục tiêu cụ thê của 
nhóm có thể là: “100% thành  viên nhóm không còn mặc cảm tự 
ti thông qua tham  gia vào các hoạt động xã hội của cộng đồng 
trong 3 tháng đầu sinh hoạt nhóm; 80% các hộ gia đình được 
tuyên truyền hiểu người sau nghiện và hỗ trợ họ trong cuộc sông

%
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thông qua p h á t tò rơi tận nhà và phá t thanh  20 phút/tuần trên 
đài truyền  th an h  của cộng đồng về nội dung hỗ trợ người sau cai 
nghiện, tổ chức 3 hoạt động văn hoá giao lưu... sau 6 tháng sinh 
hoạt; 100% th àn h  viên nâng cao kiến thức và kỹ năng làm kinh 
tế  gia đình qua việc trao đổi với các thành  viên sau cai làm kinh 
tế  giỏi, mời chuyên gia về hướng dẫn cách làm kinh tế  gia đình 
hay giới thiệu đi học lớp dạy nghề, hướng nghiệp.... sau 1 năm 
sinh hoạt” N hư vậy là sau khi đạt được những mục tiêu cụ thể 
thì cũng là việc đ ạ t được mục đích của nhóm.

Khi xây dựng mục tiêu, nhân viên xã hội đóng vai trò là 
người điều phôi và để các thành  viên nhóm dưới sự chỉ đạo của 
trưởng nhóm (khi nhóm có trưởng nhóm) chủ động xây dựng. Vì 
hơn ai h ế t các th àn h  viên nhóm là người hiểu về mình, những 
vấn đề của m ình và khả năng có thể  thực hiện được các mục tiêu 
như th ế  nào. N hân viên xã hội chỉ giúp họ nhìn nhận, suy nghĩ 
và xem xét xem các mục tiêu họ đưa ra  có thực sự đúng với nhu 
cầu, khả năng và điều kiện thực hiện không.

Về căn bản, mục tiêu của các cá nhân  trong nhóm được đưa 
ra  dựa trên  quan điểm và cách nhìn nhận của cá nhân các thành 
viên trong nhóm về những vấn đề nào ảnh hưởng đến họ và 
những th àn h  viên khác của nhóm. Toseland đã đưa ra  những 
căn cứ cụ thể như sau:

- Đ ánh giá những nhu cầu của cá nhân  các thành  viên;

- Những cố gắng trước đây trong việc đạt được mục tiêu của Ị
mình; I

- N hững yêu cầu của môi trường, xã hội và gia đình họ đangl
sống; I
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- Đánh giá của cá nhân về khả năng và năng lực của mình;

- Những trả i nghiệm hay ấn tượng của họ về những ảnh 
hưởng của tổ chức/cơ quan quản lý có thể có vổi nhóm (tr.192).

Cách thức xây dựng mục tiêu đơn giản, dễ hiểu và dễ áp
dụng là mục tiêu SMART. SMART là cụm từ  viết tắ t tiếng Anh:
Specific, M easurable, Achievable, Realistic, Timetable.

\

•  Specific- có nghĩa là mục tiêu cần phải cụ thể;

•  M easurable- có nghĩa là mục tiêu phải đo lường được;

•  Achievable- có nghĩa là mục tiêu phải đạt được;

•  Realistic- mục tiêu  phải thực tiễn;

•  Timetable- Mục tiêu phải được thực hiện trong khoảng thời 
gian n h ấ t định.

Nói tóm lại, các mục tiêu cụ thể là kết quả của hoạt động nào 
đó cần đạt được trong thòi gian n h ấ t định nhằm  hoàn thành  mục 
đích. Việc xây dựng các mục tiêu cụ thể càng rõ ràng và dễ đo 
lường sẽ tạo điểu kiện thuận  lợi cho việc đánh giá kết quả các 
hoạt động của nhóm.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, thực tiễn đôi khi khó 
có được sự đồng thuận  về các mục tiêu và mục đích của nhóm đặc 
biệt là vối những thành  viên chưa thực sự tự nguyện và họ là 
những thành  viên thường gây ra áp lực cho nhóm. Vì thế, nhân 
viên xã hội cần lưu ỷ đến một số cách thức quy định để nhóm đạt 
được sự nhấ t trí chung. Ví dụ phân tích cụ thể từng mục tiêu, 
mục đích, những điểm tốt mà sau khi hoàn thành mục tiêu, mục 
đích thì các thành  viên có thể có được. Hay có thể tận  dụng áp 
lực nhóm để thay đổi thái độ của một sô" thành viên trong nhóm.
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2.4 Thảo lu ận  đưa ra n gu yên  tắc  bảo m ật th ôn g  tin  của 
nhóm

Bảo m ật thông tin  là nguyên tắc làm việc tối quan trọng 
trong quá trình  tác nghiệp của người nhân  viên xã hội. Đặc biệt, 
khi nhân viên xã hội hỗ trợ những thân  chủ yếu thế, những 
người có những vân đề được coi là “nhạy cảm và tế  nhị”. Những 
thông tin  về vấn đề này nếu bị tiế t lộ sẽ gây những bất lợi cho 
th ân  chủ và có thể  làm  cho họ rơi vào trạng  thái khủng hoảng và 
tổn thương hơn. Chính vì vậy, trong quá trìn h  hỗ trợ thân  chủ 
thông qua các hoạt động nhóm, nhân  viên xã hội không những 
phải luôn luôn ý thức được nguyên tắc này mà còn giúp cho các 
th àn h  viên trong nhóm hiểu và tu ân  thủ  những quy định về bảo 
m ật thông tin. N hững quy định về bảo m ật thông tin  này sẽ được 
các thành  viên nhóm thảo luận và thông nhất.

Ngay ở giai đoạn đầu, nhân viên xã hội định hướng cho các 
thành  viên thảo luận  về vấn đề bảo m ật thông tin  và nhũng quy 
định về bảo m ật thông tin  của nhóm. Vổi nhóm can thiệp, các 
thành  viên sẽ thảo luận  về những thông tin  được chia sẻ trong 
nhóm được tiế t lộ đến mức nào, ở đâu và ai được phép tiết lộ. 
Điều này sẽ đảm bảo thành  viên tin  tưởng những thông tin  vê 
tình  cảm, trả i nghiệm  sâu sắc của cá nhân hay những lo ngại, 
nguy cơ... không bị rò rỉ ra  ngoài và có thể sẽ gây tổn thương rất 
lớn tới họ và gia đình.

Người nhân  viên xã hội, bên cạnh việc đảm bảo quyền lợi tốt 
nhấ t của thân  chủ cũng cần thực hiện những quy định bắt buộc 
của nghề nghiệp và lu ậ t pháp. Đơn cử như việc nhân viên xã hội 
có thể phải chia sẻ thông tin với người quản lý chuyên môn và
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đồng nghiệp trong các buổi hội thảo can thiệp, hay cung cấp 
thông tin  cho toà án, viện kiểm soát nếu như có yêu cầu. Để 
tránh những rắc rối sau này khi bắt buộc phải tiế t lộ thông tin, 
nhân viên xã hội phải giải thích rõ cho các thành  viên trong 
nhóm về những hạn  chế của bản thân  trong việc bảo m ật thông 
tin. Bản th ân  nhân viên xã hội cũng nắm  rõ chỉ lúc nào thì mổi 
phải cung cấp thông tin  và cung cấp cho ai.

Với những nhóm nhiệm  vụ, việc bảo m ật thông tin cũng được 
coi là vấn đề quan trọng. Vì nhiều lúc những nhiệm  vụ mà nhóm 
thực hiện sẽ động chạm đến quyền lợi hay lợi ích nhấ t định nào 
đó của một số thành  viên trong xã hội. Nếu thông tin  được tiết 
lộ, quá trìn h  thực hiện nhiệm  vụ sẽ trở lên khó khăn và khó có 
thể hoàn thành  đúng kế hoạch.

Nguyên tắc bảo m ật thông tin  và nhũng quy định của nhóm 
về bảo m ật thông tin  là một vấn đề cần có sự quan tâm  thích 
đáng. Vấn đề này không chỉ được đề cập đến trong giai đoạn bắt 
đầu này mà còn luôn được nhắc nhở và thực hiện trong suốt quá 
trình hoạt động của nhóm và trong nhiều trường hợp ngay cả sau 
khi nhóm đã kết thúc, những thông tin lưu trữ  hồ sơ không được 
tiết lộ.

2.5 G iúp các th àn h  v iên  nhóm  cảm  nh ận  họ là m ột 
phần củ a  nhóm

Hoạt động nhóm trong công tác xã hội không phải chỉ hiểu 
đơn thuần  là hoạt động đơn lẻ của cá nhàn các thành viên trong 
nhóm, mà đây là hoạt động tập  thể của toàn thể  nhóm. Ngay từ 
giai đoạn đầu, nhân  viên xã hội cần giúp các thành  viên trong 
nhóm hiểu rõ hoạt động của nhóm là hoạt động của một thực thể
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thông n h ấ t của nhóm và mỗi cá nhân thành  viên trong nhóm là 
một phần không thể tách rời của nhóm. Để giúp các th àn h  viên 
trong nhóm hiếu và cảm nhận được điều này, nhân viên xã hội 
cần có một sô" hoạt động tác động như sau: Giúp các th àn h  viên 
có cảm giác an toàn và thoải mái trong nhóm; Giúp các thành 
viên nhận  biết những điểm tương đồng của các th àn h  viên trong 
nhóm và tôn trọng sự khác biệt của các thành  viên khác; Phân 
tích những điểm m ạnh của sự khác biệt về hoàn cảnh và kinh 
nghiệm  sống đem lại cho nhóm và khích lệ các thành  viên tìm 
hiếu những khác biệt và tiếp nhận quan điểm mới.

2.5.1 Tạo cảm giác an toàn, thoải mái trong nhóm

Để các thành  viên có cảm giác an toàn và thoải mái trong 
nhóm, nhân viên xã hội và trưởng nhóm dưới sự hưóng dẫn của 
nhân viên xã hội cần chú ý tạo dựng niềm tin vổi các th àn h  viên 
và giữa các thành viên trong nhóm. Các thành  viên cần được hỗ 
trợ tạo lập mốì quan hệ, tìm  hiểu và hình thành  sự cảm thông và 
đồng cảm vổi nhau. Bên cạnh đó, nhân  viên xã hội cần chú ý đến 
việc xắp xếp địa điểm, vị tr í  chỗ ngồi, trang  trí địa điểm họp 

* nhóm để góp phần tạo môi trường cho các thành  viên cảm nhận 
được sự an toàn và ấm  cúng.

N hân viên xã hội có thể chia sẻ một số thông tin  riêng tư có 
liên quan để bày tỏ sự chân th ậ t và thực sự cởi mở và cũng để 
làm  m ẫu cho các th àn h  viên khác trong nhóm.

2.5.2 Tìm  kiếm  sự  tương đồng và tôn trọng sự  khác biệt giữa 
các thành viên

Trong giai đoạn đầu sinh hoạt nhóm, theo quy luậ t phát 
triển  của nhóm, thông thường các thành  viên trong nhóm hay
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nảy sinh những vấn đề xuất phát từ  sự khác biệt của các cá nhân 
các thành  viên trong nhóm. Ví dụ như khác biệt về điều kiện, 
hoàn cảnh, thói quen, tính  cách, ngay cả cách diễn đạt, góp ý 
cũng có thế  gây ra  những hiếu lầm không tôn trọng và có những 
xô sát xảy ra  dẫn đến tạo sự tách biệt giữa các thành viên. Đe 
ngàn chặn và hạn chế tình  trạng  này, nhân viên xã hội cần hỗ 
trỢ các th àn h  viên trong nhóm tìm kiếm những điểm tương đồng 
từ những mục đích giải quyết vấn để và hướng dẫn các thành 
viên học cách tôn trọng những khác biệt. Chính vì mỗi cá nhân 
thành viên trong nhóm đều có những khác biệt so với các thành 
viên khác, nên bản th ân  cá nhân đó phải biết tôn trọng những 
khác biệt của các thành  viên còn lại.

2.5.3 Tìm  những điểm m ạnh trong sự  khác biệt của các 
thành viên và giúp thành viên chấp nhận quan điểm mới.

Quan trọng hơn, đế các thành  viên gắn bó với nhau hơn, 
nhân viên xã hội và trưởng nhóm cần giúp các thành viên tìm 
kiếm được những điểm mạnh trong sự khác biệt của mỗi cá nhân 
trong nhóm. Đơn cử như sự khác biệt về tuổi tác: vổi thành viên 
lớn tuổi hơn có thể là lợi th ế  cho các thành  viên nhỏ tuổi hơn học 
hỏi được từ  kinh nghiệm tích luỹ được trong cuộc sống. Hay sự 
khác biệt về văn hoá sống (ủa các thành  viên sẽ có lợi cho các 
thành viên trao đổi, hiểu b 'ế t thêm  về bối cảnh cuộc sống thực 
tế. Từ việc nhìn nhận  được những điểm m ạnh này, các thành 
viên sẽ hiểu được giá trị của sự khác biệt và tính đa dạng trong 
nhóm. Các thành  viên sẽ có những thay đổi trong suy nghĩ và 
cảm nhận sự hiện diện của các thành  viên khác là một phần 
không thể thiếu của nhóm.

Nói tóm lại, nhân  viên xã hội giúp các thành  viên có sự gắn
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kết và có cảm giác tích cực với nhóm để từ  đó mỗi thành  viên sẽ 
tự  cảm thấy  sự gắn kết của họ vổi các th àn h  viên khác và là một 
phần không thể  th iếu  với nhóm.

2.6 Đ ịn h  hư ớng p h át tr iển  củ a  nhóm

Một số tác giả cho rằng  ở giai đoạn đầu nhân  viên xã hội 
không cần hoặc chỉ cần dành ít thời gian cho công việc định 
hướng nhóm. N hững tác giả này cho rằn g  vối nhóm không cần 
th iế t phải đưa ra  b ấ t cứ chỉ dẫn, m à cứ để các th àn h  viên tự do 
tran h  luận  xác định mục đích và các mục tiêu  của nhóm. Những 
hình thức này thường được sử dụng với nhóm thử  nghiệm (T- 
group) và nhóm  p h á t triển  để khuyến khích các thành  viên học 
hỏi về động năng  nhóm và các loại h ình  tương tác giữa các cá 
nhân. Tuy nhiên, theo cách thức này, quá trình  để nhóm tự 
tra n h  luận  sẽ có thể  làm  cho nhóm dễ căng thẳng  và bùng nổ. Vì 
vậy, nhân  viên xã hội cần hết sức chú ý khi dùng cách thức sinh 
hoạt nhóm này.

Cách thức khác được nhân viên xã hội sử dụng là các kỹ 
th u ậ t để hướng dẫn, định hướng nhóm được đánh giá có hiệu quả 
trong việc kiểm  soát các hoạt động nhóm trong giai đoạn nhóm 
b ắ t đầu hoạt động. Đó là cách tiếp cận nhân  văn của Glassman 
và K ạtes (1990) sử dụng kỹ th u ậ t ‘h ình  thành  tiến  trình  tương 
tác và tự bộc lộ của các thành  viên trong nhóm”. Tuy nhiên, 
không nên ép buộc, hoặc kiểm soát các th àn h  viên trong nhóm. 
Bên cạnh đó, việc sử dụng hình thức nhóm có định hướng tổ chức 
trước và giới hạn  thời gian cũng rấ t  hữu ích và thường hay được 
sử dụng trong việc lên kế  hoạch trước buổi sinh hoạt nhóm. Theo 
cách tiếp cận có định hưdng tổ chức trước, nhân  viên xã hội có
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trách nhiệm lớn hơn trong việc xác định mục đích và mục tiêu 
của nhóm và cách thức thực hiện các công việc của nhóm.

2.7 Cân bằng giữa n h iệm  vụ, yếu  tố  tìn h  cảm , xã hội 
của tiến  tr ìn h  nhóm

Một trong những công việc tiếp theo nhân viên xã hội cũng 
cần chú trọng trong giai đoạn đầu là giữ cân bằng giữa nhiệm vụ 
và các yếu tố  xã hội và tình  cảm của tiến trình  nhóm. Nếu như 
nhóm chỉ tập trung  cao độ vào việc phải hoàn thành nhiệm vụ hỗ 
trợ, can thiệp mà không giành thòi gian để quan tâm  đến các yếu 
tô" về xã hội và tình  cảm thì nhóm sẽ hay xảy ra  căng thẳng. Hơn 
nữa, các thành  viên trong nhóm trong môi trường như vậy không 
có cơ hội để giải toả những khúc mắc về tâm  tư, tình cảm và xã 
hội. Ngược lại nếu nhóm chỉ chú trọng vào những hoạt động 
tương tác về khía cạnh xã hội và tình  cảm của các thành viên thì 
nhóm sẽ có gắn bó tình  cảm hơn, nhưng như th ế  thì nhiệm vụ sẽ 
không được hoàn thành  và vâ"n đề chính vẫn ở đó chưa thể giải 
quyết được. Vì vậy, nhân viên xã hội cần xác định rõ tỷ lệ thời 
gian dành cho hai nhiệm vụ chính này. Theo kinh nghiệm, với 
nhóm can thiệp đặc biệt là can thiệp trị liệu về vấn đề tâm  lý, 
tình cảm thì việc dành nhiều thòi gian cho việc chia sẻ tâm  tư, 
tình cảm và chú ý đến khía cạnh xã hội lại hợp lý. Vì đâỵ chính 
là một phần nhiệm  vụ của nhóm can thiệp giúp các thành  viên 
giải toả những khúc mắc về tâm  lý, xã hội. Còn đối với nhóm 
nhiệm vụ, qua nghiên cứu cho thấy khoảng hai phần ba tương 
tác trong nhóm tập trung vào việc phải hoàn thành nhiệm vụ và 
một phần ba tập trung  vào vấn đề xã hội tình cảm, như vậy cho 
phép giải toả căng thẳng và tạo ra  sự hỗ trợ.
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Tóm lại, tuỳ theo loại h ình  sinh hoạt nhóm, trạng  thái và 
vấn đê của các th àn h  viên trong nhóm mà nhân viên xã hội cân 
nhắc nên dành nhiều thòi gian cho hoạt động hướng tới hoàn 
thành  mục tiêu hay tập  tru n g  vào những vấn đề xã hội và tình 
cảm.

2.8 T hoả th u ận  các côn g  v iệc  của  nhóm

Khác với giai đoạn chuẩn bị, thoả th u ận  nhóm ở giai đoạn 
bắt đầu này tập  tru n g  và những thoả thuận  về, trách nhiệm, 
phân 'tồng công việc, những quy định cụ thể giữa nhân viên xã 
hội và các th àn h  viên trong nhóm. Thoả thuận  các công việc của 
nhóm cần được nhìn  nhận  dưới gốc độ giữa nhóm và tổ chức; 
nhóm và nhân viên xã hội; nhóm và các thành  viên và nhóm ỏ 
đây được hiểu là sự thống n h ấ t của toàn thể  các cá nhân như một 
chủ thể không phải là từng cá nhân  cộng lại. Điều này có nghĩa 
là thoả thuận  của nhóm phải được căn cứ vào mục đích, mục tiêu 
và lợi ích tổng thể của nhóm.

Thoả thuận  đầu tiên  là thỏa thuận  giữa nhóm và tô chức. 
Thoả th u ận  này nhằm  vào các quy định, quy trình  hoạt động 
nhóm đáp ứng và phù hợp với cơ quan, tổ chức tà i trợ. Những 
thoả thuận  này cần nêu rõ những điều khoản các bên tham  gia 
là nhóm và tô chức cần có trách  nhiệm  thực hiện.

Thoả th u ận  tiếp theo giữa nhóm và nhân  viên xã hội. Đây là 
những quy định về trách  nhiệm, vai trò của nhân  viên xã hội với 
nhóm. Ví dụ như nhân viên xã hội có trách nhiệm  điều phối hoạt 
động nhóm hay có trách  nhiệm  đề đạt nguyện vọng của nhóm lên
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tổ chức. Và những quy định về nguyên tắc các thành viên nhóm 
cần thực hiện đối với người nhân viên xã hội. Đơn cử như nguyên 
tắc khi nhân viên xã hội yêu cầu tham  gia vào hoạt động nhóm, 
tất cả các thành  viên đều phải cam kết thực hiện. Hay các thành 
viên phải tuân  thủ  nhắc nhở của nhân viên xã hội khi các thành 
viên vi phạm  quy định nhóm đề ra.

Thoả thuận  giữa nhóm và các thành  viên nhóm với nhau là 
những quy định vể cách giao tiếp, ứng xử, tham  gia hoạt động 
trong nhóm các th àn h  viên thảo luận và thống nhất đưa ra. Ví 
dụ như thoả thuận  mỗi thành  viên cần tôn trọng nhau và dành 
quyền tham  gia cho các thành  viên khác. Hoặc thoả thuận  về 
trách nhiệm  của từng thành viên trong việc thu thập thông tin, 
tìm kiếm các nguồn lực của các thành  viên nhóm nhiệm vụ với 
nhóm đế tiến  tới đạ t được mục tiêu của nhóm.

Khi bàn thảo các thoả thuận, để tránh  sự đùn đẩy trách 
nhiệm hoặc không thực hiện thoả thuận, thoả thuận  cần đưa ra 
càng cụ thể càng tốt. Bao gồm cả nội dung thỏa thuận, phân rõ 
người chịu trách  nhiệm, và đánh giá đã thực hiện hoặc chưa thực 
hiện thoả th u ận  đề ra. Để tăng tinh  thần  trách nhiệm, nhóm có 
thể đưa ra  những thoả thuận  về hình thức khen thưởng hoặc 
phải rú t kinh nghiệm nếu có những vi phạm thoả thuận  đã được 
thông nhất.

2.9 K hích lệ độn g cơ các th àn h  v iên  thực h iện  m ục  
tiêu

Theo các nhà tâm  lý học L. X. Vưgôxki (1886-1934), A.N
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Lêonchiev nghiên cứu và giải thích, động cơ là một phần cấu trúc 
chung của hoạt động23. Các nhà khoa học này cho rằng  hoạt động 
luôn nhằm  thoả m ãn nhu cầu nào đó của con người. Và khi nhu 
cầu gặp th ân  chủ th ì trở  thành  động cơ. Động cơ được xem xét là 
mục đích chung, mục đích cuối cùng của hoạt động. Động cơ có 
thể tồn tạ i ở dạng tinh  th ần  bên trong chủ thể và có thể tồn tại 
ỏ bên ngoài m ang h ình  thức vật chất, hiện thực bên ngoài. Như 
vậy, động cơ có vai trò  quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động 
để thực hiện mục đích và mục tiêu  đề ra. Vì vậy, ngay ở giai đoạn 
ban đầu khi các th àn h  viên còn có những bỡ ngõ, có nghi hoặc về 
nhóm và những lợi ích của nhóm đem lại cho mình, nhân  viên xã 
hội cần có hoạt động nhằm  tăng  cường động cơ của các thành 
viên. Có thể  nói động cơ là chìa khoá của sự th àn h  công của các 
hoạt động nhóm. Có động cơ nhóm có thể  hoàn th àn h  mục đích 
và các mục tiêu đề ra.

Trong công tác xã hội nhóm, những vấn đề nhân viên xã hội 
làm  để khích lệ nhằm  tăng  cường động cơ của các th àn h  viên 
cũng là thể hiện rõ yai trò của họ vói nhóm. Trước hết, vai trò 
này hướng vào việc xử lý  những đối kháng và dao động ban đầu 
để trán h  làm ảnh  hưỏng đến các thành  viên khác và để các thành 
viên hiểu và có động cơ phấn đấu. Trong giai đoạn đầu của nhóm 
sẽ có một sô th àn h  viên còn phân vân, dao động hay có những 
hành vi đối kháng với nhóm, đặc biệt là những lo lắng liệu nhóm 
có thể đạt được mục đích, mục tiêu hay không. Với các thành

23. Giáo trình Tâm lý học của trưởng Đại học Lao động-Xã hội, 2005
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viên này, trước m ắt họ sẽ còn rấ t  nhiều khó khăn và cản trỏ. Để 
giải quyết vấn đề này, nhân viên xã hội cần quan sát, theo dõi để 
xem có những ý kiến hay biểu hiện cụ thể nào của các thành viên 
và xử lý bằng lý giải hay hành động cụ thể như họp nhóm nhỏ 
những người còn phân vân, dao động để họ chia sẻ, thảo luận và 
hiểu rõ hơn về tiến trình  nhóm và vai trò của họ trong quá trình 
giải quyết vấn đề.

Bên cạnh đó, nhân  viên xã hội cũng cần động viên, an ủi kịp 
thời và làm cho các thành  viên hiểu những dao động của họ là 
vấn đề nhỏ và là hiện tượng tự nhiên khi con người tham  gia vào 
một số loại hình hoạt động. Hơn nữa, nhóm công tác xã hội có 
những đòi hỏi, yêu cầu n h ấ t định để đi đến hoàn thành  mục đích 
nhóm và các mục tiêu  của cá nhân các thành  viên trong nhóm. 
Nhân viên xã hội cần lưu ý không được có những chỉ trích hay lời 
lẽ nặng nề làm xúc phạm  hoặc làm cho các thành  viên cảm thấy 
nản lòng hơn. c ầ n  chấp nhận những cảm xúc dao động và nghi 
hoặc dẫn đến đốì kháng của các thành  viên và giúp họ vượt qua. 
Theo Toseland, với những thành  viên còn phân vân và đốì kháng 
nên nói chuyện với họ một cách cởi mở, thẳng thắn  và đưa ra  
những ví dụ thành  công của các hoạt động nhóm. Một bài tập mà 
Toseland đề xuất có thể  giải quyết sự dao động bằng cách hướng 
dẫn cá nhân  thành  viên tập  trung và mục đích, mục tiêu và liệt 
kê ra  những yếu tố  tâm  lý, xã hội và môi trường làm cản trỏ việc 
đạt được mục tiêu, mục đích. Một cách khác có thể giúp cho các 
thành viên nhận ra  được những rào cản là cùng các thành viên 
thảo luận  và viết lên giấy khổ to hoặc bảng những yếu tô' thuận 
lợi và những khó khăn. Khi những yếu tô" thuận  lợi và những khó
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khăn được các thành  viên trong nhóm xác định, các th àn h  viên 
sẽ nhận  ra  được những điểm m ạnh giúp họ tiến đến th àn h  công 
và đâu là những khó khăn họ sẽ phải khắc phục và vượt qua. 
Biết được những thuận  lợi sẽ làm  gia tăng  sự cố gắng và hy vọng 
thành  công. Bên cạnh đó, biết được những khó khăn sẽ giúp các 
thành  viên bàn cách vượt qua khó khăn  và rèn luyện tinh  thần 
phấn đấu.

Những băn khoăn về sự thay đổi và lo sợ về những yêu cầu 
tham  gia nhóm có thể cản trở các thành  viên ít chia sẻ một cách 
thẳng  th ắn  trong những buổi họp ban đầu của nhóm. Shulman 
(1992) đã đưa ra  biện pháp với nhóm trị liệu, có thể bắt đầu từ 
việc chia sẻ những vấn đề không đề cập trực tiếp đến những khó 
khăn  nghiêm  trọng hơn hay những vấn đề khó nói. Sau đó tiếp 
cận dần đến vấn đề khó khăn. Vổi nhóm nhiệm  vụ, các thành 
viên có thể  thảo luận những vấn đề bên ngoài có thể  làm  ảnh 
hưởng đến việc hoàn th àn h  các nhiệm  vụ của nhóm.

Để làm  tăng  cường những giao tiếp thẳng  th ắn  trong nhóm, 
nhân  viên xã hội có thể thực hiện một sô" hoạt động sau:

Luôn xử lý những để xuất và ý kiến của các th àn h  viên một 
cách tôn trọng. N hân viên xã hội không được bỏ qua hoặc phớt lờ 
những gì mà th àn h  viên nhóm chia sẻ. Thay vào đó nhân  viên xã 
hội nên tìm  hiểu những vấn đề sâu xa hơn ẩn dấu đằng sau 
thông điệp th àn h  viên đưa ra.

Biết liên k ế t những ý tưởng của các thành  viên với những 
mục đích và mục tiêu của nhóm. N hân viên xã hội có thể  thực 
hiện việc liên kết này thông qua đề nghị các thành  viên đưa ra 
những gợi mở và đề xuất phù hợp với những mục đích và mục 
tiêu chung của nhóm đã đề ra.
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Biết xác định và lồng ghép những thông tin phù hợp trong ý 
kiến của các thành  viên vào các chủ đề nhóm đã thảo luận.

ủng hộ kịp thòi những sáng kiến các thành viên, thể hiện sự 
tán thành  với thành  viên. B ắt đầu bằng những đánh giá có tính 
tích cực để khích lệ thành  viên đó và các thành  viên khác đưa ra  
những sáng kiến hay cho nhóm. Đánh giá đúng người, đúng nội 
dung và đúng thời điểm là rấ t quan trọng và sẽ tạo ra  động lực 
khích lệ lớn cho các thành  viên trong nhóm.

2.10 D ự đoán về nhữ ng khó khăn, cản trở

Hoạt động cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, góp 
phần vào thành  công của tiến trình  nhóm là việc nhân viên xã 
hội cùng các thành  viên nhóm dự đoán được những khó khăn, 
cản trỏ có thể ngăn cản nhóm đạt được mục đích và các mục tiêu. 
Đê thực hiện bước công việc này, trước hết, nhân viên xã hội đề 
nghị các thành  viên thảo luận và liệt kê ra  những khó khàn mà 
họ dự báo trước được trong quá trình  đạt tới những mục tiêu cá 
nhân và mục đích của nhóm. Toseland đưa ra bài tập  “tưởng 
tượng” giúp nhóm có thể thực hiện nhiệm vụ này một cách dễ 
dàng. Trong bài tập  này, các thành viên nhóm sẽ tưởng tượng 
xem họ sẽ như th ế  nào khi kết thúc nhóm và họ đã đạt được các 
mục đích, mục tiêu. Khích lệ các thành  viên thảo luận về những 
thay đổi đã m ang lại cho họ và liệu có những yếu tố  nào cản trở 
nhóm thực hiện những hoạt động mang lại thay đổi. Sau khi các 
thành viên chia sẻ những thành  công từ  những thay đổi ngắn 
hạn và dài hạn, nhân viên xã hội điều phối thảo luận làm thế  nào 
để vượt qua những khó khăn, rào cản. Cách thực hiện bài tập 
này mặc dù là dự đoán những khó khăn, nhưng vẫn không làm
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nản chí và giảm động cơ hướng tới hoàn thành  mục đích và các 
mục tiêu  của nhóm và cá nhân  thành  viên nhóm.

Giai đoạn đầu được coi là giai đoạn nền tảng  của các hoạt 
động nhóm, vì vậy nó có ý nghĩa quan trọng với hoạt động nhóm. 
Đây là giai đoạn theo quy luậ t phá t triển  của nhóm thông 
thường, các thành  viên phải vượt qua giai đoạn sóng gió để dần 
dần hoà hợp bắt tay vào thực hiện nhiệm  vụ ở các giai đoạn tiếp 
theo. Nhiệm vụ trọng tâm  của nhân viên xã hội trong giai đoạn 
này là điều phối và hướng dẫn nhóm đảm bảo nhóm phát triển 
theo hưổng cộng tác, thổng n h ấ t và đưa nhóm vào quỹ đạo để 
chuẩn bị cho giai đoạn can thiệp/thực hiện nhiệm  vụ của nhóm.

III. GIAI ĐOẠN CAN THIỆP/THựC HIỆN NHIỆM v ụ
Giai đoạn can thiệp/thực hiện nhiệm vụ là giai đoạn tập 

trung  vào các hoạt động hỗ trợ, trị liệu và triển  khai thực hiện 
nhiệm  vụ hướng tới hoàn th àn h  các mục đích, mục tiêu và nhiệm 
vụ đã được các thành  viên và nhóm đặt ra  ở giai đoạn trước. 
Nhiệm vụ chính của nhân  viên xã hội trong giai đoạn này là giúp 
đỡ các thành  viên vượt qua rào cản, khó khản; điều phôi các hoạt 
động nhóm để hỗ trợ các th àn h  viên đạt được mục tiêu, mục đích 
của nhóm; thúc đẩy các tổ chức, cộng đồng đáp ứng lại những nỗ 
lực cố gắng của các th àn h  viên nhóm.

ở  giai đoạn này, do tính  khác biệt về nội dung các hoạt động 
nhằm  hướng tới các mục đích và mục tiêu của các loại hình nhóm 
can thiệp và nhiệm  vụ, tà i liệu sẽ trình  bày các bước công việc 
riêng rẽ theo h a i h ình  thức nhóm này.
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3.1 Các n h óm  can th iệp

Với nhóm can thiệp, giai đoạn này bắt đầu có những thử 
nghiệm, xung đột và điểu chỉnh giữa các thành viên trong quá 
trình tương tác với nhau. Đầy là hiện tượng bình thường của 
nhóm khi nhóm b ắ t tay vào các hoạt động hỗ trợ/trị liệu cho các 
thành viên nhóm. Các thành  viên trong nhóm sẽ cùng nhau bàn 
bạc đi đến thông nhấ t những thoả thuận  và th iết lập vị trí của 
từng cá nhân  thành  viên với các thành  viên khác. Quá trình này 
sẽ giúp nhóm dần dần tìm  được hướng đi và cách thức giao tiếp 
trong nhóm cho đến khi các thành  viên có thể bày tỏ các nhu cầu 
và quan điểm về nhóm. Thài điểm nàv cũng đánh dấu bằng việc 
các thành  viên nhóm cảm thấy thoải mái với nhau và với nhóm. 
Nhóm sẽ xuất h iện nhiều loại h ình tương tác, kể cả những tương 
tác không thuận  như có những ý kiến trá i ngược về tiến trình 
nhóm và giao tiếp với trưởng nhóm/người điều phối.

Trong giai đoạn này, nhân viên xã hội cần biết sử dụng hợp 
lý kỹ năng giải quyết xung đột để giúp cân bằng nhóm và tập 
trung vào định hướng đạt được mục tiêu chung của nhóm. Trong 
hầu hết các trường hợp, việc chấp nhận xung đột và lo lắng của 
các thành  viên; phản hồi một cách tôn trọng, lắng nghe; và 
hướng nhóm thảo luận  cách thức làm th ế  nào để giải quyết 
những lo lắng là cách tốt nhấ t để điều hành nhóm theo đúng 
chức năng và hoạt động nhịp nhàng. Bên cạnh đó, nhân viên xã 
hội cần có những điều chỉnh hợp lý dựa trên  những đánh giá về 
sự phát triển  của nhóm, nhu cầu thay đổi và những yêu cầu mới 
của môi trường xã hội.

Mặc dù, có những cách phân chia loại hình công việc khác
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nhau, nhưng ở giai đoạn này nhóm cần thực hiện 6 loại hoạt 
động sau (Toseland và Rivas, 1998): (1) Chuẩn bị các cuộc họp 
nhóm; (2) Tổ chức các hoạt động can thiệp nhóm có kế  hoạch; (3) 
Thu h ú t sự tham  gia và tăng  cường năng lực cho các thành  viên 
trong nhóm; (4) Hỗ trợ các thành  viên nhóm đạt được mục tiêu; 
(5) Làm việc với những thành  viên đốì kháng; và (6) Điều phối, 
đánh giá tiến tr ìn h  nhóm.

3.1.1 Chuẩn bị các cuộc họp nhóm
Quá trình  chuẩn bị cho các cuộc họp nhóm ở giai đoạn này là 

quá trìn h  nhân  viên xã hội có các hoạt động chuẩn bị giữa các 
cuộc họp nhóm để b ắ t đầu cho buổi sinh hoạt nhóm tiếp theo. 
N hân viên xã hội lúc này vẫn cần tiếp tục đánh giá nhu cầu của 
nhóm và các th àn h  viên trong nhóm để có kế  hoạch đáp ứng 
những nhu cầu này trong những buổi họp tiếp theo. Đây là hoạt 
động thường xuyên để có thể  giúp cho tiến trình  nhóm đ ạ t mục 
tiêu can thiệp giúp đỡ.

Công tác chuẩn bị này được áp dụng cho tấ t cả các loại hình 
nhóm kể cả những nhóm được tổ chức chặt chẽ về th àn h  phần, 
thời gian như nhóm trị liệu hoặc nhóm giáo dục. Khoảng thòi 
gian giữa hai lần họp nhóm là thời điểm nhân viên xã hội chuẩn 
bị chương trình , nội dung, tài liệu và các nguồn lực cho buổi gặp 
tiếp theo. Ví dụ như với nhóm giáo dục kỹ năng sống cho các trẻ 
em lang thang, công việc chuẩn bị cho buổi học tiếp theo là đưa 
ra  nội dung sẽ chia sẻ, chuẩn bị kế  hoạch buổi học, tà i liệu về kỹ 
năng sống, chuẩn bị các v ậ t liệu, tran g  th iế t bị hỗ trợ quá trình 
học tập ... và những th u  xếp về hành chính khác.

Với các nhóm không yêu cầu tổ chức chặt chẽ ví dụ như nhóm
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giải trí hay nhóm xã hội hoá, nhóm hỗ trợ th ì nhân viên xã hội 
thực hiện công tác chuẩn bị có phần mang tính linh hoạt hơn. 
Căn cứ vào việc đánh giá những nội dung sinh hoạt của buổi 
trưóc đó mà nhân viên xã hội thảo luận với các thành viên chuẩn 
bị cho cuộc họp nhóm tiếp theo. Ví dụ như vổi nhóm giải trí cho 
trẻ em trong trung  tâm  bảo trợ xã hội, căn cứ vào buổi sinh hoạt 
nhóm trước, nhân  viên xã hội thấy được nhu cầu các em muôn có 
hoạt động vui chơi ngoài trời để thay đổi không khí và có hoạt 
động thú  vị hơn với khoảng không gian mở. Nhân viên xã hội sẽ 
thảo luận với nhóm và người phụ trách trung tâm  để chuẩn bị 
cho buổi sinh hoạt ngoài tròi tiếp theo: Từ việc kiểm tra  địa điểm 
có an toàn không, thu  xếp, bố trí lại ghế đá ngoài trời, che bạt 
(nếu tròi mưa hoặc nắng quá)...

Trong quá trình  chuẩn bị các cuộc họp nhóm, nhân viên xã 
hội cần lưu ý việc lựa chọn sử dụng các kỹ th u ậ t hướng dẫn cho 
chương trình  sinh hoạt. Đây là phần việc có vị trí quan trọng 
trong quá trình  can thiệp nhóm, đặc biệt là với nhóm trẻ em, 
nhóm có khó khăn trong việc diễn đạt thể hiện cảm xúc, suy 
nghĩ. Các kỹ th u ậ t bao gồm các hoạt động, trò chơi, các bài tập 
thiêt k ế  tạo cho nhóm sự thoải mái, vui vẻ, chia sẻ và có những 
trải nghiệm trị liệu cho các thành  viên.

Bên cạnh đó, nhân viên xã hội cần chuẩn bị các hoạt động 
thông qua đó là phương tiện đánh giá chức năng của các thành 
viên trong nhóm: từ  việc đánh giá các kỹ năng giao tiếp giữa các 
cá nhân với nhau, năng lực thực hiện các hoạt động thường ngày, 
điều chỉnh động cơ, năng lực chú ý và khả năng hợp tác trong 
làm việc nhóm. Các hoạt động cũng là một phần của những can
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thiệp trị liệu vì để đạt được những mục tiêu của cá nhân các 
thành  viên cần được nâng cao năng lực giao tiếp giữa cá nhân với 
cá nhân, năng lực lãnh đạo, giải quyết vấn đề và thực hiện các 
hoạt động sống thường nhật. Qua những hoạt động này, các 
thành  viên h ình  thành  sự liên kết, văn  hoá nhóm để tiếp tục hỗ 
trỢ các th àn h  viên trong nhóm p h á t triển.

Chính vì vậy, nhân  viên xã hội cần phải được xem xét và cân 
nhắc cẩn th ận  việc lựa chọn hoạt động phù hợp dựa trên  nhu cầu 
thực tế  của các th àn h  viên. Bên cạnh đó, cần phải tính  đến yếu 
tô" phù hợp giữa các đặc điểm của các th àn h  viên trong nhóm và 
đặc điểm của các hoạt động. Để th u ận  tiện  cho quá trình  hỗ trợ 
nhóm sinh hoạt, nhân  viên xã hội có thể  thu  thập  và xây dựng 
ngân hàng các hoạt động dành cho các lứa tuổi khác nhau ví dụ 
như hoạt động cho trẻ  em, cho trẻ  vị th àn h  niên, cho người lớn, 
người cao tuổi. Việc càng tích luỹ được nhiều hoạt động cho từng 
độ tuổi khác nhau  giúp cho nhân viên xã hội không những có thể 
lựa chọn các hoạt động phù hợp không m ất quá nhiều thòi gian 
mà còn có được sự phong phú, thay  đổi thường xuyên các hoạt 
động. Vì vậy càng làm  tăng cường tính  hấp dẫn của sinh hoạt 
nhóm đối với các th àn h  viên.

Sơ đồ 3 giới th iệu  một tiến trìn h  đánh  giá các hoạt động đáp 
ứng những nhu cầu cụ thể của nhóm. Việc lựa chọn được thực 
hiện căn cứ vào các mục tiêu của chương trình, mục đích của 
nhóm, các nguồn lực, thòi gian, đặc điểm của nhóm và đặc điểm 
của các hoạt động. Những bước thực hiện đánh giá hoạt động đê 
đưa ra  lựa chọn đúng và phù hợp với nhu cầu của các thành  viên 
trong nhóm có thể  được áp dụng cho tấ t  cả các loại hình nhóm trị 
liệu.
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Sơ đồ 3. Bước đánh g iá  hoạt động phù hợp  

nhu cầu  th ành  v iên
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Đê chuẩn bị cho các cuộc sinh hoạt nhóm, nhân viên xã hội 
cũng cần phải xem lại những ghi chép của các cuộc họp trước và 
những thông tin  liên quan từ  các nguồn khác như từ đồng 
nghiệp, người chịu trách  nhiệm  quản lý hay đại diện của cơ 
quan/tổ chức tài trỢ. c ầ n  phải tiếp thu  có chọn lọc và hiệu quả 
những đóng góp, những ý kiến phản hồi về tiến  trình  của nhóm. 
Việc chuẩn bị cũng có nghĩa là nhân viên xã hội cần mường 
tượng trưóc được cuộc sinh hoạt tiếp theo sẽ diễn ra  như thế  nào 
và nếu cần phải tập trước kỹ th u ậ t can thiệp. Công việc này hết 
sức quan trọng đôi với những trựòng hợp nhân  viên xã hội mối 
thực hiện kỹ th u ậ t can thiệp này.

Kết thúc công việc chuẩn bị nhóm, trong nhiều trường hợp, 
nhân viên xã hội cần có bản kế  hoạch chương trình  buổi sinh 
hoạt tiếp theo phân bổ hoạt động, thòi gian, người chịu trách 
nhiệm và những th iế t bị cần th iế t hay những lưu ý gi để buổi 
sinh hoạt diễn ra  thuận  lợi và thành công.

3.1.2 Tổ  chức các hoạt dộng can thiệp nhóm có k ế  hoạch

Theo Perlm an (1970) việc tổ chức các công việc nhóm một 
cách có kê hoạch trong các nhóm can thiệp là một thành  tói cần 
th iế t trong tr ị liệu nhóm công tác xã hội. Để thực hiện nhiệm vụ 
này, nhân viên xã hội sử dụng những can thiệp và các chương 
trình  hoạt động được th iế t k ế  có tổ chức mang tính  khoa học và 
trong giổi hạn thời gian n h ấ t định. Một trong những lợi ích của 
việc này là cung cấp biện pháp hữu hiệu cho các thành  viên học 
hỏi kỹ năng mới. Việc tổ chức có kế  hoạch rấ t quan trọng cho các 
chương trình trị liệu nhóm giáo dục tâm  lý. Ví dụ như trong 
nhóm giáo dục về kỹ năng kiên định, nhóm có thể cần có phần
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diễn thuyết ngắn gọn và thảo luận về khái niệm thê nào là kiên 
định, sau đó mổi là các hoạt động sắm  vai, làm mẫu, thực hành, 
củng cô" lại và nhận  thức tốt hơn về tính  kiên định. Như vậy, tấ t 
cả các hoạt động được lên kế  hoạch trước để giúp các thành viên 
thực hành kỹ năng kiên định.

Trong quá trình  sinh hoạt nhóm, nhân viên xã hội đôi lúc 
cần thể hiện các hoạt động được lên kế  hoạch từ  trưổc. Ví dụ như 
kiếm soát về thòi gian các cuộc họp đến đúng giờ và kết thúc 
đúng giờ hay cuối buổi họp một vài lần làm mẫu tóm lược lại 
những tương tác nhóm đã thực hiện trong buổi họp... Với các buổi 
sinh hoạt, cần kiểm soát, không nên giới thiệu thêm mục hoạt 
động nào vào gần cuối vì như th ế  nhóm sẽ sa đà và khó có thể 
kết thúc đúng thời gian hoặc vấn đề còn bỏ ngỏ và làm cho các 
thành viên không thoả mãn do thòi gian có hạn. Vì vậy, trong khi 
lên kê hoạch của buổi sinh hoạt, nhân  viên xã hội cần chuẩn bị 
những hoạt động gợi mở để các thành  viên đưa ra  các mục hoạt 
động ở giai đoạn giữa buổi.

Một kỹ th u ậ t được đánh giá phục vụ tốt cho nhân viên xã hội 
trong việc kiểm soát thời gian cho các hoạt động trong buổi sinh 
hoạt nhóm đó là xây dựng chương trình  làm việc của buổi sinh 
hoạt và bám sá t thời gian phân bổ cho các hoạt động. Trong thực 
tế, rấ t khó đảm bảo một cách chính xác đúng thời gian, cho nên 
cũng cần cân nhắc đến việc có những dao động trong biên độ cho 
phép. Bên cạnh đó, nếu cho chương trình  làm việc cụ thể, nhân 
viên xã hội biết và ghi nhớ được những vấn đề trọng tâm  cần 
được đề cập và giải quyết trong buổi sinh hoạt nhóm.

Nhân viên xã hội cũng có thể duy trì buổi sinh hoạt nhóm
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thông qua việc th iế t lập và duy trì kiểu giao tiếp và tương tác 
giữa các thành  viên trong nhóm. Ví dụ như vói nhóm can thiệp 
mà mỗi thành  viên đều có thoả thuận  trị liệu cá nhân, nhân viên 
xã hội có thể  quyết định tập trung vào từng thành  viên một và 
giúp các th àn h  viên đi theo kế hoạch trị liệu cá nhân. Với nhóm 
giáo dục, nhân  viên xã hội có thể thực hiện hoạt động bằng cách 
phát tà i liệu cho các thành  viên và khuyến khích họ đọc và thảo 
luận vể tà i liệu đó. N hân viên xã hội kết cấu buổi thảo luận  bằng 
cách để tấ t  cả các th àn h  viên phải trình  bày ý kiến, quan điểm 
của mình về tà i liệu và mỗi người không được phép nói quá 3 
phú t để các thành  viên khác có cơ hội chia sẻ. N hân viên xã hội 
có thể lên kế  hoạch kiểu tương tác và giao tiếp thông qua hình 
thức giúp nhóm xác định phân bổ thời gian cho từng mục cụ thê 
và hướng dẫn các th àn h  viên tham  gia vào các hoạt động sắm 
vai, làm  m ẫu ...

Khi hướng dẫn nhóm thực hiện các hoạt động, nhân viên xã 
hội cần chú ý đảm  bảo sự chuyển tiếp giữa các hoạt động diễn ra 
trôi chảy và có liên kết giữa hoạt động trước và hoạt động sau. 
Thông thường khi hoạt động trước kết thúc, nhân viên xã hội 
tóm lược những ý chính và dẫn dắt sang hoạt động tiếp theo.

Việc nhân  viên xã hôi duy trì trong tâm  buổi sinh hoạt nhóm 
cũng thể  hiện đã thực hiện hoạt động nhóm có tổ chức, có kế 
hoạch. Trong nhóm can thiệp, th ì trọng tâm  đặt vào quá trình hỗ 
trợ, tr ị liệu ở mức độ cá nhân hay ở toàn nhóm. Trọng tâm  có thê 
thay đổi cùng với sự thay  đổi nhu cầu của nhóm. Ví dụ như nhóm 
sinh hoạt cho những người chồng bạo lực với vợ, trọng tâm  ban 
đầu của buổi sinh hoạt là giúp các thành  viên thể  hiện sự giận I
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dữ ra  ngoài để từ  đó có thể kiểm soát được cơn giận dữ. Tuv 
nhiên, sau một khoảng thòi gian sinh hoạt, nhóm đánh giá nhóm 
không thể  giúp các thành  viên thể hiện những cảm giác giận dữ 
và vì vậy nhóm không thể đạt được mục tiêu là kiểm soát giận 
dữ và ngăn chặn hành  vi bạo lực với người vợ. Trong trường hợp 
này, không thể cứ tiếp tục theo đuổi trọng tâm là bày tỏ ra  ngoài 
cảm xúc giận dữ, mà nhân viên xã hội phải thay đổi chuyển 
hướng sang giúp các thành  viên học cách bày tỏ cảm xúc. Dần 
dần mới hướng các thành  viên nhận dạng được những cảm xúc 
giận dữ và từ  đó dạy họ kỹ th u ậ t kiểm soát cơn giận dữ. Với một 
sô" th ân  chủ, họ khó có thể  kiểm soát được sự giận dữ nếu không 
thể h iện  được cảm xúc. Khi họ thể  hiện cảm xúc giận dữ, họ 
nhận dạng được những dấu hiệu và mức độ giận dữ. Từ đó xác 
định được thòi điểm và cách thức làm  th ế  nào để ngăn chặn 
cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm và bùng nổ bằng các hành vi 
bạo lực với vợ.

Một kế  hoạch hỗ trợ và trị liệu có kế hoạch cao phụ thuộc rấ t 
nhiều vào sự hướng dẫn và định hướng của nhân viên xã hội, còn 
kế hoạch trị liệu có k ế  hoạch đơn giản tạo cơ hội khuyến khích 
các th àn h  viên có trách nhiệm  với mục tiêu, các biện pháp can 
thiệp trong nhóm. Như vậy, câu hỏi đặt ra là mức độ tổ chức như 
thế nào là hợp lý?. R ất khó có thể đưa ra những hướng dẫn cụ 
thể và chi tiế t về mức độ th ế  nào là đủ. Vì nếu nhân viên xã hội 
có k ế  hoạch hỗ trợ, tr ị liệu có tổ chức quá cao sẽ không khuyến 
khích được các thành  viên của nhóm tham gia và cam kết với các 
hoạt động của nhóm. Hơn nữa, còn tạo cho các thành  viên cảm 
giác bị thụ  động và áp đặt. Trong khi họ có thể chủ động tham
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gia và đóng góp tích cực vào các hoạt động nhóm. Còn nếu nhóm 
ít được tổ chức sẽ dễ bị m ất phương hướng và nhóm khó có the 
kiểm soát tiến trình  phá t triển  của nhóm và cũng khó khăn cho 
việc đạt được mục tiêu.

Qua những nghiên cứu thực tiễn, một sô" nhà học giả như 
Budman (1972), Mackenzie (1996) và Toseland & Rivas (1998) 
cho rằng hình thức kế  hoạch cao phù hợp hơn vổi nhóm trị liệu 
ngắn hạn  và cần cường độ tr ị liệu cao như nhóm thân  chủ bị 
khủng hoảng, căng thẳng thần  kinh hay có khó khăn nghiêm 
trọng về m ặt tâm  lý xã hội (bị lạm  dụng, ngược đãi, cô lập, trầm 
cảm ...). Và nhóm ít  có kế hoạch hơn phù hợp với nhóm có mục 
đích hỗ trợ, giúp đỡ lẫn  nhau  như nhóm tự  giúp, nhóm giải trí, 
nhóm xã hội hóa.

Mặc dù vậy, với những thòi điểm sinh hoạt nhóm khác nhau 
th ì mức độ tổ chức cũng khác nhau. Có thể lúc đầu với những 
nhóm trị liệu ngắn và vấn đề nghiêm trọng, cần tổ chức nhiều 
hơn, nhưng về sau thì bớt đi để cốc thành  viên tự  chủ, chủ động 
trong các hoạt động. Nói tóm lại việc sử dụng h ình  thức lên kế 
hoạch tổ chức cao hay đơn giản phụ thuộc vào đặc điểm của 
nhóm và mức độ cần th iế t phải tr ị liệu và ở sự nhanh  nhạy và 
điều chỉnh qua những đánh giá, nhìn nhận  và kinh nghiệm của 
người nhân  viên xã hội.

3.1.3 Thu hú t sự  tham  gia, tăng cường năng lực các thành 
viên nhóm

Thu h ú t sự tham  gia và tăng  cường năng lực là một hoạt 
động quan trọng trong giai đoạn công việc của nhóm can thiệp. 
Mục đích của hoạt động này là có được sự tham  gia hoàn toàn
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của các th àn h  viên trong nhóm vào quá trình can thiệp, hỗ trỢ và 
tăng cường năng lực để các thành  viên có thể dần dần tự giải 
quyết khó khăn của mình trong quá trình can thiệp nhóm và 
ngay cả khi can thiệp nhóm đã kết thúc. Đây cũng là nhiệm vụ 
hêt sức khó khăn vối nhân viên xã hội mới vào nghề hoặc thiếu 
kinh nghiệm. Vì thông thường, những nhân viên xã hội này 
thường có xu hướng quản lý và kiểm soát nhóm chặt chẽ hơn, 
nên họ thực hiện nhiều nhiệm vụ và trách nhiệm hơn dẫn đến 
các thành  viên trong nhóm khó có sự tham  gia hoàn toàn và chủ 
động. H ậu quả là việc tăng  cường năng lực cho các thành  viên 
trong nhóm không thể đ ạ t hiệu quả như mong muốn.

Để có thể  thực hiện được mục tiêu này, trước hết nhân viên 
xã hội cần giúp các thành  viên khai thác và tin tưởng vào những 
điếm m ạnh của mình. N hân viên xã hội có thể thực hiện được 
nhiệm vụ này thông qua việc khích lệ các thành  viên trong nhóm 
thể hiện khả  năng của mình. Bên cạnh đó, nhân viên xã hội 
khuyến khích các thành  viên chia sẻ những trả i nghiệm họ đã cố 
gắng để giải quyết những vấn đề trong quá khứ... Việc điều phối 
để các thành  viên trong nhóm chia sẻ những trả i nghiệm và cách 
họ đã thực hiện để vượt qua những khó khăn cũng giúp cho các 
thành viên khẳng định lại năng lực của mình.

Tiếp theo, nhân viên xã hội cần chấp nhận những khó khăn 
và cản trở mà các thành  viên trong nhóm phải vượt qua để đi đến 
được đích là đạt được những mục đích và mục tiêu đề ra. Việc 
chấp nhận có những khó khăn và cản trở không có nghĩa là làm 
cho các th àn h  viên nhóm nản lòng mà cần phải làm để các thành 
viên hiểu thực tiễn và cô" gắng, nỗ lực phấn đấu để khắc phục.
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Việc này cũng giúp cho các th àn h  viên nhìn thấy được con đường 
thách thức họ sẽ phải đi qua với tinh  thần  được chuẩn bị và biết 
trước những cản trỏ. N hư thế, họ không bị quá bất ngờ và sẵn 
sàng đối m ặt với khó khăn. Tuy nhiên, khi điều phối hoạt động 
này, nhân viên xã hội cần luôn có những khuyến khích, động 
viên làm cho thân  chủ thấy  mình có đủ năng lực và khả năng đê 
vượt qua những khó khăn này.

Cách thức khác mà nhân  viên xã hội có thể làm tăng cường 
năng lực của các th àn h  viên trong nhóm là làm cho các thành 
viên hiểu là họ là một phần  không thể tách ròi của nhóm. Những 
cách thể  hiện như nói với nhóm rằng “Đây là nhóm của anh/chị- 
Anh/chị muốn nhóm sẽ như th ế  nào? sẽ giúp các thành  viên vượt 
qua xu hướng mong chờ quá nhiều trách nhiệm và sự tham  gia 
của nhân viên xã hội vào tiến trình  nhóm.

N hân viên xã hội cũng có thể thể hiện sự khích lệ tham  gia 
và tăng cường năng lực của các thành  viên trong nhóm thông 
qua những nhận xét khen ngợi tích cực những thành  viên đã có 
tham  gia tích cực và có sự tiến bộ trong các hoạt động nhóm. 
Luôn nên bắt đầu bằng cách nói: “Tôi rấ t  thích/vui/ấn tượng vê' 
những gì anh/chị đã tham  gia vào hoạt động...“ hay “Các thành 
viên trong nhóm đã có sự thay đổi/tiến bộ đáng ghi nhận ...”. Tuy 
nhiên, nhân viên xã hội cũng cần lưu ý phải khích lệ và khen 
ngợi thành  viên đúng lúc, đúng chỗ, không nên nghĩ là khen để 
đấy hoặc khen không đúng sẽ có tác dụng ngược lại làm cho các 
th àn h  viên sợ tham  gia và xấu hổ với các thành ' viên khác. Khi 
khen nên nhấn  m ạnh vào những điểm m ạnh của thân chủ, 
những gì mà các th àn h  viên đã cố’ gắng, nỗ lực và đã thay đổi, 
không nên chỉ khen một cách chung chung, chiếu lệ.
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Khích lệ các thành  viên thử  nghiệm những hành vi mới có 
thê giai đoạn ban đầu ở môi trường của nhóm và sau đó là ở cuộc 
sống bên ngoài cũng là cách để các thành viên cảm thấy được ghi 
nhận nỗ lực. N hân viên xã hội chú ý việc điều phối để các thành 
viên chia sẻ những thành  công ban đầu, có thể là nhũng thành 
công nhỏ. Đây là giai đoạn rấ t quan trọng để các thành viên thấy 
được thành  quả của những cô" gắng của họ và tạo cho họ tăng 
cường năng lực.

Đê các thành  viên tham  gia tích cực và tăng cương được năng 
lực, nhân  viên xã hội có thể áp dụng nhiều cách thức, kỹ thuậ t 
khác nhau. Hay ngay cả việc lên kế  hoạch các hoạt động cũng có 
thể lôi kéo sự tham  gia của các thành viên nhóm. Và cách thức 
hướng dẫn, tạo sự chủ động cho các thành viên cũng góp phần 
tăng cường năng lực của các thành  viên.

3.1.4 H ỗ trợ các thành viên nhóm đạt được mục tiêu

Hỗ trợ các thành  viên nhóm đạt được mục tiêu là cồng việc 
trọng tâm  và hết sức quan trọng của nhân viên xã hội trong giai 
đoạn này. N hân viên xã hội cần tập trung vào việc hỗ trợ các 
thành viên đạt được mục tiêu mà họ đã thống nhất trong giai 
đoạn đầu. Để thực hiện được nhiệm vụ này, trước hết, nhân viên 
xã hội tiếp tục giúp các thành  viên thảo luận những thoả thuận  
cụ thể triển  khai các hoạt động căn cứ vào thoả thuận đã được 
bàn thảo ngay ở giai đoạn nhóm bắt đầu hoạt động. Việc làm này 
không phải là thừa và lặp lại vì những thoả thuận này được cụ 
thể hơn và một lần nữa khẳng định lại chắc chắn những mục 
đích, mục tiêu để các thành  viên luôn luôn có định hướng rõ ràng 
thông qua các hoạt động để đạt được những mục tiêu, mục đích
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đê ra. Giông như việc nhắc đi nhắc lại để các thành  viên hiểu 
mình đang làm gì và kết quả sẽ như thế  nào. Croxton (1985) gọi 
thoả thuận  này là thoả thuận  thứ cấp (secondary agreement) 
nhằm  hoàn chỉnh lại những thoả thuận  ban đầu. Ví dụ như nếu 
như thoả th u ận  ban đầu là giúp anh B kiềm chế cơn giận giữ đi 
về muộn và bị vợ nhắc nhở. Thoả thuận  thứ  cấp có thể là các 
th àn h  viên tham  gia vào thảo luận về những cảm xúc khi giận 
giữ của anh B với những người khác bên ngoài nhóm để lấy ý 
kiến đánh giá (cần có giới hạn  về đảm bảo bí m ật và có sự nhất 
trí) sau đó báo cáo lại với nhóm để anh B có thêm  kinh nghiệm 
và sự chia sẻ đồng cảm ngay cả bên ngoài nhóm.

Theo Toseland và Rivas (1998) để giúp các thành  viên trong 
nhóm đạt được mục tiêu  một cách hiệu quả thì cần thực hiện 4 
điều sau: th ứ  nhất là, giúp các thành  viên luôn nhận  thức được 
về những mục tiêu của họ; thứ  hai là, giúp họ xây dựng kế hoạch 
hỗ trỢ, trị liệu cụ thể; thứ  ba là, vượt qua những khó khăn trong 
quá trình thực hiện kế hoạch và thứ  tư  là, thực hiện được kế  hoạch.

3.1.4.1 N hận thức về những mục tiêu

Trong quá trìn h  hỗ trợ thành  viên đạt mục tiêu, việc cần 
luôn luôn nhắc nhở các thành  viên là ghi nhớ các mục tiêu của 
họ như đã xác định ở giai đoạn ban đầu. Việc nhắc nhở có nhiều 
lợi ích cho các thành  viên: để các thành  viên nhận  thấy  nhân 
viên xã hội luôn quan tâm  đến tiến trình  can thiệp, để giúp các 
cá nhân  tiếp tục theo đuổi và cô" gắng hoàn thành  mục tiêu và để 
trán h  đi lệch hướng dẫn đến không thể giải quyết được vân đề. 
Hơn thế, việc nhắc lại các mục tiêu sẽ giúp cho cả th ân  chủ và 
nhân viên xã hội xác định trọng tâm  và đi đúng hướng.
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N hân viên xã hội cần luôn hỗ trợ các thành viên xây dựng 
tiến trình  xem xét, đánh giá các mục tiêu hỗ trợ, trị liệu và các 
thoả thuận. Thông qua hoạt động này, các thành viên sẽ đánh 
giá được những bước đi trong quá trình  hỗ trỢ, trị liệu đạt đến 
mức độ nào so với mục tiêu đề ra. Và những nhiệm vụ trị liệu đã 
được tiến hành đến đâu.

3.1.4.2 Xây dựng kế  hoạch hỗ trợ, trị liệu

Khi tấ t  cả các thành  viên cùng hướng đến mục tiêu chung, 
nhân viên xã hội hỗ trợ các thành  viên xây dựng kế  hoạch hỗ trợ, 
trị liệu. Để thực hiện nhiệm vụ này,nhân viên xã hội cần đưa ra 
những hỗ trợ về kỹ th u ậ t cần th iế t cho tấ t cả các thành viên 
trong nhóm. N hân viên xã hội sẽ tận  dụng các cơ hội hiện có để 
kết nốì giữa các thành viên vổi nhau, với nguồn lực. Bên cạnh đó, 
nhân viên xã hội cần có hành động khích lệ các thành  viên tham 
gia vào quá trình  xây dựng và thực hiện kế hoạch.

Hơn nữa, nhân viên xã hội sẽ điều phối các thành  viên trong 
nhóm tham  gia hỗ trợ các thành  viên khác. Như vậy, nhóm sẽ 
tăng cường được tính  cố’ kế t và các thành  viên sẽ cảm thấy hài 
lòng vì họ đã đóng góp phần nào đó giúp các thành viên khác 
trong nhóm. Cách thức hỗ trợ theo hình thức các thành viên 
trong nhóm là người giúp đõ này cho thấy không chỉ những 
thành viên được giúp đỡ hưởng lợi, mà các thành viên là những 
người giúp đỡ cũng cùng hưỏng lợi.

Để có thể xây dựng một kế hoạch hỗ trợ, trị liệu tốt, trước đó 
nhân viên xã hội giúp các thành  viên tìm  hiểu và thu thập thông 
tin về tình  huống của họ, định hưóng cho các thành  viên thảo 
luận về tình  huống, suy nghĩ tìm  ra  những giải pháp thay th ế  và
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xác định những giải pháp khả thi. Việc này là rất cần th iế t vì đôi 
khi các th àn h  viên chỉ để ý đến các giải pháp tiềm  năng mà quên 
đi những giải pháp thay thế. Hiện tượng này hay xảy ra  đối VỐI 
những thành  viên nhóm phải trả i qua những căng thẳng thần 
kinh nghiêm trọng hoặc có những tổn thương về tâm  thần. Vì vậy, 
nhân viên xã hội cần khích lệ các thành viên tìm ra những giải 
pháp thay th ế  trước khi quyết định kê hoạch hành động.

Sau khi đã có được những thông tin  và thảo luận nhóm, kê 
hoạch sẽ trở lên rõ ràng  hơn. Một kế  hoạch có thế rấ t  phức tạp, 
liên quan đến một chuỗi các hành động liên tiếp hoặc được chia 
ra  th àn h  nhiều bước cụ thể. Ví dụ như để giúp các em học được 
kỹ năng sông- quyết đoán, bưóc đầu tiên có thể  là thảo luận về 
quan niệm thê nào là quyết đoán. Sau đó là xác định những tình 
huống nào quyết đoán. Thực hành sắm vai và thảo luận nhóm kỹ 
năng quyết đoán trong các buổi sinh hoạt nhóm và cuối cùng là 
thực hành kỹ năng quyết đoán trong môi trường bên ngoài nhóm 
như tạ i gia đình, vổi bạn bè và thực tiễn trong cộng đồng xã hội. 
Để thực hiện kế hoạch hỗ trợ, trị liệu một cách hoàn hảo, Maple 
(1977) đã đưa ra  những để xuât trong k ế  hoạch trị liệu cần chỉ 
rõ: Ai, làm  gì, khi nào, ở đâu, bao nhiêu lần và ở những điều kiện 
nào. Kế hoạch càng cụ thể và rõ ràng, càng tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc hướng tới đạt được mục tiêu và mục đích đề ra. Điều này 
đặc biệt hữu ích với những kế hoạch có liên quan đến nhiều người.

Thông thường một kế  hoạch hỗ trợ, tr ị liệu cần có sự tham 
gia của nhân  viên xã hội, các th ân  chủ, gia đình thân  chủ, và cán 
bộ của tổ chức hỗ trợ. Vì thế, điểu quan trọng là phải làm cho mọi 
thành phần tham  gia hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm 
của họ trong quá trình  can thiệp.

Trong quá trìn h  thực hiện kê hoạch, nhân  viên xã hội cần
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chú ý đến năng lực thực hiện thành  công các bước trong kế hoạch 
của thân  chủ. Nếu thân  chủ có được những thành công ở bước 
ban đầu, động lực này sẽ giúp thân  chủ thành công ở các bước 
tiếp theo. Vì thành  công ở bước đầu cho thân chủ thấy kế hoạch 
của họ có thể thực hiện được. Họ trở lên tự tin, cảm thấy có đủ 
năng lực và có được khả năng tự  giải quyết vấn đề của mình. Để 
làm được việc này, nhân viên xã hội chỉ nên khích lệ thân  chủ 
thực hiện một nhiệm vụ, không nên để thân chủ cùng một lúc 
phải thực hiện nhiều nhiệm vụ mà nhiệm vụ nào cũng thấy là 
quan trọng và cần phải thực hiện thành  công. Nếu phải thực 
hiện nhiều nhiệm vụ và là những nhiệm  vụ khó khăn thì đây sẽ 
là áp lực rấ t lớn đối với thân  chủ, và nếu như không thể thực 
hiện th àn h  công nhiệm vụ nào, thân chủ sẽ cảm thấy nản lòng 
khi tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo tiến tới mục tiêu đê ra.

Sau mỗi buổi làm việc, nhân viên xã hội cần yêu cầu các 
thành viên xem xét lại các nhiệm vụ đã được thông nhất để tránh  
việc quên hoặc chồng chéo nhau/lặp lại các nhiệm vụ. Toseland 
và Rivas đã đưa ra mẫu ghi chép nhiệm vụ của nhóm trong bảng 
dưới đây.

B ảng 9. M ẩu ghi chép nhiệm  vụ
Ngày:.............
Buổi làm việc thứ: 
Nhóm: ............

T ê n  c ủ a  th à n h  
v iên

N h iệ m  vụ T hời
g ia n

Đ ịa  đ iểm M ức độ  
thường  
xuyên

Đ iều  k iện  
n ào

r
Nguồn: Toseland và Rivas, Groupuiork practice, 1998.
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3.1.4.3 Vượt qua những khó khăn trong quá trình  thực hiện 
kế  hoạch

Trong quá trình  hỗ trợ các thành  viên thực hiện các hoạt 
động, nhân viên xã hội cần quan tâm, giúp các thành  viên vượt 
qua những khó khăn/rào cản gây cản trở việc thực hiện các hoạt 
động hướng tới mục đích, mục tiêu. Ví dụ như khó khăn của 
người cai nghiện tiếp tục duy trì nỗ lực cai sau khi đã được điều 
tr ị cắt cơn. R ất có thể th ân  chủ sẽ dùng lại ma tuý nếu như 
không có sự hỗ trợ thực hiện tiếp các hoạt động duy trì không tái 
nghiện. Theo Shulm an (1992), nhân viên xã hội lúc này cần phải 
đưa ra  “yêu cầu công việc” cụ thể và rõ ràng  cho thân  chủ. Những 
yêu cầu ban đầu nên chỉ là sự nhắc nhở nhẹ nhàng để thân  chủ 
biết là nhân viên xã hội và những thành  viên khác trong nhóm 
rấ t  quan tâm  đến việc giúp đỡ th ân  chủ đạt được mục tiêu tr ị liệu 
của mình. Yêu cầu công việc nên luôn đi kèm theo sự giúp đỡ, hỗ 
trợ để th ân  chủ có thể  vượt qua khó khăn.

N hân viên xã hội nên khuyến khích các thành  viên suy nghĩ 
và khám  phá những khó khăn hay rào cản ngăn họ. Sau đó, 
nhân  viên xã hội cùng với nhóm phân tích những yếu tố  cản trỏ 
và cách thức vượt qua những cản trở này. Bên cạnh đó, nhân 
viên xã hội tìm cách làm  cho các thành  viên tăng  cường động cơ 
hành  động vượt qua khó khăn/rào  cản việc khích lệ động viên các 
th àn h  viên. Vì theo Toseland và Rivas, nhiều thành  viên nhóm 
sẵn sàng hành  động, tuy  nhiên họ lại không làm vì họ chưa tin 
vào khả năng của bản  th ân  có thể  thay đổi tình  thế. Các thành 
viên trong nhóm ít nhiều đã có những tổn thương cho nên đây là 
điều có thể hiểu được. Vì vậy, việc động viên, khích lệ họ là rất 
quan trọng.
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Theo những tác giả này, trong quá trình  hỗ trợ, nhân viên xã 
hội không nên đ ặ t ra  các câu hỏi “tại sao”; mà chỉ nên đặt câu hỏi . 
“Làm th ế  nào”; và “Cái gì/điều gì”. Vì câu hỏi “tại sao” là câu hỏi 
khó có được sự trả  lời chính xác và làm khó thân chủ, còn câu hỏi 
“như th ế  nào” và “Cái gì/điều gì” thì lại giúp khuyến khích các 
thành viên mô tả  nhận thức, tình cảm, hành vi và điều kiện môi 
trường c'ó thể làm  lu mờ khả năng của họ đạt được mục tiêu trị 
liệu. Ví dụ nên dùng những câu hỏi như” Bạn đã cảm thấy thế  
nào khi sự việc xảy ra? đề hỏi về cảm xúc của thân chủ; hay 
“Điều gì xảy ra  trước khi bạn trở lên cáu giận?” để hỏi về tình 
hình (hoàn cảnh, hành  vi...) của thân  chủ trước khi anh ta/chị ta 
trở lên cáu giận.

Việc cuối cùng nhân viên xã hội giúp thân  chủ đưa ra  quyết 
định sẽ hành  động như th ế  nào để vượt qua khó khăn. Để làm 
được việc này nhân  viên xã hội cần giúp thân  chủ có được những 
hỗ trợ từ  nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là từ  các thành viên 
trong nhóm, gia đình, cơ quan, đoàn thể... Trong quá trình này, 
nhân viên xã hội cần đặc biệt chú ý cùng giúp nhóm phát triển 
văn hoá tương trợ trong nhóm đề các thành  viên trách nhiệm với 
nhau hơn và có thể vượt qua khó khăn. Ví dụ như để vượt qua 
khó khăn tá i nghiện sau khi vừa mới cắt cơn, nhân viên xã hội 
điều phối sự hỗ trỢ của các thành  viên trong nhóm chăm sóc, 
theo dõi luôn cắt cử ở bên cạnh thân  chủ để thân chủ không thể 
ngã lòng đi tìm  ma tuý. Bên cạnh đó, gia đình cũng cần có sự hỗ 
trợ khi thân  chủ ở nhà. Cộng đồng, các đoàn thể cần tham  gia tạo 
cho thân  chủ cảm thấv không bị bỏ rơi, kỳ thị. Nếu thân  chủ có 
được những hỗ trợ như vậy, thân  chủ sẽ như được tiếp thêm  sức
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m ạnh để vượt qua khó khăn, chiến thắng  đòi hỏi nguy hại cho 
bản thân.

3.1.4.4. Hỗ trợ các thành viên thực hiện kế hoạch hỗ trợ, trị liệu

Để hỗ trợ các th àn h  viên thực hiện kế  hoạch hỗ trợ, tr ị liệu, 
theo Toseland và Rivas, nhân  viên xã hội có thể  thực hiện 5 vai 
trò  của mình: người hỗ trợ, người kế t nối, người hoà giải, người 
biện hộ và người giáo dục.

Vói vai trò là người hỗ trợ, nhân  viên xã hội cần thể  hiện cho 
các thành  viên biết những ý kiến, quan điểm, cảm xúc của họ có 
giá trị. N hân viên xã hội khích lệ các thành  viên bày tỏ sự quan 
tâm, lo lắng, cảm xúc liên quan đến kế  hoạch hỗ trợ, tr ị liệu. 
N hân viên xã hội cũng hỗ trợ th ân  chủ trong việc theo dõi những 
phản ứng của các th àn h  viên tới các hoạt động trong nhóm và 
khích lệ các th àn h  viên tham  gia chia sẻ suy nghĩ với nhóm. Bên 
cạnh đó, việc không kém phần quan trọng trong thể hiện vai trò 
hỗ trợ của m ình, nhân  viên xã hội khích lệ các th àn h  viên sử 
dụng kỹ năng của họ để xác đình, đối đầu và loại bỏ những khó 
khăn/rào cản làm  ngàn cản thực hiện kế  hoạch hỗ trợ, trị liệu.

Với vai trò  là người kết nốì, nhân  viên xã hội xác định các 
nguồn lực hỗ trợ  từ  cộng đồng, cơ quan, tổ chức, đoàn thể  giúp 
thân  chủ thực hiện kế  hoạch hỗ trợ, trị liệu. Đây là hoạt động 
quan trọng và có ý nghĩa với các thành  viên khi thực hiện các 
hoạt động theo k ế  hoạch của m ình để đạt được mục đích, mục 
tiêu. Những nguồn lực huy động có thể là các dịch vụ hiện có tại 
cộng đồng như  y tế, giáo dục, dạy nghề, định hướng việc làm...; 
cũng có thể là những nguồn lực tinh  th ần  như sự động viên, quan 
tâm  của các tổ chức đoàn thể  như Đoàn thanh  niên, Hội phụ nữ.
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Hội cựu chiến binh. Hay cũng có thể là các dịch vụ của các tô 
chức phi chính phủ trong nước hoặc quốc tế  hỗ trợ về vật chất, 
tran g  th iết bị, phương tiện...

Với vai trò là người hoà giải, nhân viên xã hội giúp giải quyết 
những xung đột, mâu thuẫn  giữa các thành viên trong nhóm hay 
giữa các thành  viên trong nhóm và tổ chức. Để giải quyết được 
những vấn đề này cho thân  chủ, nhân viên xã hội nên tiếp cận 
theo hướng dựa trên  lợi ích chung cho cả hai bên. Nên tránh  chỉ 
đứng về một bên và đưa ra  chỉ trích đốì vổi bên kia. Vai trò hoà 
giải là vai trò trung gian và có khả năng kêu gọi sự hợp tác cùng 
giải quyết vấn đề của các bên có xung đột hay mâu thuẫn.

Với vai trò là người biện hộ, nhân viên xã hội thay m ặt cho 
các th àn h  viên làm việc với những cơ quan, tổ chức, đoàn thể có 
trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của họ. Ví dụ như nếu các thành 
viên trong nhóm có nhu cầu được vay vôn để sản xuất làm kinh 
tế  gia đình, thân chủ là đốỉ tượng đủ tiêu chuẩn được vay vốn, 
nhưng lại chưa được vay thì nhân viên xã hội có ý kiến với cơ quan 
chức trách để các thành viên tiếp cận được dịch vụ cho vay vốn này.

Với vai trò là người giáo dục, nhân viên xã hội cung cấp 
thông tin  giúp các thành  viên giải quyết lo lắng, làm mẫu hành 
vi tích cực để các thành  viên học tập. Với vai trò này, điều quan 
trọng là nhân viên xã hội truyền đạt lại những kiến thức chuyên 
môn giúp đối tượng lý giải những hành vi và thay đổi suy nghĩ, 
hành vi. N hân viên xã hội có thể sử dụng nhiều hình thức khác 
nhau để truyền đạt kiến thức, kỹ năng thông qua hình thức 
thuyết trình, thảo luận, sắm vai hav qua những phương tiện 
nghe nhìn như video, film...
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3.1.5 Làm  việc với những thành viên dối kháng

Trong quá trình  can thiệp, nhân  viên xã hội nhiều khi phải 
giúp đỡ nhóm làm việc với những thành  viên đối kháng. Có thể 
hiểu những hành vi đối kháng trong quá trìn h  thực hiện kê 
hoạch trị liệu là không tham  gia, tham  gia không đầy đủ và 
không hợp tác. Để giải quyết vấn đề này, trước hết, nhân viên xã 
hội cần phải có sự nhìn  nhận  khách quan và chấp nhận sự hiện 
diện của hành  vi đốĩ kháng từ  một sô" th àn h  viên trong nhóm. 
Đây là việc hết sức khó khăn với người nhân viên xã hội, họ phải 
biêt kiềm chê, biết đ ặ t m ình vào những cảm xúc và hoàn cảnh 
của thân  chủ và vì mục đích cuối cùng là để giúp đõ tấ t cả các 
thành  viên trong nhóm đạt được mục đích, mục tiêu giải quyết 
vấn đề. Nếu nhân  viên xã hội không chấp nhận  và có những 
hành vi phản đối trực diện và gay gắt với những thành  viên đốì 
kháng th ì vô h ình  chung họ đã không hỗ trợ được những thành 
viên đó mà còn đẩy họ ra  xa hơn khỏi hoạt động hỗ trợ, trị liệu. 
N hân viên xã hội luôn luôn ghi nhớ các thành  viên tham  gia 
nhóm trên  tinh  th ần  tự  nguyện; họ được thông báo trước về 
nhóm và đồng ý tham  gia nhóm, vì th ế  nên họ có thể từ  chối 
tham  gia. N hân viên xã hội không có quyền áp đặt các thành 
viên phải tham  gia mà phải tìm  cách định hướng, thu  h ú t sự 
tham  gia của họ.

Để giải quyết vân  đề đối kháng, điều quan trọng trong việc 
là phải làm rõ nguyên nhân, những yếu tô" ngăn trở nào khiến họ 
không tham  gia, tham  gia không đầy đủ hoặc không hợp tác. 
Nhân viên xã hội có cần có những buổi làm  việc riêng để tìm hiểu 
tâm  tư, nguyện vọng của thân  chủ và cùng th ân  chủ phân tích
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những bất lợi của hành vi đốì kháng. Nhân viên xã hội cần có 
những tác động để bản thân  những thành viên đối kháng nhận 
ra  được những hành vi đối kháng của mình không mang lại kết 
quả tốt cho vấn đề của mình. Hơn nữa những hành vi này còn có 
thể làm  ảnh hưởng đến lợi ích chung của nhóm.

Một trong những kỹ th u ậ t khác thường được nhân viên xã 
hội áp dụng xử lý hiệu quả trong những tình huống đôi kháng là 
dùng áp lực nhóm. Ví dụ như sử dụng áp lực nhóm bắt buộc tuân  
thủ những quy định đã được tấ t cả các thành viên nhất trí (trong 
đó có cả thân  chủ không hợp tác) để các thành viên đối kháng 
phải thay đổi. Hoặc nhân viên xã hội dùng áp lực là lợi ích chung 
của nhóm để các thành viên nhóm thay đổi hành vi. Tuy nhiên, 
khi thực hiện biện pháp này, nhân viên xã hội cần lưu ý trong 
không được để cho những thành  viên này cảm thấy bị cô lập, tách 
ra khỏi k ế  hoạch hỗ trợ, tr ị liệu của nhóm. Nhân viên xã hội 
hướng dẫn các thành  viên nhóm duy trì môi trường không phán 
xét, chấp nhận và an toàn, tin cậy để thân  chủ tự do bày tỏ quan 
điểm và sửa chữa những khuyết điểm.

3.1.6 Giám sát, đánh giá tiến bộ của nhóm

N hân viên xã hội và các thành viên thường xuyên thực hiện 
hoạt động giám sát và đánh giá tiến độ tiến trình nhóm trong 
suốt quá trình  sinh hoạt nhóm. Thông qua bước công việc này, 
nhân viên xã hội có được những thông tin  hữu ích cho việc xây 
dựng, chỉnh sửa và thay đổi kịp thời k ế  hoạch hỗ trợ, trị liệu. Bên 
cạnh đó, việc đánh giá tiến bộ nhóm cũng sẽ bộc lộ ra  những vấn 
đề tương tác nhóm giúp cho nhân viên xã hội có biện pháp duy 
trì chức năng của nhóm như một thể thông nhất.
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N hân viên xã hội có thể  thực hiện công việc giám sá t thông 
qua những quan sát trực tiếp, những ghi chép phúc trình  nhóm 
và ghi nhận những phản hồi của trưởng nhóm. Tuy nhiên, bước 
công việc này cần được thực hiện khách quan, khoa học và có căn 
cứ. N hân viên xã hội có thể  yêu cầu một sô" thành  viên nhóm hỗ 
trợ mình thực hiện quá trìn h  giám sát.

Đôi vổi việc đánh giá tiến  trình  nhóm, nhân  viên xã hội có 
thể  thực hiện hoạt động này theo nhiều cách khác nhau. Một 
trong những cách làm  thông thường là nhân  viên xã hội xây 
dựng và phát phiếu đánh giá hoạt động được thực hiện sau mỗi 
cuộc họp nhóm. Nội dung phiếu đánh giá cần đề cập đến: phần 
nội dung chính/hoạt động chính đã được thực hiện đạt hiệu quả 
ở mức độ nào, mức độ hài lòng của các thành  viên với hoạt động, 
có thể  phân chia sự đánh giá theo thang đo từ  thấp  đến cao (theo 
mức từ  1, 2, 3... đến 10, 1 là mức thấp  nhâ"t và 10 là mức cao 
nhất; đánh giá những thông tin/hoạt động nào là hữu ích nhất, 
những thông tin/hoạt động nào kém hiệu quả cần thay đổi; cách 
thức lãnh đạo, điều hành  của trưởng nhóm, nhân  viên xã hội; 
phương pháp tiến hành  thực hiện các hoạt động nhóm, các điều 
kiện cơ sở vật chất hỗ trợ... Nói chung, phiếu đánh giá cần ngắn 
gọn, diễn đạt dễ hiểu những nội dung cần hỏi, câu hỏi đơn giản, 
dễ trả  lời, không hỏi kép thông tin. Câu hỏi có thể th iế t kế  dạng 
trả  lời ngắn hoặc ý kiến của các thành  viên, tuy nhiên, không 
được quá dài dòng và làm  m ất nhiều thời gian của các thành  viên 
trong nhóm. Thông thường, những câu hỏi đưa ra  thường để dưới 
h ình thức các thành  viên tự  đánh giá hành vi của mình và của 
các bạn khác trong nhóm. N hững thông tin phản hồi nhận được 
sẽ là tài liệu quí cho quá trìn h  giám sát và cũng để các thành 
viên trong nhóm tự  đánh giá được tiến bộ của bản thân  họ.
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N hân viên xã hội có thể thực hiện hoạt động đánh giá theo 
hình thức đánh giá qua góp ý trực tiếp vào 5 đến 10 phút cuối 
buổi họp. Để cho công việc đánh giá có hiệu quả và nhanh gọn. 
nhân viên xã hội cần chuẩn bị trước những nội dung cần đánh 
giá và trình  bày trước nhóm. Sau khi các thành viên có ý kiến, 
nhân viên xã hội thu  thập  lại, xử lý hoặc có thể giải đáp vào buổi 
họp nhóm sau.

Một cách khác cũng thường được nhân viên xã hội sử dụng 
là vẽ những hình vẽ có nét biểu hiện mức độ hài lòng (như m ặt 
cười-tôt, m ặt bình thưòng-bình thường, m ặt méo-chưa tốt) lên 
giấy khổ to hoặc trên  bảng, rồi để các thành viên nhóm tự lên 
đánh dấu. Sau đó nhân  viên xã hội tổng hợp lại. Cách làm này 
rấ t thích hợp với các nhóm trẻ em vì các em thường thích hoạt 
động và biểu tượng.

Nhìn chung, căn cứ vào tình  hình thực tế, vào đối tượng và 
hoạt động nhóm mà nhân viên xã hội đưa ra  hình thức giám sát 
và đánh giá tiến bộ của nhóm.

Tóm lại, trong giai đoạn can thiệp này, nhân viên xã hội hỗ 
trỢ các thành  viên tập trung  xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ 
trợ, trị liệu theo các mục tiêu đã thông nhất và mong muốn đạt 
được ỏ giai đoạn trước. Đê’ thực có thể hướng dẫn nhóm thực hiện 
tốt tiến trình  trong giai đoạn này, nhân viên xã hội có thể vận 
dụng nhũng kỹ th u ậ t hỗ trợ, khuyến khích, giám sát, đánh giá 
quá trĩnh  thực hiện kế hoạch hỗ trợ, trị liệu.

3.2 N hóm  n h iệm  vụ
Hoạt động của nhân  viên xã hội trong nhóm nhiệm vụ ỏ giai 

đoạn này có nhiều điểm khác biệt với nhóm can thiệp do sự khác 
biệt vê vai trò, chức năng, nhiệm vụ và đặc điếm của hai loại
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hình nhóm công tác xã hội. Điểm khác biệt lớn n h ấ t là trọng tâm 
định hướng công việc của nhóm can thiệp và nhiệm  vụ. Với nhóm 
nhiệm vụ, trọng tâm  nhấn m ạnh đến sự sáng tạo đưa ra  những 
ý tưởng mới, các chương trình  và kế hoạch và giải quyết các vấn 
đề mang lại quyền lợi nhiều hơn cho thân  chủ. Đôi khi những 
nhiệm vụ này vượt qua cả phạm  vi của nhóm như việc đưa ra 
những quyết định về môi trường tổ chức, về chính sách, dịch vụ 
hỗ trợ th ân  chủ.

Để thực hiện th àn h  công nhiệm vụ của nhóm, nhân viên xã 
hội hướng dẫn nhóm duy trì sự tập trung vào mục tiêu  và chức 
năng, vai trò nhóm đảm  nhiệm. N hân viên xã hội trong nhóm 
nhiệm vụ thông thường đóng vai trò là người trưởng nhóm hoặc 
là người chịu trách  nhiệm  chính trong việc điều phối và quản lý 
hoạt động của nhóm. Theo Toseland và Rivas (1998) trong giai 
đoạn giữa này, các hoạt động của nhóm nhiệm vụ bao gồm: (1) 
Chuẩn bị các cuộc họp nhóm; (2) Chia sẻ thông tin, suy nghĩ và 
cảm xúc về những lo lắng, quan tâm  nhóm đang đôi mặt; (3) Thu 
hú t sự tham  gia và tăng  cường tính  cam kết của các thành  viên; 
(4) Điều phôi việc tìm  kiếm thông tin  về những vấn đề nhóm 
đang đôl mặt; (5) Giải quyết xung đột; (6) Đưa ra  các quyết định 
có hiệu quả; (7) Hiểu biết về sự phân chia chính trị của nhóm; (8) 
Quản lý và lượng giá công việc của nhóm và (9) Giải quyết vấn đề.

3.2.1 Chuẩn bị các cuộc họp nhóm

Cũng giống như với nhóm trị liệu công việc đầu tiên  của 
nhóm nhiệm  vụ là chuẩn bị các cuộc họp nhóm. N hân viên xã hội 
sẽ chuẩn bị những hoạt động sẽ thực hiện trong quá trình  điều 
hành nhóm họp giữa các lần họp nhóm.

Với các công việc chuấn bị phục vụ trong các cuộc họp nhóm
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nhân viên xã hội cần có kế  hoạch chuẩn bị từ lúc ban đầu diễn 
ra đến khi kết thúc cuộc họp. Ở thời điểm ban đầu của các cuộc 
họp, như thường lệ, nhân viên xã hội sẽ chịu trách nhiệm giới 
thiệu các thành viên trong nhóm, nêu lý do, nhiệm vụ, chương 
trình của cuộc họp. Trong một số trường hợp để tạo bầu không 
khí ấm cúng và thoải mái ngay từ  ban đầu, nhân viên xã hội có 
thể chuẩn bị một sô"hoạt động khởi động để tấ t cả các thành viên 
tham  gia. Nếu là những cuộc họp tiếp theo, nhân viên xã hội sẽ 
có những tóm lược sơ qua về những hoạt động đã được bàn thảo 
ở cuộc họp trước, thông qua biên bản cuộc họp.

Công việc cần phải chuẩn bị tiếp theo là dự kiến cách thức 
điều phối để các thành  viên báo cáo tóm tắ t lại tiến trình các 
hoạt động đã thực hiện được đến đâu và như thế  nào theo như 
phần công ở những cuộc họp trước của nhóm. Nhân viên xã hội 
nên chuẩn bị sẵn một sô" cách thức xử lý tình huống giúp nhóm 
đi theo đúng lịch trình  đã đê ra, tập trung  vào những vấn đề mấu 
chốt cần hỗ trợ nhóm thân  chủ thế  nào? những thách thức, cản 
trở nào cần phải vượt qua và vượt qua bằng cách nào? những 
điểu kiện cơ sở vật chất cần th iế t tiếp theo để hỗ trợ hay duy trì 
các hoạt động giúp đỡ.

Bên cạnh đó, theo Toseland và Rivas (1998), nhân viên xã 
hội cần có hoạt động xem xét các quyết định và những nhiệm vụ 
đã đưa ra ỏ cuộc họp trước thực thi như thế  nào trong giai đoạn 
giữa hai cuộc họp. Để có thể theo dõi được tiến độ thực hiện các 
quyết định và nhiệm vụ của các cuộc họp trước, nhân viên xã hội 
có thể cập nhậ t thông tin  thông qua các báo cáo nhanh của các 
thành viên hoặc đến gặp các thành viên để nắm bắt tình  hình.

Nếu cuộc họp tiếp theo cần có tài liệu hên quan thì nhân viên 
xã hội cần thu  thập, phô tô sẵn để phát cho các thành  viên. Như
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thông lệ, họ cần liên hệ để thu xếp vể địa điểm, cơ sở vật chất nếu 
cần và thông báo cho các thành viên nhóm đến họp.

Những công việc chuẩn bị thông thường rấ t  chi tiết, tỷ mỉ vì 
vậy, theo kinh nghiệm  nhân viên xã hội cần có sổ ghi chép danh 
mục công việc cần chuẩn bị và đánh dấu những việc đã chuẩn bị 
xong để trán h  quên hoặc sót việc. Bảng sau đưa ra  gợi ý ghi chép 
danh mục công việc.

B ảng 10. D anh m uc công v iệc  ch u ẩn  bị cho  họp nhóm

s t t
Nội dung 
công việc Thời gian

Người
chịu
trách
nhiệm

Tiến độ

Ghi chúhoàn
thành

chưa
hoàn
thành

1. Chuẩn bị 
tài liệu về 
quyền trẻ 
em

1/8/2008 Nhân 
viên xã 
hội

X

2. Chuẩn bị 
báo cáo 
nhanh tiến 
độ thực 
hiện nhiệm 
vụ lần họp 
trữớc

10/8/2008 Nhân 
viên xã 
hội và 
thành 
viên A

X do có 2 
thành 
viên chưa 
báo cáo

3. ...

3.2.2 Chia sẻ thông tin

Do nhóm nhiệm  vụ có những hoạt động khác biệt vồi nhóm 
can thiệp, nên nhân  viên xã hội có nhiệm  vụ quan trọng là cùng 
hỗ trợ các th àn h  viên tìm  kiếm, chia sẻ thông tin  quan trọng và 
có liên quan đến nhiệm  vụ nhóm đang thực hiện. Bên cạnh việc
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quan tâm  và giúp các thành  viên nhóm bộc lộ suy nghĩ, chia sẻ 
cảm xúc với nhau trong tiến trình  thực hiện nhiệm vụ. Như đã 
đề cập ở phần trên, nhóm nhiệm  vụ thường được tổ chức nhằm  
mục đích hỗ trợ thân  chủ giải quyết vấn đề nào đó hoặc giúp giải 
quyết những vấn đề của cơ quan/tổ chức. Ví dụ như nhóm các 
tình nguyện viên được nhân viên xã hội tổ chức lại để hỗ trợ 
những người nghiện sau cai tái hoà nhập cộng đồng. Hay nhóm 
nhiệm vụ của những nhân viên xã hội, cán bộ chăm sóc của các 
trung tâm  bảo trợ xã hội và đại diện của một số tổ chức thành 
lập, giúp đề xuất thay đổi mức hỗ trợ kinh phí hàng tháng và 
thúc đẩy việc hoà nhập vào các trường phổ thông tại cộng đồng 
cho trẻ  em mồ côi và khuyết tậ t trong các trung tâm bảo trợ xã 
hội. Trong trường hợp này, nhân viên xã hội cần thu thập và 
cung cấp những thông tin  về tình  hình thực trạng mức trợ cấp so 
với giá cả tăng  cao như thòi điểm hiện tại, những nhu cầu của 
các em cũng có những thay đổi cần được đáp ứng; Hay những 
thông tin  về những khó khăn trong vận động các trường tạ i địa 
bàn cộng đồng đón tiếp trẻ mồ côi và trẻ khuyết tậ t vào học... cho 
các thành  viên trong nhóm.

Quan trọng hơn, nhân viên xã hội cần điều phối, hướng dẫn 
để các thành  viên chia sẻ thêm  thông tin  về vấn đề nhóm cần giải 
quyết vì mỗi thành  viên đến với nhóm là một nguồn lực quan 
trọng cần được khai thác và tập  hợp lại thành sức m ạnh giải 
quyết vấn đề. Sau đó, mỗi thành  viên sẽ sử dụng hữu hiệu thông 
tin chia sẻ theo các cách thức khác nhau vào công việc của nhóm. 
Vì vậy, theo Toseland và Rivas (19Ộ8), nhân viên xã hội cần có 
vai trò trong việc tạo lập những kênh giao tiếp hiệu quả và hình
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thành  thói quen chia sẻ thông tin trong môi trường an toàn, 
thoải mái và tôn trọng. Để làm  được việc này, nhân viên xã hội 
cần biết cách khêu gợi sự tham  gia của các thành  viên, biết điểm 
m ạnh của họ và khai thác tr iệ t để cho công việc của nhóm.

Đôi khi trong quá trìn h  sinh hoạt nhóm, có thể  nhiều thông 
tin  đưa ra  nếu không tập  trung  sẽ làm khó cho các thành viên có 
quyết định đúng đắn, cho nên, nhân viên xã hội cần giúp cho các 
th àn h  viên hiểu rõ được nhiệm  vụ của nhóm, giữ trọng tâm nội 
dung chủ đề đang bàn thảo. N hân viên xã hội cần sử dụng khiếu 
hài hưđc trong trường hợp cần th iế t để các thành  viên cảm thấy 
thoải mái để chia sẻ thông tin  với nhóm.

Ngoài việc chia sẻ những vấn đề ảnh hưởng hoặc có liên quan 
đến nhiệm vụ được giao, nhân  viên xã hội cần quan tâm đến 
những chia sẻ tâm  tư  nguyện vọng, và tình  cảm của các thành 
viên trong nhóm. Mặc dù đây không phải là nhóm thân chủ có 
nhũng tổn thương về tâm  lý, tình  cảm và xã hội, nhưng các 
thành  viên trong nhóm cũng có nhu cầu chia sẻ cảm xúc, nhu cầu 
hỗ trợ khi họ gặp những khó khăn trong lúc thực hiện nhiệm vụ. 
Đây cũng là cách thức để nhân  viên xã hội giúp tăng cường sự 
hiểu biết và đoàn kết hợp tác trong nhóm để thực hiện tốt hơn 
nhiệm  vụ.

3.2.3 Thu hút sự  tham  gia, tăng cường tính cam kết của các 
thành viên

Đ ể thu hút sự tham  gia của các thành viên và tảng cường sự 
cam kết của họ với hoạt động của nhóm nhiệm  vụ, nhân viên xã 
hội trước hết cần làm  cho các thành  viên cảm thấy mình là một 
phần quan trọng và không thể thiếu được trong nhóm, trong
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nhiệm vụ hỗ trợ thân  chủ. N hân viên xã hội cần tìm ra  cách thức 
tạo lập môi trường làm việc nhóm an toàn, tin cậy để các thành 
viên có được cảm giác được thuộc về một nhóm, một tổ chức và 
giảm sự cô lập và tách biệt. Khi các thành  viên trong nhóm cảm 

I thấy nhóm có hấp dẫn, họ bị cuốn hú t vào các hoạt động thực 
hiện nhiệm  vụ thì lợi ích này không chỉ giúp hỗ trợ cho thân chủ 
mà còn có những tác động tích cực với cán bộ nhân viên và tổ 
chức đó. Đặc biệt hơn, hoạt động còn có tác dụng của tạo ra sự 
gắn kết của cá nhân  với tổ chức. Trước hết là nhóm nhiệm vụ tác 
động đến việc xây dựng, triển  khai và nâng cao năng lực của các 
thành viên trong nhóm. Tiếp theo là nhóm tạo cơ hội để các 
thành viên của nhóm cũng là cán bộ của cơ quan tổ chức có 
những ảnh hưởng đến quá trình  xây dựng chính sách, quy trình 
hỗ trợ thân  chủ.

Có bôn cách thức nhân viên xã hội có thể thực hiện để thúc 
đẩy việc thu  h ú t sự tham  gia và tăng cường tính cam kết của các 
thành viên trong nhóm được các học giả đưa ra như sau:

(1) Nhân viên xã hội giúp các thành  viên trong nhóm hiểu 
được tầm  quan trọng của nhiệm  vụ, công việc nhóm; mối liên hệ 
với mục tiêu  của tổ chức và nhóm cố ảnh  hưởng đến cơ cấu h àn h  
chinh của tổ chílc như  thế  nào.

(2) N hân viên xã hội cần giao cho các thành viên trong nhóm 
những vai trò cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ các 
thành viên khác trong nhóm. Những vai trò này sẽ khuyến khích 
làm tăng cường sự cố kết, tương trợ lẫn nhau để hoàn thành  
nhiệm vụ. Hơn nữa là làm  cho các thành  viên cảm thấy có sự nỗ 
lực chung của tấ t cả các thành  viên trong nhóm.
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(3) N hân viên xã hội khuyến khích sự tham  gia và đóng góp 
ý kiến của các thành  viên cho chương trình, nội dung và các 
quyết định của nhóm. N hân viên xã hội nên hỏi ý kiến và đề xuất 
của các thành  viên trong nhóm trước khi đưa ra kết luận hoặc 
chương trình  hành  động chung của nhóm. Như vậy, nhân  viên xã 
hội vừa tập  trung  thu  thập  được nhiều ý kiến hay và vừa đảm 
bảo sự cam kết của các thành  viên vào việc thực hiện những đề 
xuất hoạt động. Các hoạt động hay quyết định của nhóm cần quy 
nạp những ý kiến cá nhân các thành viên.

(4) N hân viên xã hội cần khuyến khích các thành  viên tham 
gia tối đa và tích cực vào quá trình  ra  quyết định. Theo Scheidel 
và Crowell, (1979) sự chia sẻ trong việc ra  quyết định sẽ làm 
tăng cường động cơ, tăng  sự chấp nhận và hiểu rõ hơn về các 
quyết định, có thêm  nhiều thông tin  cho quá trình  ra  quyết định 
đúng đắn và hợp lý.

3.2.4 Điều phối tìm  kiếm thông tin  về những vấn đề nhóm đối
mặt

Bước công việc thứ  tư  nhân  viên xã hội cần thực hiện là giúp 
các thành  viên nhóm tìm  kiếm những thông tin và giải pháp 
thay th ế  giải quyết những vấn đề nhóm đang phải đổi mặt. 
Toseland và Rivas (1998) đã đưa ra  5 lý do sau lý giải cho việc 
tạ i sao lại cần th iế t phải có hoạt động này.

Thứ n h ấ t là, do trong nhóm có những thành  viên có được 
nhiều thông tin  hơn do họ ở vị tr í  công việc cao hơn và vì th ế  các 
thành  viên ở vị tr í thấp  hơn có thể ít được chia sẻ thông tin  hơn. 
Và đôi khi do một sô' thành  viên nhóm còn ngại ngùng đưa ra 
thông tin  trước những thành  viên khác.

210



Giáo trình Công tác xã hội nhóm

Thứ hai là, do những quy định và sức ép xã hội làm họ hạn 
chế bày tỏ những ý tưởng sáng tạo và ý kiến mới.

Thứ ba là, nhóm có lợi th ế  về kiến thức, sự hiểu biết, nên các 
thành  viên trong nhóm có thể có cách đánh giá khắt khe hơn với 
những ý kiến trá i ngược hoặc ý kiến mối.

Thứ tư  là, do trong nhóm có thể có những thành viên sẽ đưa 
ra  những nhận xét phản đôi sau lưng làm các thành viên e ngại 
về những ảnh hương của ý kiến trá i ngược họ đưa ra. Điều này 
ngăn cản họ không muốn tiếp tục đưa ra  ý kiến cho các hoạt động 
của nhóm.

Thứ năm là, có thể là do trong một sô" trường hợp, nhóm có 
xu hướng đưa ra  quyết định chưa chín muồi trước khi xem xét 
tấ t cả những căn cứ thực tiễn.

Để giúp các thành  viên trong nhóm mỏ rộng chia sẻ thông 
tin, nhân  viên xã hội cần nhấn mạnh không chỉ qua lời nói mà 
cả qua mọi hành động bày tỏ sự tôn trọng và tiếp thu mọi ý kiến, 
thông tin  của các thành  viên trong nhóm, bất kể là những ý kiến 
đó có khác biệt với đa sô các thành  viên khác. Nhân viên xã hội 
có thể  căn cứ vào những quy định thoả thuận ban đầu trong 
nhóm về sự tôn trọng mọi ý kiến về quyền lợi và nghĩa vụ tham  
gia của các th àn h  viên ti'ong nhóm để khích lệ các thành  viên 
đưa ra  ý kiến và thông tin . Chỉ khi các thành viên trong nhóm 
cảm thấy  tự do và thoải mái th ì họ sẽ sẵn sàng đưa ra  ý kiến. 
Đe làm  được như vậy có một số gợi ý cho nhân viên xã hội như 
sau:

+ Khuyến khích nhóm đưa ra những quy định nhằm  tăng
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cường tôi đa việc đưa ra  ý kiến thảo luận. Lấy đi những áp lực 
nhóm làm cản trở các thành  viên tự do đưa ra  ý kiến;

+ Làm mẫu cho các thành  viên về sự cởi mở trong trao đổi ý 
kiến thông qua gợi mở, tự bộc lộ;

+ Khuyến khích các thành  viên đưa ra  ý kiến của riêng mình 
thông qua những hình thức khen ngợi kịp thời. Đặc biệt là với 
những thành  viên ở vị tr í thấp hơn và còn e dè trong chia sẻ 
thông tin;

+ Giúp nhóm hiểu sự tách biệt giữa việc đưa ra  ý kiến, thông 
tin  và đưa ra  quyết định. Điều này có nghĩa giúp các thành  viên 
hiểu cần phải đưa ra  nhiều thông tin, ý kiến ngay cả những ý 
kiến trá i ngược hoặc khác biệt trước khi đưa ra  quyết định để các 
thành  viên nhóm thảo luận, xem xét. Còn khi đưa ra  quyêt định, 
nhóm sẽ căn cứ vào những thông tin  và ý kiến phù hợp. Như thế, 
không có nghĩa là nhân  viên xã hội và các thành  viên nhóm 
không để ý đến những thông tin  và ý kiến trá i ngược và khác 
biệt. Vì thông qua nhũng thông tin  và ý kiến này, nhân  viên xã 
hội và các thành  viên nhóm sẽ hiểu rõ hơn và lựa chọn được 
thông tin  và ý kiến phù hợp. Nhóm cũng có thể sử dụng những ý 
kiến khác biệt vào việc xem xét cách thức giải quyết những khó 
khăn, cản trở.

3.2.5 Giải quyết xung đột / mâu- thuẫn

Như đã được đề cập nhiều lần ỗ những phần trước đây, xung 
đột hay mâu th u ẫn  nhóm là một phần tự nhiên trong quá trình 
phát triển của bất cứ loại hình nhóm nào. Tuy nhiên, ở những 
loại hình nhóm khác nhau thì mức độ cũng như loại hình xung
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đột có khác nhau. Nhìn ở m ặt trá i thì xung đột có thể là không 
tốt, tuy nhiên dưới góc độ khác, xung đột lại tạo ra sự phát triển 
của nhóm vì nó sẽ tạo ra  những luồng tranh  luận khác nhau nếu 
như được nhân viên xã hội hưóng dẫn thoả luận theo hình thức 
đối thoại.

Vì vậy, đối vối nhóm nhiệm  vụ, nhân viên xã hội cần xem xét 
xung đột nảy sinh trong nhóm như một phần của quá trình phát 
triển nhóm. N hân viên xã hội cần chấp nhận và đánh giá xung 
đột sẽ tạo ra  sự phát triển  mới nếu được kiểm soát hợp lý. Những 
xung đột thường thấy trong nhóm nhiệm vụ là những xung đột 
về quan điểm khi các thành  viên trong nhóm có những nhìn 
nhận khác biệt với nhau về vâ'n đề nhóm đang giải quyết. Bên 
cạnh đó, nhóm nhiệm vụ cũng có những xung đột về tình  cảm. 
Xung đột này tạo ra  là do những khác biệt về tình cảm của cá 
nhân từng thành  viên hoặc do thành  viên này có tình cảm đặc 
biệt với thành  viên khác nên có những chia sẻ tình cảm với người 
mình thích và dẫn đến xung đột vói những người khác. Hoặc 
những xung đột này có thể tạo ra  do mối quan hệ giữa các thành 
viên trong nhóm vối nhau.

Mỗi khi xảy ra  xung đột, bất kể là xung đột về quan điểm hay 
tình cảm, nhân viên xã hội cần có hình thức xử lý kịp thời. Ví dụ 
như trong một cuộc họp nhóm, nhân viên xã hội phát hiện thấy 
có hai nhóm thành  viên có khác biệt về quan điểm cách thức tiếp 
cận với cấp trên  để đề xuất việc thay đổi một quy định nào đó về 
thủ tục nhận  nuôi thần  chủ trẻ em nhiễm HIV/AIDS chẳng hạn, 
nhân viên xã hội cần để hai bên bày tỏ hết quan điểm, sau đó 
cùng tấ t cả thành  viên trong nhóm phân tích, giải quyết ngay để
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hai nhóm đó hiếu, không nên để các thành  viên ra  về còn ấm ức 
chưa giải toả. Nếu các thành  viên trong nhóm còn ấm ức thì nó 
sẽ như ngọn lửa nhen nhóm và thêm  một vài lần có sự khác biệt 
th ì ngọn lửa sẽ bùng cháy thành  đám cháy lớn, lúc đó xung đột 
khó kiểm soát được và rấ t  khó xử lý sau khi bùng cháy. Nói tóm 
lại, nhân  viên xã hội và các th àn h  viên nên giải quyết xung đột 
càng sốm càng tốt và ngay khi p h á t hiện có xung đột.

Để giải quyết xung đột hiệu quả, chúng ta có thể tham  khảo 
thêm  phần thuyết lãnh  đạo trìn h  bày ở chương II và phần 1 của 
chương IV. Tuy nhiên ở phần  này, tác giả xin đưa ra  một số gợi 
ý cho nhân  viên xã hội giải quyết xung đột nhóm. Thứ nhất, giúp 
các th àn h  viên hiểu và nhìn  nhận  xung đột theo hướng tích cực 
làm  p h á t triển  nhóm. Thứ hai, giúp các th àn h  viên nhìn nhận  ra 
xung đột. Thứ ba, khuyến khích các thành  viên đưa ra  những 
quy định cụ thể trong sinh hoạt nhóm ví dụ như không được có 
những định kiến về những th àn h  viên có ý kiến trá i ngược hay 
luôn lắng nghe ý kiến trá i ngược hay cần có sự đồng cảm, chia sẻ 
trong nhóm. Thứ tư, khuyến khích các thành  viên giải quyết 
thắc mắc, bày tỏ hết quan điểm dù có khác biệt hay là đối nghịch 
với các thành  viên khác. Thứ năm , luôn luôn nhắc nhở để các 
th àn h  viên hiểu nhóm là tổng hoà của các cá nhân không phải là 
sự cộng ghép từng cá nhân, vì vậy, để nhóm phát triển  cần có sự 
đoàn kết, tương hỗ giữa các thành  viên th ì mổi hoàn thành 
nhiệm vụ. Khuyến khích các th àn h  viên nhóm nghĩ về những 
điểm chung của nhóm. Thứ sáu, luôn quan tâm, để ý và nhạy 
cảm với những lo lắng và nhu cầu của các thành  viên trong việc 
đưa ra  các quyết định của nhóm. Cuối cùng, nhân  viên xã hội
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luôn duy trì vai trò là người điều phối và trung gian hoà giải. Có 
như vậy thì xung đột mới có thể giải quyết triệ t để.

Đối với các bước giải quyết xung đột, xin được nhắc lại các 
bước sau:

+ Tìm hiểu thông tin  về xung đột qua việc khuyến khích các 
thành viên có xung đột chia sẻ thông tin, suy nghĩ và cụ thể là 
những lý do đưa đến cho họ những suy nghĩ trái với các thành 
viên khác.

+ Cùng cả nhóm phân tích những điểm mạnh và những điểm 
còn có băn khoăn, lo lắng của cả hai bên.

+ Cùng nhóm phân tích những điểm mạnh của từng ý kiến 
đóng góp trá i ngược đối với nhiệm vụ của nhóm và để các thành  
viên thống n h ấ t và đi đến qụyết định.

Đôi lúc trong quá trìn h  giải quyết có những lúc nhân viên 
xã hội gặp gỡ trực tiếp một số thành  viên để giải thích riêng giúp 
họ hiểu rõ hơn mục tiêu của nhóm và giúp họ có những điều 
chỉnh nếu như họ khó kiểm soát hành động và lòi nói trong 
những lúc tran h  luận ý kiến đốì ngược.

Nhìn chung, khi xử lý xung đột, nhân viên xã hội cần thực 
hiện một cách khéo léo, tế  nhị phù hợp với từng tình huống, điều 
kiện khác nhau. Như vậv, cũng có nghĩa là nhân viên xã hội cần 
có kinh nghiệm tích luỹ qua quá trình  làm việc và học hỏi, trao 
đổi với đồng nghiệp.

3.2.6 Đưa ra những quyết định hiệu quả

Do đây là nhóm nhiệm  vụ, nên việc nhân viên xã hội điểu 
phôi nhóm đưa ra  những quyết định hiệu quả là rấ t quan trọng
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trong quá trình  hướng tới hoàn thành  nhiệm vụ được giao. Đổ có 
thể giúp nhóm đưa ra  những quyết định hiệu quả, việc đầu tiên 
nhân viên xã hội cần làm là khuyên khích các thành  viên tham  
gia vào việc cung câ'p thông tin, đưa ra ý kiến đóng góp đi đến 
những quyết định. Tiếp theo là cùng các thành  viên trong nhóm 
đưa ra  một sô" lựa chọn đưa đến quyết định. Cùng các thành  viên 
phân tích từng lựa chọn: những điểm m ạnh, những điểm hạn 
chế.

Sau đó lựa chọn quyết định hiệu quả n h ấ t có nhiều điếm 
m ạnh, phù hợp với bối cảnh và năng lực của nhóm trên  tinh  thần  
thông n h ấ t chung của các thành  viên trong nhóm. Ví dụ như đế 
quyết định làm  th ế  nào đưa ý kiến điều chỉnh mức độ trợ cấp cho 
người già cô đơn tạ i trung  tâm  bảo trợ xã hội lên nhà hoạch định 
chính sách của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Có thể có 
nhiều lựa chọn đưa ra  như củ đại diện lên gặp trực tiếp các nhà 
hoạch định chính sách hay tấ t cả các thành  viên trong nhóm đi 
lấy ý kiến của những người già cô đơn và viết thành  văn bản gửi 
các nhà hoạch định chính sách hay cách khác là thực hiện một 
nghiên cứu về tình  hình  người già cô đơn (mức ăn, mặc, giải trí...) 
ở các trung  tâm  bảo trợ xã hội và đưa kết quả nghiên cứu lên các 
nhà hoạch định chính sách. Khi có một sô" lựa chọn được nhóm 
đưa ra, nhân viên xã hội cùng nhóm xem xét, phân tích và quyêt 
định hiệu quả có thể  là làm nghiên cứu đánh giá, sau đó cử người 
đại diện lên trìn h  bày với các nhà hoạch định chính sách về kết 
quả nghiên cứu và những đề xuất thay đổi mức trợ cấp nhằm  đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu của người già cô đơn tạ i các trung tâm  bảo 
trợ xã hội.
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Việc đưa ra  một quyết định hiệu quả là việc làm rấ t khó, đòi 
hỏi nhân  viên xã hội cùng biết khai thác ý kiến tập thể và điều 
phối nhóm đi tới sự lựa chọn quyết định đúng và phù hợp. Tuy 
nhiên cần lưu ý trong quá trình  điều phối tránh hiện tượng các 
thành  viên trong nhóm a dua theo một số’ thành viên có ảnh 
hưởng hơn trong nhóm (Janis, 1972).

3.2.7 Hiểu biết về sự  phân  chia chính trị của nhóm

Với nhóm nhiệm vụ đây là bước công việc quan trọng và cần 
th iế t vì nhóm nhiệm vụ thường là nhóm tập hợp của nhiều nhà 
chuyên môn, nhà quản lý những người có tác động và ảnh hưỏng 
nhấ t định. Hơn nữa, nhóm nhiệm  vụ có những chức năng chính 
trị thường hay bị bỏ quyên hoặc lò đi vì đây là vấn đề liên quan 
đến chính trị. Vì vậy, công việc đầu tiên của nhân viên xã hội là 
đề cập đến nhiệm vụ chính trị của nhóm nhiệm vụ trong buổi 
định hướng ban đầu. Theo Gummer (1995) gợi ý, các nhóm 
nhiệm  vụ cần phân tích và hiểu làm th ế  nào họ sử dụng tiềm 
năng của nhóm vào việc làm  tăng  cường quyền lực của các thành 
viên trong nhóm và cuối cùng là quyền lực hav những ảnh hưởng 
của nhóm. Để nhóm có được sức m ạnh lớn hơn thì ngay khi lựa 
chọn các thành  viên tham  gia, nhân viên xã hội cần lưu ý đến 
những thành  viên có ảnh hưởng m ạnh mẽ đến vấn đề có liên 
quan đến nhiệm vụ của nhóm.

Bên cạnh đó, cần chú ý đến sự đa dạng của các thành  phần 
liên quan đến nhiệm vụ. Ví dụ như khi giải quyết một nhiệm vụ 
liên quan đến chính sách nên có những nhà hoạch định chính 
sách, nhà chức trách, cán bộ quản lý, cán bộ làm việc trực tiếp và
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cả thân  chủ hướng lợi. Để huy động được sức m ạnh chính trị cần 

để các thành  viên trong nhóm có đủ thời gian suy nghĩ thận 
trọng về những vấn đề nhóm chịu trách nhiệm  giải quyết. Và 

cũng cần có đầy đủ những đại diện của các thành  phần liên quan 

kể cả thành  phần th iểu  số.

3.2.8 Theo dõi và lượng giá

Với vai trò là người điều phôi, nhân viên xã hội có nhiệm vụ 

hỗ trợ nhóm theo dõi và đánh giá những nỗ lực của nhóm thực 

hiện nhiệm  vụ được giao phó. Để có thể theo dõi và lượng giá 
được trong giai đoạn này, nhân viên xã hội giúp các thành  viên 

nhóm nhiệm  vụ hiểu rõ về nhiệm vụ của họ đối với tổ chức và 

những nghĩa vụ về luậ t pháp, đạo đức tuân  th ủ  theo những quy 
định của tổ chức, của hiệp hội nghề nghiệp, lu ậ t pháp và của xã 
hội. Tuy nhiên, do nhóm cũng có những quy định, hướng dẫn nên 

có thể sử dụng vào quá trình  theo dõi và lượng giá xem các thành 

viên trong nhóm và nhóm đã tuân  theo những quy định đặt ra 

hay chưa.

Trong quá trìn h  theo dõi và lượng giá, một trong những công 

cụ hiệu quả thường được các nhóm đưa ra  là tạo ra  một cơ chế 

phản hồi thường xuyên, có thể là thông qua góp ý bằng văn bản 

hay bằng miệng; góp ý trực tiếp hay góp ý kín. Để làm  được việc 

này, nhân viên xã hội cần tạo bầu không khí góp ý xây dựng và 

thông n h ấ t quan điểm góp ý để nhóm phát triển, hoàn thành 
nhiệm vụ của mình.
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3.2.9 Giải quyết vấn đề

Mục tiêu cuối cùng và quan trọng nhất của nhóm nhiệm vụ 
là giải quyết vấn đề, nhiệm  vụ được giao phó. Việc giải quyết vấn 
đề được tập  hợp vào trong nhiều chức năng của nhóm nhiệm vụ. 
Vì th ế  giải quyết vấn đề là một trong những nhiệm vụ phức tạp 
nhóm phải thực hiện và hoàn thành. Có nhiều mô hình giải 
quyết vấn đề, trong khuôn khổ tà i liệu này, tác giả xin đưa ra mô 
hình giải quyết vấn đề hiệu quả của Toseland và Rivas (1998) 
gồm sáu bước sau:

(1) Xác định vấn đề

(2) Đưa ra  các mục tiêu

(3) Thu thập  thông tin

(4) Xây dựng kế hoạch

(5) Lựa chọn k ế  hoạch tốt nhất

(6) Thực hiện k ế  hoạch.

Như mô hình sau, chúng ta thấy 6 bưóc trong tiến trình giải 
quyết vấn đề được chia thành  3 giai đoạn: giai đoạn xác định vấn 
để (bao gồm xác định vấn đề, xây dựng mục tiêu trong đó có mục 
tiêu chung và mục tiêu cụ thể và thu  thập thông tin), giai đoạn 
phân tích vấn đề (bao gồm thu  thập thông tin, xây dựng kế  
hoạch) và giai đoạn giải quyết vấn đề (bao gồm giai đoạn lựa 
chọn kế  hoạch và thực hiện kế  hoạch). Để có thể cung cấp thông 
tin  cụ thể hơn của từng bước, tác giả sẽ trình bày phần này theo 
từng bước cụ thể trong tiến trình  3 giai đoạn.
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Sơ đồ 4. Mô h ìn h  g iả i q u yết vấn đề

Phát hiện 
vấn đề Xác định 

mục tiêu
- Mục tiêu 

chung
- Mục tiêu 

cụ thê

Thu thập 
thông tin

Phán tích 
vấn dề Xây dựng 

các kê 
hoạch

Giải quyết 
vấn đé

V.

Lựa chọn 
ké hoạch

I 1
Các kênh phản hổi

Thưc hỉc 
kế hoạc

n

• Nguồn: Toseỉand và Rivas, Groupivork practice, 1998, tr. 315.

* Xác định vấn đề

Đe có thể đi đến việc giải quyết vấn đề, hoạt động đầu tiên 
nhân viên xã hội và các th àn h  viên nhóm cần phải xác định được 
vấn đề là gì. Khác với việc xác định vấn đề của thân  chủ trong 
quá trình  can thiệp, khi xác định vấn đề cần giải quyết của nhóm 
nhiệm vụ cần phải có cách nhìn bao quát không chỉ liên quan 
đến thu thập  thông tin, mà xem xét đến ai sẽ là người/những 
người cùng giải quyết vấn đề, có những giải pháp thay thế  nào
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và ai sẽ là người chịu ảnh hưởng khi vấn đề được giải quyết. 
Ngay cả khi có thể có một sô" hoặc nhiều vấn đề, thì câu hỏi cần 
phải trả  lòi đâu là vấn đề cốt lõi và cấp bách cần phải giải quyết. 
Trong thực tế, đôi khi nhóm có thể giải quyết vấn đề chính thì 
một sô" vấn đề khác cũng được xứ lý. Đơn cử như nhóm nhiệm vụ 
được giao công việc biện hộ để hỗ trợ điều kiện tốt nhất đảm bảo 
chuẩn chăm sóc cho trẻ  em đang được nuôi dưỡng trong các 
trung tâm  hay cơ sở bảo trợ xã hội: Vấn đề ở đây cần phải giải 
quyết có thể là giải quyết cơ sở vật chất, đòi sông tinh thần, cải 
thiện sinh hoạt và bữa ăn hàng ngày cho các cháu, tăng trợ cấp 
hàng tháng... Sau một loạt các vấn đề như vậy sau khi xem xét, 
thu thập  thông tin  và thảo luận, có thể vấn đề đề nghị tăng trợ 
cấp là vấn đề chính, cần th iế t phải giải quyết. Khi vấn đề tăng 
trợ cấp được giải quyết thì vân đề cải thiện sinh hoạt, tăng khẩu 
phần ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng hay các hoạt động nâng cao đời 
sống tinh  th ần  sẽ được cải thiện.

Toseland và Rivas (1998) gợi mở một sô' việc cần làm trong 
khi xác định vấn đề như sau:

+ Làm rõ những biên giới hạn định của vấn đề: Biên giới và 
hạn định của vấn để được xác định dựa trên mức độ và bản chất 
của vấn đề nhóm đang phải giải quyết. Việc xác định những biên 
giới hạn  định rõ ràng  sẽ tạo điều kiện cho các thành viên giữ 
trọng tâm  và làm sáng tỏ những suy nghĩ và gợi mở về vấn đề từ 
đó có thể có được những giải pháp hiệu quả. Làm rõ biên giới hạn 
định của vấn đề có nghĩa là nhân viên xã hội hướng dẫn nhóm 
xác định quy mô và tính  chất vấn đề lớn nhỏ và phức tạp  như thế  
nào. Việc xác định này giúp nhóm làm rõ liệu nhóm sẽ giải quyết
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vấn đề ở mức nào. Vì nếu như vân đề quá lớn so với năng lực thì 
nhóm sẽ khó quản lý và vấn đề sẽ không được giải quyết. Tuy 
nhiên, nếu vấn đề lón đó được xác định là cấp bách và cần được 
giải quyết th ì một trong những kỹ th u ậ t được sử dụng là chia 
nhỏ vấn đề và thực hiện giải quyết từng vấn để một.

Có 6 điểm cần lưu ý khi chia nhỏ vấn đề là: vấn đề nằm  trong 
thẩm  quyền pháp lý của nhóm, vấn đề cấp bách, vấn đề nằm  
trong năng lực kiểm soát của nhóm, vấn đề có những ảnh hưởng 
tích cực khi được giải quyết, việc giải quyết vấn đề có ý nghĩa 
quan trọng với các thành  viên của nhóm và những người khác 
bên ngoài nhóm và vấn đề có thể được giải quyết thành  công.

+ Khai thác quan điểm và những trả i nghiệm của các thành  
viên: Việc các th àn h  viên có quan điểm và những trả i nghiệm 
như th ế  nào có ảnh  hưởng đến việc các thành  viên tiếp cận việc 
giải quyết vấn đề. N hân viên xã hội cần biết cách khai thác các 
quan điểm và những trả i nghiệm của các thành  viên trong nhóm. 
Vì vậy, trong quá trình  xác định vấn đề, nhân  viên xã hội chú ý 
điều phối để các thành  viên bày tỏ hết quan điểm của họ về vấn 
đề và những kinh  nghiệm, trả i nghiệm của họ có được từ  trước 
đến nay để giúp nhóm có nhiều thông tin  và dễ dàng đi đến lựa 
chọn đúng đắn.

+ Định hướng giải quyết vấn đề: Đây là phần việc giúp cho 
nhóm tập trung  quan diểm vào việc'giải quyết vấn để trên  cùng 
cách hiểu về cách thức giải quyết vấn đề. Việc định hướng giải 
quyết vấn đề cần bao gồm 3 việc như sau: thứ n h ấ t là, làm hạn 
chế những sự dao động, thiếu tin  tưởng về vấn đề; thứ  hai là, biết 
và sẵn sàng giải quvết vâ'n đề khi những vấn đề này thực sự xảy
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ra và thứ  ba là, hạn  chế xu hướng giải quyết một cách nóng vội 
do sức ép ban đầu.

+ Xác định vấn đề có thể  giải quyết: Theo M aier (1963) đôi 
khi nhóm bị bế  tắc trong giải quyết vấn đề bởi vì nhóm không xác 
định vấn đề một cách chính xác, ví dụ như nhóm xác định sai các 
yếu tổ’, hệ thông và những khó khăn/rào cản xung quanh vấn đề. 
Vấn đề được định nghĩa như th ế  nào có thể ảnh hưỏng rấ t  lổn 
đến toàn bộ tiến  trìn h  giải quyết vấn đề. N hân viên xã hội có thể 
áp dụng một số* kỹ th u ậ t sau để giúp các thành  viên trong nhóm 
tăng cưòng năng lực xác định vấn đề có thể giải quyết được. Yí 
dụ như kỹ th u ậ t tưỗng tượng: yêu cầu các thành  viên đặt vị trí 
của m ình là người trả i nghiệm vấn đề, sau đó để các thành  viên 
chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của họ về những thành  tố  ảnh 
hưởng, hệ thông, hỗ trợ, những khó khăn nào gặp phải và cùng 
nhóm cấu trúc lại vấn đề theo cách nhìn nhận  của nhóm sát nhấ t 
với th ân  chủ. Sau khi đã xác định vấn đề một cách rõ ràng, để 
các th àn h  viên có thể  làm  việc hiệu quả, cần cụ thể hoá vấn đề 
bằng cách làm  rõ những thắc mắc và diễn đạt lại vấn đề ngắn 
gọn và dễ hiểu.

* Xây dựng cấc mục tiêu

Bước thứ  hai trong tiến  trình  giải quyết vấn đề là xây dựng 
mục tiêu. Ngay sau  khi nhân  viên xã hội và nhóm xác định được 
vấn đề th ì đồng thời cần xây dựng các mục tiêu cùng vổi việc tiếp 
tục th u  thập thông tin. Việc xây dựng các mục tiêu  trong giai 
đoạn này của nhổm nhiệm  vụ cũng giôhg như quy định xây dựng 
mực tiêu  ở giai đoạn đầu của quá trình  công tác xã hội nhóm, v ề  
nguyên tắc có các mục đích (mục tiêu chung) và các mục tiêu cụ
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thể. Các mục tiêu đưa ra  cần cụ thể, đo lường được, thực hiện 
được, m ang tính  thực tiễn và trong một thời gian n h ấ t định.

Tuy nhiên, có một sô" nguyên tắc cần nhấn m ạnh trong quá 
trìn h  xây dựng mục tiêu của nhóm nhiệm  vụ như sau:

+ các mục tiêu có liên hệ trực tiếp đến những quan tâm 
chung của tấ t  cả các thành  viên trong nhóm;

+ các mục tiêu phù hợp vổi nhiệm  vụ, mục đích, giá trị của 
nhóm;

+ các mục tiêu cần có sự hấp dẫn đảm  bảo có được sự cam 
kết, hợp tác và đầu tư  của các thành  viên trong nhóm;

+ các mục tiêu cần thực tiễn và có thể  đạt được dựa trên 
những nguồn lực sẵn có;

+ tiến trình  th iế t lập mục tiêu cần tạo ra  môi trường hỗ trợ 
và khích lệ các thành  viên hướng tới thực hiện được.

* Thu thập  thông tin

Mặc dù, bước công việc th u  thập  thông tin  được đề cập trong 
tài liệu này sau bước xác định vấn đề và xây dựng mục tiêu, 
trong thực tế, bước công việc này đã được thực hiện ngay từ  khi 
xác định vâ"n đề, xuyên suốt quá trình  xây dựng mục tiêu và 
trong cả quá trình  xây dựng k ế  hoạch.

Những thông tin  cần thu  thập  bao gồm:

+ quá trình  p h á t triển  của vâ"n đề;

+ những cố gắng trước đây trong việc giải quyết vấn đề;

+ tình hình thực tiễn về vấn đề cụ thể như ai liên quan, xảy 
ra ở đâu, như thê nào...;
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+ những đặc điếm của vấn đề như trong bao lâu, mức độ 
nghiêm trọng, bản chất của vấn đề;

+ bối cảnh tâm  lý xã hội của vấn đề;

+ những quy định của tổ chức và xã hội có ảnh hưởng đến 
vấn đề.

Trong quá trình  thu thập thông tin, nhân viên xã hội cần 
điều phối nhóm thu thập tối đa những thông tin liên quan đến 
vấn đề. Vì vậy, việc quan trọng là nhân viên xã hội cần đảm bảo 
môi trường khuyến khích các thành  viên chia sẻ thông tin và 
quan điểm về vấn đề. Đổ có thể thực hiện được hoạt động này, 
nhân viên xã hội cần duy tr ì sự cởi mở trong chia sẻ thông tin, 
khuyên khích các thành  viên thu thập thông tin, khích lệ các 
thành viên bày tỏ quan điểm, tôn trọng sự khác biệt trong nhóm 
và biết tổng hợp những thông tin  chính, quan trọng.

* Xây dựng k ế  hoạch

Trong khi thực hiện bước công việc xây dựng kế hoạch, nhân 
viên xã hội cùng với các thành  viên tổng hợp, phân tích những 
thông tin  thu được xung quanh vấn đề, những ý kiến và quan 
điểm của các thành  viên và trình  bày vổi cả nhóm. Sau khi đã có 
đầy đủ thông tin, nhóm cùng nhau thống nhất lần nữa vấn đề và 
xây dựng k ế  hoạch giải quyết. Trước khi đưa ra quyết định, nhân 
viên xã hội cần tạo điều kiện tốì đa để các thành viên chia sẻ 
những giải pháp xây dựng kế  hoạch. Sau đó cả nhóm cùng nhau 
phân tích những điểm m ạnh và những hạn chế của giải pháp 
giải quyết vấn đề thì mới đưa ra  một số giải pháp khả thi xây 
dựng kế hoạch.
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* Lựa chọn kê hoạch tốt nhấ t

Sau khi đã lựa chọn một số giải pháp khả thi xây dựng kế 
hoạch, bước công việc tiếp theo là lựa chọn kê hoạch tốt nhất. Lý 
do cần phải tách bước công việc này ra  nhằm  mục đích nhấn 
m ạnh sự lựa chọn, cân nhắc nhiều lần để đi đến có một kế  hoạch 
thích hợp nhất. Trong quá trình  điều phôi nhóm thảo luận về 
việc lựa chọn một kê hoạch tốt nhất, nhân viên xã hội cần 
khuyên khích các th àn h  viên đưa ra  ý kiến vê những biện pháp 
khắc phục hay vượt qua những khó khăn của từng giải pháp kế 
hoạch'đề xuất để nhóm xem xét và cân nhắc. Làm th ế  nào để kê 
hoạch giải quyết vấn đề phù hợp với nhiệm vụ của nhóm đang 
phải thực hiện. Đế làm  được việc này, nhân viên xã hội cùng các 
thành  viên trong nhóm xây dựng tiêu chí lựa chọn, từ  đó đánh 
giá các kế hoạch giải quyết vấn đề tốt nhất. Các tiêu chí về sự 
đáp ứng thực hiện nhiệm  vụ của nhóm, tính  khả thi, điều kiện 
áp dụng/triển khai, năng lực thực hiện nhiệm vụ của nhóm... 
Những tiêu chí này sẽ quy định mức độ quan trọng khác nhau có 
thể được tính  bằng điểm và do các thành  viên trong nhóm bàn 
bạc và quyết định. Sau khi sử dụng các tiêu chí đánh giá, các 
thành  viên trong nhóm cộng lại số điểm để thấy kế hoạch giải 
quyết tố t nhất.

* Triển khai kế  hoạch

Khi đã lựa chọn được kế  hoạch giải quyết vấn đề tót nhất, 
nhân viên xã hội và các th àn h  viên trong nhóm sẽ b ắ t tay vào 
quá trình triển  khai kế  hoạch. Trong khi thực hiện kế hoạch, 
nhân viên xã hội và các thành  viên trong nhóm cần chú ý đên 
việc huy động nguồn lực và sự ủng hộ của các nhà chức trách, các
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cá nhân hay các tổ chức bên ngoài nhóm. Các hoạt động của 
nhóm nhiệm vụ chủ yếu liên quan đến chính sách, biện hộ cho 
thân  chủ, các dịch vụ xã hội đáp ứng nhu cầu thân chủ nên sẽ 
phải làm việc với nhiều cá nhân và tổ chức bên ngoài thì mới có 
thể hoàn thành  nhiệm  vụ. Vì vậy, tranh  thủ sự hỗ trợ, ủng hộ 
của những cá nhân, tổ chức bên ngoài này là rấ t cần thiết và 
quan trọng. Hoạt động này góp phần làm gia tăng sự ảnh hưởng 
và quyền lực của nhóm nhiệm vụ. Có nhiều cách để vận động có 
thể dựa trên  các mối quan hệ, mạng lưới của cá nhân hoặc là 
dùng ảnh hưỏng của tổ chức, đoàn thể.

N hân viên xã hội cần lưu ý trong quá trình thực hiện kế 
hoạch là cần phải có cơ chế giám sát, báo cáo, thông tin thường 
xuyên về tiến độ, chất lượng, những khó khăn rào cản các thành 
viên đang phải giải quyết. Tuy nhiên, vì các thành viên của 
nhóm nhiệm vụ có nhiều kinh nghiệm hoặc là người có ảnh 
hưởng n h ấ t định, nên cơ chế giám sát và thông tin phản hồi cần 
mềm dẻo, phù hợp và tạo điểu kiện để các thành viên có sự chủ 
động trong công việc. Điểu này có khác so vổi quá trình giám sát 
các thân  chủ trong nhóm can thiệp thực hiện kế hoạch.

Nói tóm lại, trong công tác xã hội, nhóm nhiệm vụ là loại 
hình nhóm có vai trò quan trọng trong tấ t cả các tổ chức dịch vụ 
xã hội cho con người. Khi tổ chức những nhóm nhiệm vụ dù là do 
yêu cầu của thân  chủ hay của tổ chức, nhân viên xã hội cùng vối 
các thành  viên thực hiện một cách nghiêm túc tiến trình  nhóm 
để trán h  sự tan  rã  hay không hoàn thành được nhiệm vụ được 
giao.
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r v .  Giai đoạn kết thúc
Giai đoạn kết thúc là giai đoạn cuối của tiến  trình  công tác 

xã hội nhóm. Giai đoạn này diễn ra  khi các thành  viên nhóm đã 
đạt được các mục đích của nhóm, các mục tiêu của thành  viên, 
hoặc sau quá trình  đánh giá, xem xét cẩn thận, nghiêm túc nhóm 
kết thúc để chuyển giao sang hình thức hỗ trợ khác. Nội dung 
trong giai đoạn kết thúc tiến trình  công tác xã hội nhóm sẽ tập 
trung  vào phân tích hai bước công việc chính là (1) lượng giá và 
(2) kết thúc.

Trong giai đoạn này, các thành  viên nhóm bao gồm cả nhân 
viên xã hội, sẽ trả i nghiệm những tác động, ảnh hưỏng đến tâm 
tư, tình  cảm. Ở b ấ t kỳ loại hình nhóm nào, cho dù là ở các nhóm 
can thiệp hay nhóm nhiệm  vụ, việc nói lời “chia tay” không phải 
đơn giản. Theo k inh  nghiệm thực tế, để giảm bổt đi những cảm 
giác m ất m át, tách ròi của các thành  viên và của nhân  viên xã 
hội, ở thời điểm cuối của giai đoạn can thiệp/thực hiện nhiệm vụ, 
nhân  viên xã hội đã có ý thức nhắc nhỏ hay đề cập nhẹ nhàng 
đến sự kết thúc của nhóm. Không nên để sự chia tay kết thúc 
nhóm diễn ra  đột ngột và không được chuẩn bị trước. Vì như vậy, 
các thành  viên sẽ cảm thấy bị tổn thương và quá trìn h  hỗ trợ, trị 
liệu chưa thực sự thành  công.

4.1 Lượng g iá

4.1.1 Lợi ích của hoạt động lượng giá

Lượng giá là hoạt động thường xuyên diễn ra  trong quá trình 
và khi chuẩn bị kế t thúc hoạt động. Ở nội dung công việc này, tác 
giả sẽ không phân tích về quá trình  đánh giá trong quá trình mà
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chỉ đi sâu  đề cập đến việc lượng giá trước khi kết thúc. Lượng giá 
trong giai đoạn kết thúc của tiến trình  công tác xã hội nhóm là 
đánh giá lại tiến trình  các hoạt động và kết quả cũng như mức 
độ hoàn th àn h  các mục đích, mục tiêu so vổi kế hoạch.

Lượng quá trình  giúp đỡ đem lại nhiều lợi ích cho việc nâng 
cao chất lương hoạt động chuyên môn, nâng cao năng lực của 
nhân viên xã hội và phát triển  nghề nghiệp. Thứ nhất, lượng giá 
giúp cho nhân viên xã hội xem xét, đánh giá lại tính hiệu quả 
của pỊuíơng pháp hỗ trợ đã đưa ra  với nhóm thân chủ mình giúp 
đỡ; hiệu quả của mô hình lãnh đạo, điều hành nhóm nhiệm vụ. 
Thứ hai, kết quả lượng giá có thể cho thấy những hoạt động 
nhóm nào được áp dụng không hiệu quả để nhân viên xã hội có 
thể có những chỉnh sửa khi muốn áp dụng tiếp ở những nhóm 
m ình giúp đỡ sau này. Thứ ba, lượng giá có thể đưa ra những gợi 
mở cho sự phá t triển  mô hình hỗ trợ mổi. Những mô hình này có 
thể dược chia sẻ và ứng dụng trong quá trình giúp đỡ cho những 
đồng nghiệp khác.

4.1.2 Nội dung lượng giá
Theo tổng hợp từ  nhiều tà i liệu và qua nghiên cứu thực tế, 

nhân  viên xã hội trong giai đoạn cuối này điều phôi nhóm thực 
hiện những nội dung lượng giá cụ thể, quan trọng về một sô" lĩnh 
vực sau:

Thứ n h ấ t là, xem xét, lượng giá tính hiệu quả của quá trình 
hoạt động nhóm và nội dung cụ thể là các thành viên trong nhóm 
có đạt được mục tiêu đề ra  hay không? Nhóm có đạt được mục 
đích đã xây dựng ban đầu hay không? Ví dụ như nếu mục tiêu 
của các th àn h  viên là kiểm soát được những cơn giận dữ lên đến
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cao trào  và có thể  gây ra  các hành  vi bạo lực tiếp đó, thì khi lượng 
giá cần đánh giá được th àn h  viên đó đã đạt được mục tiêu đó 
chưa?. Để có thể đánh giá được mục tiêu  đã đạt được chưa, có thể 
hỏi trực tiếp các thành  viên về sự nhận  biết khi nào bắt đầu cảm 
thấy  cơn giận dữ có thể bùng phát? và cách xử lý là như th ế  nào? 
đơn cử như họ có những hành  động gì ngăn cản cơn giận dữ bùng 
phát: như bỏ xa khỏi môi trường gây giận dữ (ra khỏi nhà khi 
thấy  m ình giận dữ và có thể  đánh  vợ hoặc con...); hay tìm  một 
việc mình thích làm để cơn giận dữ nguôi ngoai (chơi thể thao, 
nghe nhạc...).

Thứ hai là, lượng giá sự tiến bộ, năng lực được nâng cao của 
các th àn h  viên trong nhóm: như họ đã thu  nhận được những kiến 
thức gì từ vấn đề họ đang phải giải quyết, những biến chuyển 
tích cực trong xử lý các vấn đề liên quan trực tiếp đến họ; những 
kỹ năng họ đã học được thông qua quá trình  sinh hoạt nhóm.

Thứ ba là, lượng giá thu  thập  ý kiến phản hồi về phương 
pháp tiếp cận, cách làm  việc, hỗ trợ của nhân viên xã hội. Những 
điểm tốt, những điểm cần chỉnh sửa để phù hợp hơn. Ở nội dung 
lượng giá, để thu  thập  được những thông tin  tin  cậy, nhân viên 
xã hội cần thực hiện cẩn thận , khéo léo, tế  nhị, làm  th ế  nào để 
lấy được những ý kiến góp ý chân thực và xây dựng. Đôi khi, 
nhân  viên xã hội sẽ không trực tiếp thực hiện đánh giá này mà 
gián tiếp lấy ý kiến qua viết phiếu góp ý, điều bảng lượng giá. 
Hoặc nhân viên xã hội nhờ hỗ trợ của trưởng nhóm /thành viên 
có uy tín  trong nhóm thực hiện điều phối lượng giá này.

Thứ tư là, lượng giá về các hoạt động quản lý hành chính 
như: hội trường sinh hoạt nhóm, chuẩn bị tà i liệu, văn phòng
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phẩm (nếu có), thời gian sinh hoạt nhóm có phù hợp hay cần có 
chỉnh sửa...

Trên đây chỉ là những m ảng nội dung chủ yếu cần đề cập đến
trong quá trình  lượng giá. Vói mỗi trường hợp cụ thể có những
nội dung lượng giá cụ thể dựa trên  mục tiêu và các hoạt động cụ
thể của tiến trình  nhóm.

\

4.1.3 Phương pháp lượng giá
Để lượng giá th àn h  công và thu được những thông tin chính 

xác, nhân  viên xã hội cần phải tìm  ra  phương pháp lượng giá phù 
hợp, đảm báo độ tin  cậy, xác thực và phản ánh đúng thực chất 
hiệu quả của công việc. Có nhiều 'cách tiến hành lượng giá như 
tổ chức họp các thành  viên và nhân viên xã hội điều phối, hướng 
dẫn những nội dung lượng giá để các thành viên thảo luận và cho 
ý kiến. Hay cách khác là phát cho mỗi thành viên một phiếu hỏi 
có ghi rõ những nội dung cần đánh giá sau đó để các thành viên 
điền vào, và tổng hợp kết quả. Cũng có thể tổ chức lượng giá 
thông qua phỏng vấn cá nhân các thành  viên để họ đánh giá tiến 
trình  và xem mục tiêu của họ đã đạt được chưa.

N hân viên xã hội cũng có thể dùng những phương pháp khoa 
học khác để đo lường sự tiến bộ của các thân chủ như phương 
pháp so sánh kết quả thay đổi của họ trước và sau quá trình  hỗ 
trỢ, tr ị liệu. Trong phương pháp này, nhân viên xã hội sẽ ghi 
chép lại thực trạng  ban đầu của các thành viên trong nhóm trước 
khi diễn ra  các hoạt động trợ giúp theo biểu đồ. Việc này giông 
như ghi lại những dữ liệu ban đầu (basedata). Trong quá trình 
và sau  quá trình  sinh hoạt nhóm, nhân viên xã hội lại ghi chép 
lại sự tiến bộ hoặc không tiến bộ của các thành  viên trong một
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biểu đồ khác. Khi so sánh  hai biểu đồ này sẽ thấy được hoạt động 
hỗ trợ đem lại lợi ích hay chưa đem lại lợi ích cho quá trìn h  hỗ 
trợ thân  chủ.

4.2 Kết thúc
Như đã đề cập ở trên , cách kết thúc thông thường diễn ra  khi 

nhóm đã đ ạ t được các mục tiêu, mục đích đề ra  hoặc hoàn thành  
được nhiệm  vụ được giao. Ở phần kết thúc này, tác giả sẽ để cập 
phân tích chi tiế t tiến  tr ìn h  nhóm này. Tuy nhiên, trong thực tế  
đôi khi nhóm phải kế t thúc do sau một thời gian làm việc nhóm, 
các thành  viên không có tiến triển  tốt nên nhóm phải kết thúc, 
dừng hoạt động hay do yêu cầu khách quan mà nhóm phải kết 
thúc. H ình thức này giống như hình  thức giải thể nhóm. Hoặc có 
thế trong quá trìn h  sinh hoạt nhóm sẽ có một sô thành  viên bỏ 
không sinh hoạt, tự kết thúc quá trìn h  tham  gia nhóm. Ngay cả 
đối với nhân  viên xã hội, cũng có trường hợp do những lý do chủ 
quan hay khách quan k ế t thúc sớm tiến  trình  hỗ trợ nhóm. Đây 
là những trường hợp sự kết thúc diễn ra  không bình thường, tác 
giả sẽ không đi mô tả  tiến  trìn h  kết thúc theo hình thức giải thể 
này trong tà i liệu.

Tiến trình  kết thúc diễn ra  ở các nhóm khác nhau m ang theo 
sắc thá i khác nhau về khía cạnh tình  cảm. Với những nhóm mà 
trong tiến  trình  có sự gắn kết, tương hỗ keo sơn hơn như những 
nhóm trị liệu, hỗ trợ và phát triển, giai đoạn kết thúc sẽ đi kèm 
theo những phản ứng m ạnh mẽ vể tình  cảm. Còn với nhóm giáo 
dục hay nhóm xã hội hay nhóm nhiệm  vụ thì mức độ phản ứng 
về tình  cảm sẽ ít hơn rấ t  nhiều. N hững tác động của việc chia tay 
lên các th àn h  viên của nhóm trị liệu và nhóm nhiệm  vụ cũng rấ t
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khác nhau. Với nhóm can thiệp, việc chia tay là quá trình khó 
khăn, cần thời gian và công sức xử lý. Do mức độ gắn kết và 
tương tác giữa các thành  viên và nhân viên xã hội chặt chẽ và 
ảnh hưởng m ạnh mẽ hơn. Còn với nhóm nhiệm vụ, trọng tâm  của 
nhóm là hoàn thành  nhiệm vụ, các thành viên đến với nhóm với 
những trọng trách công việc nên sự tự bộc lộ bản thần cũng như 
mối quan hệ tương tác có phần lỏng lẻo và ít gắn bó hơn với nhóm 
can thiệp. Nói tóm lại do mức độ phụ thuộc và gắn kết khác nhau 
nên tác động của việc chia tay vổi hai loại hình nhóm này cũng 
khác nhau.

Đê giai đoạn kết thúc nhóm diễn ra suôn xẻ, việc tổ chức tốt 
các buổi họp kêt thúc nhóm đóng vai trò hết sức quan trọng. 
Scheildel và Crowell, (1979) xác định ở giai đoạn này, nhân viên 
xã hội cần tập trung vào việc tổng kết và đánh giá lại các hoạt 
động nhóm đã thực hiện. N hân viên xã hội có thể cùng nhóm 
phân tích, thảo luận về những điểm mạnh, điểm chưa được của 
quan hệ công việc các thành  viên có được trong quá trình sinh 
hoạt nhóm. (Toseland và Rivas, 1998). Nhân viên xã hội cũng 
cần trán h  đề cập đến những chủ đề mói, vì nếu đề cập đến chủ 
đề mới, công việc của nhóm sẽ không thể kết thúc được. Bên cạnh 
đó, nhân  viên xã hội giúp giải quyết hết những xung đột còn tồn 
đọng chưa được giải quyết.

Các cuộc họp kết thúc nhóm cũng sẽ đề cập đến kế hoạch 
trong tương lai của các thành  viên trong nhóm sau khi nhóm kết 
thúc. Việc này sẽ giúp các thành  viên suy nghĩ về những hành 
động tiêp theo sẽ làm duy trì những kết quả của quá trình  hỗ trợ, 
trị liệu. Quan trọng hơn là ý thức tiếp tục phấn đấu vượt qua khó
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khăn troỊig thòi gian tới của thân chủ. Việc lập kế hoạch tiếp 
theo của các thành viên trong những buổi họp kết thúc và có sự 
tham gia, góp ý của nhân viên xã hội và các th àn h  viên khác, các 
thành viên trong nhóm sẽ có được kế hoạch hoàn chỉnh hơn.

Trong tiến trình kết thúc, tác giả sẽ trình bày một sô" công 
việc cần phải làm như sau (1) Giải quyết những cảm xúc của các 
thành viên khi kết thúc nhóm; (2) Giảm sự phụ thuộc vào nhóm 
(3) Duy trì và phát huy những nỗ lực thay đổi; và (4) Lập kết 
hoạch cho tương lai'và chuyển giao. Đây là những công việc rất 
quan trọng đối vối nhóm can thiệp, vì vậy, tác giả đi phân tích 
sâu hơn những công việc trong loại hình nhóm này. Còn với 
nhóm nhiệm vụ, những công việc trong giai đoạn này cũng tương 
tự nhưng ỏ mức độ vừa phải. Ví dụ như ỏ công việc xử lý những 
cảm xúc của các thành viên khi kết thúc, nhóm nhiệm  vụ vẫn 
thực hiện, nhưng do sự phụ thuộc của các thành  viên ít hơn nên 
công việc này thực hiện đơn giản hơn. Nhân viên xã hội chỉ cần 
dành một khoảng thời gian để các thành viên chia sẻ những cảm 
xúc khi phải chia tay và tạo cơ hội để họ kết nốì m ạng lưới sau 
này. Nhóm nhiệm vụ sẽ phải xây dựng kế hoạch theo dõi sau khi 
nhiệm vụ của họ hoàn thành để tiếp tục thúc đẩy việc thực thi 
những nỗ lực của nhóm.

4.2.1 Giải quyết những cảm xúc của các thành viên

Để có thể kết thúc công việc và chia tay, vấn đề đầu tiên 
nhân viên xã hội cần giải quyết chính là giúp các thành viên 
trong nhóm vượt qua được những cảm xúc khi phải chia tay. 
Những cảm xúc này hình thành một cách hết sức tự nhiên khi
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phải chia tay với những mối quan hệ đã được thiết lập và duy trì 
với các th àn h  viên khác trong suốt quá trình sinh hoạt nhóm 
cùng nhau. Vì vậy, nhân viên xã hội cần xác định trước hiện 
tượng này và giúp các thành  viên nhóm chấp nhận và vượt qua 
những cảm xúc buồn đó.

Theo Shulm an (1984) ở giai đoạn kết thúc các thành viên sẽ 
trả i qua giai đoạn “buồn đau (mourning)” hay hội chứng “tiệc 
chia tay (farewell party)” (tr. 341). Theo bà, đây là giai đoạn các 
thành  viên ở mức độ nào đó sẽ bộc lộ những cảm xúc tiêu cực có 
thể là gián tiếp hoặc trực tiếp. Toseland và Rivas (1998) đã liệt 
kê những phản ứng thường gặp trong quá trình kết thúc nhóm 
như phản ứng của chôi từ - phủ nhận việc họ sẽ phải chia tay với 
các thành  viên khác; phản ứng thể  hiện những cảm xúc thất 
vọng, m ất năng lượng, bị bỏ rơi và bị chối bỏ. Đây là những hiện 
tượng thường gặp vì hầu hết các thành  viên đều mong muôn tiếp 
tục các mối quan hệ thân  thiện, hỗ trợ họ đã có được vối các 
thành  viên khác trong nhóm và với nhân viên xã hội. Đê giải 
quyết hiệu quả nhũng phản ứng và cảm xúc này đối với người 
nhân viên xã hội, việc tốt nhấ t là khuyến khích để các thành viên 
chia sẻ những cảm xúc tiêu cực, giải toả họ khỏi những căng 
thẳng và dần dần hưóng dẫn họ đi qua tiến trình chia tay.

Bên cạnh việc khuyến khích bộc lộ những cảm xúc của sự 
chia tay, nhân viên xã hội cần có những hành động tạo cho các 
thành  viên có được sự tự tin, quyền lực và sức mạnh, giông như 
người trưởng thành  có thể tách khỏi nhóm sống độc lập. Để làm
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được việc này Perlingi và Rochelle (1992) đã nhấn m ạnh việc 
nhản  viên xã hội cần khen ngợi nhũng thành  công của các thành 
viên nhóm đặc biệt là những kỹ năng giải quyết vấn đề mà các 
thành  viên có được; giúp các thành  viên cảm nhận sự tự tin, 
trưởng thành, có thể hoà nhập VỚI cuộc sống bình thường khi 
không còn sinh hoạt nhóm.

Như đã đề cập ỏ phần trên , với nhóm nhiệm  vụ, công việc 
nhân  viên xã hội đơn giản hơn khi dành thòi gian cho các thành 
viên chia sẻ cảm xúc và chia tay qua buổi họp hay buổi liên hoan, 
tổng kết.

4.2.2 Giảm sự  ph ụ  thuộc vào nhóm

Đế các thành  viên quen dần cảm giác tự lập và không phụ 
thuộc vào nhóm, bên cạnh việc hỗ trợ các thành  viên xử lý những 
cảm xúc trong quá trìn h  kết thúc, nhân  yiên xã hội cần chú ý đến 
việc làm giảm-dần sự gắn bó của nhóm bao gồm cẫ sự gắn,bó giữa 
các thành  viên với nhau  và các thành  viên với nhân viên xã hội. 
Giảm sự gắn bó của nhóm có vai trò quan trọng trong việc giảm 
tính  phụ thuộc của các thành  viên vào nhóm và dựa vào những 
kỹ năng và nguồn lực của m ình và bên ngoài nhóm. Từ đó họ có 
được sự tự tin, tự chủ cho bản thân  khi kế t thúc nhóm. Hoạt 
động này cũng có thể xem như là giúp các thành  viên trưởng 
thành , có đủ năng lực để sẵn sàng chia tay  nhóm.

Bên cạnh đó, nhân viên xã hội còn có nhiệm  vụ khuyến khích 
các th àn h  viên có những hoạt động độc lập bên ngoài nhóm 
nhằm  tạo thuận  lợi cho các thành  viên khi hoà nhập lại cuộc 
sông bình thường. Đơn cử như nếu trước đầy nếu còn trong giai
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đoạn can thiệp, vối một hoạt động giúp một trẻ em lang thang B 
phản ứng hay ứng xử th ế  nào trong tình huống bị bạn bè xấu rủ  
rê tham  gia vào tệ nạn xã hội, thì cá nhân em B và các bạn cả 
nhóm sẽ giúp em biện pháp nói “không” với sự rủ  rê tiêu cực của 
bạn bè xấu; Còn trong tình  huống giai đoạn cuối, cá nhân em A 
được khuyến khích tự  nghĩ ra  cách nói “không” tốt nhất mà 
không làm m ất đi sự an toàn của em, hơn nữa bản thân em dần 
dần có thể  có suy nghĩ giúp những nhóm bạn bè xấu kia. Như 
vậy là chúng ta đã giúp em B chuyển từ trạng thái có sự phụ 
thuộc trong xử lý tình  huống sang tự lập trong cách giải quyết. 
Tuy nhiên, nếu trong trường hợp cần thiết nếu em cảm thấy thực 
sự nguy hiểm, em B vẫn có thể tham  khảo ý kiến của nhân viên 
xã hội.

Trong giai đoạn này, nhân  viên xã hội có thế tổ chức buổi họp 
nhóm để các th àn h  viên chia sẻ những gì họ đã đạt được và thảo 
luận về việc họ không cần trị liệu tiến trình  nhóm nữa. Các cuộc 
họp nhóm nên được tổ chức giãn cách hơn và ít thường xuyên hơn 
để giảm sự quan trọng của nhóm với các thành viên.

Với nhóm nhiệm vụ, khi nhiệm vụ được hoàn thành thì nhóm 
sẽ tự  giảm tính hâp dẫn của nhóm, nên nhân viên xã hội thường 
ít phải có những tác động vào quá trình  này.

4.2.3 Duy trì, p h á t huy những nỗ lực thay đổi

Sau khi kế  hoạch trị liệu được thực hiện, một trong những 
vấn đề hết sức quan trọng đốì với các thành viên trong nhóm là 
làm th ế  nào để duy trì và phá t huy những nỗ lực đã đạt được 
trong cuộc sông sau khi nhóm kết thúc. Đây là câu hỏi rấ t khó 
đôi với những thành  viên trong các nhóm can thiệp. Vì như
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chúng ta  đã biết, môi trường nhóm khác với môi trường xã hội 
bên ngoài. Ở nhóm, các th àn h  viên được ủng hộ, hỗ trợ tối đa cho 
việc tìm  tòi, duy trì và phá t huy những nỗ lực thay đổi. Nhưng 
với môi trưòng xã hội, sự nỗ lực trong việc duy tr ì và phát huy 
những nỗ lực thay  đổi đó phụ thuộc rấ t nhiều vào nỗ lực, cố gắng 
của các cá nhân th àn h  viên. Môi trường từ  gia đình, bạn bè, 
trường học, nơi công tác... trong cuộc sống có thể hỗ trợ ít nhiều 
hoặc trong nhiều trường hợp là không có sự hỗ trợ, và đôi khi còn 
có hiện tượng môi trường không chấp nhận th ân  chủ. Vì vậy, 
ngay ở giai đoạn CUỐI, nhân  viên xã hội cần phải chú trọng giúp 
đỡ các thân  chủ làm  quen cách thức làm th ế  nào đê duy trì và 
phát huy những nỗ lực thay  đổi.

Theo Toseland và Rivas (1979) tổng hợp, nhân  viên xã hội có 
thể  giúp các thành  viên đ ạ t được nhiệm vụ này thông qua những 
công việc sau:

(a) Giúp các thành  viên làm quen với những tình  huống thực 
tiễn và ở những môi trường khác nhau ngay trong giai đoạn 
nhóm kết thúc. Đây là công việc nhân  viên xã hội cung cấp 
những tình  huống thực tế  trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là 
những tình  huống rấ t khó khăn có thể là rào cản lớn cho thân 
chủ duy tr ì và phát huy những nỗ lực thay đổi của m ình đã có 
được. Sau đó để thành  viên nhóm suy nghĩ cùng với sự hỗ trợ của 
nhóm và các th àn h  viên khác thoả luận và đưa ra  phương án 
chuẩn bị xử lý trong những tình  huống đó. c ầ n  lưu ý là tình 
huống đưa ra  càng sát và hợp lý trong thực tế  càng giúp cho thân 
chủ có sự chuẩn bị hành  động phù hợp và hiệu quả. Bên cạnh đó,
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nhân viên xã hội cần chú ý đưa ra các tình huống thực tế trong 
nhiều môi trường hay bối cảnh khác nhau để giúp họ nâng cao 
năng lực ứng phó trong bốì cảnh đa dạng.

Nhân viên xã hội có thể giúp các thành viên thử nghiệm 
những tình huống trong môi trưòng khác nhau qua sắm vai 
những kịch bản lấy từ thực tế để các thành viên hình thành khả 
năng đốì phó thích ứng với sự đa dạng của môi trường.

(b) Giúp các thành viên nhóm tự tin. Để giúp các thành viên 
tự tin hơn trong giai đoạn kết thúc để họ có sự chuẩn bị vững 
chắc khi trở về cuộc sông hàng ngày, nhân viên xã hội cần có 
những hoạt động tạo cho các thành viên có được cảm giác có đủ 
năng lực để giải quyết vấn đề. Thứ nhất là, để các thành viên 
cảm thấy họ có đủ kiến thức và kỹ năng xử lý về những vấn đề 
trong cuộc sống họ sẽ gặp phải. Thứ hai là, khích lệ để họ cảm 
thấy bản thân có nhiều điểm mạnh có thể phát huy trong cuộc 
sông. Tuy nhiên, cần luôn mỏ cho thân chủ trong những tình 
huống họ không thể giải quyết được thì vẫn còn có hệ thống hỗ 
trợ, trong đó có nhân viên xã hội. Nói tóm lại, điều quan trọng 
nhất giúp các thành viên tự tin là tin vào năng lực của chính bản 
thân họ.

(c) Thực hiện hoạt động theo dõi, giám sát. Để đảm bảo 
những nỗ lực được duy trì và phát huy, một trong những hoạt 
động quan trọng là thực hiện hoạt động theo dõi, giám sát. Nhân 
viên xã hội có thể thoả thuận nhóm một khoảng thời gian nào đó 
sau một vài tháng, thông thường là từ 3 tháng đến 6 tháng, các 
thành viên có những thông báo nhanh về quá trình họ trở về cuộc 
sống thông thường. Việc này giúp cho các thành viên luôn cảm
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thấy tự tin  vì có nhà chuyên môn ở mức độ nào đó sẵn sàng hỗ 
trỢ khi họ gặp những khó khăn trong việc duy trì và phát huy 
những nỗ lực thay  đổi của mình trong cuộc sống. Việc này tạo cơ 
hội mở để nhân  viên xã hội có những hỗ trợ can thiệp kịp thòi, 
tránh  để xảy ra  hiện tượng các thân  chủ bỏ ngang những nỗ lực 
đã đạt được.

Với nhóm nhiệm  vụ, công việc này là việc duy tr ì những thay 
đổi do nhóm thực hiện m ang lại cho thân  chủ. Công việc này cần 
có sự kết hợp của các thành  viên và các cá nhân, tổ chức có thẩm  
quyền liên quan.

(d) Ngăn chặn sự chùn bưốc trong môi trường không thiện 
cảm. Như trình  bày ở phần trên, rấ t có thể  trong quá trình  duy 
trì và p h á t huy những nỗ lực đã đạt được của th ân  chủ, thân  chủ 
có thể bỏ ngang hoặc chùn bước. Vì vậy, nhân  viên xã hội cần có 
những hoạt động chuẩn bị ngay từ  giai đoạn cuối này cho các 
thành  viên của nhóm. Các thành  viên cần được chuẩn bị trước, 
có thể họ sẽ phải đốì m ặt với những rào cản làm  họ chùn bước, 
rú t lui trong những môi trường không hỗ trợ. N hân viên xã hội 
có thể bô' tr í  dành thòi gian cho nhóm thảo luận  về vấn đề này và 
cách ìàm  th ế  nào giải quyết với những tình  huống như vậy thông 
qua làm mẫu, sắm  vai, thực hành...

Với nhóm nhiệm  vụ, các thành  viên cũng cần được chuẩn bị 
trước cho việc đốì phó với môi trường không th ân  thiện. Vì đôi 
khi nhiệm vụ họ làm  để đảm bảo lợi ích tố t n h ấ t cho thân  chủ có 
thể gây ra  những điều không hài lòng với một sô" cá nhân hoặc tổ 
chức.
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4.2.4 Lập k ế  hoạch hành động cho tư(fng lai, chuyển giao

Thông thường trong giai đoạn cuối cùng của tiến trình hỗ trợ 
với các cá nhân, nhóm hay cộng đồng, điều cần thiết phải làm là 
lập kế hoạch hành động cho tương lai và chuyển giao. Việc lập kế 
hoạch cho tương lai sẽ giúp những người nhận được sự hỗ trợ có 
được k ế  hoạch sẽ áp dụng những nỗ lực, tiến bộ của mình như 
th ế  nào trong thời gian tới. Bên cạnh đó sẽ tạo cho họ cơ hội để 
suy nghĩ về tương lai và những mục tiêu tiếp theo của cuộc sống.

Trong tiến trình  công tác xã hội nhóm, giai đoạn kết thúc, 
nhân viên xã hội hỗ trợ để từng cá nhân thành viên nhóm tự xây 
dựng kế  hoạch hành động cho tương lai của họ. Những vấn đề 
cần được giải đáp trong kế  hoạch hành động là xác định mục tiêu 
tiếp theo; những công việc sẽ làm tiếp theo: trị liệu tiếp, học 
nghề, xin việc làm...; thời gian thực hiện; ai thực hiện; nguồn lực 
cần th iế t là gi; và dự báo những khó khăn, cản trỏ. Bản kế hoạch 
hành động cần được xây dựng dựa trên  cơ sở nguồn lực hiện có, 
m ang tính  khả th i và phải vừa sức với thân chủ.

Một trong những công việc khác trong quá trình kết thúc là 
công tác chuyển giao. Công việc này vối công tác xã hội nhóm có 
thể là kế t nốì các thành viên với các tổ chức và nguồn lực. Ví dụ 
như sau khi tổ chức hoạt động nhóm cho nhóm các anh chị bị 
nhiễm  HIV/AIDS, khi họ không còn có những suy nghĩ muôn làm 
hại bản thân, có suy nghĩ tích cực và xây dựng hơn, nhóm kết 
thúc, các thành  viên có thể được giới thiệu đến các nhóm tự giúp 
như giành cho những người nhiễm HIV/AIDS sinh hoạt, nhận 
được thuôc chữa trị và có hoạt động hỗ trợ những thành  viên 
chuyển sang giai đoạn cuối không tự chăm sóc được hoặc có hoạt
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động trợ giúp cộng đồng như nhặt kim tiêm, tuyên truyền tình 
dục an toàn, phát bao cao su...

Trong một số  trường hợp, sẽ có sự chuyển giao các thân  chủ 
cho những nhà chuyên môn khác để tiếp tục giúp đỡ họ giải 
quyết vân đề tiếp theo. Ví dụ như với một số  thành  viên nhóm, 
quá trình  sinh hoạt nhóm chưa thể giải quyết hoàn toàn vấn đề 
của họ hoặc họ nảy sinh vấn đề mới th ì cần được chuyển giao tới 
các dịch vụ thích hợp. Với quá trình  chuyên giao, nhân viên xã 
hội cần th iế t phải theo dõi và đảm bảo thân  chủ của mình được 
chuyển giao đến đúng dịch vụ cần và phù hợp với thân  chủ. Như 
vậy có nghĩa là cần có những theo dõi ở mức độ nào đó sau khi 
chuyển giao trong m ột thời gian hợp lý.

Với nhóm nhiệm  vụ, lập kế  hoạch cá nhân tăng  cường sự 
thực th i những nhiệm  vụ nhóm đã hoàn thành  là phần việc quan 
trọng. Có như vậy, kế t quả của nhóm mới được duy trì và áp 
dụng trong thực tiễn.
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG III

1. Hãy nêu những công việc cần làm để chuẩn bị thành lập 
nhóm công tác xã hội cho nhóm phụ nữ bị bạo hành gia đình? 
Việc thành  lập nhóm này có khác biệt gì với việc thành lập một 
nhóm tình nguyện viên hỗ trợ nhóm phụ nữ bị bạo hành? Nhấn 
m ạnh những lưu ý nhân  viên xã hội cần thực hiện trong giai 
đoạn chuẩn bị thành  lập nhóm?

2. Để một nhóm trẻ em lang thang bắt đầu hoạt động nhóm, 
nhân  viên xã hội cần thực hiện các công việc gì? Nêu những khó 
khăn nhân  viên xã hội phải đối m ặt trong giai đoạn nhóm mới 
bắt đầu sinh hoạt này?

3. So sánh những khác biệt trong giai đoạn nhóm bắt đầu 
hoạt động giữa nhóm can thiệp và nhóm nhiệm vụ?

4. Giai đoạn can thiệp được diễn ra  trong nhóm trị liệu cho 
trẻ em bị lạm  dụng như th ế  nào? Vai trò của nhân viên xã hội 
trong giai đoạn can thiệp như th ế  nào?

5. Để giải quyết được nhiệm vụ được giao cho nhóm nhân 
viên xã hội của các trung  tâm  bảo trợ xã hội vận động cộng đồng 
cho trẻ  em trong trung tâm  tham  gia hoà đồng cùng với trẻ  em 
cộng đồng, nhóm cần phải thực hiện những công việc gì? vai trò 
của nhân viên xã hội với tư  cách là người điều phối, quản lý 
nhóm?
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6. Trong một nhóm can thiệp cho người bị nhiễm HIV/AIDS, 
giai đoạn kết thúc nhân  viên xã hội cần làm gì? Hãy nêu phương 
pháp đánh giá hiệu quả?

7. Nêu và phân tích sự khác biệt giữa nhóm can thiệp và 
nhóm nhiệm  vụ trong giai đoạn kết thúc.
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Chương IV

M Ộ T S Ố  KỸ NĂNG c ơ  BẢN VÀ KỸ THUẬT TÂC N G H IỆP 
TRONG CÚN G TÂC XÃ HỘI NHÚM

Để quá trình  công tác xã hội nhóm đạt hiệu quả, nhân viên 
xã hội cần được trang  bị những kỹ năng cơ bản và một số kỹ 
th u ậ t tác nghiệp sử dụng trong quá trình lãnh đạo, quản lý và 
điểu phối các nhóm công tác xã hội. Nội dung chương IV sẽ tập 
tru n g  trình  bày hai phần sau: (1) Một số kỹ năng cơ bản trong 
công tác xã hội nhóm và (2) Một sô" kỹ thuật tác nghiệp sử dụng 
trong tiến  trình  nhóm. Phần nội dung đầu tiên sẽ đưa ra một số 
các kỹ năng cơ bản trong công tác xã hội nhóm bao gồm: các kỹ 
năng lãnh  đạo nhóm; các kỹ năng điểu phối tương tác trị liệu 
giữa các cá nhân; kỹ năng thấu  cảm; kỹ năng tự bộc lộ bản thân  
và kỹ năng lắng nghe tích cực. Đây là những kỹ năng nhân viên 
xã hội thường sử dụng thường xuyên trong quá trình thực hiện 
nhiệm  vụ của m ình với các nhóm công tác xã hội. Vì vậy, những 
kỹ năng này cần được nhấn m ạnh trong tài liệu. Tuy nhiên, để 
có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, nhân viên xã hội cần 
luôn trau  dồi và thực hành thường xuyên những kỹ năng cơ bản 
khác của công tác xã hội.
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Trong quá trình  tổ chức các hoạt động nhóm, để khích lệ, thu 
h ú t các thành  viên nhóm tham  gia vào quá trìn h  nhóm, nhân 
viên xã hội cần phải biết sử dụng một sô" kỹ th u ậ t tác nghiệp làm 
việc vổi cả nhóm người lớn và trẻ  em. Phần nội dung tiếp theo 
của chương này sẽ giới thiệu cách thực hiện một số kỹ th u ậ t cơ 
bản có thể ứng dụng vào thực tiễn, phù hợp với bôi cảnh của Việt 
Nam.

I. MỘT SỐ KỸ NẢNG CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM

1.1 Các kỹ n ăn g  lã n h  đạo nhóm

Các kỹ năng lãnh đạo nhóm được đề cập đầu tiên  và có vai 
trò quan trọng đốỉ với nhân  viên xã hội trong quá trình  giúp đỡ, 
hỗ trợ và tr ị liệu nhóm đối với cả hai loại h ình  nhóm can thiệp 
và nhóm nhiệm  vụ. Những kỹ năng này được sử dụng ngay cả 
trong một sô" trường hợp, khi trong nhóm có th àn h  viên đủ năng 
lực và được nhóm tín  nhiệm làm trưởng nhóm, nhân viên xã hội 
rấ t  cần có kỹ năng lãnh  đạo để giúp cho người trưởng nhóm hoàn 
thành  tốt nhiệm  vụ của mình. Có nhiều ý kiến cho rằng, kỹ năng 
lãnh đạo của nhân  viên xã hội trong nhũng nhóm thể hiện ỏ 
năng lực bao quát, đưa ra những định hướng, tầm  nhìn cho 
nhóm và các thành  viên trong nhóm. Còn với người trưởng nhóm 
nghiêng nặng hơn về năng lực quản lý. Như vậy, dù thực hiện 
nhiệm  vụ nào trong hỗ trợ nhóm công tác xã hội, nhân viên xã 
hội cần nắm  b ắ t và thể hiện được những kỹ năng lãnh đạo.

Các kỹ năng lãnh  đạo nhóm được hiểu rấ t  rộng từ  năng lực 
điều phối, điều hành, thu  hú t sự tham  gia của các thành  viên, xử 
lý các xung đột nhóm và định hướng các th àn h  viên nhóm hướng 
tới mục đích, mục tiêu của cá nhân và của nhóm. Kỹ năng lãnh
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đạo nhóm có điểm khác biệt với kỹ năng được sử dụng trong khi 
làm việc với cá nhân. Với nhóm, các thành viên nhóm và nhân 
viên xã hội nhóm đều có nhiều cơ hội lựa chọn, tham gia vào lãnh 
đạo, quản lý nhóm trong các tương tác nhóm. Đơn cử như họ có 
thể lựa chọn ở vai trò chủ động hoặc bị động, và có thể quyết định 
tương tác với một sô" thành viên hơn là với những thành viên 
khác. Cũng có thể có khả năng cao hơn về việc chia sẻ quyền lãnh 
đạo và chịu trách nhiệm lãnh đạo khác nhau.

Để người đọc và người học nắm  bắt được toàn diện những kỹ 
năng cần th iế t cho lãnh đạo nhóm, phần các kỹ năng lãnh đạo sẽ 
được nhóm lại và liệt kê theo ba nội dung công việc chính nhân 
viên xã hội cần thực hiện trong tiến trình  nhóm công tác xã hội 
trong sơ đồ tham  khảo của tác giả Raye Kass, (2004).

Nhìn vào sơ đồ 5 có thể thấy tính  bao quát, phủ rộng và phức 
tạp của các kỹ năng lãnh đạo nhóm, vì vậy, phần nội dung kỹ 
năng lãnh đạo trong tà i liệu này, không đi phân tích từng kỹ 
năng nhỏ trong nhóm kỹ năng mà sẽ phân tích một sô" những kỹ 
năng chính, quan trọng trong 3 nhóm kỹ năng: nhóm kỹ năng 
thu thập  và đánh giá thông tin; nhóm kỹ năng thúc đẩy tiến 
trình  nhóm; và nhóm kỹ năng hành động. Có một sô" kỹ năng, để 
nhấn  m ạnh tầm  quan trọng của những kỹ năng này cho người 
học và người đọc, tác giả sẽ đi sâu phân tích riêng ở những nội 
dung kỹ năng sau. Do tính chất quan trọng của nhóm kỹ năng 
điều phối nhóm nên, nhóm kỹ năng này sẽ được trình  bày đầu 
tiên.
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Sơ đồ 5. Phân loại các kỹ năng lãnh đạo

CÁC KỶ NĂNG LÃNH ĐẠO

T h u  th ậ p  v à  đ á n h  
g iá  th ô n g  tin

1. Kỹ năng nhận 

biết và mô tả suy 

nghĩ, cảm xúc và 

hành vi.

2. Kỹ năng thu thập 

thông tin, đặt câu 

hỏi và gợi mở.

3. Kỹ năng tóm lược 

và chẻ nhỏ thông 

tin.

4. Kỹ năng tổng hợp 

suy nghĩ, cảm xúc 

và hành động.

5. Kỹ năng phân 
tích thông tin.

1 " ^

T h ú c  đ ẩ y  t iế n  tr ìn h  
n h ó m

H à n h  đ ộ n g

[ ì

1. Kỹ năng thu 1. Kỹ năng hỗ trợ.
hút/lôi cuốn thành 2. Kỹ năng tổ
viên nhóm. chức/kết cấu lại và
2. Kỹ năng quan đinh nghĩa lại.
tâm/chăm sóc thành 3. Kỹ năng kết nối
viên nhóm. giao tiếp của các
3. Kỹ năng bộc lộ thành viên.
bản thân. 4. Kỹ năng chỉ dẫn
4. Kỹ năng phản hồi 5. Kỹ nâng tư
thành viên nhóm. vấn/tham vấn, đề nghị
5. Kỹ năng tập trung hoặc hướng đẫn.
và giữ trọng tâm 6. Kỹ năng cung cấp
hoạt động nhóm. nguồn lực.
6. Kỹ nâng thể 7. Kỹ năng làm mẫu,
hiện/định hưởng tiến đóng vai, huấn luyện
trình nhóm. 8. Kỹ năng đối chất.
7.Chọn lọc nội dung 9.Giải quyết xung
8.Hướng dẫn tương đột/mâu thuẫn
tác nhóm.
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1.1.1 Nhóm kỹ năng thúc đẩy tiến trình nhóm
1.1.1.1 Kỹ năng th u  h ú t th àn h  viên nhóm

Kỹ năng đầu tiên  được nhắc đến trong nhóm kỹ năng thúc 
đẩy tiến  trìn h  nhóm là kỹ năng thu  h ú t thành viên nhóm. Kỹ 
năng th u  h ú t các th àn h  viên thể hiện ỏ' khả năng ngưòi lãnh đạo 
lôi cuốh được các th àn h  viên tham  gia và tham  gia tích cực vào 
tiến  trình  của nhổm. Yí dự như tham  gia nhiệt tình và tích cực 
vào việc thảo luận  các vấn đề liên quan đến nhổm như cách thức 
sinh hoạt,, nội dung sinh  hoạt... hoặc cách thức giải quyết vấn đề 
của nhóm cũng n h ư  chia sẻ thông tin  và các trả i nghiệm cá nhân, 
đặc biệt là tạo ra  sự thích th ú  về những vấn đề đang được bàn 
luận  trong nhổm. Việc thu  h ú t cấc thành  viên cũng có thể hiểu 
là làm  cho các th àn h  viên tham  gia vào chia sẻ vai trò lãnh đạo 
trong nhóm. Và mức độ tham  gia hoặc bị lôi cuốn của nhóm vào 
tiến  trình  là thưổc đo sự th àn h  công của hoạt động nhóm.

Kỹ năng th u  h ú t cốc th àn h  viên, trưóc hết thể hiện ở khả 
năng thuyết trình, thuyết phục các thành  viên nhóm về các hoạt 
động nhóm. Để có được khả năng này, nhân viên xã hội cần 
chuẩn bị kỹ nội dung cần truyền đạt, tập luyện một vài lần trưốc 
khi trìn h  bày trước nhóm. Bên cạnh đó, nhân viên xã hội chú ý 
đến cách diễn đạt ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu, mạch lạc. Đôi khi 
cần lưu ý đến tiếng lóng, ngôn ngữ địa phương.

Tiếp theo, nhân  viên xã hội thể hiện cần biết lựa chọn và 
lồng ghép các nội dung vào hoạt động, giảm tối đa sự nhàm  chán, 
thòi gian chết trong các buổi họp nhóm. Vì vậy, trong một buổi 
họp nhóm, nhân viên xã hội nên tổ chức xen kẽ các hoạt động có
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tính  chất thư  giãn giữa các nhiệm  vụ tiêu hao nhiều năng lượng 
tr í tuệ và thể  chất của các th àn h  viên.

Trong quá trìn h  điểu hành, nhóm, nhân  viên xã hội cần thể 
h iện khả  năng nhạy cảm vổi nhu cầu, phản ứng của các thành  
viên.N hân viên xã hội cần quan tâm  tỉ mĩ đến nhu cầu hỗ trợ của 
các th àn h  viên. Q uan sá t và phản  hồi kịp thời những phản ứng 
của th àn h  viên nhóm  cũng giúp nhân  viên xã hội có được sự 
tham  gia của các th àn h  viên. Đôi khi, trong một số’ trường hợp, 
sử dụng khiếu h à i hước của m ình tạo bầu không khí ấm cúng, 
vui vẻ, nhân  viên xã hội cũng có thể  thu  h ú t được các th àn h  viên 
tham  gia.

Để các th à n h  viên tham  gia tích cực hơn, nhân  viên xã hội 
cần có h àn h  động hay  lời nói nhằm  khuyên khích, khen ngợi các 
th àn h  viên đóng góp vào nội dung thảo luận. Đặc b iệt là nhân 
viên xã hội cần khen  ngợi kịp thời nỗ lực thực hiện các hoạt động 
nhóm của các th àn h  viên.

Để th u  h ú t th à n h  viên nhóm, người lãnh  đạo cần phải quan 
tâm  đến các th àn h  viên trong nhóm đặc biệt là  những th àn h  viên 
ít  khi cố ý k iến tham  gia, hoặc những th àn h  viên do bị th iếu  một 
số’ khả năng  làm  cản trỗ  quá trình  tham  gia. Yí dụ như trong 
nhóm có những th àn h  viên bị khiếm  thị, họ khó theo dõi được sự 
tương tác bằng m ắt và ngôn ngữ cơ thể nên họ ngại p h á t biểu vì 
không biết là mọi người sẽ phản  ứng th ế  nào, nhân  viên xã hội 
cần biết khích lệ họ để họ biểu đạt ý kiến của mình.

Bên cạnh đó, n h ân  viên xã hội cần chú ý việc th iế t lập môi 
trường tôn trọng trong nhóm ngay từ  những hoạt động đầu tiên 
của nhóm. Thông thường, với nội dung này, nhân  viên xã hội nên
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điều phôi để các thành  viên đưa ra  những quy định về tôn trọng 
ý k iến trong phần xây dựng nội quy hay quy định của nhóm.

Trong thực tế, một số’ nhân  viên xã hội thường hay mắc phải 
lỗi tập  tru n g  nhiều việc cung cấp thông tin  và nguồn cần thiết 
vào cá nhân  trong nhóm mà bỏ qua việc tập trung vào toàn 
nhóm. Lỗi này dẫn đến làm  giảm sự nhiệt tình  tham gia của các 
th àn h  viên trong nhóm. Yì nếu làm  như vậy, các thành viên 
nhóm sẽ cảm thấy  m ình dường như đang xem màn “trình diễn” 
của người lãnh  đạo vổi một số’ thành  viên thôi, chứ không phải 
là vổi tấ t  cả các th àn h  viên. Những thành  viên không được quan 
tâm  sẽ trở nên buồn chán, và không muôn tham  gia đóng góp ý 
kiến cho nhóm. N hân viên xã hội có thể giảm nguy cơ này bằng 
cách làm  việc cân bằng với bôn cấp độ tương tác của nhóm: Cấp 
1: Tương tác với cá nhân; Cấp 2: Tương tác trong nhóm nhỏ; Cấp 
3: Tương tác với cả nhóm và Cấp 4: Tương tác vổi những người 
ngoài nhóm. Việc quan tâm  đúng mức với từng cấp độ tương tác 
th ì h iệu quả hoạt động nhóm sẽ tốt hơn.

1.1.1.2 Kỹ năng tập tru n g  và giữ trọng tâm

Trohg quá trìn h  giúp' đỡ nhóm, một trong những thách thức 
lổn n h ấ t của nhân  viên xã hội là duy trì sự tập trung và trọng 
tâm  của nhóm. Thực tế  cho thấy, các thành viên nhóm rấ t  dễ 
dàng bị m ất tập trung  và đi chệch hướng, đặc biệt khi th àn h  viên 
nhóm chưa hoà nhập và nắm  b ắ t được nội dung hoạt động nhóm 
hoặc họ chưa xem chương trìn h  của nhóm phù hợp vối hoàn cảnh 
của họ. Vì vậy, kỹ năng tiếp theo cũng được đánh giá là một 
trong những kỹ năng quan trọng thúc đẩy tiến trìn h  nhóm là tập 
tru n g  và giữ trọng tâm  hoạt động nhóm.
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Đe thực ‘hiện th àn h  công việc duy tr ì  sự tập trung  của các 
thành  viên, nhân  viên xã hội cần học cách hưổng dẫnr nhắc nhcí 
các th àn h  viên tham  gia vào công việc, hoạt động đang thực hiện.. 
Khi p h á t h iện thấy  có các thành  viên m ất tập  trung  quay sang 
nói chuyện riêng hoặc ĩơ đãng không chú ý vào nhóm, nhân  viên 
xã hội có thể nhắc nhỗ, hỏi xem tiến  độ các th àn h  viên đó hoàn 
th àn h  nhiệm  vụ của m ình đến đâu. Hoặc hưổng đẫn lạ i họ cách 
thữc thực hiện nhiệm  vụ. Trong một số trường hợp, các thành  
viên nhóm phải thực hiện công việc rấ t  nặng  nề và phức tạp, mà 
họ khó có thể  duy tr ì  sự tập trung, nhân  viên xã hội cho nhóm 
nghỉ một chút, thực h iện  một vài th ủ  th u ậ t thư  giãn để các thành  
viên lấy lại sự tập  trung.

Trong thực tế, do nhóm là tập hợp của nhiều cá nhân  nên 
nhiều khi mỗi cá n h ân  đưa ra  một ý kiến và ý k iến đó lại khác 
biệt vối ý k iến khác và khác xa so với trọng tâm  hoạt động nhổm. 
Vì vậy nhóm nhiều  khi bị một số’ ý kiến làm  m ất trọng tâm . Ví 
dụ như khi nhóm  đang thảo luận  về hướng giải quyết vấn đề, có 
th àn h  viên đưa ra  ý k iến về xây- dựng k ế  hoạch cho tương lai. Các 
th àn h  viên thấy  thích th ú  và sa đà vào thảo luận  k ế  hoạch. Hoặc 
trong nhóm, rấ t  có thể  có thành  viên đưa ra  những thông tin  và 
những vấn  đề không liên quan nhưng lại là chủ đề nóng bỏng, 
thòi sự trong cuộc sông làm  cho các th àn h  viên bùng nổ tranh  
luận, th ế  là nhốm  quên đi nội dung chính cần thảo luận. Trong 
những trường hợp như vậy, nhân  viên xã hội phải nhận  biết khi 
nào nhóm đi xa khỏi vấn đề đang thảo luận  mà có biện pháp 
nhắc nhở kịp thời. N hân viên xã hội có thể nhắc nhở thông qua 
việc tự  m ình làm  rõ, nhắc lại định hướng đã được cả nhóm thống

252



Giáo trình Công tác xã hội nhóm

nhất. Hoặc có thể thực hiện theo cách khác là đề nghị thành  viên 
nhóm trìn h  bày một cách chi tiết, nhắc lại việc đang làm để cho 
mục đích gì để các thành  viên nhóm giới hạn cuộc thảo luận của 
họ vào một chủ đề cụ thể và sá t thực với mục tiêu họ phải đạt 
được.

1.1.1.3 Kỹ năng tập tru n g  vào giao tiếp nhóm

Kỹ năng tập trung  vào giao tiếp nhóm là khả năng nhân viên 
xã hội khuyến khích, hướng các thành  viên xây dựng và tham  gia 
tích  cực vào những giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm. 
Trước h ế t kỹ năng tập tru n g  vào giao tiếp nhổm thể hiện ỏ việc 
nhân  viên xã hội luôn quan sát, theo dõi hình thái giao tiếp trong 
nhóm. Từ đó xác định được những giao tiếp nào còn thiếu và còn 
yếu để khích lệ th àn h  viên chủ động giao tiếp.

Để b iết được hình  th á i và mữc độ giao tiếp giữa các thành  
viên (trong đó có người trưỏng nhóm là thân  chủ), nhân viên xã 
hội quan sá t mô h ình  giao tiếp trong nhóm từ đố đánh giá những 
giao tiếp nào còn yếu và chưa thể  hiện được mốĩ quan hệ trong 
giao tiếp để có biện pháp khắc phục. Một trong những kênh có 
được mô hình  giao tiếp, nhân  viên xã hội có thể dùng những kỹ 
th u ậ t ghi chép lại sơ đồ tương tác nhóm (xem phần một số’ kỹ 
th u ậ t tác nghiệp trình  bày ỏ phần II, của chương này). Qua sơ đồ 
tương tác nhóm, sẽ cho thấy  đã có sự tương tác đồng đều chưa, 
các thành  viên chủ yếu là giao tiếp với trưỏng nhóm và không có 
giao tiếp với các thành  viên... qua biểu hiện mức độ tương tác. VỊ 
tr í ngồi của các thành  viên trong sơ đồ nhóm phần nào nói lên sự 
tương tác trong giao tiếp trong nhóm. Nếu các thành  viên ngồi 
quây quần theo h ình  tròn tạo điều kiện cho việc quan sá t và giao
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tiếp hiệu quả tạo sự th ân  thiện. Còn như việc trưởng nhóm ngồi 
trên  sau đó các th àn h  viên ngồi thành  .hàng vổi nhau, th ì giao 
tiếp giữa các thành  viên và người trưởng nhóm m ang tính  thứ  
bậc, tạo giao tiếp khó gần gũi.

Như vậy qua sơ đồ tương tác nhóm, nhân  viên xã hội xác 
định được giao tiếp chung của nhóm như th ế  nào và cụ thể các 
th àn h  viên nào cần được hỗ trợ trong giao tiếp, từ  đó có biện 
pháp giúp đỡ trưỏng nhóm  và các th àn h  viên khác.

Trong thực tế, nhân  viên xã hội do m ải chú tâm  vào nhiệm 
vụ phải hoàn th àn h  công việc mà sao nhãng giao tiếp trong 
nhóm. Vối các th àn h  viên trong nhóm, họ cũng đôi khi mắc phải 
hiện tượng không tập  tru n g  vào giao tiếp nhóm. Lý do cũng là do 
các th àn h  viên chỉ cố gắng tập  trung  vào hoàn th àn h  nhiệm  vụ 
m à không quan tâm  đến việc th iế t lập và duy tr ì  giao tiếp với tấ t  
cả các th àn h  viên khác trong nhóm. Khắc phục hiện tượng này, 
nhân  viên xã hội cần b iết cân bằng giữa nhiệm  vụ và tạo cơ hội 
giao tiếp nhóm. Vì thế, nhân  viên xã hội cần tạo ra  các hoạt động 
có sự tham  gia chung của tấ t  cả các thành  viên trong nhóm. Ví 
dụ như tạo co’ hội các th àn h  viên tham  gia các hoạt động khỗi 
động hay thay  đổi các vị t r í  chỗ ngồi, th àn h  viên của các nhóm 
nhỏ để các th àn h  viên có cơ hội th iế t lập giao tiếp với các thành 
viên khác trong nhóm. N hân viên xã hội nên đề cập đến việc tập 
tru n g  vào giao tiếp như một phần  của tiến  tr ìn h  hỗ trợ các thành 
viên nhóm giải quyết vấn  đề.

1.1.1.4 Kỹ năng  hưởng dẫn tương tác nhổm

Như đã trình  bày ở chương I, công tác xã hội nhóm sử dụng 
tương tác giữa các cá n h ân  trong nhóm để hỗ trợ chính cấc thành
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viên cỗ năng lực, k h ả  năng giải quyết vấn đề của mình. Vì vậy 
kỹ năng hướng dẫn tương tác nhóm có ý nghĩa quan trọng trong 
công tác xã hội nhóm. Có thể  nói, dựa trên  những thông tin  nắm  
bắt được về giao tiếp trong nhóm mà nhân  viên xã hội quyết đỉnh 
mức độ cần th iế t phải có những can thiệp hướng dẫn tương tác 
trong nhóm. Tuy nhiên thông thường, để nhóm tương tác hiệu 
quả nhân viên xã hội cần có hưổng dẫn tương tác nhóm.

Kỹ năng hưổng dẫn sự tương tác được thực hiện qua việc 
nhân  viên xã hội có tác động hưổng sự tương tác tối những nơi 
giao tiếp ít. Ví dụ như sau  khi nhận  thấy thành  viên A của nhóm 
tương tác rấ t  ỉt, nhân  viên xã hội tác động các thành viên khác 
có giao tiếp với th àn h  viên A để tạo sự tương tác, hoặc nhân viên 
xã hội trực tiếp nhắc th àn h  viên A phản hồi lại những giao tiếp 
của các th àn h  viên khác.

Bên cạnh đó, nhân  viên xã hội có thể điều tiết tương tác quá 
nhiều lên một hay một số’ í t  thành  viên của nhóm. Ví dụ như 
trong nhóm có một hoặc hai thành  viên lấn á t các thành  viên 
khác, tiếp nhận  cả những giao tiếp của những thành viên khác, 
không để cho những th àn h  viên này có cơ hội tương tác, nhân  
viên xã hội cần nhắc nhở th àn h  viên lấn át này điều chinh, dành 
quyền tương tác cho các thành  viên khác. Nhân viên xã hội có 
thể thực hiện việc điều tiế t này qua th iết lập quy định dành 
quyền bình đẳng tham  gia cho tấ t cả các thành viên trong nhóm 
(ví dụ như qui định trong mỗi buổi sinh hoạt nhóm, tấ t  cả các 
th àn h  viên đều phải tham  gia phát biểu, giao tiếp vổi các thành  
viên khác, hay qui đỉnh giới hạn  về thòi gian đưa ý kiến để tạo 
cơ hội cho mọi th àn h  viên có thời gian trình  bày ý kiến...).
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Để giúp việc xác định, hướng dẫn tương tác nhóm như th ế  
nào, nhân  viên xã hội có thể  lấy thông tin  từ  việc vẽ sơ đồ tương 
tác. Để vẽ sơ đồ này, nhân  viên xã hội sử dụng giấy và b ú t ghi 
lại vị tr í ngồi của các th àn h  viên trong nhóm chính xác như trong 
thực tế. Ví dụ như ngồi theo mô hình  hình  tròn, người trưỏng 
nhóm ỏ giữa và các th àn h  viên nguồi xung quanh (mô h ình  A), 
hay mô h ình  người trưỗng nhóm ngồi trên  và các th àn h  viên ngồi 
dưới (mô h ình  B) như mô phỏng dưới đây:

Mô h ình  A Mô h ình  B

A

B 1 1 c n r  - q

Ghi chú: A  là trưởng nhóm, đây chỉ là 2 mô h ĩnh  mô phỏng, 
trong thực t ế  giao tiếp hiệu quả diễn ra mô h ình  ngoi h ình  chữ
u.

Sau khi đã mô tả  được chỗ ngồi, nhân  viên xã hội sẽ ghi 
tường th u ậ t lại mức độ tương tác giữa các th àn h  viên: Ai tương 
tác nhiều với ai, ai không có cơ hội giao tiếp, người trưỗng nhóm 
có xu hưổng nghe theo một số th àn h  viên nào mà quên các thành  
viên khác không. N hững tương tác này có thể thể h iện bằng các 
đường nốì giữa các th àn h  viên và theo quy ước của người nhân
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viên xã hội. Thông thường là ghi lại số’ lần và nếu càng đậm có 
nghĩa là tương tác nhiều, còn đứt quãng hay mờ là tương tác ít.

Bên cạnh việc vẽ sơ đồ nhóm, nhân  viên xã hội có thể lấy 
thông tin  qua sự quan sá t trước và sau các buổi họp nhóm xem 
mức độ thân  thiện, tương hỗ lẫn nhau giữa các thành  viên như 
th ế  nào, từ  đó hướng dẫn các thành  viên tương tác. Ví dụ như vổi 
một th àn h  viên rấ t  ít  khi tham  gia vào hoạt động nhóm có nghĩa 
là sự tương tác với nhóm ít. N hân viên xã hội có thể hướng dẫn 
tương tác của cá nhân  này thông qua việc điều phối và dùng áp 
lực nhóm quy định người nào cũng phải tham  gia và hưđng dẫn 
người khác ít n h ấ t một lần  để thành  viên đó phải tham  gia. Vối 
những trường hợp này, sau  khi họ tham  gia cần có sự khích lệ 
đúng để họ dần dần hoà nhập vào quá trình  tương tác nhóm. Hay 
đôi khi có trường hợp ngược lại, một thành  viên lại có quá nhiều 
tương tác, lấn  á t người khác th ì nhân  viên xã hội phải điều chỉnh 
một cách tế  nhị để người đó bớt lấn á t các thành  viên khác. Như 
vậy, tuỳ  theo tình  hình cụ thể mà nhân viên xã hội sử dụng kỹ 
năng hướng dẫn tương tác nhóm để thúc đẩy tiến trình  nhóm.

1.1.2 Nhóm, kỹ năng thu thập và đánh giá thông tin
Nhóm kỹ năng thu  thập và đánh giá thông tin là nhổm kỹ 

năng r ấ t  hữu ích trong việc triển  khai xây dựng và thực hiện kế 
hoạch hỗ trỢ, tr ị liệu hay hoàn thành  nhiệm vụ trong nhóm công 
tác xã hội. Trong phần nội dung này sẽ trình  bày năm  kỹ năng 
cơ bản  và quan trọng như sau:

1.1.2.1 Kỹ năng nhận biết và mô tả  suy nghĩ, cảm xúc và 
hành  vi của các thành  viên

Kỹ năng đầu tiên  cần được xem xét trong phần nhóm kỹ 
năng th u  thập  và đánh giá thông tin  là kỹ năng nhận biết và mô
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tả  suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của các thành  viên nhóm. Nhân 
viên xã hội thể hiện kỹ năng này thông qua việc giúp thành  viên 
nhận  biết và mô tả  suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của mình. 
Thông thường, th ân  chủ luôn cảm thấy rấ t khó khăn khi chia sẻ 
suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của họ.

Để thực hiện kỹ năng này, trước hết nhân  viên xã hội hướng 
dẫn các thành  viên nhóm nhận dạng được suy nghĩ, cảm xúc và 
hành vi của m ình thông qua việc cung cấp thông tin  về những 
dấu hiệu nhận dạng của những suy nghĩ, cảm xúc và hành vi. Ví 
dụ như giúp một sô" th àn h  viên nhóm phát hiện được họ thường 
có cách suy nghĩ tiêu cực trước những khó khăn: luôn nghĩ mình 
không đủ khả năng, nghĩ khó khăn này quá lớn không thể vượt 
qua, nghĩ m ình th ậ t vô dụng... Đây là những suy nghĩ có tác 
động không tốt đến quá trình  giải quyết vấn đề của thân  chủ. 
Hơn thế, những suy nghĩ thiếu tích cực này sẽ làm ảnh hưởng 
đến các thành  viên khác làm họ nhụt trí, không muốn phấn đấu 
tiếp; hay nhân viên xã hội cung cấp những dấu hiệu nhận dạng 
trạng  thái cảm xúc như khi giận dữ, cơ thể sẽ nóng lên, nhịp tim 
đập nhanh hơn, khó kiểm soát được ngôn ngữ (quát m ắng hoặc 
sử dụng từ  ngữ không suy nghĩ trưóc). N hân viên xã hội có thể 
hỗ trợ thân  chủ nhận  ra  họ có hành  vi làm  cho thành  viên khác 
nhận thấy bị xúc phạm  hay không được tôn trọng như khi nói 
hay chỉ tay vào m ặt người khác hoặc khi thành  viên khác trình 
bày bỏ đi ra  ngoài làm gì đó... Mặc dù, có thể thân  chủ không có 
ý xúc phạm  hoặc không tôn trọng thành  viên khác.

Bên cạnh việc giúp các thành  viên nhận dạng được suy nghĩ, 
cảm xúc và hành  vi, nhân  viên xã hội cần giúp các thành  viên mô
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tả  được nhũng suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của họ. Nhân viên 
xã hội có thể tập cho các thành  viên có thói quen chia sẻ trạng 
thái suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của mình với các thành  viên 
khác. N hân viên xã hội có thể làm m ẫu khi chia sẻ suy nghĩ, cảm 
xúc và hành viên của mình trước nhóm.

Khi các th àn h  viên có thể chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc và hành 
vi của mình, nhân  viên xã hội có thể thu thập thông tin  để có thể 
đánh giá về trạng  thái của thân  chủ.

1.1.2.2 Kỹ năng thu thập thông tin, đặt câu hỏi, gợi mỏ

Kỹ năng thứ  hai trong nhóm kỹ năng thu  thập và đánh giá 
thông tin là yêu cầu thông tin, đặt câu hỏi và gợi mỏ. Đây là kỹ 
năng hết sức cần th iết đốì với một nhân viên xã hội để thu  thập 
thông tin  thông qua việc gợi hỏi thông tin, đặt câu hỏi, và gợi mở.

Khi thu  thập  thông tin, nhân viên xã hội xác định những 
thông tin nào cần thu thập và thu thập ở những nguồn nào. Bên 
cạnh đó, nhân viên xã hội cần xác định phương pháp thu  thập 
thông tin: phỏng vấn trực tiếp hay qua điện thoại, viết thư  hay 
thảo luận nhóm...

Để thực hiện kỹ năng đặt câu hỏi, nhân viên xã hội cần cẩn 
thận lựa chọn và đưa ra  các câu hỏi rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp 
với nội dung thông tin cần thu thập. N hân viên xã hội không nên 
sử dụng các câu hỏi kép và câu hỏi quá nặng nề vì có thể thành 
viên nhóm không trả  lời đúng trọng tâm  hoặc có thể tạo ra  sự 
chống đối, bực tức hoặc hiểu nhầm. Trong một số trường hợp 
hoặc với một sô’ nhóm thành viên, đặt câu hỏi và gợi ý câu hỏi có 
thể được xem như một sự đối chất và thách thức đối với thân  chủ
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để kiểm định lại những thông tin  đã được phát biểu trước đó. 
Hình thức đặt câu hỏi xoay vòng như thê này đặc biệt hữu hiệu 
trong khi thu thập thông tin  th àn h  viên không thoải mái cung 
cấp hoặc thông tin  đưa ra  có m âu thuẫn  vổi suy nghĩ và hành vi 
trước đó.

Trong quá trình  thu thập  thông tin, đôi khi, nhân  viên xã hội 
cần sử dụng kỹ năng gợi mở để các thành viên nhóm cung cấp 
thông tin. Vì với một số  thành  viên nhóm, họ cảm thấy khó diễn 
đạt được thông tin nếu như không có sự gợi mở.

1.1.2.3 Kỹ năng tóm lược, chẻ nhỏ

Kỹ năng thứ ba cần được sử dụng trong quá trình  thu  thập 
thông tin là kỹ năng tóm lược và chẻ nhỏ vấn đề. Kỹ năng tóm 
lược thông tin là việc nhân  viên xã hội tổng hợp lại và nói lại một 
cách ngắn gọn, bao quát những thông tin  được trình  bày. Nội 
dung thông tin tóm lược chỉ đề cập đến những chi tiết, thời điểm, 
địa điểm quan trọng nhất, không đề cập đến những vấn đề ít 
quan trọng hoặc ít liên quan. Tóm lược sẽ giúp cho nhân viên xác 
định được vấn đề cốt lõi, chính vể những thông tin  đã được đưa 
ra  và tạo cơ hội để phản ánh lại. Bên cạnh đó, kỹ năng tóm lược 
cho thành  viên và nhân  viên một cơ hội để xem xét những bước 
tiếp theo trong việc giải quyết vấn đề. Đồng thời, kỹ năng này 
cũng cho phép th àn h  viên so sánh  nhận thức của mình và những 
gì đang xảy ra trong nhóm mà các nhóm viên nhận thấy.

Kỹ năng chẻ nhỏ thông tin  là kỹ năng nhân viên xã hội phân 
chia thông tin  phức tạp cần thu  thập thành  những nội dung nhỏ 
hơn tạo điều kiện cho th àn h  viên nhóm trả  lời dễ dàng và chính 
xác. Kỹ năng này rấ t  hữu ích trong việc biến các vấn đề phức tạp

260



Giáo trình Công tác xả hội nhóm

thành những vấn đề nhỏ hơn để giải quyết. Ngoài ra, kỹ năng 
này sẽ hỗ trợ khuyến khích thành  viên nhóm và cũng như tạo ra  
động cơ cho nhóm viên để giải quyết từng khía cạnh khác nhau 
của vấn đề lổn.

1.1.2.4 Kỹ năng tổng hợp suy nghĩ, cảm xúc, hành vi

Kỹ năng tổng hợp suy nghĩ, cảm xúc và hành  vi là việc nhân 
viên xã hội tóm' lược, chắp nối một cách logic những suy nghĩ, 
cảm xúc và hành  vi chủ đạo của các thành  viên trong nhóm. Đây 
cũng là công việc kết nối các ý nghĩa đằng sau những hành động, 
bộc lộ kế hoạch được che giấu, làm  rõ cảm xúc hoặc suy nghĩ, kết 
nối các giao tiếp để chỉ ra  các quan điểm chính và xu hướng trong 
hành động và lời nói của các thành  viên.

Kỹ năng tổng hợp này có thể  rấ t  hữu ích trong việc đưa ra 
phản hồi cho thành  viên về cách các thành  viên khác nhìn nhận 
về họ. N hân viên xã hội nên tạo cơ hội để các thành  viên cùng 
tham  gia vào việc tổng hợp. Sẽ rấ t hữu ích cho nghề nghiệp khi 
nhân viên xã hội tổng hợp một loạt các tương tác hoặc chỉ ra  sự 
giống nhau trong giải quyết vấn đề nhóm hoặc trong các kiểu 
tương tác giao tiếp của nhóm.

1.1.2.5 Kỹ năng phân tích thông tin

Đây là kỹ năng CUỐI cùng trong nhóm các kỹ năng thu thập 
và đánh giá thông tin. Tuy nhiên lại là phần kỹ năng quan trọng 
giúp cho nhân viên xã hội có định hướng cách quản lý phù hợp 
tiến trình  nhóm. Khi dữ liệu đã được tập hợp và xắp xếp lại, 
nhân viên có thể sử dụng kỹ năng để tổng hợp thông tin  và đánh 
giá cách thức thực hiện. Kỹ năng phân tích này bao gồm việc chỉ
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ra  các biểu trưng trong dữ liệu, nhận biết các khoảng trống trong 
dữ liệu và th iế t lập cơ chế hoặc kế  hoạch để thu thập  dữ liệu 
nhằm  hoàn th àn h  bản đánh giá của mình.

1.1.3 Nhóm kỹ năng hành động
Nhóm kỹ năng hành động bao gồm cả những kỹ năng thúc 

đẩy như hỗ trợ, đưa ra  những chỉ dẫn, chỉ ra  những nguồn lực, 
làm m ẫu và hướng dẫn lại cho các thành  viên nhóm và cả những 
kỹ năng đôi chất và giải quyết mâu thuẫn  nhóm. Với những kỹ 
năng thúc đẩy, tác giả sẽ trình  bày sơ lược vì đây là những kỹ 
năng nằm  trong phần các kỹ năng cơ bản của công tác xã hội. 
nhân  viên xã hội thực hành  phải sử dụng thành  thạo những kỹ 
năng này. Tác giả sẽ đi phân tích sâu  hơn vào kỹ năng giải quyết 
mâu thuẫn.

1.1.3.1 Các kỹ năng thúc đẩy hành động
Trong tiến  tr ìn h  nhóm công tác xã hội, việc hỗ trợ và đưa ra 

những chỉ dẫn đúng lúc và phù hợp là rấ t quan trọng đối với cả 
nhóm can thiệp và nhóm nhiệm vụ. Tuy nhiên, các kỹ năng này 
đặc biệt quan trọng hơn với nhóm can thiệp, vì các thành  viên có 
những khó khăn  nảy sinh khó có thể  tự mình xử lý được khi 
không có sự hỗ trợ về cả tinh  thần  lẫn chuyên môn. Vì vậy, nhân 
viên xã hội cần nhận biết được khi nào các thành  viên nhóm cần 
sự hỗ trợ và hướng dẫn.

Để có thể  thực hiện được công việc của nhóm, kỹ năng xác 
định và tìm  ra  các nguồn lực để kết nối cho các thành  viên trong 
nhóm cũng là kỹ năng  cần thiết. Kỹ năng này có thê đạt được 
thông qua việc mở rộng giao tiếp, cập n h ậ t thông tin  và sử dụng 
những m ạng lưới của cá nhân hay tổ chức liên quan.

Bên cạnh việc chỉ ra  những nguồn lực, nhân viên xã hội phải
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có kỹ năng làm mẫu và hướng dẫn lại cho các thành  viên. Ví dụ 
như nếu trong nhóm có một sô" thành viên không biết cách bắt 
đầu câu chuyện trong giao tiếp như thế  nào, nhân viên xã hội 
làm mẫu và hướng dẫn các thành  viên cách giao tiếp hiệu quả.

1.1.3.2 Kỹ năng giải quyết xung đột, mâu thuẫn
Như đã trình  bày trong các chương trước đây, hiện tượng 

xung đột và mâu thuẫn  nhóm là hiện tượng thường xảy ra  trong 
môi trưồng có nhiều cá nhân được tập hợp và sinh hoạt với nhau 
trong một nhóm. Xung đột nhóm là trạng  thái mà trong đó hành 
vi xã hội của nhóm có thể gây ra cho các cá nhân những mâu 
thuẫn với nhau. Vì vậy, việc có được kỹ năng giải quyết xung đột 
và m âu thuẫn  nhóm là rấ t  cần th iết cho công tác lãnh đạo và 
điều phôi nhóm.

Xung đột và mâu thuẫn  sẽ xuất hiện trong nhóm khi nhóm 
có sự khác biệt trong nhu cầu, nhận  thức, mục tiêu, kinh nghiệm 
và giá trị. Những sự khác biệt này thường là giữa các cá nhân, 
nhóm nhỏ trong nhóm. Ví dụ xung đột và mâu thuẫn  sẽ xảy ra 
khi một cá nhân bảo thủ trong nhóm cố gắng áp đặt quan điểm 
và hành động của họ với nhóm đối đầu để có sự thoả mãn. Ngoài 
ra, xung đột và mâu thuẫn  còn xuất phát vì sự thiếu thông tin 
liên lạc của mọi người trong nhóm. Vì vậy, nếu nhân viên xã hội 
hiểu được nhu cầu, giá trị nhận thức ... của các thành  viên trong 
nhóm th ì lúc đó có thể trán h  được những mâu thuẫn. Đây là lý 
do tạ i sao vai trò quan trọng của người lãnh đạo, điểu phối, nhân 
viên xã hội là cần giới thiệu những mục tiêu, qui định và giá trị 
cơ bản. Việc này giúp cho tâ"t cả các thành  viên có những hiểu 
biết chung về những gì đang được nhóm mong đợi và giúp tránh  
được xung đột và mâu thuẫn. Có hai mục đích chính phải quan 
tâm  khi giải quyết những tình huống xung đột và mâu thuẫn:

Giáo trình Công tác xã hội nhóm
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(1) Đ ạt được mục tiêu của cá nhân (Định hưóng nhiệm vụ) và (2) 
Giữ môi quan hệ tốt với những người khác (Định hướng quan 
hệ). Khi xử lý xung đột và mâu thuẫn , nhân viên xã hội cần có 
cách thức xử lý để cân bằng hai mục tiêu này.

Có hai dạng xung đột và mâu thuẫn  thường diễn ra trong 
nhóm công tác xã hội, đó là: m âu thuẫn  nảy sinh trong khi thực 
hiện nhiệm  vụ và m âu thuẫn  liên quan đến tình  cảm. N hân viên 
xã hội muôn xử lý được xung đột và mẫu th u ẫn  nhóm, trước hết 
cần nắm  được hai loại hình này. Xung đột và m âu thuẫn  nảy 
sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ là những xung đột và mâu 
thuẫn  về ý tưởng, thông tin  và những thực tế  được diễn ra  trong 
hoạt động nhiệm  vụ của nhóm. Loại m âu thuẫn  này thường là 
rấ t  hữu ích đối với sự phát triển  của nhóm bỏi nó tự  thúc đẩy 
những cuộc đàm thoại lành m ạnh, h ình  thành  ra  các giải pháp 
mà có thể kết nốĩ được những quan điểm khác nhau và có được 
sự phân tích một cách cẩn thận  về giải pháp đề ra. Xung đột và 
mâu thuẫn  liên quan đến tình  cảm là do việc đáp ứng các môi 
quan hệ tình  cảm bên trong của các cá nhân  trong hoặc ngoài 
nhóm đôi lúc khiến các thành  viên chổng đổi lại nhau. Loại mâu 
th u ẫn  này thường không hữu ích đối với sự p h á t triển  của nhóm. 
Nhìn chung, giải quyết m âu thuẫn  loại này khó hơn những mâu 
th u ẫn  trong công việc, bởi vì nó thường chống đối lại những cách 
lập luận m ang tính  thuyết phục.

Can thiệp đúng lúc vào tiến trình  của nhóm thường có khả 
năng giảm xung đột và mâu thuẫn. Trong thực tế, có một số 
nhân viên xã hội thường thấy rấ t khó khăn khi giải quyết các 
xung đột và m âu thuẫn . Họ cô" né tránh , bỏ qua hoặc giảm thiểu 
việc đề cập đến những xung đột và m âu thuẫn  và hy vọng xung 
đột sẽ biến mất. Cách xử lý này nhìn  chung là không giải quyết
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được vấn đề mà có khi lại phản tác dụng. Vì nếu nhân viên xã 
hội cố né trán h  xung đột và mâu thuẫn, nhóm sẽ có ít những cuộc 
nói chuyện thoả m ãn và ý nghĩa về những vấn đề mà nhóm đang 
đối mặt. H ầu hết, khi né trán h  giải quyết xung đột và mâu 
thuẫn, thành viên nhóm sẽ được nhận một thông điệp rằng, họ 
không nên trình  bày cảm xúc thực của mình, việc chia sẻ thông 
tin  hoặc quan điểm một cách chân thành  có thể là sự hy sinh để 
rồi nhóm có thể  hoạt động một cách hài hoà. Khi những xung đột 
và m âu thuẫn  bị phớt lò, chúng sẽ như ngọn lửa cháy âm ỷ cho 
tới khi có một sự kiện hoặc một tương tác nào đó sẽ làm bùng 
phát ở mức độ trầm  trọng và khó kiểm soát hơn. Trong nhiều 
trường hợp khác xung đột và mâu thuẫn  có thể lắng xuống, 
nhưng một hay nhiều thành  viên của nhóm sẽ có cảm giác bị bỏ 
rơi, họ không tham  gia vào cuộc tran h  luận và kết quả hoạt động 
nhóm hiển nhiên cũng không đạt được như mong muôn.

Trong thực tế, không có một nhóm nào mà các thành viên sẽ 
ngay lập tức có sự thống n h ấ t cao trong mọi vấn đề của nhóm. Vì 
thế, nhân viên xã hội với vai trò là người điều phôi nhóm cần 
nhận ra  được xung đột và mâu thuẫn  sẽ xảy ra  ngay cả trong các 
nhóm hoạt động hiệu quả nhất.

Khi phải xử lý những mâu thuẫn  bên trong của mỗi cá nhân, 
nhân viên xã hội cần cùng các thành  viên sử dụng một sô" sô" kỹ 
th u ậ t sau đổ giúp giải quyết hoặc giải hoà các xung đột và mâu 
thuẫn. Thứ nhất, cô" gắng tìm  ra  gốc rễ của vấn đề và giải quyết 
vấn đề. Thứ hai, tìm  kiếm những điểm tương đồng về lợi ích của 
các bên. Thứ ba, nhanh chóng điều chỉnh ngôn ngữ, hành vi phù 
hợp để ngăn chặn những dấu hiệu xấu có cơ hội bùng phát và 
được hưởng ứng ở trong nhóm. Thứ tư, giải quyết xung đột và
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m âu th u ẫn  trên  cờ sở cùng có lợi và vì lợi ích chung của toàn 
nhóm.

Sau đây xin đưa ra  một mô hình 6 bước giải quyết xung đột 
và m âu thuẫn.

Sơ đồ 6. Mô hình các bước giải quyết xung đột
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1.2 Kỹ n ă n g  tạ o  lập  liê n  h ệ  g iữa các cá  n h â n  tro n g  nhóm

Kỹ năng tạo sự liên hệ giữa các cá nhân  được Reid (1997) xếp 
loại là một trong những kỹ năng cơ bản trong công tác xã hội 
nhóm. Bởi vì, yếu tô" tối quan trọng để trỗ th àn h  một nhân  viên 
xã hội có năng lực lãnh  đạo và điều phối nằm  ỏ các kỹ năng quan 
hệ giữa các cá nhân. M ột nhân  viên xã hội biết và sử dụng được 
kỹ năng này sẽ đem lạ i những k ế t quả tích cực cho quá trìn h  
giúp đỡ th ân  chủ.

Kỹ năng này trước h ế t thể  hiện ở sự tôn trọng và ấm áp của 
người nhân  viên xã hội. Sự tôn trọng và ấm áp của nhân viên xã 
hội góp phần rấ t  lổn vào việc tạo ra  được bầu không khí để các 
thành viên cảm thấy  an toàn, an tâm  và được tôn trọng. Thể hiện 
kỹ năng này, ngưồi nhân  viên có thể biểu hiện bằng những biểu 
hiện phi ngôn ngữ như n é t mặt, điệu bộ, giọng nói và những cử 
động khác của cơ thể. Bên cạnh đó, việc thể hiện sự lắng nghe 
tích cực bằng cả tai, tâm  và cảm nhận  sẽ thúc đẩy quá trình  hỗ 
trỢ hiệu quả và diễn ra  nhanh  chóng. Việc thể hiện kỹ năng này 
còn đạt được thông qua những ngôn ngữ nhạy cảm và tế  nhi khi 
phân tích, góp ý và cả khi không n h ấ t trí.

Tiếp theo nhân  viên xã hội còn thể  hiện sự trân  trọng tích 
cực không điều kiện. Kỹ năng này thể  hiện qua việc chấp nhận 
không điều kiện giá tr ị bản  năng vôh. có của con người để trán h  
đưa ra  những phê phán và đổ lỗi cho th ân  chủ.

Những điểm cần được chú ý để thể hiện được những kỹ năng 
này của người nhân  viên xã hội:

+ Duy trì giao tiếp bằng m ắt trực tiếp và tế  nhị vổi các thành  
viên trong nhóm
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+ Duy tr ì vị tr í  và trạng  thá i cơ thể  thoải mái và cỏi mở

+ Biết tên  của từng  thành  viên trong nhóm và biết được 
những cách gọi th ân  th iện  của từng thành  viên.

+ Thể h iện  sự tin h  tế, tế  nhị và nhy cảm trong những giao 
tiếp với th ân  chủ.

Nói tóm  lại, nhân  viên xã hội nào có được kỹ năng liên hệ 
giữa các cá nhân , người đó có khả năng tập  hợp, th u  h ú t các 
thành  viên nhóm  tham  gia vào hoạt động nhóm góp phần tạo 
thành  công quá trìn h  công tác xã hội nhóm.

1.3 K ỹ n ă n g  th â u  cảm

Kỹ năng  th ấ u  cảm hay một số  tác giả gọi là kỹ năng  thấu 
hiểu trong tiếng Việt, trong tiếng Anh là ‘em pathy’ là kỹ năng 
quan trọng và được nhắc đến nhiều trong quá trìn h  giúp đỡ của 
công tác xã hội. Kỹ năng  này không chỉ quan trọng với quá trình 
hỗ trợ cá nhân  thông qua phương pháp công tác xã hội cá nhân 
hay tham  vấn, m à nó có ý nghĩa lổn đốĩ với công tác xã hội nhóm.

Kỹ năng th ấ u  cảm là khả năng hiểu người khác đứng trên 
cách cảm n h ận  của họ chứ không phải là của người nhân  viên xã 
hội. Đó là khả  năng  đặt m ình vào vị tr í  của th ân  chủ để cảm 
nhận được các nh u  cầu và những cảm xúc của th àn h  viên nhóm. 
Nói cách khác, đây là khả năng đi vào th ế  giới bên trong của 
người khác, xem xét th ế  giới bên trong đó như th ế  nào và có được 
hiểu biết về họ. Điểu này không có nghĩa là nhân  viên xã hội sẽ 
đánh m ất m ình trong quá trình  giúp đỡ.

Thấu cảm thể  h iện ở các cấp bậc khác nhau. Trong tà i liệu 
này, chúng tôi đưa ra  ha i mức độ theo cách phân chia của Egan
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(1982). Đó là mức độ cơ bản và cấp độ cao. Thấu cảm mức độ cơ 
bản là ■việc nhân  viên xã hội giao tiếp hiểu cơ bản những gì thành 
viên trong nhóm đang cảm nhận, những trả i nghiệm và hành vi 
phía sau những cảm xúc. Thấu cảm cơ bản giúp cho thành  viên 
trong nhóm khám  phá và xác định vấn đề từ  cách nghĩ của thân  
chủ. Thấu cảm cơ bản giúp cho nhân viên xã hội th iết lập quan 
hệ, giúp th ân  chủ tạo ra  sự cởi mỏ và tin  cậy. Thấu cảm cao là 
việc nhân  viên xã hội có được sự cảm nhận ỏ mức độ sâu hơn và 
m ãnh liệt hơn về th ân  chủ. Thấu cảm cao không chỉ dừng lại ở 
việc h iểu rõ những gì thân  chủ nói và còn là hiểu được những 
điều th ân  chủ muốn hàm  ý hoặc chỉ mới tiế t lộ một phần ra  bên 
ngoài.

Để có thể  thể  hiện được tố t kỹ năng thấu  cảm, nhân  viên xã 
hội cần tu ân  theo các nguyên tắc hướng dẫn việc sử dụng kỹ 
năng th ấu  cảm căn bản  như sau:

• Sử dụng th ấu  cảm trong tấ t  cả các giai đoạn và các bước 
trong tiến  tr ìn h  giúp đỡ;

• Phản  hồi một cách có chọn lọc những thông tin  chính dựa 
theo mức độ thoải mái của th ân  chủ;

• P hản  hồi theo cả bối cảnh chứ không chỉ nên theo từng từ;

• Sử dụng kỹ năng th ấu  cảm thúc đẩy tiến  trình  giúp đỡ;

• Sửa lại những ý hiểu chưa chính xác;

• Đừng giả vờ là hiểu.

• N hững biểu hiện cụ thể của thấu  cảm (thấu hiểu) thể hiện 
trưổc h ế t ỏ thái độ lắng nghe, tôn trọng cảm xúc, quan điểm của 
th ân  chủ cả về giá trị, niềm tin, suy nghĩ của họ, mặc dù những
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yếu tô' này có thể  khác với người nhân  viên xã hội. T ránh có 
những phê phán, đánh giá quan điểm của th â n  chủ. Sau đó là ỗ 
sự phản  hồi cả về cảm xúc, suy nghĩ và hành  vi của th ân  chủ. Và 
thể  hiện ỗ sự tin  tưỗng vào khả năng thay  đổi của th ân  chủ, chấp 
n h ận  th ân  chủ từ  suy nghĩ bên trong và h àn h  vi bên ngoài.

Nói tóm lại, th ấu  cảm là kỹ năng giúp cho nhân  viên xã hội 
nhóm  có được sự hiểu biết đầy đủ vể th ân  chủ từ  trong nhận 
thức, suy nghĩ đến cử chỉ, hành  vi thể  hiện bên ngoài.

1.4 K ỹ m ăng đ iề u  p h ô i

Trong công tác xã hội nhóm, kỹ năng điều phối là kỹ năng tối 
quan trọng mà mỗi nhân  viên xã hội không ngừng học hỏi, áp 
dụng và nâng cao để có được hiệu quả tố t n h ấ t cho nhóm. Kỹ 
năng này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đốĩ với nhân  viên xã 
hội nói chung m à còn góp phần không nhỏ làm  nên th àn h  công 
trong công tác xã hội nhóm. Vì trong công tác xã hội nhóm, vai 
trò  của nhân  viên xã hội chủ yếu là ỗ việc điều phốĩ hoạt động, 
dù là hoạt động tr ị  liệu nhóm cho các th ân  chủ của công tác xã 
hội hay hoạt động để hoàn th àn h  nhiệm  vụ được giao trong nhóm 
nhiệm  vụ.

Kỹ năng điều phối của nhân  viên xã hội thể  h iện khả năng 
điều phôi, phân  công các công việc của nhóm  trong tiến  trình 
nhóm  sao cho các công việc được diễn ra  nhịp nhàng, có tổ chức. 
Bên cạnh khả năng  điều phốỉ tạo lập và duy duy tr ì  bầu không 
kh í xây dựng, kích thích các thành  viên tham  gia nhiệt tình  và 
có hiệu  quả vào tiến  tr ìn h  giúp đỡ.

Trước hết, ỏ khả  năng điều phối, phân  công các công việc
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nhóm, nhân  viên xã hội cần chú ý đến việc xem xét và phát huy 
những điểm m ạnh của từng cá nhân  trong nhóm. Ví dụ như một 
thành viên trong nhóm có năng lực tổ chức các trò chơi khởi động 
thì có thể  phân  công thành  viên đó giúp nhóm chịu trách  nhiệm 
tổ chức các hoạt động khồi động khi sinh hoạt nhóm. Việc phân 
công đúng người, đúng việc và có sự tham  gia đồng đều giữa các 
thành viên không chỉ giúp công việc nhóm diễn ra  trôi chảy mà 
còn là quá trìn h  trao  quyền hay nâng cao năng lực cho bản thân  
thân chủ là thành  viên được phân công.

Để công việc được diễn ra  trôi chảy, kỹ năng điều phốĩ của 
nhân viên xã hội còn được thể hiện ỗ việc xử lý sự đa dạng ỗ trong 
nhóm. Mỗi nhóm về tự  nhiên, đều có sự đa dạng n h ấ t định mà 
nhân viên xã hội trong quá trìn h  điều phổi phải biết để sử dụng 
những điểm m ạnh của sự đa dạng m ang lại và hạn  chế những 
đỉểm yếu. Ví dụ như sự đa dạng về trả i nghiệm của các th àn h  
viên trong nhóm phụ nữ bị bạo hành gia đình. Xét về m ặt quản 
lý, điều phốĩ những nhóm đa dạng khó khăn  hơn nhóm tương đốĩ 
tương đồng. Tuy nhiên, nhóm đa dạng về trả i nghiệm bạo lực gia 
đình có điểm m ạnh là nếu những trả i nghiệm này được chia sẻ và 
sử dụng người có trả i nghiệm nhiều giúp người có ít  trải nghiệm 
hơn thì lại rấ t  hữu ích cho tấ t cả các thành viên trong nhóm.

Tiếp theo khả  năng điều phối thể hiện ô việc nhân  viên xã 

hội tạo ra  bầu  không khí xây dựng, kích thích các thành  viên 
tham  gia nh iệ t tình  và có hiệu quả vào các hoạt động nhóm. 

Trong công tác xã hội nhóm, môi trưồng tương hỗ trong nhóm là 
rấ t quan trọng, đặc biệt đốĩ với những nhóm trị liệu khi các
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thành  viên nhóm đều là những th ân  chủ có những tổn thương 
n h ấ t định. Vì vậy, nhân  viên xã hội phải có kỹ năng tạo lập môi 
trường nhóm đầm ấm và có tính  xây dựng. Kỹ năng này thể hiện 
ỏ khả năng giúp các th àn h  viên th iế t lập môi trường an toàn và 
tin  cậy trong nhóm và ở cả khả năng xử lý những căng thẳng, 
xung đột trong nhóm. Bên cạnh đó, nhân  viên xã hội dùng kỹ 
năng  điều phối để kích th ích  sự tham  gia của các th àn h  viên 
trong nhóm cũng rấ t  cần th iết. Khi nhân  viên xã hội quan sát 
thấy  nếu có những th àn h  viên chưa tham  gia hoặc tham  gia ít 
th ì cần tác động ngay. Ví dụ có thể gặp riêng tìm  hiểu thêm 
thông tin  về thành  viên đó hoặc giao nhiệm  vụ, trách  nhiệm  cho 
th àn h  viên đó để họ có cơ hội tham  gia. Dần dần họ sẽ quen và 
tích cực tham  gia hơn vào các hoạ t động của nhóm.

1.5 Kỹ năng tự bộc lộ
Như đã trình  bày tạ i chương II, bộc lộ bản th ân  là một trong 

những yếu tố  tr ị liệu quan trọng của nhóm, vì vậy nhân viên xã 
hội cần phải biết và thể  h iện được kỹ năng này trong quá trình 
hỗ trợ nhóm. Kỹ năng tự  bộc lộ là  việc nhân  viên xã hội chia sẻ 
những trả i nghiệm của bản  th ân  cuộc sông thực tiễn  có hên quan 
vổi nhóm, giúp các th àn h  viên bộc lộ và chia sẻ những trải 
nghiệm  của họ vổi nhóm. Kỹ năng  này rấ t  quan trọng trong việc 
thúc đẩy tiến  trình  nhóm. Khi n h ân  viên xã hội có chia sẻ những 
thông tin  về trả i nghiệm  của bản  thân , các th àn h  viên trong 
nhóm sẽ cảm nhận  được sự đồng cảm và sự chân thành, cởi mỏ 
của họ với nhóm. Những cảm n h ận  này rấ t  quan trọng trong việc 
các th àn h  viên quyết định chia sẻ vấn đề của m ình với nhóm. Khi
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tự chia sẻ những thông tin  về bản th ân  có liên quan đến vấn đề 
nhóm đang thảo luận, nhân  viên xã hội đã làm  m ẫu để các thành  
viên trong nhóm học cách thức chia sẻ trong nhóm.

Hơn nữa, việc giúp th àn h  viên trong nhóm bộc lộ được suy 
nghĩ, cảm xúc của m ình về các vấn đề quan trọng một cách thích 
hợp theo cách định hướng vào mục đích sẽ giúp ích nhiều cho 
tiến trình  nhóm. Kỹ năng này rấ t  cần th iế t trong loại nhóm can 
thiệp vì trong nhóm này thường có những lĩnh vực được cho là 
“nhạy cảm” hay là vấn đề “kiêng kị” không nên nhắc đến. Vì th ế  
mà việc sử dụng kỹ năng này sẽ thúc đẩy giao tiếp trong các chủ 
đề khó đề cập như thế. Ví dụ như việc bộc lộ những cảm xúc 
không được coi là “không tích cực” như cho mọi ngưòi biết mình 
hay cáu gắt trong nhóm tr ị liệu xử lý giận dữ. Thông thường 
không ai lại kể cho mọi người thông tin  như thế. Vì vậy, nhân 
viên xã hội có thể b ắ t đầu bằng việc chia sẻ sự kiện làm  m ình nổi 
cáu không kiềm chế được. Sau đó khuyến khích các thành  viên 
chia sẻ những hoàn cảnh nào họ cáu giận.

Theo Reid (1997) có hai loại tự bộc lộ. Loại thứ  n h ấ t là đưa 
ra  những thông điệp bày tỏ hành  động cá nhân  nhân  viên xã hội 
đốĩ vối th ân  chủ. N hững thông tin  và trả i nghiệm cá nhân được 
chia sẻ về suy nghĩ, cảm xúc.

Loại thứ  hai là tự  bộc lộ những khó khăn mà nhân viên xã 
hội trả i nghiệm  tương tự  những gì mà thân  chủ đang gặp phải 
như những con người. Loại h ình  này giúp cho nhân  viên xã hội 
đến gần hơn vối th ân  chủ, thấu  cảm hơn hoàn cảnh của họ.
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1.6 Kỹ năng lắng nghe tích cực
Lắng nghe là kỹ năng được thể hiện qua những hành  vi 

khồng lời, chẳng h ạ n  như giao tiếp bằng mắt, cơ thể, và lời nói 
chứa đựng sự th ấu  cảm, tôn trọng, ấm áp, tin  tưỗng, chân thành 
và chân thậ t. Đây là kỹ năng quan trọng để th iế t lập được sự 
n h ấ t tr í cũng như  sự chấp nhận và gắn kết của thành  viên nhóm. 
Kỹ năng lắng  nghe hiệu quả bao gồm cả việc nhắc lại, hoặc diễn 
đạt lại điều m à người khác nói và đáp lại một cách nh iệ t tình, 
đồng cảm vổi ý nghĩa ẩn sau giao tiếp của th àn h  viên. Theo 
M iddlerm an (1978), lắng  nghe còn ám chỉ kỹ năng “quét nhanh” 
khi làm  việc nhóm. Việc nhìn nhanh  tấ t  cả các thành  viên trong 
nhóm sẽ giúp cho các th àn h  viên trong nhóm hiểu rằng  họ được 
quan tâm  như những cá thể độc lập, và kỹ năng này cũng giúp 
nhân viên trá n h  tập  -trung vào một hai cá n h ân  riêng lẻ.

Lắng nghe tích  cực là kỹ năng tiên  quyết để hướng tới môi 
quan hệ liên m inh m ậ t th iế t của quá trìn h  hỗ trợ nhóm. Một 
nhân  viên xã hội có năng  lực là người biết lắng nghe và nghe tích 
cực. Lắng nghe tích cực là việc nhân  viên xã hội phải nghe được 
những gì th ân  chủ nôi và thể hiện cho th ân  chủ biết là mình 
đang lắng nghe họ. Sự lắng nghe của nhân  viên xã hội trong mối 
quan hệ giúp đỡ sẽ giúp cho th ân  chủ nói tấ t  cả những lo lắng, 
suy nghĩ bên trong của họ.

Có nhiều cách thể  hiện sự lắng nghe tích cực: có thể là bằng 
ngôn ngữ không lời, cách nhân  viên xã hội quan sát, liên hệ bằng 
mắt, chọn vị tr í ngồi; có thể là nhớ và nối kế t toàn bộ câu chuyện, 
những điểm chính, cốt lõi m à thân  chủ chia sẻ; đặt câu hỏi cho 
thấy  chúng ta  dịch giải được những thông tin  thân  chủ cung cấp,
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Quan trọng hơn, sự lắng nghe tích cực còn thể hiện ở việc có thể 
đọc, đi sâu  và hiểu được những cảm xúc của th ân  chủ.

Có thể  nói, lắng nghe tích cực là lắng nghe cả bằng ta i (ngôn 
ngữ), m ắt (quan sát) và bằng tâm  (suy nghĩ, tìm  cảm) để không 
những nắm  b ắ t được những gì các thành  viên nói bằng lòi, thể 
hiện qua những cử chỉ không lời mà còn là hiểu được tâm  tư, tình  
cảm và suy nghĩ của th ân  chủ.

II. Một sô" kỹ thuật tắc nghiệp sử dụng trong công tác 
xã hội nhóm

Trong tiến  trình  côrig tác xã hội nhóm, để có thể điều phốĩ 
nhóm một cách hiệu quả đạt được những mục đích và mục tiêu 
cho cả nhóm và các thành  viên trong nhóm, nhân viên xã hội cần 
phải sử dụng một sô" kỹ th u ậ t tác nghiệp để thúc đẩy quá trình  
hoạt động nhóm. Ví dụ như để các th àn h  viên có tinh  thần  thoải 
mái, không khí nhóm sôi nổi và các thành  viên hoạt động cùng 
nhau, nhân  viên xã hội có thể sử dụng các trò chơi là kỹ th u ậ t 
tác nghiệp. Hoặc trong quá trình  sinh hoạt nhóm, thường xuyên 
nhân viên xã hội phải sử dụng phương pháp thảo luận  hay sắm 
vai để các th àn h  viên cùng tham  gia tìm  hiểu về vấn đề đang 
được đề cập đến hoặc thử nghiệm một sô" cách giao tiếp hiệu quả. 
Thứ n h ấ t là, các kỹ th u ậ t -giúp các thành  viên vận động, thay đổi 
không khí, hoạt động cùng nhau và trị liệu. Thứ hai là, các kỹ 
th u ậ t sử dụng để giúp các th àn h  viên nhận biết và thể hiện suy 
nghĩ, tình  cảm và sự sáng tạo của mình, đánh giá tương tác trong 
nhóm và thứ  ba là, các kỹ th u ậ t sử dụng trong việc lấy ý kiến của 
cả nhóm và giúp các thành  viên học kỹ năng mổi.

Giáo trình Công tác xã hội nhóm
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2.1 Các kỹ thuật giúp các thành viên vận động, trị liệu 
thay đôi không khí, tạo hoạt động cùng nhau

Nhóm kỹ th u ậ t này sẽ giúp cho các th àn h  viên trong nhóm 
khoẻ m ạnh, tỉn h  táo trọng các hoạt động và thu  h ú t sự tham  gia 
của tấ t  cả các th àn h  viên. Nội dung phần  này sẽ tr ìn h  bày hai kỹ: 
th u ậ t là  các hoạt động vận động thể chất, liệu pháp thư  giãn và 
trò chơi.

2.1.1 Thực hiện các hoạt động vận động th ể  chất

Các hoạt động vận động thể chất thường được sử dụng trong 
sinh  hoạt nhóm  là các hoạt động giúp các thành  viên cổ những 
vận động chân tay  và cơ thể nhẹ nhàng, h ít thỏ... trong một 
khoảng thòi gian ngắn và không phải di chuyển xa khỏi nơi diễn 
ra  hoạt động. Các hoạt động vận động này thưòng thích hợp thực 
h iện  khi các th àn h  viên trong nhóm phải ngồi lâu  thảo luận hay 
nghe thuyế t trìn h  m à không có nhiều thời gian để cố các hoạt 
động di chuyển xa, trá n h  nhóm xáo trộn và không ổn định ngay 
để tiếp tục công việc được. Ví dụ như hoạt động vận  động tập thể 
dục tạ i chỗ: nhân  viên xã hộí yêu cầu các th àn h  viên đứng dậy, 
vươn thẳng  người, h ít thỏ sâu và kéo căng cơ tay  hoặc cơ chân.

Sau kh i thực hiện những hoạt động nhẹ như vậy sẽ giúp các 
th àn h  viên đỡ m ệt mỏi, tỉn h  táo hơn để tiếp tục công việc.

2.1.2 Liệu pháp th ư  giãn

Liệu pháp thư  giãn là công cụ hữu hiệu và thường hay được 
sử dụng giúp các th àn h  viên trong nhóm đỡ m ệt mỏi, lấy lại sức 
lực và tập  tru n g  tố t hơn cho hoạt động nhóm. Đặc biệt là sau 
những hoạt động các th àn h  viên phải suy nghĩ nhiều hoặc có
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những căng thẳng  thần  kính (stress). Liệu pháp thư giãn là việc 
nhân  viên xã hội giúp các thành  viên ngồi thoải mái, điều chỉnh 
nhịp thở (hít vào th ậ t sâu  và thỗ ra  từ  từ). Và qua lời hưổng dẫn 
để các th àn h  viên lấy bớt đi khỏi cơ thể sự căng thẳng  và đi đến 
môi trường an toàn, ấm cúng và tràn  đầy hạnh  phúc. Liệu pháp 
này sẽ hiệu quả hơn nếu như được thực hiện trong môi trường 
tĩnh  lặng và có tiếng nhạc du dương. Liệu pháp này chính là tách 
các th àn h  viên ra  khỏi môi trường hiện tạ i trong một khoảng thời 
gian ngắn để đến một môi trường họ mong ưổc.

Liệu pháp này yêu cầu sự tình  nguyện tham  gia và không 
gây ảnh hưỗng đến người xung quanh, nên nhân viên xã hội 
trưốc khi thực hiện cần lưu ý các thành  viên không muốn thực 
hiện giữ t r ậ t  tự  để trán h  ảnh hưởng. Để thực hiện liệu pháp này, 
nhân viên xã hội cần cố nghiên cứu kỹ và thực hành trước khi 
hướng dẫn cho nhóm.

2.1.3 T ổ  chức các trò chơi

Theo nhiều nghiên cứu, trò chơi là một phương phấp rấ t  có 
hiệu quả để giúp các thành  viên trong nhóm có các hoạt động vận 
động và cùng nhau tham  gia tạo bầu không khí vui vẻ và hợp tác 
vối nhau. Trò chơi là biện pháp giúp thu  h ú t sự tham  gia của tấ t 
cả các th àn h  viên trong nhóm. Trò chơi cũng là biện pháp để 
tăng  cường hứng thú  trong học tập, nâng cao sự chú ý và cố thể 
còn giải trừ  m ệt mỏi để tập trung  vào các hoạt động của nhóm 
(học tập, sinh hoạt, lao động). Tuy nhiên, quan trọng hơn trò chơi 
còn được sử dụng trong việc trị liệu cho cấc thân  chủ trong công 
tác xã hội nhóm.

Trò chơi thích hợp vổi cả nhóm thân  chủ là người lổn và trẻ
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em, đặc biệt là tác dụng đối với trẻ  em. Trẻ em sẽ học và tiếp thu 
hiệu quả khi các em được tham  gia các trò chơi. Chúng ta  thường 
nghe nói “trẻ  em học mà chơi, chơi mà học”. Vui chơi thực sự là 
rấ t  cần th iế t cho sự p h á t triển  của các trẻ  em nói chung và trẻ 
em dễ bị tổn thương nói riêng. Theo tà i liệu của tổ chức Sức khoẻ 
gia đình T hế giới, vui chơi sẽ giúp các em có được 7 điều lợi: phát 
triển  cơ bắp và các kỹ năng phối hợp; kế t bạn và học cách làm 
bạn; giải toả nỗi lo sỢ và những suy nghĩ không tích cực; hiểu 
được cảm xúc của mình; học cách chia sẻ vổi người khác; cải 
th iện  kỹ năng  giao tiếp và khám  phá nhiều điều mối mẻ.

Tuy nhiến, vổi các th ân  chủ khác nhau  th ì nội dung trò  chơi, 
tính  phức tạp  và ý nghĩa của trò chơi khác nhau. Vổi người lổn 
trò chơi có thể  m ang ý nghĩa phức tạp  hơn và mức độ yêu cầu 
phản ứng nhanh  hơn. Còn với th ân  chủ là trẻ  em th ì trò chơi cần 
đơn giản, dễ chơi, giúp các em học và rèn  luyện mọt số’ kỹ năng. 
Và với độ tuổi khác nhau, các em cũng có những loại h ình  trò 
chơi khác nhau  (xem bảng 11)

Trong công tác xã hội nhóm, trò chơi thường được sử dụng ỏ 
phần  đầu khỏi động nhóm  và trò chơi trong tr ị liệu nhóm. Vì vậy, 
phần  này.tác giả sẽ tr ìn h  bày việc sử dụng trò chơi theo hai hình 
thức đã tr ìn h  bày ỗ trên .

2.1.3.1 N hững trò chơi khởi động

N hững trò chơi khỏi động giúp các th àn h  viên xây dựng bầu 
không kh í thoải m ái và vui vẻ ngay  từ  ban  đầu của buổi sinh 
hoạt nhóm hoặc nghỉ giải lao xong và h ắ t đầu tiếp tục phần công 
việc nhóm. Trò chơi khởi động thưòng được thực hiện trong vòng 
từ  10 đêh. 15 ph ú t ngay lúc đầu của buổi họp nhóm, ở  trò chơi
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khởi động sẽ có người chủ trò hướng dẫn, đưa ra  cách chơi và luật 
chơi, sau đó các th àn h  viên thực hiện. Và để trò chơi mang tính 
sôi động có thể có “phạ t” những thành  viên chơi không đúng luật 
chơi. Sau khi trò chơi k ế t thúc nhân  viên xã hội cảm ơn người chủ 
trò, các th àn h  viên trong nhóm. Đôi khi trong phần trò chơi khỗi 
động này, nhân  viên xã hội có thể lồng ghép yêu cầu các thành 
viên tóm lược lại kế t quả của buổi họp trưổc hoặc giới thiệu về 
nội dung buổi làm  việc nhóm này. .

2.1.3.2 Trò chơi tr ị liệu (hỗ trợ hoạt động nhóm)

Với những trò chơi được sử dụng trong quá trìn h  hỗ trợ, tr ị ‘ 
liệu th ì nhân  viên xã hội căn cứ vào nhu cầu và nội dung hoạt 
động nhóm để tìm  một trò  chơi thích hợp phục vụ cho quá trình  
giúp đỡ th ân  chủ. Ví dụ như nếu muôn sử dụng trò chơi trong 
việc dạy các trẻ  em mồ côi học kỹ năng sông ”tự  tin  vào bản 
thân”: nhân  viên xã hội chuẩn bị trò chơi “tôi là táo và tôi có ích 
cho mọi người”. Vổi trò  chơi này, nhân  viên xã hội m ua một ít táo 
đem đến buổi họp nhóm, để cho mỗi em chọn một quả táo và đề 
nghị các em nhố đặc điểm quả táo của mình. Sau đó th u  lại quả 
táo, trộn đều lại và yêu cầu các em tìm  lại quả táo của mình. Sau 
khi các em đã lựa chọn được quả táo của mình, nhân  viên xã hội 
có thể  hỏi: nhờ đặc điểm nào ỗ quả táo mà các em nhận  diện được 
là của mình? sau khi có câu trả  lời về những đặc điểm của quả 
táo, nhân  viên xã hội lại hỏi các em táo có ích cho cuộc sông 
không và các em có thích táo không? Từ đó phân tích chúng ta  
mỗi ngựời có đặc điểm riêng biệt giông như những đặc điểm nhận 
diện của các em về quả táo của mình. Và các em luôn có ích, mọi 
người thích các em cũng giông như táo có ích cho cuộc sống và
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các em thích ăn táo, mặc dù có những đặc điểm khác nhau. Qua 
trò chơi này giúp các em có thêm  tự  tin  vào giá tr ị của mình. 
Trên đây chỉ là m ột ví dụ, còn việc sử dụng trò chơi nào cần dựa 
vào mục tiêu, nội dung, h ình  thức họp nhóm và quan trọng n h ấ t 
là th ân  chủ chơi là ai mà nhân viên xã hội lựa chọn.

Trong cuốn bài giảng công tác xã hội nhóm chương tr ìn h  cao 
đẳng của trưòng Đ ại học'Lao động - Xã hội, các tác giả đã trình  
bày những điểm cần lưu ý khi sử dụng các trò chơi như  sau:

Thứ nhất, là  phải nắm  rõ mục đích của trò  chơi. Ví dụ như  
trò chơi để giổi th iệu  một dung bài học hoặc liên quan tối nội 
dung sinh hoạ t nhóm. Trò chơi để khỗi động (hâm nóng) hoặc để 
thư  giãn, chông m ệt mỏi, hoặc chuyển tả i một nội dung kiến thức 
nào đó cần chuyển tả i tới nhóm.

Thứ hai, phải đảm  bảo các th àn h  viên trong nhóm tham  gia 
trò  chơi nắm  rõ được quy tắc chơi và tôn trọng lu ậ t chơi, đảm bảo 
sự công bằng và m inh bạch trong khi chơi.

Thứ ba, trò chơi dễ tổ  chức, thực hiện và vừa sức vdi người chơi.

Thứ tư, sau  khi chơi, nhân  viên xã hội cần tổng k ế t lại cho cả 
nhóm, nói rõ là  đã học được gì qua trò chơi này và nói rõ về ý 
nghĩa và mục đích của trò chơi.

Như vậy, kỹ th u ậ t trò chơi r ấ t  có ích cho việc thúc đẩy tiến 
trìn h  nhóm đạt được mục đích và mục tiêu đề ra. Tuy nhiên điều 
quan trọng là  n h ân  viên xã hội phải biết sử dụng trò  chơi phù 
hợp vổi th ân  chủ, mục tiêu, nội dung sinh hoạt và điều kiện thực 
tế  về cơ sở v ậ t chất.

Trường Đại học Lao động - Xã hội
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2.2 Các k y  thuật giúp các thành viên nhận biết, thể 
hiện suy nghĩ, tình cảm, sự sáng tạo của mình

Trong quá trình  công tác xã hội nhóm, nhiều khi nhân  viên 
xã hội gặp phải những tình  huống mà các thân  chủ trong nhóm 
khó có thể đưa ra  ý kiến, chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ và sự 
sáng tạo của m ình bằng lời. Vì vậy cần có những công cụ hỗ trợ 
nhân viên xã hội sử dụng để giúp các thành  viên dễ dàng nhận 
biết và thể hiện ý  kiến, suy nghĩ, tình  cảm và sự sáng tạo của 
mình vối nhóm  mà không cần phải thổ lộ bằng lồi.ngay từ  đầu. 
Đó là những kỹ th u ậ t sử dụng ngôn ngữ viết, vẽ tranh , dán giấy, 
đất nặn  và h ình  ảnh.

2.2.1 S ử  dụng ngôn ngữ viết

Sử dụng ngôn ngữ viết là việc nhân  viên xã hội giúp các 
thành  viên nhóm viết lại những ý kiến, suy nghĩ và tình  cảm của 
mình trên  giấy. Hoạt động này được thực hiện như sau: nhân  
viên xã hội yêu cầu các th àn h  viên ghi lại những vấn đề họ quan 
tâm  bao gồm cả vấn đề về suy nghĩ, tình  cảm và mong đợi của họ 
ra  giấy. Sau đó mới cùng chia sẻ với nhóm dưới h ình thức trình 
bày hoặc trao đổi để các thành  viên cùng đọc. Kỹ th u ậ t này rấ t 
có tác dụng đốĩ với những vấn đề khó chia sẻ bằng lòi hoặc cho 
những th ân  chủ khả năng trìn h  bày và kỹ năng giao tiếp còn hạn 
chế. Họ vẫn còn ngần ngại khi nói ra  những suy nghĩ, ý kiến của 
mình.

Phương pháp thứ  hai sử dụng ngôn ngữ viết là sử dụng các 
phiếu ghi các câu hỏi, sau đó phá t cho các thành  viên trậ  lời hoặc- 
tiếp tục hoàn thiện. Ví dụ như trong nhóm công tác xã hội giúp 
các th àn h  viên xử lý giận dữ, nếu hỏi các thành  viên các mức độ
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giận dữ của họ diễn ra  khi nào và yêu cầu họ trình  bày trước 
nhóm, có thể họ sẽ không thoải m ái và trả  lòi th iếu  chính xác vì 
họ sợ người khác nghĩ mình là người không tốt, dễ cáu giận. Để 
giúp các th àn h  viên chia sẻ thông tin  th ậ t, nhân  viên xã hội có 
thể  viết lên các phiếu bằng giấy những câu sau để các thành  viên 
điền vào từ  đó xác định họ cáu giận khi nào và mức độ nào và 
trong những trường hợp nào: tôi hơi cáu giận khi....; tôi thực sự 
giận khi...; tôi r ấ t  giận dữ và có thể  đánh ai hoặc đập phá đồ đạc 
kh i.... Sau đó để các th àn h  viên trả  lời, rồi tổng hợp, chia sẻ vổi 
cả nhóm. Có thể  không yêu cầu các th àn h  viên viết tên  của mình, 
m à chỉ viết ý kiến, suy nghĩ và tình  cảm của m ình để các thành 
viên thoải mái chia sẻ hơn.

Sử dụng việc ghi chép n h ậ t ký cúng là một kỹ th u ậ t sử dụng 
ngôn ngữ viết. Ghi chép n h ậ t ký giúp các th àn h  viên tường thuật 
lạ i những gì đã diễn ra  và cố thể  tự  đánh giá được m ình thông 
qua những gì đã ghi lại. Từ đó, có những hành  động chỉnh sửa 
và rú t  k inh  nghiệm. Ví dụ như th àn h  viên A ghi lại là  ngày hôm 
nay A đã nói th ế  này và sau đó B tỏ ra  rấ t  giận dữ mình. Khi ghi 
lại n h ậ t ký A sẽ có thể  hiểu la tạ i sao B lại tỏ  ra  rấ t  giận dữ vì 
m ình đã nói không rõ làm  B hiểu lầm. Ngoài ra  ghi n h ậ t ký giúp 
các th àn h  viên nhớ lạ i những hoạt động đã diễn ra  (Bùi Thị Xuân 
Mai, 2008).

Nói tóm lại, việc sử dụng ngôn ngữ viết giúp các thành  viên bộc 
lộ suy nghĩ, tình  cảm và giúp họ có tư  duy tốt hơn. Công cụ viết 
thường được sử dụng nhiều hơn với nhóm trẻ  vị thành  niên hoặc 
người lổn, những người có khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ viết.

2.2.2 Vẽ tranh, cắt dán giấy, đất nặn

Vẽ tranh , cắt dán giấy và nặn  là một kỹ th u ậ t hữu hiệu để
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thu thập thông tin  về hoàn cảnh, suy nghĩ, tình  cảm và cả hành 
vi, mối quan hệ có liên quan và còn để bày tỏ Sự sáng tạo nghệ 
thuật, Tuỳ theo những tình  huống cụ thể khi các thành  viên 
không muôn nói ra  và họ muốn có hoạt động để thông qua đó bày 
tỏ suy nghĩ và tình  cảm của mình. Vẽ tranh, cắt dán giấy và nặn 
đất thường được sử dụng nhiều hơn vối th ân  chủ là trẻ  em (xem 
bảng 11), những người có khuyết tậ t  về ngôn ngữ nói.

Để có thể  thực hiện kỹ th u ậ t này, nhân  viên xã hội luôn phải 
có sự chuẩn bị những v ậ t dụng cần th iế t cho các thành  viên trong 
nhóm như giấy, giấy màu, bú t sáp màu, chì màu, đất nặn, kéo, 
hồ... trước khi thực hiện hoạt động.

Cách sử dụng hoạt động này là để những vật dụng cần th iế t 
ra  bàn hoặc đất để các th àn h  viên có thể nhìn thấy  và dễ đến để 
lựa chọn v ậ t liệu cho bức tran h  của mình. Cho các th àn h  viên 
một chủ để, ví dụ như “ưổc mơ sau này của em”. Sau đó để các 
thành  viên nhóm tự  đi lấy những thứ  mình cần và thực hiện công 
việc trong khoang thời gian cho phép. Sau đó để các thành  viên 
chia sẻ, mô tả  lại ý tưỗng của mình thông qua sản  phẩm  là bức 
tranh  vẽ/dán; đấ t nặn. Cuối cùng nhân viên xã hội cảm ơn các 
thành  viên và tóm lược lại những ý nghĩa nổi b ậ t phục vụ cho nội 
dung sinh hoạt nhóm.

2.2,3 S ử  dụng tranh ảnh
Trong quá trình  nhóm, có khi các thành  viên khó có thể gọi 

tên được những cảm xúc của m ình nếu như không có sự hỗ trợ 
của nhân  viên xã hội qua tran h  ảnh. Đặc biệt là vổi những người 
Á đông, họ thường hay ngại nói về cảm xúc của mình và lại là 
trưốc những người khác. Để thực hiện kỹ th u ậ t này, nhân  viên 
xã hội chuẩn bị sẵn một số’ tran h  ảnh có miêu tả  những cảm xúc, 
suy nghĩ về vấn đề nào đó. Sau đó cho các thành  viên lựa chọn

283



Trường Đại học Lao động - Xã hội

tran h  ảnh nào phản ảnh  suy nghĩ và tình  cảm của mình. Sau khi 
các th àn h  viên đã lựa chọn, phân tích sự phù hợp của bức tran h  
với m ình th ì nhân  viên xã hội yêu cầu các th àn h  viên tình  
nguyện chia sẻ trước, sau  đó là các th àn h  viên khác. Thông qua 
tra n h  ảnh, nhân  viên xã hội nắm  bắt được tốt hơn tâm  tư, tình  
cảm và suy nghĩ của'-các th àn h  viên nhóm. Bên cạnh đó, các 
th àn h  viên cũng sẽ hiểu m ình hơn.

Bảng 11. Sự thích hợp của phương tiện sinh hoạt 
đôi với các nhóm tuổi

2-5 tuổi 6-10 tuổi 11-13 tuổi 14-17 tuổi
Sách/truyện

đất nặn

tô vẽ

trò chơi

hoạ/dán

con rối/đồ chơi mềm

phiếu ghi chép

Ghi chú:
Phù hợp nhất
Phù hợp vừa phải
không phù hợp

Nguồn: Công tác tham  vấn trẻ em: Giới thiệu và thực hành, tập 
II, Đại học Mở bán công, 200024.

24. Nguyễn Xuân Nghĩa và Lê Lộc dịch và biên tập của tác giả Karthyn Gelar 
và David Geldard.
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2.3 Kỹ thuật vẽ sơ đồ tương tác các thành viên của 
nhóm

Kỹ th u ậ t vẽ sơ đồ tương tác các thành  viên trong nhóm là 
việc nhân  viên xã hội mô tả  lại trên  giấy vị tr í của những thành  
viên và dùng ký hiệu để đánh dấu số’ lần giao tiếp, tương tác của 
các thành  viên trong nhóm với nhau. Kỹ th u ậ t này rấ t  hữu ích 
cho nhân viên xã hội đánh giá sự tương tác của các thành  viên 
và có biện pháp điều chỉnh thích hợp đảm bảo sự tương tác đồng 
đều và tích cực giữa các th àn h  viên.

Để thực hiện kỹ th u ậ t vẽ sơ đồ tương tác nhóm, trưổc hết nhân 
viên xã hội cần chuẩn bị phương tiện ghi chép như giấy, bút...

Sau khí nhóm b ắ t đầu sinh hoạt, nhân  viên xã hội ghi lại vị 
tr í của từng th àn h  viên trong nhóm lên giấy. N hân viên xã hội 
cần chú ý quan sá t và ghi chép lại số’ lần tương tác của các thành  
viên: Ví dụ th àn h  viên A p h á t biểu bao nhiêu lần, phản hồi lại 
nhiều n h ấ t vối ai hay ít hoặc không có tương tác với thành  viên 
nào khác trong nhóm trong suốt buổi sinh hoạt. Sau khi ghi chép 
lại, nhân  viên xã hội dùng ký hiệu để biểu th ị sự tương tác giữa 
các thành  viên. Việc dùng những ký hiệu nào thường do nhân 
viên xã hội và nhóm qui định với nhau. Thông thường, ký hiệu 
hay được sử dụng là các đường kẻ đậm, n h ạ t và đứt quãng hoặc 
các đường kẻ có m àu sắc khác nhau. Đường kẻ càng đậm chứng 
tỏ sự tương tác càng m ạnh hoặc đường kẻ m àu xanh biểu hiện 
tương tác tốt, đường kẻ m àu vàng là ít tương tác và m àu đỏ là 
không tương tác. N hân viên xã hội có thể sử dụng mũi tên để 
biểu th ị tương tác một chiều hướng đến thành  viên nào hoặc là 
tương tác hai chiều. Sơ đồ sau  đây là ví dụ sản phẩm  sơ đồ tương 
tác hoàn thiện.
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Nhìn vào ví dụ sơ đồ tương tác của nhóm X trên , có thể thấy 
thành  viên A là người có nhiều tương tác n h ấ t với. tấ t  cả các 
thành  viên khác và nhận  được nhiều tương tác. trở lại, chỉ có 
tương tác từ  th àn h  viên G là ít  và không có tương tác trở lại từ 
thành  viên H. T hành viên có ít tương tác n h ấ t là th àn h  viên H, 
nhìn vào vị tr í ngồi của thành  viên này có thể  thấy thành  viên 
này hơi tách m ình ra  khỏi nhóm. Và hầu  như  th àn h  viên này 
không tương tác, chỉ tương tác với th àn h  viên G và É, nhưng 
không nhận  được sự tương tác từ  E. Bên cạnh đó có một số’ tương 
tác không bình  đẳng thể  h iện  như trường hợp th àn h  viên D 
tương tác m ạnh hơn với A. Như vậy, qua sơ đồ nhân  viên xã hội 
cần có điều chỉnh như đề nghị th àn h  viên H thay  đổi vị tr í  để có 
điều kiện tương tác nhiều hơn, nhắc nhở và giao nhiệm  vụ để 
thành viên H có tương tác vổi các thành  viên khác như B, c, D
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và E; điểu phốỉ để các thành  viên có tương tác lại vổi các thành 
viên khác ví dụ như H tương tác lại A và D tương tác lại A... Như 
vậy qua việc thể  hiện tương tác của các thành  viên trên  sơ đồ, 
nhân viên xã hội thấy  được điểm yếu trong tương tác và có điều 
chỉnh kịp thòi thúc đẩy tiến trình  nhóm,-

2.4 Các kỹ thuật sử dụng trong việc lấy ý kiến của cả 
nhóm, giúp các thành viên học kỹ năng mới

Các công cụ sử dụng trong việc lấy ý kiến của cả nhóm và 
giúp các th àn h  viên học kỹ năng mổỉ thực chất là những phương 
pháp thường được sử dụng trong việc truyền đạt kiến thức như 
phương pháp động não, thảo luận  nhóm và sắm  vai. Đây là 
những công cụ thường xuyên được xử dụng trong các buổi sinh 
hoạt nhóm. Các công cụ này vừa giúp lấy được nhiều ý kiến, vừa 
giúp các thành  viên học tập kỹ năng mới.

2.4.1 Động não

Động não là một kỹ th u ậ t nhằm  giúp cho các thành  viên 
trong nhóm trong một thời gian ngắn có thể đưa ra  được suy 
nghĩ, ý tưởng và nhiều giả định về một khái niệm hay vấn đề nào 
đó.

Cách sử dụng phương pháp này là nhân  viên xã hội đưa ra  
một khái niệm  nào đó ví dụ như “bạo lực gia đình”. Sau đó yêu 
cầu các thành  viên trong vòng 2 đến 4 phú t suy nghĩ nhanh  và 
nói ra  b ấ t cứ từ  nào hay cụm từ  nào mà họ nghĩ đến khi nghe 
nhắc đến bạo lực gia đình. Sau đó ghi chép lại những từ, cụm từ  
mà cấc thành  viên nhóm nghĩ đến. Khuyến khích các thành  viên 
đưa ra  càng nhiều ý kiến càng tốt. Cuối cùng nhân viên xã hội
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tổng hợp, phân tích đi đến thông n h ấ t khái niệm  th ế  nào là bạo 
lực. Vì yêu cầu là trong thời gian ngắn phải suy nghĩ và trả  lời 
ngay, nên có thể có những từ  hoặc cụm từ  không có ý nghĩa lắm 
với k hái niệm chung. N hân viên xã hội cần nhắc nhở ngay từ  ban 
đầu là tấ t  cả những ý kiến m à các th àn h  viên đưa ra  cần được 
tôn trọng, không được phê phán  và chế nhạo những ý k iến đó.

Trong tà i liệu bài giảng công tác xã hội nhóm (2005) đã đưa 
ra  m ột số’ những điều cần chú ý  khi sử dụng phương pháp động 
não như  sau:

Phương pháp động não có thể  dùng để lý giải b ấ t kỳ một khái 
niệm  hay  vấn đề nào. Tuy nhiên  phương pháp này đặc biệt phù 
hợp vổi các vấn đề í t  nhiều đã quen thuộc, trong thực tế  các 
th àn h  viên đã trả i nghiệm  hoặc đã biết;

Các ý kiến p h á t biểu cần ngắn gọn, lý tưởng là một từ  hoặc 
một câu th ậ t ngắn;

N hững ý kiến nảy sinh cần nói nhanh  (có thể nối hoặc lên 
bảng viết vào bảng hoặc giấy - nhiều người cùng viết);

Cuối giờ thảo luận  nên  n h ấn  m ạnh, kế t luận  này là kết quả 
của sự th am  gia chung của mọi người, là sản  phẩm  tr í tuệ của cả 
nhóm.

Nói tóm lại, phương pháp động não sử dụng phù hợp nhất 
khi n h ân  viên xã hội muôn các th àn h  viên suy nghĩ về một khái 
niệm  hay  vấn đề nào đó. Qua phần tổng hợp của nhân  viên xã 
hội, các th àn h  viên xây dựng được khái niệm  và hiểu rõ hơn về 
vấn đề nêu trong phần  động não.
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2.4.2 Thảo luận nhóm

Phương pháp thảo luận nhóm là việc nhân  viên xã hội đưa 
ra một vấn đề có thể là thông qua một số’ câu hỏi hay nội dung 
gợi ý và yêu cầu cấc thành  viên nhóm thảo luận  trong một 
khoảng thòi gian n h ấ t định. Phương pháp này được sử dụng 
thường xuyên trong quá trình  sinh hoạt nhóm nhằm  thu h ú t mọi 
người tham  gia một cách chủ động vào việc chia sẻ kinh nghiệm, 
ý kiến hay để giải quyết một vấn đề đang được quan tâm. Bên 
cạnh đó thảo luận  nhóm cũng giúp các th àn h  viên rèn luyện kỹ 
năng thuyết trình  và tr ìn h  bày trưốc ngưòi khác qua việc các 
thành viên được yêu cầu thay  phiên nhau  cử người trong nhóm 
lên trình  bày.

Cách thức thực hiện phương pháp này như sau:

Bước 1: N hân viên xã hội yêu cầu các thành  viên chia theo 
nhóm nhỏ (nếu yêu cầu phần thảo luận  chia theo nhóm nhỏ). Mỗi 
nhóm nhỏ thường có từ  4 đến 6 th àn h  viên.

Bước 2: N hân viên xã hội đưa ra  chủ đề thảo luận và những 
câu hỏi hay những vấn đề nhóm cần thảo luận làm rõ. Chủ đề và 
những câu hỏi thảo luận  đưa ra  phải rõ ràng, ngắn gọn và đảm 
bảo tấ t  cả các thành  viên đều hiểu được.

Bưổc 3: Đưa ra  những yêu cầu về thòi gian thảo luận, địa 
điểm thảo luận  và phân  công người trình  bày kết quả thảo luận  
của nhóm. Lưu ý là nhắc nhỏ các thành  viên thay  phiên- nhau 
trình  bày các kết quả thảo luận. Không để việc trình  bày cho duy 
nhấ t một hay một vài thành  viên trong nhóm mà tấ t cả thành  
viên đều có nhiệm vụ trìn h  bày qua các lần thảo luận nhóm khác
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nhau tạ i các buổi họp nhóm. Trong quá trìn h  các nhóm thảo 
luận, nhân  viên xã hội có thể đi đến các nhóm để giải thích cho 
các thành  viên những vấn đề họ chưa hiểu cặn kẽ.

Bưổc 4. Sau kh i các nhóm đã hoàn th àn h  phần thảo luận, 
nhân  viên xã hội yêu cầu các th àn h  viên lên trìn h  báy kết quẫ 
nhóm. Sau kh i th àn h  viên nhổm  đại diện tr ìn h  bày xong, cổ thể  
đề nghị các th àn h  viên khác trong nhóm đổ, bổ sung ý kiến và hỏi 
ý kiến từ  những th àn h  viên của nhóm  khác.

Bước 5: P hân  tích, tóm  lược những ý chính nhóm và các 
nhóm khác đã tr ìn h  bày và quan trọng là sử dụng những kế t quả 
thảo luận  này để phân  tích  vấn  đề cần giải quyết hoặc liên hệ nó 
vổi vấn  đề đang giải quyết.

Thảo lu ận  nhóm  cũng có thể  diễn ra  trong nhóm lổn (toàn bộ 
nhóm) hoặc thảo lu ận  nhóm  2 người. Tuỳ theo yêu cầu về nội 
dung, thời gian m à n h ân  viên xã hội có thể lựa chọn h ình  thức 
thảo luận  nhóm  phù hợp. N hân viên xã hội cần lưu ý chuẩn bị 
chủ đề thảo luận  rõ ràn g  ngắn gọn. Q uan trọng hơn là  b iế t sử 
dụng kết quả thảo luận-chính  là những ý kiến của các th àn h  
viên phục vụ cho hoạ t động của nhóm. T ránh  tình  trạn g  thảo 
luận  xong, k ế t quả thảo  luận  nhóm để đó, không sử dụng gì cho 
phân tích vấn đề mà nhóm  quan tâm .

2.4.3 sắrn  vai

Sắm  vai hay đôi kh i còn được gọi là đóng vai là công cụ được 
sử dụng giúp các th à n h  viên tập  hoặc rèn  luyện cách ứng xử, kỹ 
năng giải quyết vấn  đề nào đó trong khi đ ặ t họ vào một hoàn 
cảnh có th ậ t trong thực tế  hoặc giả định sẽ xảy ra  đối với các
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th àn h  viên của nhóm. Ví dụ như sắm vai thể hiện cách các trẻ 
em lang thang “nói không vớì tệ nạn” khi bị một người bạn xấu 
rủ  rê. Hay sắm  vai thể  hiện kỹ năng sử dụng m ệnh đề “tôi” trong 
việc giúp chị em phụ nữ bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình 
vđi người .thân để họ có ứng xử tốt hơn trong gia đình. mình.

Cách thức thực hiện phương pháp sắm  vai b ắ t đầu bằng việc 
chuẩn bị kịch bản/tình  huôhg sắm  vai. N hân viên xã hội giới 
th iệu  về tìn h  huống sắm  vai. Sau đó có thể yêu cầu cảc thành  
viên tự  chọn bạn diễn để thực hành  cùng bạn diễn của mình. 
Hoặc có thể yêu cầu th àn h  viên tình  nguyện trong nhóm lên thể 
hiện tình  huống'sắm  vai. Trọng sắm  vai bao giò cũng có các nhân 
v ậ t đóng vai trong tình  huống và những người quan sát, nhận 
xét và ghi chép tường th u ậ t lại vỗ kịch sắm  vai. Để có thể làm  tốt 
yêu cầu này, nhân  viên xã hội phải nêu rõ trong yêu cầu về sắm 
vai trước khi các th àn h  viên b ắ t đầu thực hiện. Thông thường, 
sắm  vai diễn ra  trong khoảng thời gian từ  5-20 phút. Sau khi các 
nhóm hoặc nhóm sắm  vai trìn h  diễn trưốc lớp thực h iện  xong 
công việc, nhân  viên xã hội hỏi về những cảm xúc của những 
người sắm  vai khi thực hiện nhiệm  vụ. Để họ tự  đánh giá về 
phần thể  hiện của mình. Tiếp theo điều phối các thành  viên còn 
lại trình  bày lại kế t quả họ quan sát, ghi chép theo yêu cầu. Từ 
những kết quả đó nhân  viên xã hội tổng hợp, đánh giá và bổ sung 
ý kiến giúp các th àn h  viên cải th iện  cách thể hiện ứng xử của 
mình. N hân viên xã hội có thể  làm  m ẫu luôn trước các thành  
viên trong nhóm.

Có một số’ vấn đề cần chú ý để sắm vai có hiệu quả: Trước hết 
là vai trò của người điều phốĩ (nhân viên xã hội) trong việc chọn
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kịch bản,- tình  huống, chọn người đóng vai và định hướng rõ 
nhiệm  vụ cho cả người diễn và người quan sát. Trong quá trình  
thực hiện công việc cần có sự động viên, khích lệ những người 
n h ú t n h á t tham  gia. sắm  vai là thể hiện kỹ năng ứng xử tự 
nhiên nên cần tạo điều kiện để các thành  viên tham  gia sáng tạo, 
tự  nghĩ và thể hiện cách giải quyết của họ. Tiếp theo là lưu ý vể 
kịch bản và tình  huống cần phù hợp vối vấn đề đang được nhỏm 
. quan tâm  và th àn h  viên trong nhóm. Quan trọng hơn vẫn là bài 
học hoặc kỹ năng rú t  ra  được từ  tình  huống sắm vai để các thành  
viên nhóm học tập.

Khi vận dụng kỹ năng, đặc biệt là các công cụ, nhân  viên xã 
hội cần có những sáng tạo dựa trên  điều kiện thực tiễn, ví dụ như 
trò chơi “Tôi là táo...” chẳng hạn, nếu không có táo là một loại 
quả gì có sẵn  ỏ địa phương m à mọi người thích, không n h ấ t th iết 
phải m ua hoa quả quá đắt. Với thân  chủ là trẻ  em quá nhỏ th ì 
trò chơi này không phù hợp vì có thể các em sẽ ăn luôn không để 
lạ i để cùng chơi nữa. Bên cạnh đó điều h ế t sức quan trọng khi 
vận  dụng những công cụ là cần đảm bảo sự an toàn cho ngưòi 
tham  gia. c ầ n  cổ những biện pháp chuẩn bị kỹ để trán h  xảy ra  
những sai sót hoặc ta i nạn  khi tham  gia.

Như chúng ta  đã biết, kỹ năng và công cụ là nội dung đòi hỏi 
thực hành  càng nhiều càng' sử dụng th u ần  thục. Vì vậy, nhân 
viên xã hội cần không ngừng thực hành  các kỹ năng và công cụ 
nhằm  đảm bảo hiệu quả kh i sử dụng.
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG IV

1. Trình bày tóm lược kỹ năng lãnh đạo và phân tích ứn? 
dụng trong công tác xã hội nhóm?

V

2. Kỹ năng liên hệ giữa các cá nhân  là gì và tầm  quăn trọng
của kỹ năng này sử dụng trong công tác xã hội nhóm? *

3. Trình bày và phân tích kỹ năng thấu  cảm trong công tác 
xã hội nhóm?.

4. T hế nào là kỹ năng điều phốĩ? những hoạt động nhân viên 
xã hội cần làm  trong kỹ năng này là gì?

5. Kỹ năng tự  bộc lộ quan trọng như th ế  nào trong công tác 
xã hội nhóm?

6. Trình bày cách thể hiện kỹ năng lắng nghe tích cực trong
công tác xã hội nhóm?

7. Trình bày và phân tích các kỹ th u ậ t tác nghiệp giúp các 
thành  viên nhóm vận động, thay  đổi không khí và hoạt động 
cùng nhau?

8. Mô tả  và thực hành  cách vẽ sơ đồ tương tác nhóm?

9. Mô tả  và phân tích các kỹ th u ậ t hỗ trợ thành  viên nhóm 
nhận biết và thể hiện suy nghĩ, tình  cảm và sáng tạo của các 
thành  viên?

10. Các kỹ th u ậ t tác nghiệp cơ bản sử dụng lấy ý kiến của các
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th àn h  viên nhóm và giúp các th àn h  viên nhóm học kỹ năng mới 
là gì? hãy  phân  tích ứng dụng các kỹ th u ậ t này.

11. V ận dụng những kiến thức đã học vào xử lý những tình 
huống sau:

T ình  huống 1:

Có m ột em bé trong nhóm (nhóm trẻ  em lang thang) khi chia 
sẻ vổi các bạn  về tâm  sự của m ình đã khóc. Trong tìn h  huống 
như th ế  này, nhân  viên xã hội xử lý th ế  nào?

Tình  huống 2:

Khi hầu  h ế t các chị trong nhóm  tham  gia đóng góp ý kiến 
trong một buổi sinh hoạt nhóm, có một chị ngồi r ấ t  buồn và 
không tham  gia. Bạn sẽ làm  gì để th u  h ú t chị vào tham  gia với 
nhóm.

Tình  huôhg 3:

Có hai th àn h  viên trong nhóm tìn h  nguyện hỗ trợ một nhóm 
người già cô đơn không cùng quan điểm về h ình  thức tổ  chức sinh 
hoạt cho các cụ. Làm  th ế  nào để bạn  hoà giải và đưa ra  sự thống 
nhất.

Tình huống 4:

B ạn hãy  thể  h iện kỹ năng điều phối trong nội dung thống 
n h ấ t hoạ t động của nhóm chị phụ  nữ  bị nhiễm  HIV/AIDS (nhằm 
tạo cơ hội để th àn h  viên trong nhóm  chia sẻ cảm xúc và trao đổi 
thông tin).

Tình huôhg 5:

Có một em trong nhóm các em lang  thang  hay lấn  á t người
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khác, luôn tran h  nói với mọi người (em này là trưốc là th ủ  lĩnh 
của nhóm trẻ  em trên  một địa bàn). Trong tình  huống này, người 
nhân viên xã hội sẽ xử lý như th ế  nào?

Tình huôhg 6:

Một trẻ  em mồ côi, lang thang  đã đứng lên cãi lại nhân  viên 
xã hội và nói: “anh/chị không phải là em th ì làm  sao hiểu được 
em”. N hân viên xã hội trong tìn h  huống này cần xử lý th ế  nào?

Tình huôhg  7:

Khi cả nhóm (nhóm sau cai nghiện) sinh hoạt nhóm, cố một 
thành viên đến muộn một vài buổi và khi đến vổi nhóm người 
đầy hơi men. Làm th ế  nào để nhân  viên xã hội hướng thành  viên 
này tu ân  th ủ  theo các quy định của nhóm?

Tình huống 8:

Cả nhóm phụ nữ bị bạo hành đang sinh hoạt văn nghệ, 
chồng của một chị chạy vào và lôi chị ấy về. N hân viên xã hội xử 
lý th ế  nào?

Tình huôhg 9:

Hãy thể hiện kỹ năng điều hướng một trò chơi trong buổi 
sinh hoạt nhóm cho trẻ  em lang thang.

Tình huống 10:

Trong buổi dạy cho nhóm trẻ  em mồ côi về kỹ năng sống, 
một em có những hành  vi phá đám (không tham  gia và không 
cho một số’ em khác tham  gia). Hãy đưa ra  cách thức xử lý tình  
huống này?
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